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LỜ I NÓ I Đ ẦU

Kế hoạch hóa phát triển là chức năng quan trọng trong 
quản lý kinh tế xã hội nói chung và quản lý thể dục thê thao 
nói riêng. Ở nước ta, công tác kế hoạch hỏa phất triển thể 
dục thể thao lại càng quan trọng vỉ thể dục thể thao chủ 
yểu do Nhà nước trực tiếp quản lý và đầu tư, thực hiện 
nhiệm vụ chủ yếu là góp phần phát triển xã hội.

Nưởc ta từ những năm đổi mới đến nay đang thực hiện 
chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường cò sự điều tiết của 
nhà nước và hội nhập quốc tể, vì vậy công tác kế hoạch 
hóa phát triển thể dục thể thao cũng cần được đổi mới phù 
họp nhằm đảm bảo cho các ké hoạch phát triển thể dục thể 
thao thực sự là công cụ quản lý thể dục thể thao của nhà 
nước và của ngành.

Kế hoạch hoá phát triển thể dục thể thao là môn học bắt 
buộc trong chương trình đào tạo chuyên ngành quản lý thê 
dục thể thao tại các trường đại học thể dục thể thao nhằm 
cung cấp những kiến thức về quản lỷ thế thao hiện đại, 
những kiến thức cần thiết về kế hoạch hóa phát triển cho 
các sinh viên, học viên và các nhà quản lỷ thể dục thể thao. 
Cuốn “Gỉáo trình kể hoạch hóa Thể dục thế thao” cung 
cấp cho người học những kiến thức cơ bản về lỷ luận và 
phương pháp lập kế hoạch phát triển thể dục thể thao phục 
vụ nhu cầu học tập và nghiên cứu cấc nội duhg của kế
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hoạch hóa phất triển thể dục thể thao. Nội dung giáo trình 
được kểt cấu thành 2 tập với ỉ  ỉ chương

Tập L Gồm 6 chương, giới thiện tổng quan về kế hoạch 
hỏa và kế hoạch hỏa. phát triển xã hội; các vấn đề vê ỉỷ 
luận và phương pháp luận kê hoạch hóa thê dục thê thao; 
các phương pháp xây dựng, quản lý, theo dõi và đánh giả 
kể hoạch phát triển thế dục thể thao.

Tập 2. Gồm 5 chương, trình bày nội dung và phương 
pháp lập các kê hoạch chiến lược phát triên, quy hoạch 
phảt triển, kế hoạch phát triển, chương trinh mục liêu vấ 
dự án đầu tư thể dục thể thao.

Tuy đã cỏ nhiều cồ gắng tham khảo nhiều tài liệu trong 
và ngoài nước để cập nhật và thông tin mởỉ, nhưng lĩnh 
vực kế hoạch hóa thể dục thể thao hiện nay ở nước ta đang 
trong giai đoạn đổi mới và hoàn thiện, các vấn đề đặt ra 
rất đa dạng và phức tạp liên quan đến nhiều chủ trương, 
thể chế, chính sảch quản lỷ tầm vĩ mô trong thực tiễn, nên 
chắc chẳn còn có nhiều thiếu sót. Chủng tôi rất mong nhận 
được sự góp ỷ của bạn đọc để hoàn thiện giảo trình trong 
các lần xuất bản sau.

Xin chăn thành cảm ơnỉ
Các tác giả
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Chương 7
XÂY DựNG CHIÉN LƯỢC 

PHÁT TRIỂN THẺ DỤC THẺ THAO
Mục tiêu

Chiến lược phát triển là một loại kể hoạch mang tính vĩ 
mỏ trong ké hoạch hỏa thể dục thể thao, xác định các mục 
tiêu định hướng phát triển thể dục thể thao cùa một quốc 
gia trong dài hạm Chươỉĩg này trang bị cho sinh viên 
những kiên thức cơ bản mang tỉnh hệ thống về ỷ nghĩat mục 
đích, nội dung và quy trình xây dựỉĩg chiến lược phát triển 
thể thao, đồng thời dẫn chứng chiển lược phát triển thể 
thao Việt Nam đến năm 2020.

Học xong chương này, sình viên có thể:
- Nhận thức và giải thích được vì sao cần phải ban hành 

chiến lược phát triển thể dục thể thao;
- Nắm vừng các nội dung cứa chiến lược phát triển thể 

dục thể thao;
- Nhận biết quy trình tổ chức thực hiện chiến lược;
- Hiểu biết về chiến lược phát triển thế dục thể thao Việt 

Nam đến năm 2020.
1. Ý nghĩa, mục đích việc xây dựng chiến lược phát

triển thể dục thể thao
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1.1. Ý nghĩa của việc xây dựng chiến lược
Không phải ngẫu nhiên mả khái niệm chiến lược lại 

được chuyến nhanh từ quân sự, chính trị sang kinh tế - xà 
hội và đi vào kế hoạch quản lý thể dục thể thao. Trong điều 
kiện hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng trên hầu hết các 
lĩnh vực kinh tế, văn hóa, giáo dục, thể dục thể thao.., việc 
xây dựng và quản lý chiến lược phát triển kinh tế - xã hội' 
nói chung và chiến lược phát triển từng lĩnh vực nói riêng, 
trong đó có lĩnh vực thể dục thể thao là một yêu cầu cấp 
thiết đặt ra và có ý nghĩa quan trọng đối với nước ta hiện 
nay. Sự cần thiết phải có chiến lược phát triển thể dục thể 
thao nưó‘c ta được lý giải bỏi các lý do:

- Nhu cầu phát triển phong trào thể dục thể thao cho mọi 
người và hướng đến đạt thành tích thể thao cao ở tầm quốc 
tế đặt ra yêu cầu cho tất cả các nước muốn hội nhập với thể 
dục thể thao toàn cầu phải có chiến lược phát triển thể dục 
thể thao để tăng cường tính chủ động trong quá trình lựa 
chọn, xác định tầm nhìn bao quát, tìm ra các hướng đi dài 
hạn để đáp ứng với yêu cầu thi đấu căng thẳng, ngày càng 
khắc nghiệt trong môi trường thể thao quốc tế. Điều này lại 
càng cần thiết đối với nước ta trưóc yêu cầu hội nhập quốc 
tế sâu rộng và toàn diện, khẳng định vị thế của Việt Nam 
trên trường thế giới. Việc xây dựng và quản lý bằng chiến 
lược thể dục thể thao giúp cho Chính phủ, cơ quan quản lý 
nhà nước, các nhà lãnh đạo và các nhà hoạch định chiến 
lược thể dục thể thao chủ động xem xét và xác định nền thể
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thao nưó’c nhà sẽ đứng ỏ* đâu ừcn bản đồ thể thao thế giới, 
khi nào đạt tới mục tiêu cao hơn, là cơ sở cho sự thành 
công ừên bước đường thực hiện mục tiêu thể dục thể thao 
vì sự phát triển của đất nước.

- Trong điều kiện nền kinh tế thị trường định hướng xâ 
hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay là một nền kinh tế mở, điều 
kiện môi trường kinh tế - xã hội luôn biến đổi nhanh chỏng, 
đột ngột (tăng trưởng hoặc suy thoái), nhũng biến đổi này 
thưòng tạo ra nhưng cũng có thể làm mất đi những cơ hội 
trong phát triển nền thể dục thể thao, đôi khi có thể dẫn đến 
những nguy cơ, khó khăn bất ngờ. Phương thức quản lỷ 
bàng chiến lược phát triển thể dục thể thao giúp các nhà 
quản lỷ chủ động và kịp thời dự báo, tính toán cơ hội, giảm 
thiểu thách thức, nhằm tận dụng và khai thác triệt để các cơ 
hội để thực hiện các mục tiêu phát triển thể dục thể thao nói 
riêng và phát triển xã hội nói chung trong tương lai.

“ Xây dựng chiến lược phát triển thể dục thể thao cung 
cấp một tầm nhìn và khuôn khổ chung để xây dựng và triển 
khai các văn bản hoạch định ở cấp thấp hơn. Trên cơ sở 
chiến lược phát triển thể dục thể thao quốc gia, chúng ta 
mới có thể xây dựng quy hoạch phát hiển thể dục thể thao. 
Từ đó mới xây dựng các kế hoạch trung hạn, ngắn hạn để 
vận hành thực hiện theo định kỳ

1.2. Mục đích việc xây dựng chiến lược
Chiến lược phát triển thể dục thể thao thường là một kế

hoạch phát ưiển dài hạn, có thể kéo dài đến 20 hoặc 30
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năm. Đây là một công việc rất khỏ khăn, đặc biệt đối vói 
công tác quản lý và hoạt động thể dục thể thao của nước ta 
hiện nay đang ở trình độ phát triển chưa cao, chịu nhiều 
biến động lớn của tình hình kinh tế xã hội, khả năng phân 
tích dự báo hạn chế nên không thể dự báo dài hạn một cách 
chính xác. Vì vậy, chúng ta thường chỉ xây dựng chiến lược 
phát triển thể dục thể thao ừong thời hạn 10 năm và định 
hướng tầm nhìn ở 10 năm tiếp theo. Mục đích, yêu cầu của 
chiến lược phát triền thể dục thể thao Việt Nam là:

- Đưa ra các quan điểm phát triển, mục tiêu, nhiệm vụ 
phát triển thể dục thể thao tương đối chính xác, có tác dụng 
thiết thực, giúp cho ngành thể dục thể thao nước ta phát 
triển tốt, đúng hướng trong thời kỳ thực hiện chiến lược;

- Định hướng đúng các giải pháp chủ yểu, huy động tốt 
nguồn lực của quốc tế, của nhà nước, của xã hội giúp cho 
sự phát triển thể dục thể thao nước nhà trong thời kỳ thực 
hiện chiến lược; đồng thời đặt nền móng để tiếp tục phát 
triển thể dục thể thao trong giai đoạn tiếp theo.

- Xác định đúng loại quy hoạch, chương trình, dự án 
trọng điểm nằm ừong chiến lược phát triển thể dục thể thao.

Khi xây dựng chiến lược phát triển thể dục thể thao, 
chúng ta cần phải dựa vào những căn cứ chủ yếu về lý luận 
và thực tiễn như:

- Chiến lược, quy hoạch hoặc kế hoạch tổng thể phát 
triển kinh tế - xã hội của đất nước;
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- Xu thế phát triển thể dục thể thao của thế giới, các 
nước trong khu vực;

- Thực ừạng phát triển thể dục thề thao của đất nuức và 
các yếu tố ảnh hưởng nội sinh có liên quan;

- Các quan điểm phát triển thể dục thể thao của Đảng, 
các vãn bản pháp quy của nhà nước có liên quan.

2. Nội dung và quy trình xây dựng chiến lược phát 
triển thể dục thể thao

2.1. Nội dung chiến lưọc phát triển thể dục thể thao
Nội dung chiến lược cần phải xuất phát từ việc xác định 

những vấn đề chủ yếu cần phải giải đáp trong hoạch định 
chiến lược phát triển ngành. Trước khi hoạch định chiến 
lược, chúng ta cần đi tìm câu trả lời cho các vấn đề như: 
nền thể dục thể thao Việt Nam đang đứng đâu trên bản đồ 
thể dục thể thao quốc tế? Thể dục thể thao đứng ở đâu 
trong hệ thống nền kinh té - xã hội của Việt Nam? Chúng ta 
muốn đi đến đâu? Đi bàng cách nào? Làm thế nào để biết 
được chúng ta đi đúng hướng và bao giờ thì đển đích?... 
Trả lời được những câu hỏi này chúng ta có thể giải quyết 
về cơ bản vấn đề liên quan đến nội dung của chiến lược 
phát triển thể dục thể thao.

Từ những vấn đề nêu ừên, có thể mô tả và phân tích 
chiến lược phát triển thể dục thể thao bằng 3 nội ểurìg sau:

(ỉ) Xác định xuất phát điểm của chiến lược phát triển 
thể dục thể thao.
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Đây là quá trình xác định điểm đầu của “con đường” 
thực hiện chiến lược phát triển, tóc là trả lời câu hỏi nền thể 
dục thể thao nuớc ta hiện nay đang ở đâu? Đê trả lời câu 
hỏi này cần làm rõ ba nội dung, một là chúng ta đang ở đâu 
so với chính mình (vị trí tuyệt đối), hai là chúng ta đang ở 
đâu so với nền thể dục thể thao của các quốc gia khác trên 
thế giới và ở khu vực (so sánh tưong đối), ba là ngành thể 
dục thể thao đang ở đâu so với các ngành khác trong tống 
thể nền kinh tế - xã hội quốc gia (so sánh tưong đối). Mức 
độ cụ thể và đầy đủ những yếu tố cấu thành điểm xuất phát 
cần được xem xét theo các điểm then chốt (những vấn đề 
quan trọng nhất) với cái nhìn để phân tích, đánh giá một 
cách tổng quảt chứ không chỉ mô tả trạng thái hay hiện 
tượng. Việc xác định đúng điểm đứng của thể dục thể thao 
ở thời kỳ xây dựng và thực hiện chiến lược phát triển đòi 
hỏi phải cỏ sự phân tích kỹ lường các yếu tố tiềm năng phát 
triển, thực trạng phát triển thể dục thể thao trong khoảng 
thời gian tưomg đối dài (từ 5 -  10 nãm), đồng thời có các 
nghiên cứu dự báo các yếu tố tác động liên quan đến cơ 
hội, thách thức cho việc phát triển thể dục thể thao của đất 
nước trong tương lai.

(2) Xác định đích đến của chiến lược phát triển thể dục 
thể thao.

Đây là điểm “cuối” của con đường chiến lược, tức là ừả
lời câu hỏi chúng ta muốn đi tới đâu? Muốn đạt thành tích
nào trong bảng xếp hạng thể dục thể thao khu vực, thế giới?
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Trả lời câu hỏi đích đên của chiên lưcrc, thực chât là hình 
dung ra một viễn cảnh về “trạng thái mong muốn” đạt tới 
của một nền thể dục thể thao quốc gia trong tương lai xa 
(20 - 30 năm). Đây là khái niệm tầm nhìn chiến lược, nó 
thể hiện khả năng “nhìn xa” của người làm chiến lược.

Trong nội dung xác định đích đến, cần quan tâm đến các 
quan điếm phát triển thể dục thế thao cơ bản, cốt lõi, đó là 
những tư tưởng chủ đạo thể hiện tính định hưóng của chiến 
lược. Việc xác định các quan điêm chủ đạo có ý nghĩa quan 
trọng trong việc tìm ra các bước ngoặt của con đường phát 
triển, nó tạo động lực cơ bản xuyên suốt trong quá trình xây 
dựng và phát triển ngành thể dục thể thao. Các mục tiêu 
của chiến lược thể dục thể thao là các mục tiêu tổng quát, 
chủ yểu tập trung vào các vấn đề đẩy mạnh phong trào thể 
dục thể thao quần chúng, phát triển thể thao thành tích cao, 
thay đổi bộ mặt thể dục thể thao ngang tàm với các lĩnh vực 
kinh tể xã hội khác, tạo vị trí và thế đứng vững chắc trong 
phong trào thể dục thề thao quốc tế.

(3) Tim ra con đường kêt noi hiện tại với tương lai.
Mục đích là trả lời câu hỏi làm thế nào để đi đến đích. 

Trả lời câu hỏi này chính là xác định đường đi để dẫn dắt 
nền thể dục thể thao Việt Nam đi đến đích. Cách thức này 
còn gọi là “mô hình chiến lược” (hay công thức chiến 
lược). Các mô hình chiến lược được phản ảnh qua hệ thống 
các chính sách và biện pháp. Đây là thể hiện sự hướng dẫn
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về cách thức thực hiện các mục tiêu đề ra, nó bao gôm các 
chính sách về cơ cấu và cơ chế vận hành hệ thống thể dục 
thể thao, các chỉnh sách về bồi đưởng, khai thác, huy động, 
phân bổ và sử dụng hợp lỷ các nguồn lực phát triển, Các 
giải pháp chính là thể hiện tính đột phá của chiến lược. 
Cũng cần lưu ý rằng, con đường này (nói khác là hộ thống 
các giải pháp) đưa ra không chỉ để phục vụ cho việc xác 
định các bước đi của các cơ quan quản lỷ ngành (Bộ, sỏ' 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch) hoặc cơ quan quản lý nhà 
nước, mà còn là con đường định hướng cho mọi lực lượng 
trong xã hội và các thành phần kinh tế licn quan tham gia 
hành động.

2.2. Quy trình xây dựng chiến lược phát triển thể dục 
thể thao quốc gia

Việc xây dựng chiến lược phát triển thể dục thể thao cấp 
quốc gia thông thường được thực hiện theo trình tự sau:

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch gỏi văn bản cho Bộ 
Ke hoạch và Đầu tư xin chủ trương xây dựng chiến lược 
phát triển thể dục thể thao quốc gia;

- Bộ Ke hoạch và Đầu tư xem xét và nhất trí chủ trương 
xây dựng chiến lược phát triển (trong trường hợp cần thiết, 
Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo Chính phủ xin chủ trương).

- Bộ Vãn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành văn bản chỉ 
định cơ quan chủ quản chủ trì xây dựng chiến lược phát 
triển thể dục thể thao cấp quốc gia.
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- Cơ quan chủ trì dự án tham khảo tài liệu trong và ngoài 
nước có liên quan và chiến lược phát ừiển thể dục thể thao 
của một số quốc gia trên thế giới, tiến hành biên soạn đề 
cương chi tiết của chiến lược phát triển thể dục thể thao 
quốc gia; tổ chức các hội thảo lấy ý kiến của các chuyên 
gia và các tổ chức, cá nhân; chỉnh sửa và báo cáo lãnh đạo 
Bộ Vãn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ tri hội 
nghị đóng góp ý kiến cho đề cương chi tiết chiến lược phát 
triển thể dục thể thao quốc gia. Sau khi chỉnh sửa, Bộ Văn 
hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo văn phòng chính phủ dự 
thảo đề cương chiến lược để Thủ tướng chính phủ cho ý 
kiến chỉ đạo về việc xây dựng chiến lược thể dục thể thao.

- Cơ quan chù trì dự án tiếp tục chỉnh sửa, hoàn thiện đề 
cương.

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ra quyết định phê 
duyệt đề cương chiến lược kèm theo kinh phí xây dựng.

- Cơ quan chủ ừì tổ chức thực hiện xây dựng chiến lược, 
gồm các bước:

+ Điều tra khảo sất thực trạng;
+ Phân công phối hợp thực hiện với các đơn vị ừong và 

ngoài ngành kèm theo đề cương chi tiết của từng nội dung;
+ Tổ chức các cuộc hội thảo từng phần và toàn bộ nội 

dung của dự án.
+ Báo cáo dự thảo chiến lược để lãnh đạo Bộ chủ trì 

cuộc họp mời văn phòng chính phủ và các bộ ngành hữu
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quan đóng góp ý kiến. Chỉnh sửa nhiều lần đổ hoàn chỉnh, 
nộp Bộ Văn hóa, Thể thao vả Du lịch theo quy định.

- Bộ Vãn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện các bước 
thẩm định chiến lược; trình Thù tướng Chính phủ phê đưyột 
chiến lược.

Sản phẩm của chiến lược phát triển thể dục thể thao trình 
Chính phủ thường bao gồm:

- Tờ trình của Bộ trưởng gửi Thủ tướng chính phủ;
- Báo cáo tồng họp chiến lược;
- Báo cáo tóm tắt chiến lược;
- Báo cáo tóm tắt các chuyên đề hoặc các quy hoạch, 

chương trình, dự án ưu tiên (nếu có, có thể đưa vào phụ 
lục).

- Hệ thống biểu bảng, bản đồ.
3. Soạn thảo đề cuong chiến lưọc phát triển thể dục 

thể thao
Kểt cấu của đề cương chi tiểt chiến lược phát triển thể 

dục thể thao quổc gia thông thường có cảc phần:
Phần mờ đầu. Tầm quan trọng của việc xây dựng chiến 

lược, phạm vi và lĩnh vực thực hiện.
Phần thứ nhất. Thực trạng thể dục thể thao và các yếu tố 

tảc động đến sự phát triển thể dục thể thao.
Phần thứ hai. Quan điểm, mục tiêu phát triển thể dục thể

thao đến cuổi thời kỳ thực hiện chiến lược.
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Phân thứ ba. Các nhiệm vụ và nội dung giải pháp chủ 
yếu -  các quy hoạch, chương trình, dự án ưu tiên

Phàn thứ tư. Tổ chức thực hiện chiến lược phát triển thể 
dục thể thao đến cuối thời kỳ thực hiện chiến lược.

Phần Mỏ' đầu- Trong phần mở đầu của một Chiến lược 
phát triển thể dục thê thao thường đề cập đến các nội dung:

Bối cảnh kinh tế xã hội trong nước: trên cơ sở phân tích 
và tổng họp các tài liệu liên quan, chủ yếu đánh giá khái 
quát những thành tựu về tình hình kinh té trong những năm 
vừa qua, sự phát triển của văn hóa xã hội và đời sống, việc 
làm của nhân dân, tình hình an ninh quốc phòng...

Có thể khái quát thêm một số tồn tại, yếu kém cần khắc 
phục nhưng khẳng định được những thành tựu là cơ bản và 
tạo tiền đề thuận lợi để phát triển thể dục thể thao trong 
những năm tiếp theo.

Căn cứ xây dựng chiến lược: Trước hết cần dựa trên các 
văn kiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng 
trong cảc nhiệm kỳ gần nhất; các chỉ thị, văn bản liên quan 
đến công tác thể dục thể thao của Bộ Chinh trị, Ban bí thư, 
Ban chấp hành Trung ương Đảng; các chính sách và các 
vãn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước, Chính phủ. Mặt 
khác, cần bám sát điều kiện thực tiễn của xã hội để xây 
dựng chiến lược phát triển thể dục thể thao.

Xu thế phát triển thể dục thể thao quốc tế: Thông thường 
được phân tích ở 3 lĩnh vực là: xu thế phát triển thể dục thể 
thao cho mọi người (thể dục thể thao quần chúng) và thể dục
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thể thao trong trường học, xu thế phát triển thể thao thành 
tích cao và thể thao chuyên nghiộp, xu thế ứng dụng y học 
và khoa học công nghệ trong lĩnh vực thể dục thể thao.

Tầm quan trọng của chiến lược phát triển thể dục thể 
thao quốc gia. .

Phần này cần nêu bật được vai trò của thể dục thể thao 
quốc gia trong thời kỳ mới của công cuộc xây dụng và bảo 
vệ đất nưức, đáp ứng xu thế phát tricn của thể dục thể thao 
trong hội nhập quốc tể kết hợp với bảo tồn, giữ gìn truyền 
thống dân tộc... Ngoài ra, còn có thể khẳng định chiến lược 
phát triển thể dục thể thao quốc gia tạo cơ sở để chính phủ 
phê duyệt các quy hoạch, chương trình, dự án trọng điểm 
nhằm phát ưiển thể dục thể thao nước nhà.

Tư tưởng chủ đạo xây dựng chiến lược: Trong phần này 
cần làm'rõ một số ý sau:

- Chiến lược phát triển thể dục thể thao phải gắn kết với 
chiến lược và quy hoạch phát triển tổng thể nền kinh tế - xã 
hội của đất nước, đặc biệt là trong lĩnh vực văn hóa;

- Tiếp tục cụ thể hóa và thực hiện các nhiệm vụ phát 
triển thể dục thể thao theo quan điểm chỉ đạo trong các báo 
cáo chính trị, văn kiện của Đảng.

- Là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm thực 
hiện nhiệm vụ phát triển vãn hóa, xã hội của Đảng và Nhà 
nước...

Phạm vi của chiến lược: Xác định cụ thể phạm vi thực 
hiện của chiến lược.
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Phần thứ nhất - Thực trạng thể dục thể thao và các 
yếu tố tác động đến sự phát triển thể dục thể thao ở 
nưóc ta.

Trong phần thực trạng cần mô tả thực trạng và đánh giá 
đầy đủ các thành tựu, nguyên nhân thành tựu của thể dục 
thể thao ở các lĩnh vực: thể dục thể thao cho mọi người; thể 
thao thành tích cao và thể thao chuyên nghiệp; các điêu 
kiện đảm bảo phát triển thể dục thể thao (nguồn nhân lực 
và công tác quản lý, tài chính, cơ sở vật chất -  kỹ thuật thể 
dục thể thao, khoa học công nghệ - y học thể dục thể thao, 
quan hệ quốc tế, công tác xâ hội hóa thể dục thế thao..).

Bên cạnh những thành tựu cũng cần đánh giá được 
những yểu kém chủ yếu của các vấn đề nểu trên và giải 
thích rõ những nguyên nhân chủ quan và nguyên nhân 
khách quan dẫn đến yếu kém, từ đó rút ra những bài học 
kinh nghiệm để định hướng ừong chiến lược phát triển.

Khi đánh giá các yểu tố tác động đển sự phát ưiển thể 
dục thể thao trong những năm tói, nên sử dụng phưorng 
pháp phân tích SWOT để làm rõ các yếu tố thuận lợi và 
thách thức bên trong cũng như bên ngoài hệ thống thể dục 
thể thao. Phưcmg pháp này thường được sử dụng gần như 
bắt buộc trong lập kế hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã 
hội, nhưng trong lập kể hoạch thể dục thể thao hầu như ít 
được quan tâm.

Phần thứ hai - Quan điểm, mục tỉêu phát triển thể
due thể thao đến cuối thòi kỳ thưc hiên chiến lươc.
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Quan điểm phát triển thể dục thể thao: Các quan điểm 
phát triển trình bày tổng họp theo các quan điểm của Đảng 
trong báo cáo chính trị của Ban chấp hành trung ương, 
trong Chỉ thị gần nhẩt của Đảng về lãnh đạo phát triển sự 
nghiệp thể dục thể thao trong tình hình mới.

Mục tiêu chiến lược: Nêu mục tiêu tổng quát và mục tiêu 
cụ thể ỏ' các lĩnh vực thực hiện của phạm vi chiến lược phát 
triển thể dục thể thao. Trong đó cần chú ý đến các mục tiêu 
trọng tâm:

- Phát ưiển thể dục thể thao quần chủng (thể dục thể thao 
cho mọi người);

- Phát ừiển thể thao thành tích cao;
- Phát triển các tổ chức xă hội -  nghề nghiệp về thể dục 

thể thao;
- Đầu tư cơ sở vật chất, công trình thể dục thể thao.
- Quan hệ, hợp tác quốc tế về thể dục thể thao.
Phần thứ ba- Các nhiệm vụ, nội dung giải pháp chủ 

yếu; các quy hoạch, chương trình, dự án ưu tiên.
Căn cứ vào mục tiêu cụ thể để xác định nhiệm vụ và lựa 

chọn các giải pháp thực hiện. Mỗi mục tiêu đều phải có các 
nhiệm vụ cụ thể. Trong khi xác định các giải pháp để thực 
hiện thành công nhiệm vụ chiến lược, cần chú ý nhấn mạnh 
đến những giải pháp có tính then chốt và tính đột phá.

Phần thứ tư- Tổ chức thực hiện chiến lược phát triển
thể dục thể thao đến cuối thời kỳ thực hiện chiến lược.
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Trong phần này cần xác định cụ thể các giai đoạn (thời 
kỳ) thực hiện chiến lược. Trong mỗi giai đoạn cần chú ý 
đến việc đầu tư và triển khai thực hiện các chương trinh, đề 
án trọng điểm để đảm bảo hiệu quả của việc thực hiện 
chiến lược.

Trong phần này còn có nội dung phân công các bên liên 
quan phối họp thực hiện chiến luợc, trong đó xác định đơn 
vị chủ trì, làm đầu mối phối hợp thực hiện chiến lược là Bộ 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch; các bộ ngành phối hợp chủ 
yếu (Giáo dục đào tạo, Y tế, Công an, Quốc phòng, Ke 
hoạch và đầu tư, Tài chính, Nội vụ và ủy  ban nhân dân các 
tỉnh/ thành trực thuộc trung ương..

4. Giói thiệu nội dung Chiến lưọc phát triển thể dục 
thể thao Việt Nam đến năm 2020

Phần Mở đầu
Chăm sóc sức khỏe, tăng cường thể chất của nhân dân 

được coi là một nhiệm vụ quan trọng của Đảng và Chính 
phủ. Nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đòi hỏi nhân 
dân ta phải có sức khỏe dồi dào, thể chất cường ừáng... 
Vận động thể dục, thể thao là một biện pháp hiệu quả để 
tăng cường lực lượng sản xuất và lực lượng quốc phòng 
của nước nhà, đó chính là quan điểm của Đảng ta về phát 
triển sự nghiệp thể dục, thể thao Việt Nam và cũng là lời 
khuyến cáo của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với toẵn dân ta 
trong lời kêu gọi toàn dân tập thể dục từ những ngày đầu 
tiên xây dựng nước Việt Nam dân chủ cộng hôa '-Dân
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cường thi nước thịnh”. Cho đến nay, Đảng và Nhà nước ta 
vẫn không ngừng quan tâm, chỉ đạo ngành thể dục, thể thao 
nước nhà nỗ lực phấn đấu thực hiện bằng được mục tiêu 
quan trọng này.

Luật Thể dục, thể thao được Quốc hội khỏa Xỉ chính 
thức thông qua tại kỳ họp thứ 10 ngày 29 tháng 11 năm 
2006 là văn bản pháp lý quan trọng đối với công tảc quản 
lý thể dục, thể thao trong thời kỳ đổi mới, tạo hành lang 
pháp lý cho thể dục, thể thao Việt Nam phát triển đúng 
định hướng: vì sức khỏe và hạnh phúc của nhân dân, vì sự 
nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thực hiện đường lối của Đảng ta về phát ừiển công tác 
thể dục thể thao trong thời kỳ đổi mói, “xây dựng chiến 
lược quốc gia về nâng cao sức khỏe, tầm vóc con người 
Việt Nam, tăng tuối thọ và cải thiện chất lượng giống nòi. 
Tãng cường thể lực của thanh niên. Phát triến mạnh thể 
dục, thể thao, kết hợp thể thao phong trào và thể thao thành 
tích cao, dân tộc và hiện đại. Có chính sách và cơ chế phù 
hợp để bồi dưỡng và phát triền tài năng, đưa thể thao nước 
ta đạt vị trí cao ở khu vực, từng bước tiếp cận với châu lục 
và thế giới ở những bộ môn Việt Nam có ưu thế” (Văn kiện 
Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng Cộng sản 
Việt Nam), việc xây dựng Chiến lược phát triển thể dục, 
thể thao Việt Nam đến năm 2020 đề ra những nhiệm vụ, 
bước đi cụ thể nhằm thể chế hóa quan điểm, chủ trương của 
Đảng ta đối với sự nghiệp phát triển thể dục, thể thao Việt
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Nam thời kỳ hội nhập quốc tế trong 1Q năm tói là cần thiết, 
góp phần tạo dựng đội ngũ nhân lực có đủ trí tuệ và sức lực 
đưa nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo 
hướng hiện đại vào năm 2020.

Thể dục, thể thao là một trong 3 lĩnh vực do Bộ Văn 
hóa, Thể thao và Du lịch chịu trách nhiệm quản lý. Vì vậy, 
Chiến lược phát triển thể dục, thể thao đến nàm 2020 được 
hình thành trong tổng thể phát triển hài hòa cùng với các 
lĩnh vực văn hóa và du lịch... nhằm tạo thành sức mạnh 
tổng họp, thúc đẩy nhau, hỗ trợ nhau cùng phát triển, góp 
phần nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân, 
mà thể dục, thể thao đóng vai trò chủ đạo đối với sự nghiệp 
bảo vệ, nâng cao sức khỏe, tạo dựng nhân cách và lối sổng 
lành mạnh của các thế hệ người Việt Nam.

Chiến lược phát triển thể dục, thể thao Việt Nam đến 
năm 2020 với những nội dung chủ yếu sau:

1. Thể dục, thể thao cho mọi người: bao gồm Thể dục, 
thể thao quần chúng; Giáo dục thể chất và thể thao trong 
nhà trường vả Thể dục, thể thao trong lực lượng vũ trang.

2. Thể thao thành tích cao và thể thao chuyên nghiệp
3. ủy  ban Olympic Việt Nam và tổ chức xã hội -  nghề 

nghiệp về thể thao.

I. Thực trạng thể dục thể thao và bổi cảnh ảnh tíưởng đến 
thê dục thể thao Việt Nam

1. Thực trạng thể dục, thể thao nước ta hiện nay
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a) Một sổ thành tựu

- Trong những năm qua, phong trào tập luyện thể dục, 
thể thao của quần chúng nhân dân đã có bước phát triển 
mới cả về bề rộng và chiều sâu. Tính đến năm 2009, cả 
nước gần 25% dân số thường xuyên tập luyện thể dục, thể 
thao (chưa tính học sinh, sinh viên); có 15,8% tồng số hộ 
gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình thể thao; có khoảng 40.000 
câu lạc bộ thể dục, thể thao quần chúng hoạt động thường 
xuyên, trong đó, có khoảng 5000 câu lạc bộ võ thuật, 3.000 
câu lạc bộ sức khỏe ngoài trời, 3000 câu lạc bộ Billiard. 
Hầu hết các xã, phường, thị trấn có Hội đồng thể dục, thể 
thao, câu lạc bộ hoặc nhà văn hóa thể thao, khoảng 30% xã, 
phường, thị trấn cỏ sân chơi, bãi tập. Chương trình phát 
triển thể dục, thể thao xã, phường, thị trấn đến năm 2010 đã 
đóng vai trò tích cực trong việc duy ừì và đẩy mạnh phong 
trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ 
đại”. Thể dục, thể thao quần chúng trong vùng đồng bào 
dân tộc thiểu số và miền núi có những bước tiến đáng kể; 
số người luyện tập thể dục, thể thao thường xuyên tính 
trung bình trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền 
núi đạt khoảng 6 -  8% dân số; khoảng 2 -  3% tổng số hộ 
gia đình đạt chuẩn gia đình luyện tập thể dục thể thao. Các 
trường phổ thông dân tộc nội trú và các đồn biên phòng 
đóng trên địa bàn đóng vai trò hạt nhân thúc đẩy phong trào 
tập luyện thể dục, thể thao trong đồng bào dân tộc nhất là 
đối với lứa tuổi thanh, thiếu niên. Phong ừào thể dục, thế
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thao người cao tuổi phát ừiển mạnh và được duy trì thường 
xuyên với khoảng 9.000 câu lạc bộ; thể dục phòng, chữa 
bệnh bắt đầu được áp dụng thử nghiệm, tuy nhiên chưa có 
định hướng rõ rệt.

- Hiệp hội Thể thao Người khuyết tật Việt Nam được 
thành lập từ năm 1995 ngày càng phát triển rộng trong 
cộng đồng người khuyết tật và trở thành một hoạt động có 
ý nghĩa, giúp người khuyết tật vượt lên hoàn cảnh khó 
khãn, hòa nhập với cộng đồng; hiện nay, 46/65 đơn vị tỉnh, 
thành phổ tồ chức hoạt động thường xuyên phong trào thể 
dục, thể thao cho người khuyết tật. Việt Nam đã tham dự 
ba kỳ Paralympic, các cuộc thi cấp châu lục, khu vực và đã 
đạt được thành tích, thứ hạng cao (đứng thứ 14/45 ở châu 
Á, thứ 3/11 ở Đông Nam Á).

- v ề  công tác giáo dục thể chất và thể thao trong nhà 
trường, đến năm học 2007 -  2008 cả nước có trên 70% số 
trường học ừiển khai áp dụng chương trình giáo dục thể 
chất chính khóa và một số trường đã có hoạt động ngoại 
khỏa thường xuyên. Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc và Đại 
hội Thể dục, thể thao sinh viên toàn quốc được tổ chức theo 
chu kỳ 4 năm/lần cùng với hàng chục giải thể thao của học 
sinh, sinh viên đã thu hút hàng chục triệu lượt học sinh, 
sinh viên tham gia, góp phần tạo nguồn tài năng thể thao ưẻ 
cho thể thao đỉnh cao quốc gia.

- Thể dục, thể thao ừong lực lượng vũ ữang luôn được 
quan tâm và phát triển mạnh mẽ trong những năm gần đây.
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Huấn luyện thể lực trong quân đội là một trong 4 nội dung 
huấn luyện quân sự bắt buộc đổi vói từng quân nhân; tỷ lệ 
trung bình vê số quân nhân tham gia tập luyện thường 
xuyên so với quân số biên chế tại các đơn vị đạt 68,6%. 
Lực lượng công an chú trọng phát triển các môn thể thao 
võ thuật, bắn súng, bơi, chạy vũ trang nhằm phục vụ trực 
tiếp cho tác nghiệp chuyên môn, nâng cao khả năng sẵn 
sàng chiến đấu cho cán bộ chiến sL Các Trung tâm huấn 
luyện thể thao quân đội là nhũng trung tâm thể thao lớn của 
nước ta đâ đào tạo được nhiều vận động viên the thao trình 
độ cao tham gia thi đấu quốc gia, quốc tế và giành được 
nhiều huy chương ở nhiều môn thể thao chủ đạo.

- về thể thao thành tích cao và thể thao chuyên nghiệp, 
từ năm 2000 đến nay, đặc biệt sau khi đăng cai tổ chức 
thành công SEA Games 22, thể thao thành tích cao và thể 
thao chuyên nghiệp đã đạt được những thành tựu dáng 
khích lệ, góp phần nâng cao vị trí của thế thao Việt Nam 
trên đấu trưòng quốc tế và đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn 
hóa tinh thần của nhân dân.

Trước thời kỳ đổi mới, thể thao thành tích cao về cơ bản 
hoạt động theo cơ chế bao cấp, Nhà nước quản lý toàn diện. 
Từ năm 2000 trở lại đây, đã có sự kết hợp quản lý giữa các 
cơ quan nhà nước và các tổ chức xã hội, trong đó quản lý 
nhà nước đóng vai trò chủ đạo, tỷ trọng đầu tư của Nhà 
nước cho phát triển thể dục, thể thao chiếm phần lớn.

Từ nãm 2003 tới nay, thành tích thi đấu thể thao của 
nước ta liên tục được xếp hạng trong top 3 các kỳ SEA
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Games, trong top 20 của Đại hội Thể thao châu Á; tham gia 
thi đấu ở 40 môn thể thao thành tích cao, giành được huy 
chương vàng tại các Đại hội Thể thao châu Á ở 4 môn: 
Taekwondo, Karatedo, Billiard & Snooker, thể dục thể 
hỉnh, cầu mây, huy chương bạc tại Olympic năm 2000 và 
tại Olympic nãm 2008. Ngành thể thao Việt Nam đã hoàn 
thành tốt nhiệm vụ đăng cai tổ chức các giải thể thao đỉnh 
cao, các kỳ Đại hội thể thao khu vực (SEA Games 22 năm 
2003), châu lục (Asian Indoor Games III nãm 2009), được 
các tổ chức, liên đoàn thế thao quốc tế đánh giá cao về 
năng lực tổ chức cũng như trình độ chuyên môn.

Từ nàm 2000 -  2001, ngành thể dục thể thao đã tiến 
hành thí điểm thực hiện chuyên nghiệp hóa một số môn thể 
thao, trong đó có bóng đá nam. Sau 10 năm thí điểm 
chuyên nghiệp, Liên đoàn đã thành lập và tổ chức các giải 
thi đấu cho 14 câu lạc bộ (CLB) bóng đá chuyên nghiệp và 
14 CLB hạng nhất; kinh phí thu được từ kinh doanh bóng 
đá đáp ứng đưọc khoảng 28%, ngân sách nhà nước hỗ trợ 
khoảng 72% tổng kinh phí chi cho phát triển bóng đá 
chuyên nghiệp.

- về  điều kiện và nguồn lực phát triển ngành thể dục thể 
thao

Cơ chế, thể chế quản lỷ nhà nước về thể dục, thể thao tiếp 
tục được củng cố và hoàn thiện; đã hình thành hệ thống các 
tổ chức xã hội về thể dục, thể thao. Hiện nay, nước ta có 
khoảng 20000 vận động viên thể thao thành tích cáo, trong
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đó có khoảng 3500 vận động viên trẻ (chiếm khoảng 40%), 
kinh phí đào tạo chủ yểu do ngân sách nhà nước bảo đảm.

Nhả nước ra đã chú trọng đầu tư xây dựng các công trình 
phục vụ nhu cầu luyện tập, giải tri thể thao của nhân dân, 
đến năm 2005, các công trình thể dục, thể thao đã có sự 
tăng đáng kể cả về lượng và chất, nhất là thời kỳ chuẩn bị 
tổ chức SEA Games 22 năm 2003; hiộn nay có 572 công 
trình đủ tiêu chuẩn thi đấu cấp quốc gia và quốc tế. Ngoài 
ra, có khoảng 27149 công trình thể thao công cộng phục vụ 
nhu cầu tập luyện thể dục, thề thao của nhân dân do Nhà 
nước và các tổ chức kinh tế - xã hội đầu tư xây dựng; 
khoảng 60 -  70% xã, phường, thị ừấn đã dành đất cho thể 
dục, thể thao, trong đó khoảng 30% xã, phường có sân 
bóng, hồ bơi, nhà tập.

Tiềm lực khoa học công nghệ và y học thể thao tăng lên 
rõ rệt trong những năm gần đây. Tính đến tháng 7 năm 
2009 toàn ngành thể dục, thể thao có 99 tiến sĩ, ừong đó có 
4 giáo sư vả 19 phó giáo sư; có 649 thạc sĩ được đào tạo 
trong nước và ở nước một số nước như Nga, ủc, Trung 
Quốc, Đài Loan, Thái Lan, Hàn Quốc... Cơ sở vật chẩt kỹ 
thuật phục vụ nghiên cứu của Viện Khoa học Thể dục thể 
thao và một sổ trường đại học thể dục, thể thao đã được bổ 
sung thêm nhiều ừang thiết bị nghiên cứu hiện đại. Bệnh 
viện Thể thao Việt Nam đã được xây dựng và chính thức 
hoạt động từ nãm 2007 với hơn 100 y, bác sỹ; 22% số tỉnh, 
thành phố có bác sỹ thể thao; các trường đại học thể dục,
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thể thao đều cỏ trung tâm y học thể thao hoặc trung tâm 
nghiên cứu khoa học và y học thể thao.

Xã hội hóa hoạt động thể thao thành tích cao đã thu hút 
thêm nguồn lực xã hội cho phát triển thể thao thành tích 
cao và phù hợp với xu thế phát triển thể thao thành tích cao 
hiện đại trên thế giói Đời sống của nhân dân được cải 
thiện, nhu cầu văn hỏa tinh thần của nhân dân tăng lên đã 
thu hút ngày càng đông đảo khán giả đến vói các cuộc thi 
đấu thể thao thành tích cao, thể thao chuyên nghiệp như: 
Bóng đá, Bóng chuyền, Bóng bàn, cầu lông, Tennis, 
Taekwondo, Golf.. đây là điều kiện thuận lợi để thể thao 
chuyên nghiệp phát triển kinh doanh dịch vụ thể thao liên 
quan và kêu gọi đóng góp cho các hoạt động từ thiện.

- Hiện nay, nước ta có 21 Liên đoản thể thao quốc gia, 
một số Hiệp hội, Hội thể thao quốc gia, cả nước có trên 200 
Liên đoàn, Hiệp hội các môn thể thao cấp tỉnh, các tổ chức 
này đều là thành viên của Liên đoàn, Hiệp hội thể thao 
quốc gia. ủy  ban Olympic Việt Nam (là thành viên chính 
thức của phong trào Olympic quốc tế năm 1980), là thành 
viên Hội đồng Olympic Châu Á và Liên đoàn thể thao 
Đông Nam Á đóng vai trò quan trọng trong phát triển 
phong trào thể dục thể thao Việt Nam, làm cầu nổi giữa các 
tô chức xã hội về thể thao của Việt Nam với phong ưào 
Olympic thế giới và các tổ chức thể thao quốc tế. Việt Nam 
là thành viên của 64 tổ chức thể thao quốc tế, có hom 40 cán 
bộ tham gia, làm việc ừong bộ máy lãnh đạo của các tổ
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chức thể thao quốc tế, hơn 100 trọng tài được công nhận là 
trọng tài đẳng cấp châu Á và thế giói; ngành thế thao Việt 
Nam có quan hệ họp tác với hon Ố0 quốc gia và vùng lãnh 
thổ trên thế giới, đà đăng cai và tổ chức thành công nhiều 
giải thi đẩu thể thao quốc tế (trung bình hảng năm có tù' 20 
đến 30 cuộc thi đấu thể thao quốc té lớn được tồ chức tại 
Việt Nam). Hoạt động họp tác quốc tế về thể thao không 
chỉ góp phần nâng cao trình độ vận động viên, mà còn góp 
phần nâng cao năng lực tổ chức, điều hành của đội ngũ cán 
bộ quản lý, trọng tài, nhân viên y tế... của ngành thể thao 
Việt Nam; đồng thòi thông qua tổ chức các sự kiện thể 
thao, hình ảnh đất nước, con người Việt Nam yêu hòa bình, 
là bạn với tất cả các dân tộc sống trên trái đất đã được 
quảng bá rộng rãi trên toàn thế giới.

b) Tồn tại, yếu kém và nguyên nhân
- Tồn tại, yếu kém
+ Phong ừào thể dục, thể thao quàn chúng phát ừiển 

mạnh nhưng chưa đều, chất lượng chưa cao. Các vùng sâu, 
vùng xa, biên giới, hải đảo còn thiếu các phương tiện tập 
luyện và thiếu cán bộ hướng dẫn viên thể dục, thể thao. 
Chưa chú trọng xây dựng và quản lý hệ thống các đơn vị cơ 
sở, các câu lạc bộ thể dục, thể thao quần chúng ở cơ sở;

+ Công tác giáo dục thể chất trong nhà trường và các 
hoạt động thể thao ngoại khỏa của học sinh, sinh viên chưa 
được coi trọng, chưa đáp ứng yêu cầu duy ừì và nâng cao 
sức khỏe cho học sinh, là một trong số các nguyên nhân
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khiến cho thể lực và tầm vóc người Việt Nam thua kém rổ 
rệt so với một số nưó’C trong khu vực. Các cơ sỏ’ giáo dục 
đào tạo còn thiếu sân bãi, phòng tập, dụng cụ phục vụ cho 
nhu cầu tập luyện, thi đấu và vui choi giải trí của học sinh, 
sinh viên; đội ngũ giáo viên thể dục còn thiếu; chương trình 
chính khóa cũng như nội dung hoạt động ngoại khỏa còn 
nghèo nàn, chưa họp lý, không hấp dẫn học sinh tham gia 
các hoạt động thể dục, thể thao ngoại khóa;

-h Công tác quản lỷ ngành còn ảnh hưởng bởi cơ chế bao 
cấp trước đây, chưa bắt kịp vơi tinh hình phát triển kinh tể - 
xã hội hiện nay; còn thiếu chính sách thu hút nhân tài thể 
thao; thiếu hụt nguồn vận động viên, huấn luyện viên, trọng 
tài... quy chể tuyển dụng vận động viên nước ngoài đối với 
các đội tuyển thể thao chưa phù hợp với thực tiễn phát triển 
thể thao chuyên nghiệp. Công tác giáo dục tư tưởng, đạo 
đức trong thi đấù, thưởng thức thể thao chưa được quan 
tâm đúng mức, còn để xảy ra nhiều vụ việc tiêu cực, nhất là 
trong thi đấu bóng đá; còn có hiện tượng, trường họp sử 
dụng doping;

+ Chưa cỏ chiển lược phát triển nguồn nhân lực cho thể 
dục, thể thao, thiểu chính sách và các quy định về đào tạo 
nguồn nhân lực cho thể dục, thể thao, nhất là đối với thể 
thao thành tích cao. Tỷ trọng ngân sách nhà nước đầu tư 
cho phát triển ngành thể dục, thể thao nói chung còn thấp. 
Việc đầu tư xây dựng các công trình thể dục, thể thao nói 
chung, nhất là các công trình thể thao cho giáo dục thể 
chât, thể thao trong nhà trường và thể thao thành tích cao
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còn hạn chể (chỉ có 3,33 công trình thể dục, thể thao trên 
một vạn dân, trong khi ở nhiều quốc gia châu Á, tỷ lộ này 
đạt 6,58); chất lượng các công trình thể dục, thể thao chưa 
đồng đều, thiếu đồng bộ; số lượng các công trình cho lĩnh 
vực thể thao thành tích cao đạt tiêu chuẩn thi đấu quốc tế 
rất ít (chỉ chiếm 2% ừong tổng số cảc công ưình hiện có);

+ Hoạt động của một sổ Liên đoàn, Hiệp hội thể dục thể 
thao còn bị động, phụ thuộc vào sự hỗ trợ của cơ quan quản 
lý nhà nước; càn thiếu các quy định pháp lý về việc tham 
gia thực hiện một số hoạt động tác nghiệp trong lĩnh vực 
thể dục, thể thao;

+ Hợp tác quốc tế về thể dục thể thao chưa tương xứng 
với tiềm năng của ngành; nội dung họp tác thiểu đa dạng; 
phạm vi, mức độ hội nhập quốc tể còn hẹp và chưa sâu, 
nhất là trong quan hệ với các tổ chức quốc tế đa phương về 
thể dục, thể thao.

- Nguyên nhân khách quan.
Nguồn lực đầu tư từ ngân sách nhà nước và cộng đồng xã 

hội cho phát triển thể dục, thể thao còn thấp; cơ sở vật chất 
kỹ thuật, ứang thiết bị thể dục, thể thao còn thiếu thốn, lạc 
hậu; chưa chú trọng đầu tư khoa học, công nghệ và y học thể 
thao. Tỷ trọng đầu tư của Nhà nước và xã hội trong những 
năm qua tuy có xu hướng tăng, song mức độ đầu tư hiện nay 
vẫn chưa đáp ứng nhu cầu phát triển thể dục, thể thao trong 
bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt về thành tích thi đấu 
giữa các quốc gia trong khu vực, châu lục và thế giới.
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- Nguyên nhân chủ quan.
Công tác chỉ đạo, điều hành của cơ quan quản lý thể dục, 

thể thao các cấp đối với hoạt động thể dục, thể thao cơ sở 
chưa thường xuyên và thiếu sâu sát; còn thiêu các kế hoạch 
trung hạn và dài hạn và các chương trình, dự án phát ừiển 
thể thao thành tích cao, thể thao chuyên nghiệp.

Nhận thức của một bộ phận cán bộ về vai trò của công tác 
phát triển thể dục, thể thao quần chúng ở xã, phường, thị trấn 
chưa đúng và đủ. Việc tuyên truyền, hướng dẫn, vận động 
nhân dân tham gia vào các hoạt động thể dục, thể thao còn 
mang tính hình thức, thiếu gắn bó với thực tiễn đời sống và 
phong tục, tập quán của đồng bào địa phương. Chưa chú 
ừọng chỉ đạo và đầu tư cho thể dục, thể thao trường học.

Chưa có chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và quản 
lỷ trong công tác phát triển thể thao thành tích cao, thể thao 
chuyên nghiệp; công tảc chuyển giao một số hoạt động tác 
nghiệp trong hoạt động thể dục, thể thao cho các tổ chức xã 
hội còn chậm.

Một số chính sách, chế độ đối với giáo viên thể dục 
trong các cơ sở giáo dục đào tạo, đối với vận động viên, 
huấn luyện viên chưa phù hợp với thực tiễn.

Công tác giáo dục tư tường, đạo đức nghề nghiệp đối với 
huấn luyện viên, vận động viên, trọng tài... chưa được 
quan tâm đúng mức. Công tác quy hoạch đào tạo đội ngũ 
cán bộ, trọng tài, chuyên gia đẳng cấp quốc tế ... chưa đáp 
ứng nhu cầu, nhiệm vụ phát triển ngành.
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2. Bối cảnh trong nước và quốc tế
a) Xu thể quốc tể.
Thể dục, thể thao Việt Nam sớm hội nhập quốc tế, có 

nhiều cơ hội tiếp cận vởi xu thế toàn cầu. Trong những năm 
gần đây, chính phủ các quốc gia ngày càng quan tâm và 
tích cực tham gia chỉ đạo, tổ chức các hoạt động thể dục, 
thể thao quần chủng, nhất là tăng cường đầu tư xây dựng 
các công trình công cộng về thể dục, thể thao và thúc đẩy 
phát ừiển, kinh doanh dịch vụ thể dục. thề thao giải trí; 
chương trình giáo dục thể chất trong các cơ sở giáo dục đào 
tạo các cấp được cải cách theo hướng học sinh được tự 
chọn các nội dung hoạt động thể dục, thể thao phù hợp với 
thể trạng tâm “ sinh lý cá nhân.

Trong phát triển thể thao đỉnh cao, các quổc gia có xu 
hứớng điều chỉnh thu hẹp sổ môn thể thao chủ đạo, số 
lượng vận động viên thể thao cỏ tiềm năng giành huy 
chương để đầu tư có ừọng điểm nhằm mục tiêu giành Huy 
chương vàng Olympic và ưu tiên môn thể thao nhiều lần 
giành huy chương vàng Olympic; có sự thay đổi quan niệm 
trong huấn luyện thể thao truyền thống như tối ưu hóa 
phương thức huấn luyện, nâng cao trình độ thi đấu của vận 
động viên trong thời gian ngắn.

Xu hướng ứng dụng khoa học, công nghệ thông tin, tự 
động hóa phương pháp vận động và đo lường thể chất ừong 
hoạt động thể dục, thể thao ngày càng phát triển và được 
coi là yếu tố quan ừọng để nâng cao thành tích thể thao.
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Hoạt động giao lưư quốc tế trong đào tạo nhân tài, họp tác 
trao đổi kỹ thuật và công nghệ thể thao cũng được khuyến 
khích, đẩy mạnh.

b) Bốỉ cảnh trong nước.
- Ngành thể dục, thể thao nước ta là một trong số các 

ngành sớm triển khai chủ trương xâ hội hỏa của Đảng và 
Nhà nước, bước đàu ngành thể thao đã huy động được một 
phần không nhỏ nguồn lực từ người dân, doanh nghiệp và 
xã hội đầu tư phát triển thể dục thể thao, tạo sự chuyển biến 
tích cực trong nhận thức của cán bộ quản lý ngành, huấn 
luyện viên, trọng tài và vận động viên; tuy nhiên, hiệu quả 
thu được vẫn chưa cao vì vẫn bị chi phối bởi tâm lý ỷ lại, 
trông chờ vào sự bao cấp của Nhà nước.

- Thể dục, thể thao cơ bản đã hòa nhập với xu thế chung 
của phong trào thể thao thể giới, thể hiện ở các hoạt động: 
cải tiến hệ thống thi đấu quốc gia phù hợp với hệ thống giải 
thể thao quốc tế; bước đầu có sự kết họp của Nhà nước và 
các tổ chức xã hội nghề nghiệp về thể dục, thế thao trong 
quản lỷ, tổ chức các hoạt động thể dục, thể thao; hệ thống 
cơ sở vật chất, kỹ thuật thể dục, thể thao đã được cải thiện 
nhiều cả về số lượng và chất lượng; công tác đào tạo, bồi 
dưỡng cán bộ, nghiên cứu khoa học, công nghệ và y học 
thể thao có bước chuyển biến đột phá.

- Một số thách thức.
+ Sự quan tâm chỉ đạo công tác phát triển thể dục, thể 

thao còn hạn chế; chưa ý thức được việc đầu tư phát triển
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thể dục, thể thao là một trong những yểu tố quan trọng 
trong sự nghiệp phát triển nguồn nhân lực và góp phàn bảo 
đảm an sinh xã hội;

+ Thể chế về quản lỷ hoạt động thể dục, thể thao ở nước 
ta còn thiếu đồng bộ; chưa chú trọng xây dựng chính sách 
phát triển dài hạn, trung hạn, thiểu chién lược phát triển 
ngành, ít các chương trinh, dự án quy mô quốc gia;

+ Đầu tư phát triển thể dục, thể thao thiếu tính hệ thống 
và chưa phù hợp vơi quy mô, mức độ phát triển thể dục, thể 
thao Việt Nam, nhất là trong thời gian từ năm 2008 đến nay 
cỏ phần giảm sút do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế thế 
giới đối với nước ta.

II. Q u a n  đ iểm , m ụ c tiêu , n h iệm  v ụ  p h á t tr iển  thể dục thể  

th a o  đ ến  n ăm  2020

L Quan điểm

- Phát triển thể dục, thể thao là yếu tổ quan trọng trong 
chính sách phát triển kinh tế - xâ hội của đất nước nhằm bồi 
dương và phát huy nhân tố con người, tăng cường thể lực, 
tầm vóc, tăng tuổi thọ người Việt Nam vầ lành mạnh hỏa 
lối sống của thanh thiếu niên. Phát triển thể dục, thể thao là 
trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các đoàn 
thể, các tổ chức xã hội và toàn thể nhân dân; ngành thể dục, 
thể thao giữ vai trò nòng cốt trong thực hiện các chính sách 
phát triển thể dục, thể thao của Đảng và Nhà nước.
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- Phát triển đồng bộ thể dục, thể thao trong trưỏng học, 
trong lực lượng vũ trang, ở xã, phường, thị trấn cùng vởi 
phát triển thể thao thành tích cao, thể thao chuyên nghiệp.

- Thực hiện xã hội hỏa các hoạt động thể dục thể thao, 
kết hợp việc kinh doanh thể dục, thể thao với công tác cung 
ứng dịch vụ công theo quy định của pháp luật. Mỏ- rộng 
giao lưu và hợp tác quốc tế về thể dục, thể thao.

2. Mục tiêu
a) Mục tiêu tổng quát.
Chiến lược phát triển thể thao Việt Nam đến năm 2020 

nhằm xây dựng và phát triển nền thể dục, thể thao nước nhà 
để nâng cao sức khỏe nhân dân, góp phần nâng cao chất 
lượng nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa đất nước và tăng tuối thọ của người Việt Nam 
theo tinh thàn vi sự nghiệp dân cường, nưởc thịnh, hội nhập 
và phát triển.

b) Mục tỉêu cụ thể. .
- Tiếp tục mờ rộng và đa dạng hóa các hoạt động thể 

dục, thể thao quần chúng, thể dục, thể thao giải trí đáp ứng 
nhu cầu giải trí của xã hội và tạo thói quen hoạt động, vận 
động hợp lý suốt đời. Đẩy mạnh công tác giáo dục thể chất 
và thể thao trường học, bảo đảm yêu cầu phát triển con 
người toàn diện, làm nền tảng phát triển thể thao thành tích 
cao và góp phần xây dựng lối sống lành mạnh trong tàng 
lớp thanh -  thiếu niên. Tích cực phát triển thể dục, thể thao
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trong lực lượng vũ trang, góp phần bảo đảm an ninh quôc 
phòng toàn dân.

- Đổi mới và hoàn thiện hệ thống tuyển chọn, đào tạo tài 
năng thể thao, gắn kết đào tạo các tuyến, các lớp kế cận; 
thông nhât quản lý phát triển thể thao thành tích cao, thê 
thao chuyên nghiệp theo hưởng tiên tiến, bền vững, phù 
họp vói đặc điểm thể chất và trinh độ phát triển kinh tế - xâ 
hội của nước ta và đáp ửng nhu cầu hưởng thụ văn hỏa, 
tinh thần của nhân dân; nâng cao thành tích thi đấu, giữ 
vững vị trí là một trong 3 quốc gia có thành tích thể thao 
đứng đầu khu vực Đông Nam Á, tiến tới thu hẹp khoảng 
cách trình độ đối với thể thao châu Á và thế giới. Tăng 
cưòng hội nhập quốc tế, tích cực thực hiện chủ trương, 
đường lối ngoại giao nhân dân của Đảng và Nhà nước.

c) Các chỉ tiêu phát triển.
- Thể dục, thể thao quần chúng:
+ Số người tham gia luyện tập thể dục, thể thao thường 

xuyên đến năm 2015 đạt tỷ lệ 28% và năm 2020 đạt 33%
1 A Ádan so.

+ Số gia đình luyện tập thể dục thể thao đến năm 2015 
đạt 22% và năm 2020 đạt 25% số hộ gia đình trong toàn 
quốc.

- Thể dục, thể thao trường học:
+ Số trường phổ thông thực hiện đầy đủ chương trình 

giáo dục thể chất nội khóa đến năm 2015 đạt 100%.
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4- So trường học phổ thông có câu lạc bộ thể dục, thể 
thao có hệ thống cơ sở vật chất đủ phục vụ cho hoạt động 
thể dục, thể thao, có đủ giáo viên và hướng dẫn viên thể 
dục, thể thao, thực hiện tốt hoạt động thể thao ngoại khỏa 
đến năm 2015 đạt 45% và đến năm 2020 đạt từ 55 -  60% 
tổng số trường.

+ Số học sinh được đánh giá và phân loại thể lực theo tiêu 
chuẩn rèn luyện thân thể đến năm 2015 đạt 75% và đến năm 
2020 đạt 85% - 90% tổng số học sinh phổ thông các cấp.

- Thể dục, thể thao trong lực lượng vũ trang:
Số cán bộ chiến sỹ kiểm tra tiêu chuẩn rèn luyện thể lực 

theo từng quân, binh chủng đén nãm 2015 đạt 82,5%, đến 
nãm 2020 đạt 85,5%.

- Thể thao thành tích cao:
+ Giữ vững vị trí trong top 3 của thể thao khu vực Đông 

Nam Á.
+ Nãm 2010: Phấn đấu đạt vị trí 17-15 tại ASIAD 16.
+ Năm 2012: Phấn đấu có khoảng 30 vận động viên vượt 

qua các cuộc thi vòng loại và có Huy chương tại Đại hội 
Thể thao Olympic lần thứ 30.

+ Năm 2014: Phấn đấu đạt vị trí 15-13 tại ASIAD 17.
+ Năm 2016: Phấn đấu có khoảng 40 vận động vượt qua 

các cuộc thi vòng loại và có Huy chương Vàng tại 'Đại hội 
Thể thao Olympic lần thứ 31.

Năm 2019: Phấn đấu đạt vị trí 14-12  tại ASIAD 18.
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+ Năm 2020: Phấn đấu có khoảng 45 vận động viên vượt 
qua các cuộc thi vòng loại, có huy chương tại Đại hội Thể 
thao Olympic lần thứ 32.

+ Tham gia đầy đủ và phấn đấu có thành tích tốt và thứ 
hạng ngày càng cao hơn ở một số Đại hội thể thao quốc tế 
như: Đại hội thể thao người khuyết tật (Paralympic), Đại 
hội thể thao thế giới (World Games), Đại hội thể thao bãi 
biến châu A (Asian Beach Games), Đại hội võ thuật trong 
nhà châu Á (Asian Martial art - Indoor Games), Đại hội thể 
thao trẻ (Youth Games)...

3. Các nhiệm vụ chính
5.7. Nhiệm vụ phát triển thể dục, thể thao cho mọi người
a) Các nhiệm vụ phát triển thể dục, thể thao quần chúng
- Tiếp tục thực hiện “Cuộc vận động toàn dân rèn luyện 

thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” gắn với triển khai 
phong trào xây dựng gia đình văn hóa, làng, bản, tổ dân 
phố, khu dân cư, cơ quan, đơn vị ở các địa phương, các 
ban, ngành và đoàn thể.

- Tuyên truyền phổ biến hướng dẫn mọi đối tượng quần 
chúng tập luyện, tham dự thi đấu thể dục, thể thao trong các 
câu lạc bộ từng môn hoặc nhiều môn thể thao được thành 
lập, hoạt động ở các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường 
học, xã, phường và thị trấn.

- Củng cố và tăng cường hệ thống thiểt chể về quản lý 
các mô hình thể dục, thể thao quần chúng: câu lạc bộ thể 
dục, thể thao, mô hình điểm về phát triển thể dục, thể thao
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quần chúng đối với những vùng có mức độ phát triển kinh 
t ế-xả  hội đặc trưng.

+ Ban hành thiết chế văn hóa -  thể thao đối với từng 
cum điểm dân cư gắn kểt với quy hoạch sử dụng đất, xây 
dựng đô thị - nông thôn mới;

+ Ban hành và hướng dẫn thực hiện quy chế về tổ chức 
thi đấu, lễ hội thể thao, công tác phong danh hiệu, thể thao 
dân tộc và thể thao giải trí; xây dựng và ban hành hệ thống 
tiêu chí, chỉ tiêu về phát triển thể dục, thể thao quần chúng;

+ Thành lập, hướng dẫn và hỗ trợ hoạt động đối với các 
Hội đồng thể dục, thể thao, Câu lạc bộ thể dục, thể thao ở 
cấp xã;

+ Duy ừì và hoàn thiện hệ thống thi đấu thể thao cho 
mọi người chu kỳ hàng nâm, hai năm hoặc bốn năm...;

+ Ban hành chính sách khuyến khích và hỗ trợ phát triển 
thể dục, thể thao đối với các đối tượng xã hội đặc biệt, 
đồng bào dân tộc thiểu số, người cao tuổi, người khuyết tật.

- Tiểp tục hỗ trợ đầu tư và ban hành các chính sách 
khuyến khích huy động các nguồn lực xã hội đầu tư cho 
phát triển thể dục, thể thao quần chủng. Khuyến khích phát 
triên thể thao giải trí, kinh doanh dịch vụ thể thao gắn với 
hoạt động vãn hóa, du lịch.

- Ban hành các quy chuẩn về quy hoạch đất đai cho thể 
dục, thể thao; tăng cường đầu tư xây dựng các sân'chòi bãi 
tập, công trình thể thao trong quần thể Trung tâm văn hóa -  
thê thao cấp xã, cụm thôn -  bản, thôn, bản.
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. Tăng cường cống tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, hướng 
dẫn viên thể dục, thể thao quàn chúng; chủ trọng tập huấn, 
bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn cho cộng tác viên thề 
dục, thê thao cấp xã và thôn, làng, bản.

- Đẩy mạnh công tác thông tin tuycn truyền nhằm nâng 
cao nhận thức, trách nhiệm của các c ẩ p  ủy, chính quyền CO’ 

sở và các cán bộ ngành thể dục, thể thao về vai trò của hoạt 
động thể dục, thể thao, đặc biệt tại các vùng sâu, vùng xa, 
vùng đồng bào dân tộc thiếu số

- Xây dựng mô hình điểm về cơ sở vật chất và tổ chức 
hoạt động thể dục, thể thao tại các thôn, bản và xã; ưu tiên 
đào tạo nguồn nhân lực cho phát triển thể dục, thể thao ở 
các vùng sâu, vùng xa, vùng đòng bào dân tộc thiểu số.

- Đưa công tác sưu tầm, thống kê phân loại các trò chơi 
vận động dân gian trong các lễ hội truyền thống hàng năm 
của các dân tộc thiểu số thành một nội dung của nhiệm vụ 
sưu tầm, bảo tồn và phát huy các di sản văn hóa phi vật thể 
các dân tộc Việt Nam; lựa chọn một số trò chơi vận động 
dân gian để đề xuất đưa vào thi đấu trong hệ thống giải thi 
đấu thể thao quốc gia; chú trọng bảo tồn và phát triển các 
môn võ cổ truyền dân tộc.

- Ban hành và hướng dẫn thực hiện quy chế hoạt động 
của các câu lạc bộ thể dục, thể thao người khuyết tật; đào 
tạo, bồi dưỡng đội ngũ huấn luyện viên, hướng dẫn viên, 
cộng tác viên thể dục, thể thao người khuyết tật. Ban hành 
bổ sung các điều kiện đáp ứng nhu cầu tập luyện thể dục,
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thể thao của người khuyết tật trong quy chuẩn xây dựng cơ 
sở tập luyện, sân bãi thể thao; thí điểm xây dựng ở một số 
tỉnh thành phổ các Trung tâm huấn luyện thể thao cho 
người khuyết tật.

- Tổng kết, đánh giá việc thực hiện Chương trình phát 
triển thể dục, thể thao ở xã, phường, thị trấn (ban hành kèm 
theo Quyet định số 100/2005/QĐ-TTg ngày 10/5/2005); 
đảnh giá các mặt đã thực hiện được, hoàn chỉnh Chương 
trình để đưa vào thành một nội dung của Chương trình mục 
tiêu quốc gia về thể dục, thể thao giai đoạn 2011 -  2015, 
báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

b. Phát triển giáo dục thể chất và hoạt động thể thao 
trường học.

- Tăng cường chất lượng dạy và học thể dục chính khóa.
+ Cải tiến nội dung, phương pháp giảng dạy theo hướng 

kết họp với thề dục, thể thao với hoạt động giải trí, chú 
trọng nhu cầu tự chọn của học sinh. Xây dựng chương trình 
giáo dục thể chất kểt hợp với giáo dục quốc phòng; kết hợp 
đông bộ y tể học đường với dinh dưỡng học đường;

+ Xây dựng hệ thống các trường, lóp năng khiếu thể 
thao, đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng nhân tài thể 
thao cho quốc gia.

“ Phát triển hoạt động thể dục, thể thao ngoại khóa.
+ Xây dựng các loại hình câu lạc bộ thể dục, thể thao 

tnrờng học; khuyến khích học sinh dành thời gian từ 2 -  3
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giờ/ tuần để tham gia hoạt động thể thao ngoại khóa trong 
các câu lạc bộ, các lớp năng khiếu thể thao. Củng cố và 
phát triển hệ thống thi đấu thổ dục, thể thao giải trí thích 
hợp với tòng cấp học, từng vùng, địa phương;

+ Phổ cập dạy và học bơi đối với học sinh hệ phổ thông 
và mầm non; đảm bảo 100% trường phổ thông đưa môn 
bơi vào chương trình ngoại khóa; chú trọng hỗ trợ các địa 
phương thuộc vùng đồng bằng sông Cửu Long và duyên 
hải miền Trung;

+ Tăng cường chỉ đạo triển khai thực hiện Quy hoạch cơ 
sở giáo dục đào tạo có cơ sở vật chất đáp ứng hoạt động thể 
dục, thể thao trường học theo quy chuẩn quốc gia.

- Ban hành Nghị định về phát triển giáo dục thể chất và 
hoạt động thể thao trường học.

+ Tăng cường xây dựng cơ chế, chính sách, đào tạo, 
chuẩn hóa đội ngũ giáo viên, hướng dẫn viên thể dục, thể 
thao; đẩy mạnh huy động các nguồn xã hội hỏa đầu tư xây 
dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị dụng cụ tập luyện trong 
các cơ sở giáo dục, đào tạo. Hỗ trợ về cơ sở vật chất, trang 
thiểt bị tập luyện thể dục, thể thao, hướng dẫn viên thể 
dục, thể thao cho các cơ sở giáo dục vùng đồng bào dân 
tộc thiểu số và miền núi thuộc diện khó khăn theo quy định 
của Nhà nước;

+ Tiến hành điều tra khảo sát thực trạng thể dục, thể thao 
trường học, thể chất và sức khỏe của học sinh theo định kỳ 1
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5 - 1 0  năm/ lần; ban hành chế độ kiồm tra, đánh giá định 
kỳ thể chất và sức khỏe học sinh;

+ Tăng cường công tác đào tạo giảo viên thể dục, thể 
thao, công tác bồi dưỡng nghiệp vụ hoạt động ngoại khóa 
cho hướng dẫn viên thể dục, thể thao. Ban hành quy chế hỗ 
trợ đói với các cán bộ, chuyên gia về thể dục, thể thao, trực 
tiếp tham gia hướng dẫn hoạt động ngoại khóa hoặc hỗ ừợ 
giảng dạy chính khóa... tại các trường thuộc hệ thống giáo 
dục phổ thông và mẫu giáo;

+ Ban hành các chính sách huy động, khuyến khích các 
tổ chức xã hội, các doanh nghiệp tham gia tài trợ hoạt động 
thể dục, thể thao trong trường học;

+ Tăng cường công tác giáo dục, truyền thông trong giáo 
dục thể chất và hoạt động thể thao trường học; phối hợp với 
Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh ừong chỉ đạo, tổ 
chức hoạt động thể dục, thể thao trường học.

c) Nhiệm vụ phát triển thể dục, thể thao trong lực lượng 
vũ trang.

- Phát triển thể dục, thể thao trong quân đội nhân dân.
+ Kiện toàn, củng cố hệ thống tổ chức, biên chế, đối với 

đội ngũ cán bộ chuyên trách thể dục, thể thao ở các cấp; 
hoàn thiện hệ thống đào tạo cán bộ nghiệp vụ thể dục, thể 
thao chuyên trách trong một số trường sĩ quan chuyên 
nghiệp; kiện toàn tổ chức, biên chế các ừung tâm, đoàn, đội 
thê thao thành tích cao làm nòng cốt phát triển thể dục, thể 
thao quần chúng trong quân đội;
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4-  Tăng cường kiểm tra tiêu chuẩn rèn luyện thê lực, 
hướng dẫn, kỉểm tra công tác tổ chức rèn luyện thể thao 
hàng ngày;

+ Xây dựng các đon vị (cấp trung đoàn) giỏi về huấn 
luyện thể lực và hoạt động thể dục, thể thao, chú trọng đây 
mạnh luyện tập thể thao có tính đặc thù ờ một số binh 
chủng; tổ chức các hội thao quốc phòng và thi đấu thể dục, 
thể thao quần chúng;

+ Vận dụng sáng tạo chủ trương xã hội hóa thể dục, thể 
thao trong quân đội.

- Phát triển thể dục, thể thao trong lực lượng công an 
nhân dân.

+ Đẩy mạnh công tác rèn luyện thân thể và hoạt động thể 
dục, thể thao bắt buộc đối với cán bộ, chiến sĩ công an nam 
từ 1 8 - 4 5  tuổi, nữ từ 1 8 - 3 5  tuổi. Tăng cường tập luyện 
võ thuật, bắn súng quân dụng. Khuyến khích tập luyện các 
môn: bóng, điền kinh (đi bộ, chạy...), thể dục và thể thao 
dưới nước;

+ Phát triển hệ thống các câu lạc bộ thể dục, thể thao và 
dịch vụ thể dục, thể thao trong ngành, tạo điều kiện, môi 
trường thuận lợi cho cán bộ, chiến sĩ tiếp cận với hoạt động 
thể dục, thể thao. Xây dựng hệ thống thi đấu thể thao phù 
hợp với môi trường, điều kiện công tác của ngành công an;

+ Tăng cường đội ngũ cán bộ quản lý thể dục thể thao, 
cơ sở vật chất, sân bãi và hoạt động thể dục, thể thao ở các 
đơn vị công an trong phạm vi toàn quốc.
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3.2. Nhiệm vụ phát triển thể thao thành tích cao và thể thao 
chuyên nghiệp

a) Đổi mới cơ chế tổ chức và nội dung tuyển chọn và 
đào tạo tài nãng thể thao thành tích cao theo định hướng 
chuyên nghiệp. Tăng cường nguồn nhân lực có trình độ 
chuyên môn cao cho công tác đào tạo tài năng thê thao 
thành tích cao.

- Đào tạo khoảng 2000 “ 2500 huấn luyện viên (giai 
đoạn 2011 - 2015) và 2500 -  3000 huấn luyện viên (giai 
đoạn 2016 - 2020); kết hợp sử dụng số lượng hợp lý huấn 
luyện viên nước ngoài đối với các môn thể thao trọng điểm 
loại 1 và 2. Đào tạo, hồi dưỡng khoảng 200 -  250 trọng tài 
quốc tế và 2500 -  3000 trọng tài quốc gia. Tuyển chọn và 
đào tạo khoảng 30.000 vận động viên.

- Đẩy mạnh công tác đào tạo, huấn luyện vận động viên 
thể thao thành tích cao tham dự các kỳ Đại hội thể thao 
Olympic (2012, 2016, 2020), ASIAD (2011, 2015, 2019), 
Đại hội thể thao Olympic trẻ (2010, 2014, 2018), Đại hội 
the thao Đông Nam A (2011, 2013, 2015, 2017, 2019).

- Quy hoạch vùng, ngành trọng điểm tuyển chọn, đào tạo 
tài năng cho các môn thể thao trọng điểm (Hà Nội, thành 
phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nằng, cần Thơ, Quân 
đội nhân dân, Công an nhân dân, Trường Đại học Thể dục 
thể thao Bắc Ninh, Trường Đại học Thể dục thể thao thành 
phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Thể dục thể thao Đà 
Nằng... ).
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+ Các môn thể thao trọng điểm bao gồm: 10 môn thê 
thao trọng điểm loại I (điền kinh, bơi, cử tạ, Taekwondo, 
vật (hạng cân nhẹ), bắn súng, Karatedo, boxing (nữ), cần 
lông, bóng bàn; 22 môn thể thao trọng điềm loại 2 (bỏng 
đá, bóng chuyền, Judo, Wushu, cầu mây, đấu kiếm, thể dục 
dụng cụ, Pencak Silat, bắn cung, xe đạp, cờ vua và cờ 
tướng, bi sắt, lặn, bóng ném, Dance Sport, Sport Aerobic, 
quần vợt, thể hình, Canoe-Kayak, Rowing, Billiard- 
Snooker và Vovinam);

+ Các môn thể thao cần tiếp tục khuyến khích phát triển 
ở các tỉnh, thành phố, ngành và cảc tổ chức xã hội về the 
dục, thể thao bao gồm: bóng rổ, golf, bowling, bóng nước, 
bóng ném, võ cồ truyền, bơi nghệ thuật, đá cầu, đua thuyền 
truyền thống và một số môn trong nội dung thi đấu của Đại 
hội thể thao bãi biển, Đại hội thể thao giải trí và Đại hội võ 
thuật trong nhà như: E-sport, Muay, Kick-boxing, thể thao 
mạo hiểm, Kurash, B-boy, Jujitsu và Belt Wrestling...

- Quy hoạch các Trung tâm trọng điểm huấn luyện nâng 
cao thành tích thề thao bao gồm: Trung tâm huấn luyện thẻ 
thao quốc gia Hà Nội, thành phổ Hồ Chí Minh, Đà Nằng. 
Cần Thơ. Các Trung tâm phụ trợ: Trung tâm huấn luyện 
thể thao (HLTT) thành phố Hà Nội, Trung tâm HLT f 
thành phố Đà Nằng, Trung tâm HLTT thành phố Hồ Chí 
Minh, Trung tâm HLTT thành phố Hải phòng, Trung tẫư 
HLTT thành phố cần Thơ, các Trường đại học thể dục, thỉ 
thao Trung tâm HLTT Quân đội nhân dân, Trung tâit 
HLTT Công an nhân dân.
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- Tăng cường giáo dục đạo đức thể thao đối với vận 
động viên thế thao thành tích cao và thể thao chuyên 
nghiệp.

b) Ưu tiên đầu tư cho các môn thể thao, vận động viên 
thể thao trọng điểm, xây dựng trường năng khiếu thể thao ở 
một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Khuyến 
khích phát triển các môn thể thao có kết hợp với hoạt động 
kinh doanh dịch vụ thể thao.

c) Tiến hành chuẩn hỏa cơ sở vật chất kỹ thuật, trang 
thiết bị phục vụ thi đấu thể thao quốc gia và quốc tế, tập 
huấn đội tuyển, đội tuyển trẻ quốc gia, đào tạo vận động 
viên cấp cao, vận động viên trẻ cấp tỉnh và ngành.

d) Ưu tiên ứng dụng nghiên cứu khoa học, y học thể thao 
cho công tác huấn luyện, ứng dụng công nghệ cao trong 
công tác huấn luyện kỹ thuật, tăng cường ứng dụng công 
nghệ thông tin trong quản lý dữ liệu về vận động viên thể 
thao thành tích cao và vận động viên trẻ kế cận; tăng cường 
năng lực chữa ưị chấn thương và phòng chống Doping; 
thực hiện giám định khoa học đối với quá trình huấn luyện 
40 -5 0  vận động viên trọng điểm loại 1; ban hành chế độ 
dinh dưỡng và áp dụng biện pháp hồi phục sửc khỏe đối 
với 50-60 vận động viên trọng điểm. Đẩy mạnh hợp tác 
quốc tế về thông tin, khoa học, công nghệ và huấn luyện 
thể thao đối với các môn thể thao trọng điểm loại 1 và 2.

đ) Củng cố hoàn thiện cơ chế quản lỹ nhà nước về thể
thao thành tích cao.
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_ Bổ sung, hoàn chỉnh hộ thống chính sách đãi ngộ đối 
với vận động viên thể thao thành tích cao, các vận động 
viên trọng điểm loại 1 (lương, thưởng, bảo hiểm, các danh 
hiệu vinh dự, chế độ ưu đài về học tập, việc làm, chữa trị 
chấn thương và bệnh tật trong và sau quá trình tập luyện, 
thi đấu, đào tạo và chuycn đổi nghề nghiệp...).

- Đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ và y học thể 
thao trong tuyển chọn tài năng bóng đá và bóng đá thành 
tích cao.

- Ban hành các quy định về việc chuyển giao một số hoạt 
động sự nghiệp về thể thao thành tích cao cho các tổ chức 
xă hội nghề nghiệp về thể thao; ban hành chính sách 
khuyến khích các tổ chức xã hội tham gia hỗ trợ các hoạt 
■động đào tạo, huấn luyện và thi đấu.

e) Ban hành chính sách khuyến khích tổ chức, cả nhân 
thành lập câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp và tổ chức các 
giải thể thao chuyên nghiệp; ban hành quy định khuyến 
khích hoạt động tài trợ và kinh doanh dịch vụ thi đấu thể 
thao chuyên nghiệp; tiến hành thành lập câu lạc bộ thể thao 
chuyên nghiệp và tổ chức các giải thể thao chuyên nghiệp 
đối với các môn: bóng chuyền, quần vợt, Golf...

- Củng cố và phát triển bóng đá nam chuyên nghiệp và 
bóng đá nữ theo hướng phát triển ổn đinh, lành mạnh; khắc 
phục tình trạng bạo lực, tiêu cực ưong thi đấu bỏng đá; 
tăng cường đẩu tư xây dựng bóng đá nữ trẻ. Đẩy mạnh 
công tác quản lý, giáo dục tư tưởng, đạo đức chuyên nghiệp
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đối với đội ngũ cán bộ quản lý, huấn luyện viên, trọng tài, 
vận động viên.

Ban hành các quy định khuyến khích hoạt động tài trợ và 
kinh doanh dịch vụ thi đấu thể thao chuyên nghiệp phù hợp 
với quy định hiện hành; phát triển kinh doanh dịch vụ thi 
đấu bóng đá nam chuyên nghiệp. Chẩn chỉnh ý thức và đưa 
vào nề nếp đối với hoạt động cổ động của cổ động viên 
bóng đá.

4. Củng cồ và nâng cao chất lượng hoạt động của các Liên 
đoàn — Hiệp hội thể dục, thể thao

a) Đẩy mạnh công tác triển khai thực hiện chuyển giao 
từng bước các hoạt động tác nghiệp trong lĩnh vực thể dục, 
thể thao cho các Liên đoàn -  Hiệp hội thể dục, thể thao.

b) Tiếp tục phát ừiển hệ thống Liên đoàn -  Hiệp hội thể 
dục, thể thao; củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của 
các tổ chức này để phát huy vai trò tích cực của hệ thống 
Liên đoàn “  Hiệp hội thể dục, thể thao trong sự nghiệp phát 
triển thể dục, thể thao Việt Nam giai đoạn 10 năm tới.

III. Các giải pháp chủ yếu thực hiện chiến lược
1. Nâng cao nhận thức tư tưởng và đào tạo nguồn nhân lực
~ Đẩy mạnh công tác quán triệt quan điểm của Đảng, tư 

tưởng Hồ Chí Minh trong xây dựng và phát triển phong 
trào thể dục, thể thao, thực hiện mục tiêu “Dân cường nước 
thịnh”, “Thể dục, thể thao vì sức khoẻ và hạnh phuc của 
con người”... Vận dụng sáng tạo quan điểm của Đảng ta 
trong sự nghiệp xây dựng con người mới, nâng cao chất
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lường nguồn nhân lực cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa đất nước. Tiếp tục thực hiện “Cuộc vận động toàn 
dân ròn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”.

- Nâng cao năng lực, hiệu quả lành đạo của các cấp ủy 
Đảng, chính quyền đối với sự nghiộp thể dục, the thao; 
công tác phát triển thể dục, thể thao là nhiệm vụ thường 
xuyên của cấp ủy đảng, chính quyền. Phát triển thể dục, thể 
thao là nội dung bắt buộc trong kế hoạch phát triển kinh tế - 
xã hội hàng năm, 5 năm và dải hạn của các tỉnh, thành phố 
trực thuộc Trung ương và toàn quốc.

- Tăng cường công tác thông tin -  truyền thông trong 
cộng đồng xã hội về thể dục, thể thao, về tác dụng, lợi ích 
của luyện tập thể dục, thể thao.

2. Đổi mói, nâng cao năng ỉực lãnh đạo, quản lý nhà nước 
về phát triển thể dục, thể thao

a) Đổi mới và hoàn thiện thể chế quản lý nhà nước về 
thể dục, thể thao; đẩy mạnh cải cách hành chính phù họp 
mô hình bộ đa ngành, đa lĩnh vực; tăng cường công tác 
kiểm tra, giám sát.

b) Đổi mới công tác quản lý hoạt động của các đơn vị sự 
nghiệp thể dục, thể thao; tiếp tục thực hiện lộ trình chuyển 
đổi hoạt động của các cơ sờ thể dục, thể thao công lập sang 
phương thức cung ứng dịch vụ công.

c) Đẩy mạnh thực hiện chủ trương xã hội hóa hoạt động 
thể dục, thể thao; tăng cường huy động và tạo điều kiện 
thuận lợi để mọi tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư phảt triển
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thể dục, thể thao quần chúng, thể thao thành tích cao và thể 
thao chuyên nghiệp.

3. Phát huy vai trò, chức năng của ủy ban Oỉympỉc 
Việt Nam và các Liên đoàn, Hiệp hội thể dục, thể thao 
trong sự  nghiệp phát triển thể dục, thế thao cho mọi 
người và thể thao thành tích cao, thể thao chuyên nghiệp

a) Tiếp tục triển khai và đánh giá việc thực hiện các quy 
định của Luật Thể dục, thể thao về Olympic Việt Nam và 
tổ chức xã hội -  nghề nghiệp về thể dục, thế thao.

b) Ban hành các chính sảch khuyến khích, hỗ trợ thực 
hiện việc chuyển giao một số hoạt động tác nghiệp trong 
lĩnh vực thể dục, thể thao cho các tổ chức xã hội vả các CO’ 
sở ngoài công lập thực hiện.

4. Tăng cường nguồn nhân ỉ ực vã cơ sở vệt chất kỹ thuật

a) Đẩy mạnh công tác đào tạo nguồn nhân lực.

"Đào tạo 'nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu phát triển 
ngành trong giai đoạn 10 năm tới, chú trọng đào tạo nguồn 
nhân lực trình độ cao; xây dựng đội ngũ cán bộ quản lỷ, 
chuyên gia vững về tư tưởng, giỏi nghiệp vụ và đội ngũ 
giáo viên cho giáo dục thể chất và thể thao nhà trường.

- Chủ trọng đào tạo nhân lực cho phong trào thể dục, thể 
thao vùng đồng bào dân tộc và miền núi.

- Đổi mới chương trình, phương pháp giáo dục thể chất 
học đường theo hướng thể thao kết hợp với giải trí.
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- Nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực cho phát triển 
thế thao thành tích cao, chú trọng công tác dạy văn hóa và 
giáo dục đạo đức cho vận động viên.

b) Tăng cường có trọng tâm, trọng điểm cơ sở vật chất 
kỹ thuật của ngành thể dục, thể thao.

- Hoàn thiện cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ thể thao 
thành tích cao bảo đảm điều kiện, tiêu chuẩn đăng cai tổ 
chức các Đại hội thể thao quy mô châu lục, thế giới.

- Ban hành quy định về quy hoạch xây dựng các cơ sở 
thể dục, thể thao. Quy hoạch cơ sở vật chất kỹ thuật thể 
dục, thể thao quốc gia đến 2015 định hướng đến 2020.

- Đẩy mạnh đầu tư xây dựng, củng cố cơ sở vật chất cho 
thể dục, thể thao quần chúng ở xã, phường, thị trấn, khu 
dân cư và phát triển thể dục, thể thao học đường ở các 
trường học.

c) Đổi mới cơ chế hoạt động, nâng cao tiềm lực khoa 
học, công nghệ và y học thể thao.

- Phát triển khoa học, công nghệ và y học thể thao gắn 
kết với đào tạo nguồn nhân lực; tăng cường kết hợp huấn 
luyện thể thao với nghiên cứu khoa học và y học thể thao.

- Nâng cao năng lực của Viện Khoa học thể dục thể thao, 
các trường đại học thể dục thể thao và một số cơ sờ khoa 
học trọng điểm ở cảc thành phá lớn trực thuộc Trung ương. 
Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện và đưa vào hoạt động cỏ 
hiệu quả Trung tâm kiểm tra Doping.
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d) Hợp tác quốc tế về thể dục, thể thao.
- Tích cực chủ động tham gia hội nhập quốc tế về thể 

dục, thể thao theo hướng đa phương hóa, đa dạng hóa, đồng 
thòi chú trọng giữ gìn truyền thống, bản săc vần hóa dân 
tộc; ngăn chặn, loại bỏ những ảnh hưởng tiêu cực đối với 
nền thể thao Việt Nam.

- Củng cố và phát triển đa dạng hon nữa các nội dung 
họp tác với các quốc gia truyền thống ở Đông Nam Á, châu 
Á và quốc tế.

- Chú trọng đào tạo nâng cao trình độ ngoại ngữ, nghiệp 
vụ chuyên môn của các cán bộ ngành thể dục, thể thao Việt 
Nam để đáp ứng nhu cầu hội nhập quốc tế và tham gia bộ 
máy điều hành của các tổ chức thể thao quốc tế.

- Nghiên cửu, ban hành chính sách khuyến khích các tổ 
chức, cá nhân nước ngoài tham gia đầu tư, hỗ trợ nguồn lực 
phát triển thể dục, thể thao Việt Nam.

5. Kinh ph ỉ thực hiện chiến lược
a) Ngân sách nhà nước.
- Ngân sách trung ương hỗ trợ hoặc bảo đảm thực hiện 

chương trình, dự án được phê duyệt theo quy định để thực 
hiện chiến lược, kế hoạch phát triển sự nghiệp thể dục, thế 
thao.

- Ngân sách địa phương bảo đảm thực hiện nhiệm vụ 
phát triển thể dục, thể thao của địa phương.

b) Kinh phí thực hiện việc xây dựng và điều hành triển 
khai Chiến lược phát triển thể dục, thể thao Việt Nam đến
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năm 2020 được bổ trí hàng năm trong dự toán ngân sách 
chi thường xuyên của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

IV . T ổ ch ứ c th ự c hiện  ch iến  lư ợ c

L Các giai đoạn thực hiện chiến lược
Trọng tâm thực hiện trong giai đoạn này là:
- Ban hành Quyết định phê duyệt Chưong trình nâng cao 

thể lực và tầm vóc người Việt Nam và triển khai giai đoạn 
đầu để tạo chuyển biến tích cực cho giáo dục thể chất vả 
thề thao trường học, tạo điều kiện thuận lợi phát ừiến thố 
dục, thể thao trường học trong những nãm tiếp theo; bước 
đầu đưa thể dục, thể thao trường học thực sự góp phần cải 
thiện thể trạng và tầm vóc người Viết Nam.

- Phát triển có nề nếp thể dục, thể thao quần chúng, chú 
trọng thể dục, thể thao giải trí, góp phần tăng cường sức 
khỏe thể chất và tinh thần của nhân dân; chú trọng phái 
triển thể dục, thể thao trong lực lượng vũ trang, vùng sâu, 
vùng xa và vùng đồng bào các dân tộc thiểu số.

- Phát triển thể thao thành tích cao theo hướng bền vững, 
xây dựng và triển khai áp dụng quy ừình phát hiện năng 
khiếu, tuyển chọn và đào tạo tài năng thể thao.

- Cải thiện một bước các điều kiện và nguồn lực phát 
triển thể dục, thể thao nhằm tạo điều kiện thuận lọi để phát 
triển thể dục, thể thao trường học, thể thao thành tích cao, 
Tăng cường đào tạo nguồn nhân lực phục vụ cho thể dục. 
thể thao.
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„ Cải thiện chất lượng quản lý nhà nước về thổ dục, thể 
thao tăng cường hiệu quả hoạt động của các tô chức xã hội 
về thể dục, thể thao; tiếp tục xây dựng, hoàn thiện thể chế 
pháp lý để ừiển khai thực hiện Chiến lược; hoàn thiện hệ 
thống thiết chế, cơ chế, chính sách phát triển thể dục, thề thao.

_ Tăng cường tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao 
nhận thức của toàn xã hội về vai trò của hoạt động thể dục, 
thể thao đối với sự nghiệp tăng cường, bảo vệ sức khỏe của 
nhân dân.

- Tiếp tục thực hiện xã hội hỏa thể dục, thể thao; mở 
rộng sản xuất, kinh doanh và dịch vụ thể dục, thể thao; hưy 
động mạnh mẽ các nguồn lực xã hội cho phát triển thể dục, 
thể thao.

- Chương trình xây dựng và hoàn thiện hệ thống vãn bản 
quy phạm pháp luật.

+ Nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung một sổ điều của 
Luật Thể dục, thể thao cho phù hợp với thực tiễn.

+ Ban hành Nghị định của Chính phủ về giáo dục thể 
chất và thể thao trường học.

+ Ban hành quy định về các thiết chế thể dục, thể thao.
+ Ban hành quy định về đánh giá thể chất người Việt 

Nam.

- Một số đề án trọng điểm
+ Chương trình tổng thể nâng cao thể lực và tầm vóc

agười Việt Nam giai đoạn 2010 -  2030.
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+ Quy hoạch phát triển thể dục, thể thao Việt Nam giai 
đoạn 2011“  2020 định hướng đến 2030.

+ Chương trình mục tiêu quốc gia về thể dục thể thao 
giai đoạn 2011 -2015.

+ Đe án phát triển khoa học, công nghệ và y học the thao 
giai đoạn 2010 - 2015.

+ Đề án chuyển giao các hoạt động tác nghiệp cho các tổ 
chức xã hội về thể dục, thể thao đển năm 2015.

+ Quy hoạch phát triển toàn diện bóng đá Việt Nam đạt 
top 10 châu Á (thực hiện chương trình “Tầm nhìn Việt 
Nam” của AFC).

+ Đề án đăng cai tổ chức Đại hội thể thao bãi biển châu 
Á lần thứ IV năm 2016 tại Việt Nam.

+ Đề án đăng cai tổ chức Đại hội thể thao châu Á lần thứ 
18 năm 2019 tại Việt Nam.

+ Đe án quy hoạch hệ thống cơ sờ vật chất -  kỹ thuật thể 
dục, thể thao quốc gia đến 2015 định hướng đến 2020.

+ Xây dựng Đề án thí điểm đặt cược thể thao.
b) Giai đoạn 2016 “ 2020
- Tiếp tục thực hiện Chương trình nâng cao thể lực và 

tầm vóc người Việt Nam làm cơ sở, nền tảng phát triển thể 
thao quàn chúng và thể thao thành tích cao.

- Tiếp tục phát triển thể dục, thể thao quàn chúng, thể 
dục, thể thao giải trí; hoàn thiện một bước hệ thống thi đấu 
thể dục, thể thao quần chúng, các câu lạc bộ cơ sở của thế 
dục, thể thao quần chúng, thể thao giải trí.

56



- Tiếp tục phát huy tác dụng và vai trò của Hệ thống bồì 
dưỡng đào tạo tải năng thể thao trẻ đã được xây dựng trong 
giai đoạn trước, làm cơ sở vững chắc nâng cao trình độ, 
thành tích của thể thao thành tích cao nước nhà ở khu vực, 
châu lục và thế giới; chuẩn bị các điều kiện đăng cai tổ 
chức SEA Games và Đại hội thể thao châu Á ở nước ta.

- Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác quản lý của cơ 
quan quản lý Nhà nước và nâng cao trình độ quản lý của 
các tổ chức xã hội về thể dục, thể thao.

- Một số nhiệm vụ trọng điểm
+ Tiếp tục thực hiện Chương trình nâng cao thể lực và 

tầm vóc người Việt Nam đối với lứa tuổi từ 3 -  18; mở 
rộng đối tượng là sinh viên bậc đại học.

+ Xây dựng và ừinh phê duyệt Đề án đãng cai tổ chức 
SEA Games năm 2017 hoặc năm 2019.

2. Phân công thực hiện Chiến lược
a) Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các Bộ, ngành liên quan và ủ y  ban 
nhân dân các tỉnh, thành phố tổ chức triển khai thực hiện 
Chiến lược phát triển thể dục, thể thao Việt Nam đển năm 
2020; hướng dẫn, giám sát, kiểm tra; tổng hợp tình hình 
thực hiện Chiến lược và báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo 
định kỳ; tổ chức sơ kết vào năm 2015 và tổng kết việc thực 
biện Chiến lược vào cuối năm 2020.

b) Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phổi hợp với Bộ Văn 
hóa, Thể thao và Du lịch: Xây dựng và thực hiện các kế
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hoạch về nâng cao chất lượng giáo dục thể chất và hoạt 
động thể thao trường học, hoạt động tổ chức thi đấu thể 
dục, thể thao trường học và Hội khỏe Phù Đổng. Thực hiện 
định kỳ việc điều tra đánh eiá thể chất và sức khoe của học 
sình, sinh viên. Xây dựng kế hoạch và chỉ ticu về đào tạo 
nguồn nhân lực phục vụ cho phát ừiển ngành thể dục thể 
thao; xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù về đào tạo tài 
năng thể thao.

c) Bộ Y tế phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 
lịch xây dựng các cơ sở sự nghiệp về y học thể thao, cơ sở 
chăm sóc y tể cho vận động viên và phòng, chống Doping 
trong thể thao.

d) Bộ Quốc phòng chủ trì và phối họp với Bộ Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch phát ưiển thể dục, thể thao trong quân 
đội; đào tạo vận động viên trẻ và vận động viên trình độ 
cao tham gia thi đấu tranh huy chương tại các Đại hội thổ 
thao khu vực và thế giới.

đ) Bộ Công an chủ trì và phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch phát triển thể dục, thể thao trong Công an 
nhân dân; tích cực đào tạo vận động viên trẻ và vận động 
viên trình độ cao tham gia thi đấu tranh huy chương tại các 
Đại hội thể thao khu vực và thế giới; triển khai công tác 
giáo dục đạo đức thể thao đối với vận động viên thể thao 
thành tích cao và thể thao chuyên nghiệp.

e) Bộ Kế hoạch và Đầu tư chỉ đạo các ngành và các địa 
phương đưa kế hoạch phát triển thể dục, thể thao vào kế
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hoạch phát triển ngành, phát triển kinh tế - xã hội của địa 
phưong; chủ trì phối họp với Bộ Tài chính, Bộ Văn hóa, 
The thao và Du lịch huy động các nguồn tài trợ trong và 
ngoài nước cho phát triển thể dục, thể thao.

g) Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và 
Đầu tư, Bộ Vãn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng kế 
hoạch ngân sách phát triển thể dục, thể thao hàng năm phù 
họp với mức độ phát triển kinh tế - xã hội của quốc gia; bảo 
đảm kinh phí thực hiện Chiển lược phát triển thể dục, thể 
thao Việt Nam đến năm 2020; bổ sung, hoàn thiện cơ chế 
quản lý tài chính, bảo đảm sử dụng hiệu quả các nguồn đầu 
tư cho thể dục, thể thao; xây dựng chính sách khuyển khích 
các thành phần kinh tế - xã hội đầu tư phát triển thể dục, 
thể thao.

h) Bộ Nội vụ phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 
lịch ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành: cơ 
chế quản lý đối với các tổ chức xã hội về thể dục, thể thao; 
chế độ, chính sách đối với cán bộ, huấn luyện viên, vận 
động viên; chính sách đối với các tập thể, cá nhân tham gia 
hoạt động thể dục, thể thao theo chủ trương xã hội hóa.

i) Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ 
phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các tổ chức 
và địa phương có liên quan chỉ đạo, tổ chức triển khai thực 
hiện các nhiệm vụ của Chiến lược phát triển thể dục, thể 
thao Việt Nam đến năm 2020 theo chức năng và quy định 
của pháp luật hiện hành.
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k) ủy  ban nhân dân các tỉnh, thảnh phố trực thuộc Trung 
ương chịu trách nhiệm xây dựng và chỉ đạo thực hiện kế 
hoạch phát triển thể dục, thể thao 5 năm và hàng năm phù 
hợp với Chiến lược phát triển thể dục, thể thao Việt Nam 
đến năm 2020 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của 
địa phương.

Tóm tắt chương 7

L Xây dựng Chiến lược phát triển thể dục thể thao nước 
ta là cần thiết nhằm: (ỉ) Giúp nhà lãnh đạo, nhà hoạch 
định chiên lược thể dục thể thao xác định vị trí nền thể thao 
nước nhà, là cơ sở cho sự thành công trên bước đường 
thực hiện mục tiêu thể dục thể thao vì sự phát triển của đất 
nước. (2) Giúp các nhà quản lỷ chủ động và kịp thời dự 
báo, tỉnh toán cơ hộif giảm thiểu thảch thức, nhằm tận 
dụng và khai thác triệt để các cơ hội để thực hiện các mục 
tiêu phát triển thể dục thể thao. (3) Cung cấp một tầm nhìn 
và khuôn khổ chung để xảy dựng vá triển khai các văn bản 
hoạch định ở cấp thấp hơn.

2. Mục đích, yêu cầu của chiến lược phát triển thể dục 
thể thao là (ỉ) Đưa ra các quan điểm phảt triển, mục tiêu, 
nhiệm vụ phát triển thể dục thể thao; (2) Định hưởng đủng 
các giải pháp chủ yếu, huy động tốt các nguồn lực giúp cho 
sự phát triển thể dục thể thao nước nhà trong thời kỳ thực 
hiện chiến lược; đồng thời đặt nền mỏng để tiếp tục phát 
triển thể dục thể thao trong giai đoạn tiếp theo. (3) Xảc
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định đủng các loại quy hoạch, chương trình, dự ản trọng 
điểm nằm trong chiến lược phát triển thể dục thể thao.

3. Có thể mô tả và phân tích chiến lược phát triển ở 3 
nội dung: (ỉ) Xác định xuất phát điểm của chiến lược thể 
dục thể thao. (2) Xác định đích đến của chiến lược và (3) 
Tìm ra con đường kết nổi hiện tại vởi tương lai.

4. Việc xây dựng chiến lược phát triển thể dục thể thao 
cấp quốc gia được thực hiện theo một quy trinh thong nhất; 
trong đó Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch là cơ quan quản 
lv tô chức thực hiện và trình Thủ tưởng phê duyệt.

5. Các văn bản, tải liệu của chiến lược phát triển thể dục 
thể thao trình phê duyệt bao gồm: Tờ trình của Bộ trưởng, 
Bảo cảo tổng hợp chiến lược, Báo cảo tóm tắt chiến lược, 
Bảo cáo tóm tắt các chuyên đề hoặc quy hoạch, chương trình, 
dự án ưu tiên, Hệ thống các biểu bảng, biểu đồ, bản đồ.

6. Ket cẩu của một đề cương chiến lược phát triển thể 
dục thể thao thường có các phần: Phần mở đầu; Phần 
đánh giá thực trạng thể dục thể thao và các yếu tố tác động 
đến sự phát triển thể dục thể thao; Quan điểm, mục tiêu 
phát triển thể dục thể thao đến cuối thời kỳ thực hiện chiến 
lược; Các nhiệm vụ và nội dung giải pháp chủ yếu; Tổ 
chức thực hiện; Phần phụ lục (nếu có).

7. Chiến lược phát triển thể dục, thể thao Việt Nam đến 
năm 2020 có 3 nội dung chủ yếu (ĩ) Thể dục, thể thao cho 
mọi người: bao gồm Thể dục, thể thao quần chủng; Giáo
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dục thể chất và thể thao trong nhà trường và Thể dục, thê 
thao trong lực lượng vũ trang. (2) Thể thao thành tích cao 
và thê thao chuyên nghiệp (3) ủv ban Oỉympic Việt Nam và 
tỏ chức xã hội — nghề nghiệp về thể thao. Chiến lược phát 
triển thể dục, thể thao đến năm 2020 được hình thành trong 
tong thê phát triển hài hòa cùng với các lĩnh vực văn hỏa 
và du lịch... nhằm tạo thành sức mạnh tông hợp, thúc đây 
nhau, ho trợ nhau cùng phát triển, góp phần nâng cao đỏi 
sống vãn hóa, tinh thần của nhân dần, mà thể dục, thể thao 
đóng vai trò chủ đạo đối vói sự nghiệp bảo vệ, nâng cao 
sức khỏe, tạo dựng nhân cách và lối sống lành mạnh của 
các thế hệ người Việt Nam.

Câu hỏi ôn tập

1. Phân tích ý nghĩa, mục đích của việc xây dựng 
Chiến lược phát triển thể dục thể thao?

2. Chiến lược phát triển thể dục thể thao thường được 
phân tích theo những nội dung nào?

3. Trình bày quy trình và kết quả của việc xây dựng 
Chiến lược phát triển thể dục thể thao cấp quốc gia?

4. Trình bày đề cương một Chiến lược phát ừiển thể 
dục thể thao?

5. Nêu các ý kiến bàn luận về kết quả đạt được trong 
thực tế hiện nay so với văn bản kế hoạch Chiến lược phát 
triển thể dục thể thao Việt Nam đến năm 2020?
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Chưong 8
XÂY DỰNG QUY HOẠCH 

PHÁT TRIỂN THÈ DỤC THÉ THAO

Mục tiêu

Quy hoạch phát triển thể dục thể thao là một loại kế 
hoạch không thể thiếu trong ỉỷ thuyết và thực tiễn kế hoạch 
hóa nhằm cụ thể hóa về thời gian vả nội dung việc thực 
hiện chiến lược. Chương này cung cấp cho sinh viên những 
kiến thức cơ bản mang tỉnh hệ thống về ý  nghĩa, mục đích, 
nội dung và quy trĩnh việc xây dựng quy hoạch phát triển 
thề thao, đồng thời giới thiệu một sổ vãn bàn quy hoạch 
phát triển sự nghiệp thể dục thể thao ở cấp độ tỉnh/ thành.

Học xong chương này, sinh viên có thể:
- Nhận thức về nội dung, cơ sở pháp lỷ và thủ tục trình 

tự lập quy hoạch phát triển thể dục thể thao;
- Tìm hiểu đề cương quy hoạch phát triển ngành văn 

hóa, thể thao và du lịch ở cấp độ vùng miền;
- Tìm hiểu đề cương quy hoạch phát triển lĩnh vực thể 

dục thể thao ở cấp độ tỉnh/ thành;
- Biết cách trình bày một báo cáo tóm tắt quy hoạch phát 

triển thể dục thể thao cấp tỉnh thành;
- Cổ thể vận dụng trong xây dựng quy hoạch phát triển 

thể dục thể thao ở địa phương.
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1. Khái quát nội dung, CO' sở pháp lý và trình tự lập 
quv hoạch phát triển thể dục thể thao

Vai trò của quy hoạch phát triền đã được xác định trong 
quy trình kể hoạch hóa phát triển được thống nhất ở nước 
ta, bắt đầu từ xây dựng chiến lược phát ừiển, tiếp theo là 
lập quy hoạch phát triển và sau đó là kế hoạch phát triển. 
Quy hoạch là cầu nối giữa chiến lưọ*c và kế hoạch và quản 
lý thực hiện chiến lược thông qua các kế hoạch, các chương 
trinh mục tiêu, dự án đầu tư, bảo đảm cho nền kinh tế phát 
triển nhanh, xã hội ổn định bền vững.

Cùng với các ngành kinh tế - kỹ thuật gồm: nông nghiệp; 
lâm nghiệp; thủy sản; công nghiệp khai thác mỏ; công 
nghiệp chế biến nông, lâm sản; công nghiệp dệt, da, may; 
công nghiệp hoá chất; công nghiệp cơ khí và gia công kim 
loại; thương mại; tài chính, ngân hàng; bảo hiểm; du lịch; 
giao thông vận tải; bưu chính, viễn thông; thủy lợi và sử 
dụng tổng hợp nước; nãng lượng; hệ thống giáo dục - đào 
tạo; hệ thống cơ sỏ’ y tế và chãm sóc sức khoẻ; khoa học và 
công nghệ; bảo vệ môi trường; thể dục thể thao là một 
ngành được Bộ Kẻ hoạch và Đầu tư đưa vào danh mục các 
ngành cần được ưiển khai lập và thực hiện quy hoạch phát 
triển. Quy hoạch phát triển thể dục thể thao được thiết lập 
và tổ chức thực hiện ở cấp quốc gia và ở các địa phương.

1.1. Nội dung quy hoạch phát triển thể dục thể thao
Để đảm bảo những yêu cầu đặt ra trong công tác quy 

hoạch và thể hiện được vai trò của kể hoạch quy hoạch; vận
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dụng hưóng dẫn trong Nghị định 04/2008 của chính phủ, có 
thổ thiết kế nội dung chủ yếu của kế hoạch quy hoạch phát 
triển ngành thể dục thể thao như sau:

7.7.7. Phân tích tiềm năng, đánh giá thực trạng phát 
triển và dư bảo các yếu tố tác động bên trong và bên 
ngoài, bao gồm;

a) Phân tích, dự báo các yếu tố phát triển thể dục thể 
thao, trong đó có phân tích, dự báo đầy đủ yếu tố và xu thể 
phát trien thể dục thể thao trong nước và nước ngoài, các 
yêu cầu về khả nãng phát triển thể thao thành tích cao và 
thể thao nhà nghề trong xu thế hội nhập quốc tế.

b) Phân tích, đánh giá hiện trạng phát triển và phân bố 
ngành thê dục thể thao trên các vùng lãnh thổ. Phân tích cơ 
cấu ngành, lĩnh vực (thể dục thể thao quần chúng, thể thao 
trường học, thể thao thành tích cao, tổ chức quản lý đất đai 
và cơ sở hạ tầng công nghệ, kỹ thuật thể dục thể thao, các 
sản phẩm chủ yếu...

c) Xác định vị trí, vai trò của ngành thể dục thể thao đối 
với nền kinh tế quốc dân và các mục tiêu phát triển của địa 
phương.

d) Phân tích cung cầu trên thế giới và khu vực; phân tích 
tình hình thể dục thể thao fren thé giới và trong nước, ảnh 
hưởng của nó đối với không gian thể dục thể thao trong kỳ 
quy hoạch.
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e) Đánh giá lợi thế so sánh, hạn chế, các cơ hội và thách 
thức đối với sự phát triển thể dục thể thao của ngành hoặc 
địa phương.

LL2. Luận chửng mục tiêu phát triển
Luận chứng mục ticu phát triển là việc thiết lập luận 

chứng cho các phương án phát triển (cả mục tiêu tổng quát 
và mục tiêu cụ thể) bao gồm:

a) Phương án phát triển thể dục thể thao quần chúng: số 
lượng, tỷ lệ người tập thể dục thể thao thường xuyên và gia 
đình thể thao, số lượng các môn thể thao quần chúng, the 
thao dân tộc; trình trạng phân bố đói tượng, giới tính, thành 
phần người tập thể dục thể thao, sự phân bố theo khu vực, 
vùng miền (đô thị, nông thôn, miền núi. . kể cả các phong 
trào thể dục thể thao trong các lực lượng vũ trang;

b) Phương án phát triển giáo dục thể chất và hoạt động 
thể thao trong trường học bao gồm số lượng học sinh tham 
gia tập luyện thể dục thể thao, các môn thể thao phát triển 
trong trường học, các mô hình câu lạc bộ thể dục thể thao 
trường học, hình thức nội dung thể dục thể thao chính khóa 
và ngoại khóa;

c) Phương án phát triển thể thao thành tích cao, bao gồm 
việc đầu tư phát triển vận động viên các tuyển từ tuyển 
“ăng khiếu đến các đội tuyển, phương án đầu tư bồi dường 
huân luyện viên và huấn luyện viên cao câp.

d) Phương án phân bố đất đai cho thổ thao, đầu tư xây 
^ụng các công trình cơ sở vật chất kỹ thuật thể dũc thể thao.
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e) Phương án cơ cấu ngành, lĩnh vực thể thao và sản 
phẩm hàng hóa -  dịch vụ thể thao chủ yếu, các điều kiện ưu 
tiên đảm bảo mục tiêu quy hoạch đuợc thực hiện (đầu tư, 
công nghệ, lao động).

2,7.5. Xác định các nhiệm vụ và giải pháp
Xác định các nhiệm vụ cụ thể đạt được trong thời kỳ quy 

hoạch, bao gồm luận chứng về cơ cấu kinh tế, xã hội; luận 
chứng các phương án phát ừiển ngành và các lĩnh vực, đối 
tượng chủ yếu và then chốt;

Nhiệm vụ phát triển cơ sở vật chất và công nghệ để đảm 
bảo trước mặt và lâu dài các hoạt động thể dục thể thao 
quần chúng và thể thao thành tích cao,

Xác định các giải pháp về cơ chế, chính sách và đề xuất 
các phương án thực hiện quy hoạch.

Xây dựng danh mục công trình, dự án đầu tư trọng điểm 
có tính toán cân đối nguồn vốn để bảo đảm thực hiện, ừong 
đó cỏ chia ra bước đi cho 5 năm đầu tiên; tổ chức thực hiện 
quy hoạch.

Thể hiện các phương án quy hoạch phát ừiển ngành thể 
dục thể thao ừên bản đồ quy hoạch cho từng vùng miền, 
địa phương.

Các giải pháp cần nhấn mạnh đến giải pháp xã hội hỏa 
thể dục thể thao, quan tâm các tổ chức, hiệp hội thể thao xã 
hội; huy động các nguồn vốn đầu tư cho cơ sở vật chất thể 
dục thể thao, cho đào tạo, bồi dưỡng tài năng thể thao, phát
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triển vận động viên các tuyến, giải pháp về khoa học công 
nghệ, cơ chể chính sách và cuối cùng là giải pháp liên quan 
đến tổ chức thực hiện quy hoạch phảt triển.

1 .2 . C ă n  c ứ  lậ p  q u y  h o ạ c h  p h á t  t r iể n  th ể  d ụ c  th ể  th a o

Tương tự như xây dựng chiến lược phát triển thể dục thể 
thao, khi tiến hành lập quy hoạch phát triển thể dục thể thao 
cấp quốc gia hoặc của địa phương, trước hết chúng ta cũng 
cần tôn trọng xu thế, quy luật thực tiễn khách quan cũng 
như sự phát triển kinh tế xã hội, các quy luật kinh tế thị 
trường, quy luật phát triển thể dục thể thao, quy luật phát 
triển khoa học công nghệ thể dục thể thao.

Bên cạnh đó, ta phải vận dụng các căn cứ về lý luận và 
thực tiễn, đặc biệt là dựa trên cơ sở các văn bản, nghị quyết 
của Đảng, văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước và 
các quy định hiện hành của các bộ, ngành, địa phương liên 
quan. Trong thực tế có thể căn cứ các cơ sở pháp lý và thực 
tiễn sau đây để xây dựng quy hoạch:

- Các nghị quyết, các văn bản pháp quy, chính sách của 
Đảng và Nhà nước (cấp trung ương và đặc biệt là cẩp tỉnh 
thành).

- Mục đích, nhiệm vụ, chiến lược hoặc quy hoạch phát 
ưiến thể dục thể thao quốc gia trong thời kỳ lập quy hoạch.

- Thực tiễn của địa phương về kinh tế - xã hội, điều kiện 
dịa lý, phong tục tập quán, thực trạng phát triển thổ dục thể 
thao, thực trạng phát triển con người, thực trạng quản lỷ
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nhà nước, quản lý xã hội và quản lv phong trào thể dục thể 
thao.. -

- So sánh thực tiễn của các tỉnh thành lân cận, của khu 
vực.

- Trình độ phát triển, thể dục thể thao, cảc dữ liệu phát 
triển và kinh nghiệm tích lũy của các kỳ kế hoạch quy 
hoạch trước.

- Chiến lược phát triển kinh té - xã hội của cả nước trong 
kỳ quy hoạch;

- Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của cả 
nước;

- Các nghị quyết, quyết định về chủ trương phát triển 
kinh tế - xã hội của Đảng, Quốc hội và Chính phủ có liên 
quan.

- Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của vùng 
giai đoạn trước.

- Quy hoạch phát ữiển ngành, lĩnh vực (cấp quốc gia) có 
liên quan.

- Quy hoạch xây dựng, quy hoạch sử dụng đất liên quan 
đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Hệ thống số liệu thống kê, các kết quả điều tra cơ bản, 
khảo sát và hệ thống số liệu, tài liệu liên quan. Các kết quả 
dự báo về thị trường và tiến bộ khoa học công nghệ trong 
nước và quốc té.
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1 .3 . T r ìn h  t ự  lậ p  q u y  h o ạ c h  p h á t  tr iê n  th ê  d ụ c  th ê  

th a o

Xây dựng quy hoạch phát triển thể dục thể thao được 
xem là một khoa học dự báo về nhũng kết quả sẽ đạt được 
trong tương lai, vì vậy trong công tác xây dựng quy hoạch 
phải đảm bảo chặt chẽ các quy trình tổ chức và sử dụng 
hiệu quả các phương pháp nghiên cứu dự báo. Công tác lập 
quy hoạch phát triển thể dục thề thao thường thực hiện theo 
các bước sau:

(1) Tổng hợp cảc kết quả nghiên cứu liên quan đến việc 
lập quy hoạch phát triển thể dục thể thao (của ngành hoặc 
địa phương); trên cơ sờ đó tiến hành phân tích, đánh giá các 
yếu tố và điều kiện phát triển và dự bảo tác động của chúng 
đến quy hoạch phát triển. Thu thập tài liệu và tiến hành 
điều tra cơ bản về tài nguyên, môi trường, thu nhập và mức 
sống dân cư liên quan và các yếu tố ảnh hưởng đến việc 
phát triển thể dục thể thao. Trong quá trình nghiên cứu 
phân tích và tổng họp, nếu thiếu hoặc cần thiết phải có kế 
hoạch điều ừa bổ sung.

(2) Nghiên cứu các tác động của cảc yểu tố ảnh hưởng 
đến quá trình phát triển thể dục thể thao (của ngành hoặc 
địa phương). Đánh giá và dự báo các yếu tố và nguồn lực 
phát triển, các tiến bộ khoa học kỹ thuật của thế giới và các 
yếu tố phát triển kinh tế - xã hội khác tác động đển quy 
hoạch phát triển thể dục thể thao (của ngành hoặc địa 
phương) trong tương lai.
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(3) Xác định vị trí, vai trò của các hoạt động thể dục thể 
thao đối vói sự phảt triển kinh tế - xã hội của cả nước và 
vùng nghiên cửu lập quy hoạch; nghiên cứu các quan điểm 
chỉ đạo và một số chỉ tiêu vĩ mô vồ phát triển thể dục thể 
thao; đồng thời có thể cung cấp các thông tin cho các Bộ, 
ngành liên quan và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 
ương (khi có yêu cầu) để làm cơ sỏ’ phục vụ lập quy hoạch 
tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời thu nhận 
thông tin phản hồi để điều chỉnh, bổ sung.

(4) Xây dựng và lựa chọn phương án quy hoạch phát 
triển thể dục thể thao. Dựa vào các mục tiêu đặt ra của 
chiến lược phát triển kinh tế - xã hội quốc gia, các yếu tố 
ừong và ngoài nước tác động đến thể dục thể thao, khả 
năng các nguồn lực để luận chứng quan điểm, mục tiêu 
phát triển ngành cho các năm mốc của thời kỳ quy hoạch.

Luận chứng các giải pháp chủ yếu và điều kiện đảm bảo 
thực hiện quy hoạch ngành. Định hướng tổ chức không 
gian phân bố ngành. Các giải pháp thực hiện...

(5) Lập báo cáo quy hoạch phát triển thể dục thể thao 
(của ngành hoặc địa phương) trình cấp có thẩm quyền phê 
duyệt.

(6) Thông báo quy hoạch phát triển thể dục thể thao 
ừong vòng 30 ngày sau khi đã được cấp có tham quyền phê 
duyệt cho các Bộ, ngành liên quan, các tỉnh, thành phố trực 
thuộc Trung ương, các tổ chức liên quan. Các ngành, các 
địa phương căn cứ vào đó hiệu chỉnh quy hoạch phát triển 
thể dục thể thao và triển khai các quy hoạch cụ thê.
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2. Ilưóng dẫn cách thức lập đề cương xây dựng quy 
hoạch phát triển

Ngành thể dục thể thao là một ngành trực thuộc Bộ Văn 
hóa, Thể thao và Du lịch, vừa có tính chất quản lý và hoạt 
động nhưng vừa có tính chất phối hợp liên ngàng trực 
thuộc một cơ quan quản lý nhà nước cẩp Bộ. Vì vậy, trong 
xây dựng quy hoạch phát ưiển, tùy theo tính chất hoạt động 
và yêu cầu cụ thể, có thể tiến hành quy hoạch đơn ngành 
(thể dục thể thao) hoặc quy hoạch liên ngành (văn hóa, thể 
(hao, du lịch và gia đình), không gian quy hoạch cũng đa 
dạng có thể ở tầm quốc gia, khu vực (miền) hoặc địa 
phương. Trong phạm vi chương trình môn học này, chúng 
tôi giới thiệu một đề cương quy hoạch chung mang tính 
liên ngành và một quy hoạch ngành cấp địa phương để sinh 
viên nghiên cứu vận dụng trong thực tiễn.

2 .1 . L ậ p  đ ề  c ư ơ n g  q u y  h o ạ c h  p h á t  t r iể n  n g à n h  v ă n  

hóa, th ể  th a o  v à  d u  l ịc h

a. Xác định tên đề cương quy hoạch
Tên đề cương quy hoạch là một câu trọn vẹn, trong đó 

nêu loại hình quy hoạch (quy hoạch tổng thể), lĩnh vực quy 
hoạch, không gian (địa phương) quy hoạch, thời gian quy 
hoạch và tầm nhìn tiếp theo.

Ví dụ: Đề cương “Quy hoạch tổng thể phát triển vãn 
hóa, gia đình, thể dục thể thao và dư lịch vùng kinh tể trọng 
điếm miền Trung đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 ”

b. Nội dung đề cương quy hoạch tổng thể
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Phần nội đung của quy hoạch tổng thể phát triển các lĩnh 
vực của các ngành, địa phương có thế được điều chỉnh phù 
hợp vói yêu cầu thực tế, nhưng thông thường có các phân. 
Trong ví dụ về Đề cương “Quy hoạch tông thể phát triển 
vãn hỏa, gia đình, thể dục thê thao và du lịch vùng kinh tẻ 
trọng điểm miền Trung đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 
2030” có các nội dung cụ thể sau:

Phần mở đầu - Trình bày các vấn đề sau:
1. Sự cần thiết lập quy hoạch.
2. Căn cứ lập quy hoạch.
3. Nguyên tấc và mục tiêu nhiệm vụ lập quy hoạch.
4. Phạm vi nghiên cứu lập quy hoạch.
5. Phương pháp nghiên cứu lập quy hoạch.
Phần thứ nhất - Khải quát điều kiện tự nhiên và kỉnh tể - 

xã hội vùng kinh tế trọng điểm miền Trung. Phần này 
thường mô tả các vấn đề:

- VỊ trí và mối liên hệ vùng, trong đó cần làm rõ vị trí địa 
lý của các tỉnh, thành thuộc khu vực kinh tế trọng điểm 
miền trung và khái quát các mối liên hệ trong vùng

- Mô tả điều kiện tự nhiên về địa hĩnh, khí hậu, thủy văn, 
tài nguyên thiên nhiên của từng khu vực.

- Trình bày điều kiện kinh tế xã hội, trong đó tập trung 
giới thiệu hiện ữạng phát triển kinh té, các đặc điểm văn 
hỏa xã hội, hiện trạng kết cấu hạ tầng, tiềm năng và nguồn 
lực phát triển của các tỉnh, thành trong vùng kinh tế trọng 
điểm miền Trung.
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Phần thứ hai - Hiện trạng phát triển. Phần này tập trung 
phân tích làm rõ hiện trạng (ít nhất là 5 năm gần nhất) phát 
triển các lĩnh vực thuộc ngành, thường được phân thành các 
mảng, nội dung đánh giá sau:

- Hiện trạng bộ máy tổ chức quản lý của ngành văn hỏa, 
thể thao và du lịch các tinh trong vùng quy hoạch, bao gồm 
thực trạng cơ cấu và bộ máy quản lý hành chính, quản lý sự 
nghiệp; hiện trạng nguồn cán bộ và các nguồn nhân lực 
phục vụ cho các hoạt động cả ngành.

Phần này chủ yếu là đánh giá chung về cơ chế quản lý và 
công tác quản lỷ nhà nước và quản lý xã hội ở các mặt văn 
hóa, gia đình, thể thao và du lịch. Sau đó tiếp tục đánh giá 
hiện trạng riêng ở từng lĩnh vực.

- Đánh giá hiện trạng lĩnh vực văn hóa, bao gồm đánh 
giá hiện trạng các lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật; thực trạng 
công tác đào lạo phát triển nhân lực trong lĩnh vực văn hóa 
và hiện trạng về hệ thống cơ sở vật chất phục vụ văn hóa, 
nghệ thuật.

- Đánh giá hiện trạng lĩnh vực gia đình, bao gồm việc 
triển khai chương trình xây dựng gia đình văn hỏa; tình 
trạng bạo lực gia đình và các chương trình, kế hoạch phòng 
chống bạo lực gia đình; tình trạng tệ nạn xã hội xâm nhập 
vào gia đình và các chương trình, kể hoạch phòng chống tệ 
nạn xã hội xâm nhập vào gia đình.

- Đánh giá hiện trạng phát triển thể dục thể thao, cần nêu 
dầy đủ các lĩnh vực như hiện trạng phát triển thể dục thể
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thao cho mọi người; hiện trạng phát triển thể thao thành 
tích cao; hiện trạng sử dụng đất và mạng lưới cơ sở vật chất 
the dục thể thao; hiện trạng các tổ chức liên đoàn, hiệp hội 
thể dục thể thao ở địa phương; thực ừạng hoạt động xã hội 
hóa thể dục thể thao theo chủ trương và các cơ chế hiện 
hành của nhà nước.

Phần này cũng cần làm rõ hiệu quả, những tồn tại của 
các dự án đầu tư phát triển thể dục thể thao vừa qua.

- Đánh giá hiện trạng phát triến du lịch trong vùng, tập 
trung làm rõ hiện ừạng liên kết trong phát triển du lịch, 
lượng khách du lịch quan tâm và tham gia đến thị trưởng 
du lịch, trong đó cần làm rõ các nguồn tổng thu từ khách du 
lịch và GDP du lịch.

Phần này cũng cần làm rõ hiện trạng hệ thống cơ sở vật 
chất kỹ thuật, nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu cho hoạt 
động du lịch, hiện trạng sản phẩm du lịch, niên trạng hoạt 
động xúc tiến quảng bá du lịch và đầu tư phát triển du lịch.

Đánh giá hiện trạng liên kết phát triển, hợp tác và giao 
lưu quốc tế, bao gồm các vấn đề thực trạng liên kết, phát 
triển giữa các lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục thể thao 
và du lịch. Việc hợp tác phát triển quy mô vùng trong các 
lĩnh vực văn hỏa, gia đình, thể dục thể thao và du lịch. Việc 
giao lưu hợp tác quốc tế trong các lĩnh vực văn hóa, gia 
đinh, thể dục thể thao và du lịch.

Đánh giả chung những kết quả đạt được và tác động của 
chủng đến quá trình phát triển kinh tế xã hội của vùng;
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hững tồn tại, hạn chế và ảnh hưởng của chúng đến quá trình 
phát triển kinh tế xã hội của vùng. Phân tích làm rõ nguyên 
nhân thành tựu, tồn tại, những bài học kinh nghiệm.

Trong phần này lưu ý sử dụng phương pháp phân tích lý 
luận, phương pháp tham vấn, phương pháp chuyên gia và 
các công cụ phân tích SWOT, so sánh cặp đôi... để phân 
tích các điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức là cơ sở 
cho định hướng phát triển và xác định các giải pháp tối ưu.

Phần thứ ba- Định hướng phát triển. Phần này có thể 
chia thành các chương và làm rõ các vấn đề, có thể quan 
tâm đến các vấn đề sau:

Chương 1. Quan điểm và mục tiêu phát triển. Trình bày 
các quan điểm phát ừiển và mục tiêu phát triển.

Chương 2. Định hướng phát triển văn hỏa, bao gồm định 
hướng phát triển văn hóa, nghệ thuật và định hướng đầu tư 
hệ thông cơ sờ vật chât phục vụ văn hóa, nghệ thuật.

Chương 3. Định hướng xây dựng gia đình.
Chương 4. Định hướng phát ừiển thể dục thể thao. 

Trong phần này cần định hưởng cụ thể cho các lĩnh vực 
như phát ừiển thể dục thể thao cho mọi người; phát triển 
thể thao chuyên nghiệp và thể thao thành tích cao; sử dụng 
đất và phát triển mạng lưới cơ sở vật chất thể dục thể thao; 
phát triển các tổ chức, liên đoàn thể dục thể thao; Định 
hướng xã hội hóa thể dục thể thao...

Chương 5. Định hướng phát triển phát triển du lịch. 
Phần này có thể định hướng theo các lĩnh vực phát triển
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khách du lịch và thị trường tiềm năng; các sản phẩm du 
lịch; du lịch theo không gian lãnh thồ; phát triển hệ thống 
cơ sổ’ vật chất kỹ thuật phục vụ du lịch...

Chương 6. Định hướng liên kết phát triển, hợp tác vả 
giao lưu quốc tế trong các lĩnh vực thuộc ngành. Trong 
phần này có thể tập trung các cho các định hướng liên kết 
hợp tác giữa các lĩnh vực văm hóa, gia đình, thể dục thể 
thao và du lịch; hợp tác phát triển giữa vùng kinh tế trọng 
điểm miền Trung với các vùng và các tỉnh lân cận, với cả 
nước; hợp tác giao lưu khu vực và quốc tế.

Chương 7. Định hướng hoàn thiện bộ mảy quản lý, bao 
gồm cơ cấu - mô hình tổ chức bộ máy quản lý ngành và các 
biện pháp hoàn thiện và nâng cao hiệu quả quản lý của bộ 
máy quản lý ngành.

Chương 8. Định hướng phát ừiển nguồn nhân lực. bao 
gồm mô tả định hướng phảt triển nguồn nhân lực và chiến 
lược giáo dục và nâng cao nhận thức cộng đồng.

Phần thứ tư- Chương trình, dự án đầu tư. Trong phần 
này trình bày các lĩnh vực và khu vực ưu tiên đầu tư, đồng 
thời liệt kê danh mục các dự án ưu tiên.

Phần thứ năm- Đánh giá môi trường chiến lược. Là yêu 
cầu thiết yếu khi thực hiện quy hoạch, phần này cần làm rõ 
phạm vi nghiên cứu và các vấn đề môi trường chính liên 
quan đcn đánh giá môi trường chiến lược; đánh giá tác 
động đến các vấn đề môi trường và đề xuất các biện pháp 
phòng ngừa, giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường.
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Phần thứ sáu- Các giải pháp thực hiện quy hoạch tổng 
thể. Trong phẩn này cần ghi rõ các giải pháp chung và giải 
pháp cụ thể, đồng thời phân công tổ chức thực hiện quy 
hoạch tổng thể.

2 .2 . L ậ p  đ ề  cưo*ng q u y  h o ạ c h  p h á t  t r iể n  th ể  d ụ c  th ể  

th a o  ở  đ ịa  p h ư ơ n g

2 .2 .  / .  Tên đề cương

Tên đề cương quy hoạch phát triển là một câu trọn vẹn, 
trong đó nêu loại hình quy hoạch (quy hoạch phát triển 
ngành), lĩnh vực quy hoạch, không gian (địa phương) quy 
hoạch, thời gian quy hoạch và tầm nhìn tiếp theo.

Ví dụ: Đe cương “Quy hoạch phát triển ngành thể dục 
thể thao thành phố Đà Nang đến năm 2020, tầm nhìn đến 
năm 2025”.

2 .2 .2 . Nội dung để cương quy hoạch tồng thể
Phần nội dung của quy hoạch phát triển thể dục thể thao 

ở địa phương có thể được điều chỉnh phù hợp với yêu cầu 
thực tể, nhưng thông thường có các nội dung sau (dưới đây 
là một quy hoạch cấp tỉnh cỏ tính chất tham khảo để sinh 
viên có thể vận dụng, là đề cương quy hoạch tham khảo 
nên chúng tôi dùng từ địa phương để thay thế cho một tỉnh/ 
thành bẩt kỳ):

Phần mở đầu
1. Đặt vấn đề
/ . / .  £«* cần thiết phải xây dựng quy hoạch
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Sau hơn nửa chặng đường triển khai thực hiện quy 
hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020 và 
thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ, đia 
phương đã có nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực. 
Những két quả đạt được về tăng trưởng kinh tế, phát triển 
nông nghiệp, công nghiệp và thương mại dịch vụ, phát triển 
đô thị, phát triển hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng phúc lợi xã hội 
và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân đã 
mở ra nhiều tiềm năng để phát triển kinh tế xã hội của địa 
phương, trong đó có nhu cầu phát triển thể dục thể thao.

Thể dục thể thao là một bộ phận của nền văn hoá xã hội, 
là phương tiện, phương pháp rèn luyện sức khoẻ thể chất và 
tinh thần của con người, phục vụ các nhiệm vụ phát triển 
kinh té -  xã hội và xây dựng gia đỉnh hạnh phúc. Công tác 
phát triển thể dục thể thao trong những năm qua được quan 
tâm thực hiện khá tốt thể hiện qua các mặt thể dục thể thao 
quần chúng, giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trong 
trường học, hoạt động thể thao thành tích cao, xã hội hóa 
thể dục thể thao cũng như đầu tư cơ sở vật chất cho hoạt 
động thể dục thể thao...

Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đạt được, đánh giá 
một cách khách quan, công tác thể dục thể thao của địa 
phương trong những năm qua còn nhiều hạn chế, hoạt động 
thể thao manh mún, dàn ữải, chưa có quy hoạch chiến lược, 
những định hướng phát triển dài hạn cũng như chưa tạo 
được đột phá trong hoạt động thể dục thể thao (cả thể thao 
quần chúng lẫn thành tích cao) nên hoạt động thể dục thể
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thao của tỉnh chưa phát triển đúng tiềm năng, đáp ứng nhu 
cầu xã hội. Điều đó đòi hỏi ngành thể dục thể thao tỉnh nhà 
cần phải cỏ một quy hoạch phát triển ngành với những định 
hướng rõ ràng, mục tiêu cụ thể và có hệ thống các giải pháp 
khả thi, hiệu quả, đồng bộ nhằm tạo bước đột phá cho thể 
dục thể thao phát triển nhanh, bền vững, gắn với quy hoạch 
phát triển kinh tế, văn hoá, xâ hội của địa phương cũng như 
trong cả nước.

2.2 . Càn cứ xảy dựng kế hoạch
- Các văn bản của Trung ương Đảng.
- Các Nghị định của Chỉnh phủ và các vãn bản của Bộ, 

ngành liên quan về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch.
- Luật Thể dục, Thể thao và các văn bản của Chính phủ 

liên quan đến công tác thể dục thể thao.
- Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về phương 

hướng phát triển kinh tế xã hội vùng kinh tể trọng điểm.
- Các vãn kiện, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh,
- Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh và 

chủ trương phát triển sự nghiệp thể dục thể thao tỉnh đến 
năm 2025, tầm nhìn đến 2030.

- Niên giám thống kê và các tài liệu liên quan khác.
2.3. Mục đích, yêu cầu, nguyên tắc và lộ trình lập quy hoạch
- Mục đích quy hoạch là cụ thể hóa quan điểm, đường 

lối chủ trương của Đảng và Nhà nước về thể dục thể thao 
thành những nhiệm vụ, phương án phát ừiển có định 
hướng, lộ trình, giải pháp khả thi nhằm nâng cao hiệu quả
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quản lý và chỉ đạo các hoạt động thể dục thể thao trên địa 
bàn toàn tỉnh.

- Yêu cầu của quy hoạch phải phù hợp với điều kiện tự 
nhiên, truyên thống lịch sử và nhũng mục tiêu, nhiệm vụ 
phát triển kinh tế -  xã hội, an ninh quốc phòng của tỉnh; 
quy hoạch phải có tính đồng bộ và khả thi hóa; quy hoạch 
đúng quy trình từ cấp cơ sỏ’ (xã, phường) đến tỉnh.

Xây dựng quy hoạch phát triển lả chức năng, nhiệm vụ 
của các bộ, ngành và các địa phương dưới sự chỉ đạo của 
Chính phủ. Vì vậy, việc xây dựng quy hoạch phát triển thể 
dục thể thao ở địa phương phù họp vói điều kiện kinh tế, xã 
hội của tỉnh; phù họp với quy hoạch phát triển chung của 
ngành văn hóa, thể thao, du lịnh của tỉnh và với quy hoạch, 
chiến lược phát triển ngành thể dục thể thao trong cả nước.

- Nguyên tẳc xây dựng quy hoạch là phải có tính định 
hướng (trên cơ sở dự báo), tính đồng bộ (trên cơ sở CÁC 
quy hoạch ngành và lãnh thổ), tính khả thi (trên cơ sở các 
giải pháp và cách tô chức thực hiện có hiệu quả), tính công 
khai ừong (trên cơ sở thu thập sổ liệu, lập và công bố quy 
hoạch)

- Lộ trình xây dựng quy hoạch là: đánh giá thực trạng; 
dự báo các yếu tố tác động; quy hoạch phát triển cho từng 
nội dung hoạt động; các giải pháp vả tổ chửc thực hiện.

2. Đ iều  k iện  tự  n h iên , k in h  tế, xă  hội củ a  tỉn h  tác động  

đ ến  cô n g  tá c  th ể  d ụ c  th ể  th ao

Phần này nêu khái quát các nội dung như vị ừí địa lý, 
diện tích tự nhiên, điều kiện dân số và phân hố dân số và
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lực lượng lao động; truyền thống văn hoá, có truyền thống 
cách mạng kiên cường, có lực lượng lao động dồi dào, có 
nhiều tiềm năng phát triển kinh tế theo hướng Dịch vụ -  
Công nghiệp -  Du lịch. GDP tăng trưởng hàng năm, các 
thành tựu về công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ, du lịch, 
mức sống của người dân phát triển.

Quá trình hình thành và phát triển thể dục thể thao của 
địa phưomg gắn liền với các thời kỳ lịch sử phát triển chính 
trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh vả của đất nước, trong 
đó cỏ nhiều thuận lợi về phát ưiển thể dục thể thao...

Đánh giá chung về những thuận lợi, khó khăn của công 
tác thể dục thể thao trước sự tác động của các điều kiện tự 
nhiên, kinh tể, văn hoá, xã hội nói trên.

P h ần  th ứ  n h ấ t. Đ á n h  g iá  h iện  trạ n g  th ể  d ụ c th ể  th a o

1. H iện  trạ n g  p h o n g  trà o  th ể  d ụ c  thề th ao  cho m ọi n g ư ò i

LL Người tập luyện thể dục thể thao thường xuyên và gia 
đỉnh thể thao

- Tỷ lệ phân bố người tập thể dục thể thao thường xuyên 
theo địa giới (huyện thị); giới tính; lứa tuổi; đối tượng; 
thành phần kinh tế;

- Tỷ lệ hộ gia đĩnh thể thao ở tỉnh, huyện -  thi, theo 
thành phần kinh tế;

- Tỷ lệ người tập luyện theo các loại hình thể dục, các 
môn thể thao;
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- Công tác khôi phục và phát ứiển các môn thể thao 
truyền thống dân tộc, phát triển các môn thể thao hiện đại, 
thể thao đại chúng;

h2. Hiện trạng các hoạt động thi đẩu thể thao quẩn chúng
"Tổ chức các giải, hội thi cấp tỉnh;
- Tổ chức hội thi ở cấp huyện, ngành;
- Tổ chức hoạt động thi đấu thể thao cẩp xã.
* Đánh giá ưu -  nhược điểm, nguyên nhân và bài học 

kinh nghiệm của hiện trạng trên.
2. H iện  trạ n g  giáo  d ụ c thể ch ất và h oạt động th ể  thao  

trư ờ n g  h ọ c

2.L Tiểu học
- Công tác giáo dục thể chất và hoạt động thể thao của 

học sinh tiểu học.
- Đội ngũ giáo viên thể dục tiểu học.
2.2. Trung học cơ sở

- Công tác giáo dục thể chất và hoạt động thể thao của 
học sinh trong các trường trung học cơ sở.

- Đội ngũ giáo viên thể dục trung học sơ sở.
2 .3 . T r u n g  h ọ c  p h ổ  th ôn g

- Công tác giáo dục thể chất và hoạt động thể thao của 
học sinh các trường trung học phổ thông.

- Đội ngũ giáo viên thể dục trung học phổ thông,
2 .4 . Đ ạ i h ọ c , C ao  đ ẳn g  và  T ru n g  h ọc ch u y ên  nghiệp
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- Công tác giáo dục thể chất và hoạt động thể thao của 
sinh viên, học sinh.

- Đội ngũ giáo viên thể dục thể thao trong HT giáo dục.
Chú ý khi phân tích thực trạng, cần tập trung các vấn đề:

thực hiện giờ học thể dục nội khoá; hoạt động thể thao 
ngoại khoả; thực hiện tiêu chuẩn rèn luyện thân thể theo 
quy định; tổ chức Hội khoẻ Phù đổng các cấp và các giải 
thể thao truyền thống hàng nãm của học sinh, sinh viên...

* Đánh giá ưu nhược điểm, nguyên nhân và bài học kinh 
nghiệm của hiện trạng trên.

3 . H iệ n  tr ạ n g  p h á t tr iển  th ể  th ao  th à n h  tích  ca o

3.L Phát triển lực lượng vận động viên
- Công tác phát triển vận động viên theo các tuyển, giới 

tính, lứa tuổi, năm tập luyện...;
- Công tác phát triển vận động viên theo các môn thể 

thao trọng điểm;
- Công tác phát triển vận động viên theo địa giới;
3,2. về thành tích thể thao của vận động viên
Thành tích thể thao của vận động viên trong các giải thể 

thao, các kỳ đại hội, thi đấu ừong và ngoài nước thể hiện 
qua các loại huy chưomg; xếp hạng; đẳng cấp VĐV...

3.5 . về đội ngừ huấn luyện viên
Thực trạng đội ngũ huấn luyện viên của các tuyến ở các 

môn thể thao trọng điểm và các môn thể thao khác; trình độ 
chuyên môn, nghiệp vụ và các yếu tố liên quan đến công 
tác huấn luyện — đào tạo.
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* Đánh giá ưu -  nhược điểm, nguvên nhân và bài học 
kinh nghiệm của hiện trạng trên.

4. Hiện trạng hệ thống tổ chức quản lý và đội ngũ cán bộ 
ngành thể dục thể thao

4.1. Hiện trạng tô chức bộ mảy quản lý ngành thê dục thê 
thao

- Cấp tỉnh.
- Cấp huyện, thành phố.
- Cấp xà phường, thị trấn.
- Các tổ chức xã hội về thể dục thể thao ở địa phương.
4.2. Hiện trạng đội ngũ cán bộ thể dục thể thao (bao gồm 

cán bộ viên chức, trọng tài, hướng dẫn viên, cộng tác 
viên... ).

- Cấp tỉnh.
- Cấp huyện.
- Cấp xã phường.
- Các tổ chức đoàn thể, xã hội, ngành... làm công tác thể 

dục thể thao.
4.3. Các chế độ Ị chỉnh sách chung và chỉnh sách đặc thù 

của tỉnh đỗi vói người làm công tác thể dục thể thao
* Đánh giá ưu -  nhược điểm, nguyên nhân và bài học 

kinh nghiệm của hiện trạng trên.
5. H iện  trạ n g  cô n g  tác xã  h ộ i hóa  thổ dục thề thao

5.1. về đa dạng ỉtoả các loại hình tể chức thể dục thể thao 
quần chủng
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- Công tác vận động tuyên truyền, phổ biến tri thức, 
nâng cao nhận thức về hoạt động thể dục thể thao và công 
tác xã hội hoá thể dục thể thao tại địa phưong..

- Khuyến khích xây dựng các loại hình luyện tập thế dục 
thể thao, các mô hình câu lạc bộ thể dục thể thao ở cơ sở 
bằng nguồn lực xã hội hoá;

- Khai thác mọi nguồn đầu tư tự nguyện trong nhân dân 
để mở rộng các hoạt động thể dục thể thao co sở.

- Phát triển các loại hình dịch vụ thể dục thể thao.
5.2. Phát triển hê thắng thi đấu thể duc thể thao thông 

qua hoạt đông xã hội hoá
- Các giải thể thao phong trào.
- Các giải thể thao thành tích cao có huy động nguồn lực 

của xã hội.
5.5. Đa dạng hoá các hình thức tố chức đào tạo tài 

năng thể thao trẻ; đào tạo vận động viên thể thao ở trình 
độ cao

5*4. Khuyến khích đầu tư xây dựng CƯ sở hạ tầng thể dục 
thể thao đáp ứng nhu cầu hoạt động của nhân dân, giảm hớt 
chi ngân sách Nhà nước

* Đánh giá công tác xã hội hoá thể dục thể thao của địa 
phương qua các mặt: thành tựu, hạn chế, nguyên nhân và 
bài học kinh nghiệm.

6. H iện  trạ n g  sử d ụ n g  đ ấ t và  hạ tần g  cơ  sỏ’ vật c h ấ t  th ể  

d ụ c th ể  th ao
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6.1. Hiên trạng sử dụng đất dành cho hoạt động thể duc thể 
thao

- Vấn đề thực hiện các chủ trương, chính sách về dành 
đất cho công tác thể dục thể thao.

- Hiện trạng công tác quy hoạch và khai thác quỹ đất 
dành cho hoạt động thể dục thể thao của tỉnh.

6.2. Hiện trạng phát triển cơ sở vật chất kỹ thuật thể dục 
thể thao

- Hiện trạng cơ sờ vật chất phục vụ tập luyện và thi đấu 
thể dục thể thao quần chúng.

- Hiện trạng cơ sở vật chất trong trường học từ tiểu học 
đến đại học.

- Hiện trạng cơ sở vật chất tập luyện và thi đấu thể thao 
thành tích cao.

6.3. Đảnh giá cơ sỏ* vật chất kỹ thuật thể dục thể thao của 
địa phương

* Đánh giá ưu -  nhược điểm, nguyên nhân và bài học 
kinh nghiệm của hiện trạng trên.

7. Thực trạng các hoạt động hổ trợ sự phát triển thể dục 
thể thao của địa phương

7.1. Hoạt động đầu tư săn xuất, cung ứng hàng hoáy kinh 
doanh dịch vụ thể dục thể thao.

7.2. Công tác khoa học công nghệ trong hoạt động thể dục 
thể thao

7.3. Công tác thông tin tuyên truyền về thể dục thể thao
7.4. Công tác quan hệ quốc tế về thể dục thể thao

88



7.5. Cơ cầu nguồn kinh phí dành cho hoạt động thề dục thể 
thao trong 5 nãm qua

Chủ ỷ:

1. Tiến hành khảo sát thu thập thực tế và chi tiết số liệu 
của tất cả các nội dung trên trong năm lập kế hoạch quy 
hoạch, đồng thời nên thống kê lại 5 nãm trước đó để tính 
nhịp tăng trưởng.

2. Đánh giá theo đối tượng (nông dân, công nhân viên 
chức, thanh thiểu niên, người cao tuổi, lực lượng quân đội, 
công an...) và địa bàn (nông thôn, miền núi, đô thị).

3. Đánh giá cơ sở vật chất chủ yếu theo các quy định và 
tiêu chí hiện hành của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

D ự  b á o  xu  th ế  p h á t tr iển  th ể  d ụ c th ể  th a o  tro n g  n ư ớ c  và  

q u ốc tế ả n h  h ư ở n g  đ ến  sự  p h á t tr iển  th ể  d ụ c  th ể  th a o  củ a  đ ịa  

p h ư o n g  tr o n g  k ỳ  q u y  h o ạ ch

1. X u  th ế  p h á t  tr iển  T D T T  tro n g  n ư ớc

+ Thuận lợi - cơ hộL
+ Khó khăn - Thách thức.
+ Xu thế phát triển thể dục thể thao và các môn thể thao 

trong các đại hội (Olympic, SEA Games, Đại hội Thể dục 
thể thao toàn quốc).

+ Xu thế áp dụng khoa học công nghệ ừong thể dục thể 
thao.

2. X u  th ế  p h á t  tr iển  th ể  d ụ c th ể  th ao  k h u  v ự c  v ả  cá c  n ư ớ c

+ Xu thế phát triển thể dục thể thao quần chúng.
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+ Xu thể phát triển thể dục thể thao trường học.
+ Xu thế phát triến thể thao thành tích cao và chuyên 

nghiệp hỏa.
+ Những xu thế phát triển mới trong; thể dục thể thao 

của thể giới...
Phần thứ hai. Quy hoạch phát triển thề dục thể thao địa 

phương
1. Quan điểm, mục tiêu, nội dung và phưong án quy 

hoạch phát triển ngành thể dục thể thao trong kỳ quy hoạch

1.1. Quan điểm
- Công tác thể dục thể thao phải góp phần tích cực nâng 

cao sức khỏe, thể lực, giáo dục nhân cách, đạo đức, lôi 
sống lành mạnh, làm phong phú đời sống văn hóa tinh thần 
của nhân dân, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại 
hoá đẩt nước.

- Xây dựng nền thể dục thể thao của tỉnh phát ừiển, tiến 
bộ cỏ tính dân tộc, khoa học vả nhân dân. Giữ gìn, phát huy 
bản sắc và truyền thống dân tộc, đồng thòi nhanh chóng 
tiếp thu những thành tựu khoa học hiện đại.

1.2. Mục tiêu

Mục tiêu tổng quát: Vận dụng những phương pháp, biện 
pháp hữu hiệu nhằm xây dựng và đẩy mạnh các hoạt động 
và thành tích thể dục thể thao của tỉnh; góp phàn nâng cao 
sức khỏe, thể ưạng, tầm vóc và làm phong phú đời sống 
văn hóa tinh thần, giáo dục nhân cách, đạo đức, lối sống
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lành mạnh của nhân dân tỉnh nhà, sẵn sàng đáp ứng mọi 
yêu câu của thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Mục tiêu cụ thể: Tùy theo mục đích và yêu cầu quy 
hoạch phát triển, có thổ đưa ra các mục tiêu dưới đây, mỗi 
mục tiêu kèm theo các chỉ tiêu định mức cụ thể.

- Phát triển thể dục thể thao cho mọi người.
- Phát triển thể thao thành tích cao.
- Đẩy mạnh xà hội hóa thể dục thể thao.
- Đảm bảo các điều kiện phát triển thể dục thể thao.
- Phát triển dịch vụ thể thao....
2. Các nội dung và phương án phát triển
2.1, Phong trào thể dục thể thao quần chúng
Động viên, khuyến khích phong trào rèn luyện thân thể, 

tập luyện thể thao giữ gìn sức khoẻ trong nhân dân, đảm 
bảo tỷ lệ tăng trưởng ở các đổi tượng người tập luyện thể 
dục thể thao thưòng xuyên và gia đình thể thao theo từng 
năm và chu kỳ 5 năm.

Xây dựng và phát triển hệ thống thi đấu thể dục thể thao 
quân chúng, chú trọng tăng số lượng và chất lượng vận 
động viên tham gia thi đấu theo định mức tãng trưởng hàng 
năm.

Dự bảo theo chu kỳ 5 năm (ví dụ đến 2020, 2025 và 
2030...) phải đạt các chỉ tiêu (quy hoạch cho từng mốc thời 
gian): Tỷ lệ ngươi tập luyện thường xuyên/dân số; tỷ lệ hộ 
gia đình luyện tập/tổng số hộ; số giải thể thao được tổ chức
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hàng năm (cấp xã, huyện, tỉnh); số môn thể thao quần 
chúng, thế thao dân tộc được duy trì và phát triển.

Các chỉ tiêu nói trên quy hoạch theo 3 khu vực: đô thị, 
đồng bằng ven biển; miền núi và theo các đối tượng nông 
dân, công nhân viên chức, lực lượng vũ trang, lao động tự 
do, người cao tuổi, người khuyết tật, dân tộc thiểu số...

2.2. Giáo dục thể chất và hoạt động thể thao nhà trường
Dự báo theo chu kỳ 5 năm (ví dụ đến 2020, 2025...)

phải đạt các chỉ tiêu về đảm bảo tỷ lệ trường học trong tỉnh 
thực hiện tốt các giờ học nội khoá, nâng cao chất lượng 
giảng dạy; tỷ lệ học sinh sinh viên đạt tiêu chuẩn kiểm tra 
đánh giá thể lực; Tăng trưởng tỷ lệ học sinh sinh viên tập 
luyện và thi đấu thể dục thể thao ngoại khoá, tổ chức các 
giải thể thao trường học; nâng cao thứ hạng các kỳ Hội 
khoẻ Phù Đổng; chuẩn hoá đội ngũ giáo viên, đảm bảo tỷ lệ 
giáo viên/học sinh sinh viên.

Các chỉ tiêu ừên quy hoạch theo 4 cấp: Tiểu học, Trung 
học cơ sở, Trung học phổ thông, Đại học, Cao đẳng và dạy 
nghề.

2.3. Thể thao thành tích cao và thể thao chuyên nghiệp
- Phương án xây dựng lực lượng vận động viên.
- Phương án phát triển các môn thể thao và môn thể thao 

trọng điểm.
- Phương án xây dựng hệ thống đào tạo vận động viên.
- Xây dựng quy trình đào tạo vận động viên.
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- Phương án đầu tư kinh phí cho thể thao thành tích cao:
Quy hoạch cho từng mốc thòi gian (đến 2020, 2025, 

2030...) theo các chỉ tiêu: số lượng và trình độ của vận 
động viên, huấn luyện viên; sổ huy chương và thứ hạng 
phải đạt tại các kỳ đại hội thể dục thể thao và các giải quổc 
gia; số vận động viên đóng góp cho các đội tuyển quốc gia 
làm nhiệm vụ thi đấu quốc tể; quy hoạch phát ừiển các 
môn thể thao trọng tâm, mũi nhọn của tỉnh, phát triển lực 
lượng huấn luyện viên, vận động viên. Phấn đấu đến năm 
2020 thành tích thể thao địa phương nằm trong tốp có thứ 
hạng cao trong cả nước.

2.4. Hệ thống tẳ chủc quản lý, đào tạo cản bộ thể dục thể 
thao

Xây dựng hệ thống bộ máy quản lý thể dục thể thao các 
cấp tỉnh, huyện thị, xã phường theo quy định và hướng dẫn 
của chính phủ, của các bộ ngành có thẩm quyền.

Quy hoạch và đào tạo đội ngũ cán bộ, hướng dẫn viên, 
cộng tác viên thể dục thể thao các cấp; mỗi xã, phường có 1 
cộng tác viên thể dục thể thao được bồi dưỡng nghiệp vụ 
chuyên môn, ưu tiên cộng tác viên là người dân tộc ở các 
xâ miền núi, biên giới, hải đảo; cơ cấu cán bộ nghiệp vụ thể 
dục thể thao tại các Trung tâm Văn hoá Thể thao cấp 
huyện. Đến 2020 đảm bảo đủ cán bộ chuyên môn trong các 
thiết chế văn hoá thể thao; trong đó trên 80% cán bộ có 
trình độ đại học, cao đẳng trở lên. Đảm bảo chuẩn hoá cán 
bộ theo quy định của Trung ương và của tỉnh...
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2.5. Xã hội hóa thẻ dục thể thao
Một số chỉ tiêu xã hội hoá;
Các định hướng đẩy mạnh xã hội hóa:
- Đổi mới cơ chế, chính sách xã hội hóa thể dục thể thao.
- Xác định các mối quan hệ giừa Nhà nước và các tổ 

chức xâ hội nghề nghiệp về thế thao.
- Đổi mởi nội dung, hình thức, phương thức hoạt động 

xã hội hóa.
2.6. Phát triển hạ tầng vật chất kỹ thuật thể dục thể thao
- Xác định các chỉ tiêu tối thiểu về đất dành cho thể dục 

thể thao.
. - Phương án bố trí sử dụng đất dành cho ngành thể dục 
thể thao.

- Đầu tư cơ sở vật chất, kỹ thuật phục vụ các hoạt động 
thể dục thể thao quần chúng, thể thao trường học, thể dục 
thể thao trong lực lượng vũ trang và thể thao thành tích cao.

- Các thiết chế thể dục thể thao và cơ sở vật chất cấp 
thôn, xã, huyện và thành phố.

- Nguồn vốn đầu tư xây dựng công trình thể thao và 
trang bị cơ sở vật chất đáp ứng đăng cai các giải thi đẩu 
toàn quốc.

2.7. Cúc phương án hỗ trợ phát triển thể dục thể thao
- Nghiên cứu ửng dụng khoa học, chuyển giao công 

nghệ trong các hoạt động huấn luyện, đào tạo vận động 
viên, huấn luyện viên.
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- Các phương án phát triển trong hoạt động thông tin 
tuyên truyền về thể dục thổ thao.

- Các hoạt động họp tác quốc tế về thể dục thể thao.
- Dự kiến nguồn đầu tư tài chính: vốn đầu tư xây dựng 

CO' bản; vốn sự nghiệp thể dục thể thao; vốn xã hội hoá...
- Định hướng chể độ chính sách ngành thể dục thể thao 

của tỉnh.
2.8. Các chương trình, dự án ưu tiên
- Chương trình xây dựng lực lượng vận động viên.
- Dự ản đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật thể dục thể thao.
Phần thứ ba. Hệ thống các giải pháp và tổ chức thực hiện
1. Hệ thống các giải pháp thực hiện
h ì. Các giải pháp phát triển thể dục, thể thao cho mọi 

người
Đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể 

theo gương Bác Ho vĩ đại
Gắn với việc xét các danh hiệu gia đình văn hoá, làng 

văn hoá, tổ dân phố văn hoá, công sở văn hoá.
Tuyên truyền, hướng dẫn tập luyện thi đấu thể thao trên 

các phương tiện thông tin đại chúng.
Duy trì ổn định lịch thi đấu các giải, hội thi, đại hội thể 

thao trên địa bàn tỉnh theo chu kỳ hàng năm, 2 năm và 4 
năm.

Tăng cường liên kết ngang — dọc giữa các cơ quan, đơn 
vị trong tỉnh để chỉ đạo xây dựng và phát triển phong trào.
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7.2. Các giải pháp về phát triển giáo dục thể chất và thể 
thao trường học

Tuyên truyền nâng cao nhận thức về giáo dục thể chất 
trong nhà trường.

Nâng cao chất lượng dạy học chính khoá môn thể dục,
Ồn định và phát triển các giải thể thao trong học sinh, 

sinh viên.
Xây dựng các câu lạc bộ thể thao tự chọn trong trường 

học, mở các lớp học năng khiếu Thể dục thể thao trong các 
trường phổ thông.

Phối hợp chỉ đạo theo ngành dọc (Giáo dục Đào tạo) và 
ngành chuyên môn (Thể dục thể thao) dưới sự chỉ đạo Uỷ 
ban nhân dân các cấp.

1.3. Các giải pháp phát triển thể thao thành tích cao
Tập trung đầu tư nâng cao một số môn thể thao mũi 

nhọn, xây dựng hệ thống tuyển chọn, đào tạo tài năng thể 
thao theo các tuyến.

Xây dựng Đề án thành lập “Trường/ trung tâm đào tạo 
thể dục thể thao”.

ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý đào tạo, 
huấn luyện vận động viên ở các tuyến từ năng khiếu đến 
tuyển.

Mở rộng không gian tìm kiếm và phát hiện các tài năng 
thể thao; kết hợp với nhà trường và gia đình trong việc phát 
hiện vận động viên tài năng.
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Hướng dẫn các quy định kỹ thuật mới nhất của quốc tế 
để kịp thời vận dụng vào xây dựng cơ sở vật chất phù hợp 
nhu cầu tập luyện và có thể tổ chức thi đẩu từ quy mô nhỏ 
đến lớn.

Tiêu chuẩn hóa và có chế độ đối với huấn luyện viên thể 
thao thành tích cao.

Giáo dục chính trị, tư tưởng và kiến thức văn hoá cho 
vận động viên.

Kết hợp tập huấn các đội tuyển tại địa phương với các 
địa phương khác ở các trung tâm tập huấn quốc gia và ở cả 
nước ngoài để nâng cao chất lượng và trình độ các đội 
tuyển của tỉnh.

ĩ. 4, Cácgiảỉpháp phát triển hệ thống tổ chức, nhân sự
Nâng chỉ tiêu đào tạo giảo viên thể dục thể thao đào tạo 

tại địa phương; tăng cường liên kết đào tạo với các trường 
đại học thể dục thể thao; khuyến khích các cơ sở đào tạo tư 
nhân, dân lập mở chuyên ngành thể dục thể thao.

Có chế độ, chính sách thu hút số vận động viên thể thao 
thành tích cao khi hết thành tích được đi học huấn luyện 
viên, cán bộ thể dục thể thao; ưu tiên vận động viên, học 
sinh là người dân tộc thiểu số.

Hàng năm cử cán bộ chuyên ngành thể dục thể thao đi 
đào tạo, đào tạo lại tại các trường bồi dưỡng cán bộ của 
tinh, Trung ương hoặc nước ngoài.

Xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù cùa tỉnh để thu hút 
các loại cán bộ chuyên ngành thể dục thể thao yên tâm
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phục vụ và cống hiến cho địa phương (kể cả thu hút vận 
động viên từ cảc địa phương khác).

1.5. Các giải pháp phảt triển xã hội hoá thể dục thế thao

Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn các văn bản quy 
phạm pháp luật về xã hội hoá thể dục thể thao, tạo sức 
mạnh toàn xã hội, nhất là các doanh nghiệp cùng đầu tư 
xây dựng các công trình thể thao trên địa bàn.

Thành lập câu lạc bộ thể dục thể thao quần chúng, các 
liên đoàn, hội thể thao cấp tỉnh, huyện và ngành để thực thi 
các hoạt động tác nghiệp theo quy định của pháp luật.

Cử cán bộ tham gia các liên đoàn, hiệp hội thể thao quốc 
gia, quốc tế.

Huy động nguồn tài chính của xã hội đầu tư cho thể thao 
thành tích cao, hướng tới chuyên nghiệp hóa thể thao.

Khuyến khích thành lập các cơ sở thể thao tư nhân trong 
việc đào tạo và chuyển nhượng vận động viên.

2. ố. Giải pháp phát triển hệ thống CO' sở vật chất thể dục thể 
thao

Phối hợp các sở, ban, ngành ở tỉnh tham mưu ủy ban 
nhân dân tỉnh ban hành cơ chế, chính sách đặc thù, khuyến 
khích việc dành đất cho thể thao.

Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện quy hoạch 
đất cho thể thao đã được phê duyệt, tránh lấn chiếm hoặc 
sử dụng sai mục đích.
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Đảm bảo vốn đầu tư xây dựng và vốn sự nghiệp hàng 
năm để triển khai quy hoạch xây dụng CO' sở vật chất cho 
thể thao trên địa bàn.

1. 7. Giải pháp phát triển khoa học công nghệ hỗ trợ thể dục 
thể thao

ứng dụng khoa học công nghệ trong các hoạt động thể 
dục thể thao.

Xây dựng kể hoạch phối họp với các địa phương trong 
nước và nước ngoài để nghiên cứu và ứng dụng khoa học 
công nghệ thể dục thể thao.

Phát triển nguồn nhân lực về các lĩnh vực nghiên cứu 
khoa học công nghệ thể dục thể thao, cử đi học các chuyên 
ngành ở các trường đại học trong nước và nước ngoài.

Đầu tư kinh phí xây dựng, mua sắm cơ sở vật chất, thiết 
bị khoa học thể dục thể thao, thực hiện các công trình 
nghiên cún khoa học thể thao cấp tỉnh.

Xây dựng bộ phận chuyên trách thực hiện công tác cập 
nhật thông tin mới về các kết quả nghiên cứu trong lĩnh vực 
thể dục thể thao.

1.8. Các giải pháp trong lĩnh vực thông tin tuyên truyền
Tăng cường tuyên truyền vận động quần chúng đến với 

thể dục thể thao, phổ biến kiến thức thể thao...
Tăng cường họp tác với các cơ quan thông tin, báo đài... 

vê công tác thông tin tuyên truyền về thể dục thể thao.
Phất ưiển nguồn nhân lực về lĩnh vực báo chí, thông tin 

hiyên truyền thể dục thể thao.
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Tăng cường kinh phí hoạt động thông tin tuyên truyền 
thể dục thể thao*

1.9. Giải pháp về quan hệ quốc tế
Mở rộng quan hệ quốc tế trong lĩnh vực thể dục thể thao.
Tìm hiếu, khảo sát, nghiên cứu những đặc diêm và khả 

năng của từng đối tác, từng nước và từng tổ chức xã hội về 
thể dục thể thao để định ra nội dung, hình thức họp tác 
thích hợp.

1.10 . G iả i p h áp  đ ầu  tư  tà i ch ín h

Dự kiến nguồn vốn đầu tư, nguồn kinh phí hoạt động 
cho ngành thể dục thể thao tỉnh do ngân sách nhà nước cấp; 
nguồn kinh phí tự cân đối được sử dụng từ khoản thu trong 
các hoạt động của ngành.

Xây dựng đề án và thực hiện chính sách tạo vốn bằng 
các hình thức để đảm bảo nguồn kinh phí hoạt động.

Lập kế hoạch và thực hiện kinh phí cấp theo chế độ 
trong các thời kỳ tập huấn trong nước và nước ngoài, mời 
chuyên gia.

Tạo nguồn thu tổ chửc các cuộc thi đấu cấp tỉnh, cấp 
quốc gia, và các giải quốc tế...

2. T ổ  ch ứ c  th ự c  h iện  q uy h oạch

1. Trách nhiệm chủ trì và phối hợp của Sở Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch địa phương với các đơn vị, tổ chức liên 
quan.

2. Trách nhiệm của Sở Giáo dục và Đào tạo.
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3. Trách nhiệm của Sở Ke hoạch và Đầu tư.
4. Trách nhiệm của Sở Tài chính.
5. Trách nhiệm của các sở, ban, ngành thuộc tỉnh.
6. Trách nhiệm của ủy  ban nhân dân các huyện, thành 

phố trực thuộc tỉnh.
7. Trách nhiệm của các tồ chức đoàn thể chính trị - xã 

hội.
Phần phụ lục (kèm theo). Giới thiệu kế hoạch tổ chức 

thực hiện lập quy hoạch.
1. Các phưong pháp lập quy hoạch
Quy hoạch phát ừiển sự nghiệp thể dục thể thao địa 

phương được xây dựng dựa trên việc sử dụng tổng hợp các 
phương pháp sau:

- Phương pháp phân tích và tổng hợp: qua phân tích, 
tổng hợp các văn kiện, nghị quyết về chủ trương, đường lối 
của Đảng, chỉnh sách, pháp luật Nhà nước, Chính phủ, của 
các Bộ ngành liên quan và Đảng bộ, hội đồng nhân dân, ủy 
ban nhân dân tỉnh và các tài liệu liên quan khác đề đánh giá 
kết quả đạt được trong những năm qua, từ đó đề xuất các 
định hướng nội dung, giải pháp quy hoạch trong giai đoạn 
tiêp theo phù hợp với tình hình mới.

- Phương pháp khảo sát: Lập các mẫu phiếu và tiến hành 
diều tra khảo sát thực tế để thu thập thông tin nhằm đánh 
giá hiện trạng và tiềm năng phát triển sự nghiệp thể dục thể 
thao của địa phương.
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- Phương pháp chuyên gia: thông qua tội thảo khoa học 
xin ý kiến đánh giá của các chuyên gia ở trung ương và địa 
phương trong lĩnh vực thể dục thế thao cũng như các vấn 
đề khác có liên quan.

- Phương pháp sơ đồ: sử dụng phần mềm hệ thống thông 
tin địa lý Maplnfo xây dựng hệ thống bản đồ quy hoạch.

- Phương pháp toán học thống kê: để xử lý các kết quả 
điều tra thu thập và tính hệ số tăng trưởng.

- Các công cụ phân tích SWOT: sử dụng công cụ phân 
tích SWOT lồng ghép trong phương pháp phân tích và 
tổng hợp để đánh giá điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và 
thách thức trong việc phát triển sự nghiệp TDTT của đia 
phương,

2. T ổ ch ử c th ự c h iện  và  sả n  p h ẩm

2.1. Các cơ quan tham gia thực hiện quy hoạch

- Cơ quan chủ đầu tư.

- Cơ quan tư vấn thực hiện.

- Cơ quan thẩm định.

- Cơ quan phê duyệt:.
2.2, Tiến độ thực hiện quy hoạch

Thời gian thực hiện khoảng 06 tháng kể từ khi đề cương, 
dự toán được phê duyệt. Dự kiến cụ thể theo trình tự nội 
dung công việc sau:
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TT Các nội dung 
nhiệm vụ chủ yếu

Tiến độ thực hiện 
(tháng thứ)

1 2 3 4 5 6

1

- Xây dựng và triển 
khai kế hoạch lập quy 
hoạch,
- Chuẩn bị mẫu Phiếu 
điều tra, xin ý kiến 
đóng góp chuyên gia
- Thu thập dữ liệu ban 
đầu
- Chỉnh sửa, bổ sung 
hoàn chỉnh các mẫu 
Phiếu điều tra
- Khảo sát một số cơ 
quan tư vẩn và địa 
phương về Quy hoạch 
phát triển ngành thể 
dục thể thao

X

X

X

X

X X

2

- Hội thảo tập huấn 
công tác điều tra
- Triển khai điều ữa 
thu thập số liệu thực 
trạng về thể dục thể 
thao tại địa phương
- Tiến hành kế hoạch

X

X X

X
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khảo sát thực tế tại cơ 
sở, đôn đốc các đơn vị 
điều tra 1

3

- Tập hợp báo cáo 
điều tra và xử lý phiếu 
điều tra; chuẩn bị tài 
liệu Hội thảo

X X

4 Dự thảo quy hoạch lần 
thứ nhất

X X X

5

- Hội thảo nội bộ
- Tiếp thu ý kiến Hội 
thảo, hoàn chỉnh dự 
thảo quy hoạch

X

X

6

- Gửi xin ý kiến các 
sở, ban, ngành liên 
quan và tồ chức Hội 
thảo mở rộng
- Tiếp thu ỷ kiến góp 
ý, hoàn chỉnh đề án 
quy hoạch

X

X

7

“ Trình ủy ban nhân 
dân tỉnh/ thành phố 
thẩm định, phê duyệt 
quy hoạch.
- Công bố quy hoạch

X

X

104



2.3 . S ản  p h ẩ m  củ a  d ự  án; bao g ồ m ;

Tờ trình; báo cáo tổng họp; bộ báo cáo tóm tắt; bộ bản 
đồ màu, tỷ lệ 1/100.000 -  1/250,000 quy hoạch cơ sở vật 
chất thể dục thể thao toàn tỉnh đến năm 2030. (Tỷ lệ bản vẽ 
cỏ thê được điều chỉnh để phù họp với khô giây Ao).

3. K in h  p h í th ự c  h iện : dự toán chi tiết k è m  theo.
Ví dụ: Kinh phí thực hiện quy hoạch cho địa phương. 

Dự toán như sau:
A . C h i p h í lậ p , th ẩm  đ ịn h  q u y  h o ạ ch

1/ Tính theo định mức chi phí ban hành tại Quyết định 
số 281/2007/QĐ-BKH ngày 26/3/2007 của Bộ trưởng Bộ 
Kế hoạch và Đầu tư;

Gqht=  Gchuẩn X H l + H2 + H3.
Gchuẩn = 500.000. OOOđồng VN.
Gqht mức chi phí cho quy hoạch tổng thể phát triển kinh 

tế xã hội tỉnh.
HI (quy hoạch cấp tỉnh) = 1
H2 (tỉnh thuộc vùng kinh tế miền trung) = 2
H3 (tỉnh có diện tích 5.000 -  5.500 km2) = 1,25

Gqhtdtt= Gqhtx 0,3.
Thành tiền: 375,000,000 đồng
2/ Căn cứ điểm a, mục 3, Thông tư số 03/2008/TT-BKH 

ngày 01/7/2008 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về nhân them 
hệ số trượt giá do Tổng cục Thống kê và Niên giám thống
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kê tỉnh các năm từ 2007 - 2011, chi phí lập quy hoạch tông 
thể phát triển sự nghiệp the dục thể thao tỉnh như sau:

375.000. 000đ X ( U  X 1,22 X 1,12 X 1,14 X 1,15)* =- 
744.807.155 đồng, (Lấy tròn số: 745.000.000 đồng)

Chủ thích: (1,1 ... 1,15)* Ị à hệ số trượt giả theo từng 
năm.

3/ Tổng chi phí thực hiện các nhiệm vụ trong quy hoạch:
745.000. 000 đồng + 10% (thuế VAT) -

819.500.000đồng (Tảm trăm mười chín triệu năm trăm 
ngàn đồng).

B . P h â n  bố th eo  các h ạn g  m ụ c

Đ ịn h  m ứ c ch i ch o  các  m ụ c  ch i của đề án  
q u y  h oạch  p h á t tr iển  n gàn h  th ể  dục thể thao tỉnh

T T K h o ả n  m ục ch i p h í
T ỷ lệ 

(%)
M ứ c chi tối 
đa (đồng)

T ổ n g  k in h  p h í m ử c tố i đa 100 819,500,000

I C h i p h í x â y  d ự n g  đ ề  cư ơ n g  

và  tr ĩn h  d u y ệt đề cự ơ n g  q u y  

h o ạ ch

3 24,585,000

1 Chi phí xây dựng đề cương 2 16,390,000

2 Lập dự toán kinh phí theo đề 
cương đã thống nhất và trình 
duyệt

1 8,195,000
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II Chi phí nghiên cứu x â y  dựng 
báo cáo dự án q u y  hoạch 83 680,185,000

1 Chi phí thu thập, xử lý số 
liệu, dữ liệu ban đầu

6 49,170,000

2 Chi phí thu thập bổ sung về 
số liệu, tư liệu theo yêu cầu 
quy hoạch

4 32,780,000

3 Chi phí khảo sát thực tế 20 163,900,000

4 Chi phí thiết kế quy hoạch 
(theo đề cương đã phê duyệt)

53 434,335,000

4.1 Phân tích đánh giá vai trò, vị 
trí ngành thể dục thể thao địa 
phương

6 49,170,000

4.2 Phân tích, dự báo các tiến bộ 
khoa học công nghệ và phát 
triển ngành của khu vực, của 
cả nước tác động tới phát 
triên ngành thể dục thổ thao 
tỉnh trong thời kỳ quy hoạch

3 24,585.000

4.3 Phân tích đánh giá hiện trạng 
phát triển ngành thể dục thể 
thao của tỉnh

4 32.780.000

4.4 Nghiên cứu mục tiêu và 
quan điểm phát triển thể dục 
thể thao của tinh

3 12,780,000
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4.5 '  r  ịNghiên cứu đê xuât các i
1  6

phương ản phát triên 1
49,170,000

4.6 Nghiên cứu các giải pháp ! 
thực hiện mục tiêu 20

i

163,900,000

4.7 Xây dựng báo cáo tổng họp 
và các báo cáo liên quan 8 65.560.000

4.8 Xây dựng hệ thống bản đồ 
quy hoạch

8 65,560.000

III Chỉ phí quản ỉỷ và điều hành 14 114,730,000

1 Chi phí quản lý dự án của 
Ban quản lý

4 32,780,000

2 Chi phí hội thảo và xin ỹ 
kiến chuyên gia

4 32,780,000

3 Chi phí thẩm định và hoàn 
thiện báo cáo tổng họp quy 
hoạch theo kết luận thẩm 
định của Hội đồng thẩm định

2 16,390,000

4 Chi phí công bố quy hoạch 4 32,780,000

4. Trình bày báo cáo tóm tắt quy hoạch phát triển thể dục 
thể thao

Dan chứng báo cáo tóm tắt do trường Đại học thể dục 
thể thao Đà Nằng tư vấn cho Sở Vãn hóa, Thể thao và Du 
lịch tỉnh Quảng Nam năm 2011.
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M Ở  Đ Ầ Ư

Trên cơ sở đường lối phát triển kinh tế - xã hội của Đảng 
và Nhà nước ta phấn đấu đến năm 2020 Việt Nam cơ bản 
trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại, tỉnh 
Quảng Nam đang nỗ lực phấn đẩu xây dựng thành một 
trung tâm kinh tế văn hóa phát triển ở khu vực miền Trung 
-  Tây nguyên. Trong xu hướng đó và với vị trí đặc biệt 
quan trọng của tỉnh Quảng Nam, ngành thể dục thể thao 
Tỉnh cần thiết phải có một quy hoạch tổng thể phát triển dài 
hạn, định hướng rõ ràng, mục tiêu cụ thể và có hệ thống các 
giải pháp khả thi, hiệu quả, đồng bộ nhằm đẩy nhanh, tạo 
bước đột phá mới cho thể dục thể thao tỉnh nhà phát triển 
nhanh và bền vững.

Mục đích của quy hoạch là cụ thể hóa quan điểm, đường 
lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước về thể dục thể thao 
thành những nhiệm vụ, phương án phát triển có định 
hướng, lộ trình, giải pháp khả thi nhằm nâng cao hiệu quả 
quản lý và chỉ đạo các hoạt động thể dục thể thao trên địa 
bàn toàn tinh, bảo đảm sự phát triển nhanh, vững chắc nền 
thể dục thể thao tỉnh.

Quy hoạch này nằm trong tổng thể mạng lưới quy hoạch 
thống nhất của ngành thể dục thể thao trong cả nước và 
phát ừiển hài hoà cùng với các lĩnh vực vãn hoá, du lịch 
của tỉnh Quảng Nam.

I. HIỆN TRẠNG s ự  NGHIỆP THÊ DỤC THE THAO 
TỈNH QUẢNG NAM
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1. Một số thành tựu
Trong những năm qua phong trào tập luyện thể dục thể 

thao của nhân dân tỉnh Quảng Nam đã có bước phát trien 
tốt từ thành thị đến nông thôn, miền núi; thu hút nhiều đồi 
tượng tham gia tập luyện. Tính đến năm 2010, cả tỉnh có 
21,39% dân sổ thường xuyên tập luyện thể dục thể thao; có 
14,97% hộ gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình thể thao. Có 
khoảng 214 câu lạc bộ thể dục thể thao hoạt động thường 
xuyên. Thể dục thể thao vùng dân tộc thiểu số được phát 
triển. Các môn thể thao dân tộc được khôi phục và phát 
triển, đặc biệt là ở vùng dân tộc miền núi.

v ề  công tác giáo dục thể chất, năm học 2009 - 2010, cả 
tỉnh có 100% trường học triển khai chưoug ừình giáo dục 
thể chất chính khóa, cỏ 60,50% trường tổ chức học tập 
ngoại khóa; 100% cảc trường tổ chức ít nhất 1 - 2 giải thi 
đấu thể thao/năm. số lượng đội ngũ giáo viên thể dục thế 
thao tăng, trình độ được cải thiện, số giáo viên thể dục 
kiêm nhiệm giảm đáng kể ở tất cả các cấp học. Hầu hết các 
trường đều có sân tập để dạy học môn thể dục và tổ chức 
tập luyện một số môn thể thao phổ biến.

v ề  thể thao thành tích cao đã xây dựng được các môn 
thể thao thế mạnh, hình thành hệ thống đào tạo vận động 
viên các tuyển. Nãm 2010 tỉnh có 216 vận động viên, lượng 
vận động viên tăng dần và phân bố ờ các tuyến (học sinh 
năng khiếu 23,14%, đội năng khiếu 29,72%, đội tuyển trẻ 
21,74%, đội tuyển 24,46%) cho thấy các môn thể thao
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trọng điểm của tỉnh đã bước đàu hình thành hệ thống huấn 
luyện bài bản, nhất là ở một số môn có thể mạnh như Điền 
kinh, Taekwondo, Karatedo...

Thành tích thể thao có nhiều tiến bộ, thể hiện qua số huy 
chương các loại đạt được tại các giải thi đấu. Các môn 
trọng tâm được đầu tu* phát ữiển đạt thành tích cao hơn 
(Karatedo, Taekwondo, Võ cổ truyền).

Đội ngữ cán bộ thể dục thể thao có sự phát triển khá tốt, 
trong đó số cán bộ, viên chức, huấn luyện viên có trình độ 
chuyên môn đại học và sau đại học thể dục thề thao trẻ 
chiếm tỷ lệ hơn 50% là lực lượng quan trọng, phục vụ lâu 
dài cho thể dục thể thao tỉnh nhà. v ề  huấn luyện viên có 
70,59% trình độ đại học và sau đại học, lả nguồn nhân ĩực 
khá tốt phục vụ cho công tác huấn luyện chuyên môn của 
ngành thể dục thể thao.

v ề  cơ sở vật chất, cỏ 2 công trình thể thao đủ tiêu chuẩn 
thi đấu quốc gia và quốc tế. Có hơn 500 công trình thể thao 
công cộng phục vụ nhu cầu tập luyện thể dục thể thao của 
nhân dân. Có 60 - 70% xã, phường, thị trấn đã dành đất cho 
thế dục thể thao, trong đó khoảng 30% xã, phường có sân 
bóng, hồ bơi, nhà tập.

v ề  công tác xã hội hoá thể dục thể thao bước đầu đã 
khai thác được tiềm năng của các nguồn lực xã hội để đầu 
tư, xây dựng các cơ sở vật chất thể thao. Nhiều câu lạc bộ 
thể dục thể thao được thành lập và hoạt động có hiệu quả, 
làm phong phú thêm hệ thống thể dục thể thao từ cấp xã,
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huyện tới cấp tỉnh, thu hút các đối tượng tham gia tập luyện 
và thi đấu, góp phần tăng cường chất lượng thi đấu; tạo 
nguồn phát hiện và bổ sung tài năng thổ thao của tỉnh. Các 
loại hình kinh doanh Gofl, Billiard, các môn thể hình, thẩm 
mỹ, thế thao giải trí, võ thuật... có xu hướng phát triển ở 
cảc khu đô thị, khu du lịch, nghỉ dường (Hội An, Tam Kỳ. 
Điện Bàn).

Nguồn kinh phí dành cho các hoạt động thể dục thể thao 
của tỉnh giai đoạn 2005 -  2010 là 178.314 (triệu đồng). 
Trong đó nguồn kinh phí phục vụ cho công tác thể dục thể 
thao chủ yểu được trích tự nguồn ngân sách nhà nước, 
chiếm tỷ lệ: 86,70%; nguồn thu sự nghiệp và hoạt động 
dịch vụ chiếm tỷ lệ 8,90%; nguồn thu từ xã hội hoá, liên 
doanh liên kết và các hoạt động tài trợ cho sự nghiệp thể 
dục thể thao chiếm tỷ lệ khá khiêm tốn chỉ khoảng 4,40%.

2 . T ồn  tạ i, y ếu  k ém

- Phong trào thể dục thể thao quần chúng phát triển chưa 
đều, chất lượng chưa cao. Các vùng núi, biên giới thiếu 
phương tiện tập luyện và hướng dẫn viên thể dục thể thao. 
Các nội dung và hình thức tổ chức hoạt động thể dục thể 
thao thiếu đa dạng, phong phú. Chưa khai thác hết thế 
mạnh các môn thể thao truyền thống ở từng địa phương. 
Việc xây dựng và quản lý các đơn vị cơ sở, các câu lạc bộ 
thể dục thể thao quần chúng ở cơ sở còn hạn chế.

- Giáo dục thể chất trong trường học chưa được giáo 
viên, cán bộ quản lý tích cực quan tâm. Việc tổ chức các
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hoạt động ngoại khoá, thi đấu thể thao còn ít, nhiều nơi 
chưa nề nếp. Một số cơ sở đào tạo thiếu sân bãi, dụng cụ 
đáp ứng nhu cầu tập luyện, thi đấu của học sinh, sinh viên. 
Chương trình chính khóa cũng như nội dung ngoại khóa 
còn nghco nàn, chưa thu hút học sinh, sinh viên.

- v ề  thể thao thành tích cao, việc phân bố vận động viên 
còn bất cập. Quy trình đào tạo chưa đồng bộ, thiếu các điều 
kiện đảm bảo (kinh phí, cơ sờ vật chất, chế độ chính 
sách...). Đội ngũ huấn luyện viên chưa đủ đáp ứng cho 
công tác huấn luyện ở giai đoạn hoàn thiện. Việc quản lý 
vận động viên chưa chặt chẽ do chỗ ãn, ở, sinh hoạt, học 
tập của vận động viên chưa ổn định.

- Đội ngũ cán bộ thể dục thể thao còn mỏng so với yêu 
cầu phát triển, tỷ lệ cán bộ trẽn số lượng người tập luyện 
thể dục thể thao thường xuyên quá thấp (1/1.553). cấp cơ 
sở hầu như không cỏ cán bộ chuyên trách thể dục thể thao.

- Mạng lưới cơ sở vật chất thể dục thể thao còn hạn chể. 
Diện tích đất dành cho xây dựng các công trình thể thao 
đáp ứng nhu cầu tập luyện của nhân dân chưa đảm bảo yêu 
cầu theo các quy định hiện hành. Việc đầu tư xây dựng các 
Trung tâm thể dục thể thao, các công trình thể dục thể thao 
ở cấp huyện/ thành phố chậm và chưa đòng bộ, còn phụ 
Thuộc vào tiềm năng kinh tế của từng huyện/ thành phố.

3. N g u y ên  n h ân

* Nguyên nhản khách quan: Nguồn lực đầu tư từ ngân
sách nhà nước và cộng đồng xã hội cho thể dục thể thao
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còn thẩp; CO' sỏ' vật chất kỹ thuật, trang thiết bị thê thao còn 
thiếu thốn, lạc hậu; chưa chú trọng đầu tư cho khoa học 
công nghệ và kỹ thuật thể dục thể thao. Tỷ trọng đâu tư của 
Nhà nước và xã hội cho thể dục thể thao trong những năm 
qua tuy có xu hướng tăng song vẫn chưa đảp úng nhu cầu 
phát triển thể dục thể thao của tỉnh.

* Nguyên nhân chủ quan:
- Công tác chỉ đạo, điều hành của cơ quan quản lý thể 

dục thể thao cảc cấp đối với hoạt động thể dục thể thao cơ 
sở chưa sâu sát. Thiếu các kế hoạch trung hạn và dài hạn; 
các chirơng trình, dự án phát triển thể thao thành tích cao.

- Nhận thức của một bộ phận cán bộ về vai trò của công 
tác phát triển thể dục thể thao quần chúng chưa đúng và đù. 
Việc tuyên ữuyền, hướng dẫn, vận động nhân dân tham gia 
vào các hoạt động thể dục thể thao còn mang tính hình 
thức, thiểu gắn bó với thực tiễn đời sống và phong tục, tập 
quán của đồng bào địa phương. Chưa chú trọng chỉ đạo và 
đầu tư cho thể dục thể thao ừường học.

- Chưa có chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và 
quản lý công tác phát triển thể thao thành tích cao; công tác 
chuyển giao một số hoạt động tác nghiệp ừong hoạt động 
thể dục thể thao cho các tổ chức xã hội còn chậm.

- Một số chính sách, chế độ đối với giáo viên thể dục 
trong các cơ sở giáo dục đào tạo, đối với vận động viên, 
huấn luyện viên chưa phù hợp với thực tiễn.
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- Công tác giáo dục tư tưởng, đạo đức nghề nghiệp đối 
với huấn luyện viên, vận động viên... chưa được quan tâm 
đúng mức. Chưa có quy hoạch nguồn nhân lực thể dục thể 
thao, nhất là đội ngũ cán bộ quản lý.

II. QUAN ĐIỀM -  MỤC TIÊU PHÁT TRIÊN s ự  
NGHIỆP THÊ DỤC THẺ THAO TỈNH QUẢNG NAM 
ĐẾN NÀM 2020, TẦM NHÌN 2025

1. Q u a n  đ iểm

- Xây dựng nền thể dục thể thao tỉnh Quảng Nam phát 
triển, tiến bộ có tính dân tộc, khoa học và nhân dân. Giữ 
gìn phát huy bản sắc và truyền thống dân tộc, đồng thời 
nhanh chóng tiếp thu những thành tựu khoa học hiện đại.

- Xây dựng chiến lược phát triển thể thao thành tích cao 
phù hợp với đặc điểm phát triển kinh tể xã hội của tỉnh; xây 
dựng hệ thống đào tạo vận động viên mang tính khoa học, 
đồng bộ, hiệu quả. Đổi mới toàn diện quan điểm và định 
hướng xã hội hóa thể dục thể thao với mục tiêu phát huy 
tiềm năng ưí tuệ và vật chất trong nhân dân, huy động toàn 
xã hội chãm lo sự nghiệp phát triển thể dục thể thao và tạo 
điều kiện để toàn xã hội thụ hưởng giả trị của thể dục thể 
thao ngày càng nhiều.

- Tăng cường đầu tư phát triển cơ sở vật chất -  kỹ thuật 
thể dục thể thao của tỉnh góp phần hoàn thiện, nâng cao 
chất ỉượng các thiết chế phục vụ đào tạo vận động viên, 
phục vụ phát triển các loại hình thể dục thể thao quần 
chúng, trường học, giải trí...
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2. Mục tiêu phát triển
2.1. Mục tiêu tỗng quát
Góp phần nâng cao sức khỏe, thể trạng, tầm vóc và làm 

phong phú đời sống văn hóa tinh thần; giáo dục nhân cách, 
đạo đức, lối sống lành mạnh của Iiliân dân tỉnh Quảng 
Nam. Đẩy mạnh các hoạt động thể thao thành tích cao, đưa 
thành tích thể thao tỉnh Quảng Nam đạt vị trí từ 32 - 36 tại 
Đại hội thể dục thể thao toàn quốc năm 2014 và trong 
nhóm 30 tại Đại hội thể dục thể thao toàn quốc năm 2018.

2.2. Mục tiêu cụ thể
- Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ các hoạt động thể dục thể 

thao quần chúng; chú trọng các địa bàn nông thôn, vùng 
núi; xây dựng mạng lưới cán bộ, hướng dẫn viên làm nòng 
cốt cho phong trào. Đẩy mạnh công tác giáo dục thể chất 
trong nhà trường.

- Hoàn thiện hệ thống đào tạo tài năng thể thao tỉnh nhà. 
Hoàn thiện các chính sách, cơ chế quản lỷ, đẩy mạnh xã hội 
hoá thể dục thể thao nhằm huy động nguồn lực tham gia 
phát triển thể thao thành tích cao, tạo động lực thúc đẩy 
thành tích thể thao của tỉnh vươn lên trong nhóm 30 tỉnh, 
thành mạnh của cả nước về thể dục thể thao trong thời kỳ 
quy hoạch.

- Đổi mới cơ bản về nhận thức, giải pháp thực hiện xã 
hội hóa thể dục thể thao; tạo điều kiện để toàn xã hội tham 
gia hoạt động và phát triển sự nghiệp thể dục thể thaò; 
chuyển giao hoạt động tác nghiệp về thể thao cho các tổ
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chức xã hội - nghề nghiệp. Phát triển dịch vụ thể thao gắn 
với du lịch, đẩy mạnh hoạt động thể thao giải trí tạo nguồn 
kinh phí hoạt động cho ngành ngoài ngân sách nhà nước.

III. NỘI DƯNG QUY HOẠCH s ự  NGHIỆP TDTT 
TỈNH QUẢNG NAM THỜI KỲ 2010 - 2020, TẦM NHÌN 
ĐÉN 2025

1. P h o n g  trà o  T D T T  ch o  m ọ i n g u ô i

Động viên, khuyến khích phong trào tập luyện thể dục 
thể thao trong nhân dân, đảm bảo các chỉ tiêu về người tập 
thề dục thể thao thường xuyên đến năm 2015 đạt 26,74%, 
2020 đạt 32,09% và năm 2025 đạt 37,44%. số gia đỉnh thể 
thao ở các thời kỳ tương ứng là 21,77%, 25,00% và 28,00% 
dan sô.

Định hướng phát triển và phân bố các nhóm môn thể 
thao ở vùng đồng bằng và miền núi theo 3 hướng: những 
môn thể thao phát triển mạnh; những môn thể thao phát 
triển trung bình và nhừng môn có hướng phát triển.

Xây dựng và phát triển hệ thống thi đấu thề thao quần 
chúng cả về số lượng và chất lượng. Định mức tăng trưởng 
15% vận động viên mỗi năm các giải đấu cấp tỉnh.

2. G iá o  d ụ c  th ể  ch ấ t tro n g  tr ư ò n g  h ọc

100% trường thực hiện đầy đủ chương trình giáo dục thể 
chất nội khoá và đạt tiêu chuẩn kiểm tra về sức khỏe; 65- 
25% trường đảm bảo có hoạt động thể thao ngoại khoá. Chỉ 
tiêu về giáo viên thể dục/ học sinh đạt chuẩn theo quy định 
của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
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3. Thể thao thành tích cao
v ề  xây dựng lực lượng vận động viên, giai đoạn 2010 - 

2015 hoàn thiện hệ thống đào tạo tài năng thể thao từ cấp 
huyện đến cấp tỉnh, đảm bảo phát triển đều ở 4 tuyến.

Tập trung đầu tư có trọng điểm ở các môn thể thao, đảm 
bảo chi tiêu vận động viên/huấn luyện viên đến năm 2015 
là 351/35. Giai đoạn sau 2015 phát triển hệ thống đào tạo 
tài năng thế thao theo hướng chuyên nghiệp hóa; quy hoạch 
phát triển vận động viên và huấn luyện viên giai đoạn 2020 
là 525/58 và năm 2025 là 753/94. Thành tích thể thao đạt 
được tương ứng với tỷ lệ tăng trưởng vận động viên.

v ề  phát triển môn thể thao, giai đoạn 2011 - 2015 phát 
triển và duy ừì thường xuyên từ 17 - 20 môn thể thao; giai 
đoạn sau năm 2015 hình thành 3 nhóm môn thể thao, nhóm 
1 là những môn thể thao trọng điểm, nhỏm 2 gồm các môn 
cỏ phong trào phát triển rộng; nhóm 3 là nhũng môn thể 
thao dân tộc, thể thao giải trí nhằm quảng bá dịch vụ du 
lịch. Phát triển một số môn thể thao chuyên nghiệp.

Kinh phí cho chương trình đào tạo VĐV giai đoạn 2011 
- 2015 được thực hiện ưên cơ sở Quyết định số 
32/2011/QĐ-TTg ngày 06/6/2011 của Thủ tướng chính 
phủ, Thông tư Liên tịch số 127/TTLT của Bộ Tài chính và 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Kinh phí dự toán cho 1 
vận động viên/ năm của từng tuyến thể thao như sau:

- Đào tạo cơ sở: 13.950.000 đồng;
- Học sinh năng khiếu: 26.950.000 đồng;
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- Tuyến VĐV năng khiếu: 41.900.000 đồng;
- Tuyến VĐV đội tuyển trẻ: 56.850.000 đồng;
- Tuyến VĐV đội tuyển tinh: 82.750.000 đồng.
Kinh phí đầu tư ở giai đoạn sau 2015 được điều chỉnh 

phù họp với từng năm và mức độ chuyên nghiệp hóa các 
môn thể thao theo quy hoạch.

4. H ệ th ố n g  tổ  ch ứ c  q u ả n  lý  và  đ ào  tạo  cán  bộ th ể  d ụ c th ể  

thao

Hoàn thiện bộ máy quản lý nhà nước ngành Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch từ cấp tỉnh đến huyện, xã theo các văn 
bản quy định hiện hành của Chính phủ. Thành lập Liên 
đoàn, Hiệp hội các môn thể thao, thực hiện các chức năng 
quản lý tổ chức hoạt động của tất cả các tổ chức liên đoàn, 
hiệp hội thể thao theo xu hướng xã hội hóa. Củng cố và đẩy 
mạnh hoạt động của các liên đoàn, hội thể thao các môn 
trọng điểm và các môn có phong trào phát triển mạnh.

v ề  đội ngũ cán bộ thể dục thể thao, tăng cường và chuẩn 
hoá đội ngũ cán bộ, viên chức cỏ trình độ đại học và sau 
đại học chuyên ngành thể dục thể thao. Đảm bảo mỗi xã/ 
phường/ thị trấn có ít nhất 01 nhân sự phụ trách về công tác 
thể dục thể thao; cán bộ phụ ưách công tác này ở cơ sở phải 
được đào tạo, bồi dưỡng, chuẩn hóa nghiệp vụ.

5. P h á t tr iển  m ạ n g  lư ớ i CO’ sỏ' v ậ t ch ấ t  th ể  d ụ c  th ể  th ao

v ề  cơ sở vật chất, kỹ thuật thể dục thể thao, đến năm
2015 hoàn thành quy hoạch đất cho thể thao, đảm bảo các
huyện, xã đạt chuẩn theo Thông tư sổ 11 và 12/2010/TT
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ngày 22/12/2010 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 
Trong đỏ:

+ Vùng đồng bằng có 70% thôn có ít nhất 01 sân tập the 
dục thể thao diện tích tối thiểu 2.000m2, 60% xã có sân 
bóng đá diện .tích tối thiểu 15.000m2; từ 3 - 5 xã có 01 bể 
bơi đơn giản trong khu trường học; 100% huyện, thành phố 
cỏ ít nhất 2/3 công trình thể dục thể thao cấp huyện.

+ Vùng miền núi có 70% thôn có ít nhất 01 sân tập thể 
dục thể thao diện tích tối thiểu 1.500m2, 50% xã có sân 
bóng đá diện tích tối thiểu 15.000m2, từ 4 - 6 xã có 1 bể bơi 
đơn giản, 80% huyện có ít nhất 2/3 công trình thể dục thể 
thao cấp huyện.

+ Khu đô thị có ít nhất 2/3 công trinh thể dục thể thao và 
một số sân bãi tập luyện khác; Đối với các khu chung cư 
mới được xây dựng phải có ít nhất 1 sân tập thể thao/khu 
chung cư; đối với các chung cư liền kề phải có ít nhất 1 
công trình thể thao/2.500dân.

Giai đoạn 2015 - 2020, vùng đồng bàng có 100% xã có 
ít nhất 1/3 công trình thể thao và 50% xã có ít nhất 2/3 
công trình thể thao. Vùng miền núi có 80% xã có ít nhất 
1/3 công trình thể thao và 50% xã có ít nhất 2/3 công trình 
thể thao.

v ề  cơ sở vật chất, kỹ thuật thể dục thể thao trong trường 
học và lực lượng vũ trang được bổ sung hoàn thiện theo 
quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Quốc phòng và 
Bộ Công an, ưu tiên xây dựng các nhà tập và bể bơi.
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Nhu cầu đất xây dựng công trình thể thao tỉnh giai đoạn 
2011 -  2020 là 578 ha. Các phưong án xây dựng chi tiết 
được trình bày trong qưy hoạch. Nguồn vốn đầu tư xây 
dựng công trình, thiết bị thể dục thể thao gồm nguồn vốn 
nhà nước từ ngân sách trung ương và địa phương, từ hoạt 
động xã hội hoá, nguồn tài trợ của các đơn vị kinh tế xã hội 
và nhân dân. Cơ cấu nguồn vốn hàng năm điều chỉnh theo 
hướng tăng dần tỷ lệ huy động nguồn vốn xã hội hoá thể 
dục thể thao, đến giai đoạn 2021-2025 đạt 40% trong 
nguồn vốn đầu tư cơ sở hạ tầng thể dục thể thao.

IV. HỆ THỐNG CÁC GIẢI PHÁP
1. G iả i p h á p  p h á t  tr iển  th ể  d ụ c , th ể  th a o  ch o  m ọi n g ư ò i

- Thực hiện Luật Thể dục, Thể thao và Nghị định hướng 
dẫn thi hành Luật; xây dựng các chương ưinh phát triến nội 
dung, hình thức tập luyện thể dục thể thao cho mọi người.

- Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, chính quyền 
các cấp đối với phong trào thể dục thể thao của các địa 
phương trong tỉnh.

- Phổ biến các hình thức, nội dung, phương pháp, chỉ 
tiêu, tiêu chuẩn tập luyện thể dục thể thao; tấng cường kiểm 
tra việc thực hiện kế hoạch thể dục thể thao quần chúng.

- Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, 
hướng dẫn viên thể dục thể thao cơ sở.

2. G iả i p h á p  p h á t tr iển  g iáo  d ụ c  th ể  c h ấ t v à  th ể  thao  

tro n g  tr ư ờ n g  h ọ c

121



- Tiếp tục tăng cường đổi mới nhận thức về giáo dục thể 
chất và thể thao trường học trong toàn xã hội.

- Thực hiện tốt chương trình giáo dục thể chất ở các cấp 
học, bậc học theo đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đảo 
tạo. Tổ chức các hoạt động tập luyện và thi đấu đế tăng sô 
lượng cảc trường cỏ tổ chức giờ hoạt động thể thao ngoại 
khóa, đảm bảo cả về sổ ỉượng và chất lượng.

- Chú trọng phát triển các hoạt động tập luyện và thi đấu 
thể thao ngoại khóa thường xuyên một cách họp lý, phù 
họp với điều kiện thực tiễn các trường.

- Cải tiến hệ thống thi đấu thể thao ừong trường học, Hội 
khỏe Phù Đổng các cẩp cho phù hợp với nhu cầu của học 
sinh sinh viên và xu thế phát triển.

- Xây dựng Đề án đăng cai tổ chức Hội khoẻ Phù Đổng
2020.

- Cải tiến hệ thống quản lỷ công tác giáo dục thể chất, 
thành lập các câu lạc bộ thể dục thể thao trường học lảm 
đơn vị cơ sở và được coi là tể bào của hệ thống này.

- Xây dựng đội ngũ giáo viên thể dục cho hệ thống 
trường học, bồi dưỡng nghiệp vụ cho từng giáo viên kiêm 
nhiệm thể dục ờ các trường tiểu học và trung học cơ sở.

- Quy hoạch lại diện tích đất dành cho các công trình thể 
dục thể thao ở các trường học. Có kế hoạch đầu tư xây 
dựng liên thông các công trình thể dục thể thao giữa các 
trường để đảm bảo phát huy hết hiệu quả sừ dụng. Ket hạp 
đẩy mạnh công tác xã hội hóa nhằm thu hút đầu tư và tham 
gia của xã hội trong các trường học.
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- Ban hành văn bản về các chế độ, chính sách thích hợp 
để đảm bảo có các trường đạt chuẩn về thể dục thể thao.

3. G iả i p h á p  p h á t tr iển  th ể  th a o  th à n h  tích  cao

- Các trung tâm Văn hóa Thể thao huyện tập trung đầu 
tư một số môn thể thao mũi nhọn.

- ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý đào tạo 
vận động viên.

- Mở rộng không gian tìm kiếm và phát hiện các tài năng 
thể thao.

- Kểt hợp với nhà trường, phụ huynh trong việc phát 
hiện tài năng thê thao.

- Ưu tiên mọi điều kiện đảm bảo tốt nhất để xây dựng hệ 
thống tải năng theo các tuyến năng khiếu dành cho vận 
động viên lứa tuổi 12 - 14.

- Quy trình hóa công nghệ tuyển chọn và huấn luyện; 
xây dựng hệ thống tổ chức tuyển chọn vận động viên, 
chương trình đào tạo dài hạn, hệ thống thi đấu.

- Tiêu chuẩn hóa trình độ huấn luyện viên.
- Thực hiện chuyên nghiệp hóa thể thao một số môn thể 

thao với sự đầu tư của các đơn vị kinh tế.
4. G iả i p h á p  v ề  hệ th ố n g  tổ  ch ứ c , n h â n  s ự  th ể  d ụ c th ể  th ao

- Tiến hành kiện toàn bộ máy quản lỷ nhà nước về thể 
dục thể thao từ cấp tỉnh đến các cấp cơ sở theo các văn bản 
quy định.
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- Tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ hằng năm. Đào 
tạơ lại các cán bộ đại học hoặc học sau đại học, quy hoạch 
số huân luyện viên có trình độ chuyên môn cao ở một sô 
môn thể thao mũi nhọn của tỉnh.

- Phối hợp mở các lớp bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ 
cho các huấn luyện viên, hướng dẫn viên, cán bộ quản lỷ 
thể dục thể thao ở cơ sở...

- Phát huy cơ sở vật chất của tỉnh, tổ chức đăng cai các 
giải thi đấu quốc gia, quốc tế các môn mạnh của tỉnh.

- Kiện toàn bộ máy tổ chức và phong trào thể dục thể 
thao cơ sở.

5. G iả i pháp phát tr iể n  hệ thống CO' sỏ’ vật chất thể dục thể 
thao

- Xây dựng cơ chế, chính sách về quản lỷ đất đai.
- Xây dựng và đưa vào sử dụng các trung tâm thể thao 

đã được duyệt.
- Đẩy mạnh đầu tư xây dựng, nâng cấp củng cố các công 

trình, cơ sở vật chất thể dục thể thao quần chúng ở xã, 
phường, thị trấn và các ừường học.

- Khuyến khích các tổ chức, gia đình có vốn, có mặt 
bằng xây dựng cơ sở vật chất phục vụ vui chơi giải trí, to 
chức các dịch vụ thể dục thể thao.

- Phối hợp thống nhất với các ban ngành liên quan trong 
việc xét duyệt xây dựng các chung cư cần phải có mặt bằng 
giành cho hoạt động thể thao. Việc xây dựng cơ sở vật chất
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đén cấp xã phường, lưu ý ngay từ lúc quy hoạch lại kinh tế 
-- xã hội -  văn hóa của từng huyện/ thành phố.

- Uư đãi, tạo điều kiện kêu gọi doanh nghiệp đầu tư xây 
dựng các trung tâm thể dục thể thao. Phát triển liên doanh, 
liên kêt với các doanh nghiệp, tập đoàn trong và ngoài nước 
để đầu tư cho các công trình thể thao.

6. Giải pháp về đầu tư tài chính
- Cấp đủ nguồn kinh phí sự nghiệp, nguồn vốn đàu tư 

hằng năm cho ngành thể dục thể thao.
- Đẩy mạnh công tác xâ hội hoá, huy động nguồn lực 

của toàn xã hội, kêu gọi sự đầu tư của các doanh nghiệp, 
các tổ chức xã hội vào các dự án thể thao như sân vận 
động, nhà tập luyện - thi đấu, bể bơi, công viên thể thao...

- Nguồn kinh phí tự cân đối được sử dụng từ khoản thu 
trong các hoạt động của ngành chiếm tỷ lệ 20 - 30% so với 
kinh phí do ngân sách cấp (không kể tài trợ và nguồn chi 
của đội bóng chuyên nghiệp).

- Xây dựng đề án và thực hiện chính sách tạo vốn bằng 
các hỉnh thức mở rộng và đa dạng hoá các hoạt động sự 
nghiệp thể dục thể thao nhằm tăng nguồn thu ngoài ngân 
sách nhà nước để đảm bảo nguồn kinh phí hoạt động.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN QUY HOẠCH
1. Tỗ chức thưc hiên
- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với 

Sở Ke hoạch và Đầu tư, các sở, ngành liên quan và địa
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phương trực thuộc tổ chức triển khai thực hiện Quy hoạch 
phát triển thể dục thể thao tỉnh đến năm 2020, tầm nhìn đến 
năm 2025; hướng dẫn, giám sát, kiểm tra, tổng hợp tình 
hình-thực hiện quy hoạch và báo cáo ủy ban nhân dân theo 
định kỳ; tổ chức sơ kết theo từng giai đoạn 2015, 2020 và 
tồng kết việc thực hiện Quy hoạch vào cuối nâm 2025.

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối họp với Sở Giáo 
dục và Đào tạo xây dựng và thực hiện các kế hoạch về 
nâng cao chất lượng giáo dục thể chất và thể thao trường 
học, hoạt động tổ chức thi đấu thể thao và Hội khỏe Phù 
Đổng; xây dựng và triển khai đề án trường phổ thông năng 
khiếu thể dục thể thao; thực hiện định kỳ việc điều tra đánh 
giá thể chất và sức khỏe của học sinh, sinh viên; phối họp 
với các ngành xây dựng kế hoạch và chỉ tiêu về đào tạo 
nguồn nhân lực phục vụ cho phát triển ngành thể dục thế 
thao.

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp các sở 
ngành và các địa phương đưa kế hoạch phát triền thể dục 
thể thao vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa 
phương; ưu tiên dành đất cho xây dựng các công trình thể 
thao; huy động các nguồn tài trợ trong và ngoài nước cho 
phát triển thễ dục thể thao và đầu tư xây dựng, mua sắm 
các công ưình, thiết bị thể thao.

- Sở Tài chính chủ ừì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu 
tư, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng kế hoạch 
ngân sách thể dục thể thao hàng năm bảo đảm kinh phí thực
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hiện Quy hoạch; bổ sung, hoàn thiện cơ chế quản lý tài 
chính, bảo đảm sử dụng hiệu quả các nguồn đầu tư cho thể 
dục thề thao; xây dựng chính sách khuyến khích các thành 
phần kinh tế - xã hội đầu tư phát triến thể dục thể thao.

- Các sở, ban, ngành phối hợp với Sở Văn hóa, Thổ thao 
và Du lịch, các tổ chức và địa phương liên quan chỉ đạo, tổ 
chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Quy hoạch theo 
chức năng và quy định của pháp luật hiện hành.

- Uỷ ban nhân dân các huyện/ thành phố trực thuộc chịu 
trách nhiệm xây dựng và chỉ đạo thực hiện kế hoạch phát 
triển thể dục thể thao 5 năm và hàng năm phù họp với Quy 
hoạch phát triển sự nghiệp thể dục thể thao tỉnh đến năm 
2020, tầm nhìn đến 2025 và kể hoạch phát triển kinh tế - xã 
hội của địa phương.

2 . K iến  n g h ị

- Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và chính quyền các 
cấp đối với sự nghiệp phát triển thể dục thể thao, coi công 
tác thể dục thể thao là nhiệm vụ thường xuyên của các cấp 
ủy Đảng, chính quyền.

- ủ y  ban nhân dân tỉnh chỉ đạo lồng ghép việc ừiển khai 
thực hiện phát triển thể dục thể thao của tỉnh với các 
chương trình mục tiêu quốc gia (như Chương trình xây 
dựng nông thôn mới, chương trình phòng chống biến đổi 
khỉ hậu, giảm nhẹ thiên tai...) có liên quan đến xây dựng, 
phát triền cơ sở vật chất, nguồn nhân lực phục vụ hoạt động 
thể dục thể thao ừên địa bàn.
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- ưỷ ban nhân dân tỉnh chỉ đạo thống nhất mô hỉnh tổ 
chức ngành Văn hóa, Thể thao các cấp và chỉ đạo úy ban 
nhân dân các cấp đảm bảo đủ cơ sở vật chất, quỹ đất dành 
cho hoạt động thể dục thể thao.

- Tạo điều kiện thuận lợi cho các tố chức, cá nhân tham 
gia tải trợ, đầu tư và liên doanh, liên kết trong việc triển 
khai thực hiện Quy hoạch phát triển thể dục thể thao địa 
phương đến năm 2020. Đẩy mạnh tổ chức thực hiện các 
chương trình, đề án trọng điểm, đặc biệt đối với các đề án 
thể thao chuyên nghiệp, thể thao giải trí, thể thao gắn với 
văn hóa và du lịch.

- Cấp kinh phí và thực hiện các chính sách cho huấn 
luyện viên, vận động viên của tỉnh theo các quy định của 
chính phủ đã được ban hành.

- Có chính sách ưu đãi đối với lĩnh vực thể dục thể thao 
trong các hoạt động lấy thu bù chi, miễn thuế bán vé và 
quảng cáo ữong sân vận động, nhà thi đấu, sân bãi thể dục 
thể thao và trong các cuộc tổ chức thi đấu.

Tóm tắt chương 8

ỉ. Quy hoạch phát triển thể dục thể thao có các nội 
dung: (ĩ) Phân tích tiềm năng, đánh giá thực trạng phát 
triển và dự bảo các yếu tố tác động đến thể dục thể thao 
thời kỳ quy hoạch. (2) Luận chủng các phương án mục tiêu 
phát triển. (3) Xác định các nhiệm vụ và giải pháp.
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2. Khi xây dựng quỵ hoạch phát trién thể dục thể thao, 
cần tôn trọng xu thế, quy luật khách quan cũng như sự phát 
triển kinh tể xã hội, quỵ luật kinh tế thị trường, quy luật 
phát triển khoa học công nghệ thể dục thể thao. Đồng thời 
bảm sát cơ sở văn bản nghị quyết của Đảng, vãn bản quy 
phạm pháp luật của Nhà nước và cảc bộ, ngành, địa 
phương liên quan.

3. Quy trình lập quy hoạch phát triển thể dục thể thao 
được thực hiện theo trình tự: (ỉ) Tổng họp các kết quả 
nghiên cỉvu liên quan đến việc lập quy hoạch; (2) Đảnh giá 
tác động của các yếu to ảnh hưởng đến quả trình phát triển 
thể dục thể thao; (3) Xác định vị trí, vai trò của hoạt động 
thể dục thể thao đối với phát triển xã hội và kinh tế; (4) 
Xây dựng và lựa chọn phương án quy hoạch phát triển;(5) 
Lập báo cảo quy hoạch phát triển; (6) Thông bảo quy 
hoạch sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

4. Nội dung một đề cương quy hoạch tổng thể ngành văn 
hóa, thể thao thể thao và thể thao thường có các phần: Mở 
đầu; Khái quảt điều kiện tự nhiên và kinh tế xã hội vùng 
quy hoạch; Đánh giả hiện trạng lĩnh vực quy hoạch; Phân 
tích tồng thể các vấn đề được quy hoạch; Định hướng phát 
triển; Các chương trình, dự án đầu tư: Đảnh giá môi 
trường; Các giải pháp thực hiện.

5. Đe cương quy hoạch phát triển thể dục thể thao cấp 
địa phương gồm cỏ các phần: Đặt vẩn đề; Điều kiện tự 
nhiên kinh tế xã hội của địa phương tác động đến công tác
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thể dục thể thao; Đánh giá hiện trạng thể dục thể thao; Dự 
bảo x u  thể phảt triển thể dục thể thao trong nước VCI quốc 
tế; Nội dung quy hoạch phải triển thể dục thể thao (quan 
điểm, mục tiêu, nội dung quy hoạch, phương ản phất triển 
cúc lĩnh vực...); Các giải pháp và tổ chức thực hiện.

6. Dan chứng tham khảo một bảo cảo tôm tắt về quy 
hoạch của địa phương do Trường Đại học Thể dục Thể 
thao Đà Nang tư vấn.

Câu hỏi ôn tập

1. Phân tích các nội dung của quy hoạch phát triển thể 
dục thể thao?
2. Nêu ưỉnh tự lập quy hoạch phát triển thể dục thể thao?

3. Đề cương của một quy hoạch phát triển thể dục thao 
thường gồm có những phần nào? Hãy phân tích?

4. Xây dựng một đề cương quy hoạch phát triển thể dục 
thể thao ở địa phương anh (chị) sinh sống?

5. Bản tóm tắt một báo cáo quy hoạch thể dục thể thao 
thường trình bày những nội dưng gì?

Tài liệu tham khảo

1. Bộ Ke hoạch và Đầu tư (2013), Tài liệu hướng dẫn 
lập kệ hoạch phát triển địa phương 5 năm và hàng năm 
theo phương pháp mới.

2. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (2011), 244 tỉnh 
huống giải đáp những vấn đề cốt yếu trong công tác quản
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ìỷ -  đào tạo — phát triển ngành thể ảục thể thao, Nhà xuất 
bản Lao động.

3. Dương Nghiệp Chí (2009), Lỷ luận và thực tiễn lập kế 
hoạch quản lỷ thể dục thể thao, Nhà xuất bản Thể dục thể 
thao.

4. Ngô Thắng Lợi (2009), Giảo trình kể hoạch hóa phát 
Ỷrỉên, Nhà xuất bản Đại học kinh tế quốc dân.

5. Nguyễn Văn Phúc (2008), Quản lỷ dự án cơ sở ỉỷ 
thuyết và thực hành, Nhà xuất bản Đại học kinh tế quốc
dân.

6. ủ y  ban nhân dân tỉnh Quảng Nam (2011), Quy hoạch 
phát triển sự nghiệp Thể dục Thể thao tỉnh Quảng Nam đến 
năm 2020, tầm nhìn đến 2025.
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Chương 9
XÂY DỤNG KÉ HOẠCH PHÁT TRIỂN 
THẺ DỤC THẺ THAO Ở ĐỊA PHƯONG

Mục tiêu

Chương này cung cấp những kiến thức cơ bản về ỉỷ luận 
và thực tiên lập kế hoạch phát triển thê dục thê thao- một 
công cụ quản lý và điều hành các hoạt động thế dục thê 
thao ở thời kỳ ngắn hạn (ỉ năm) hoặc trung hạn (5 năm).

Học xong chương này, sinh viên có thể:
- Nhận biết ý  nghĩa của việc ỉập kế hoạch phát triển thê 

dục thể thao ở từng giai đoạn cụ thể;
- Nắm vững các căn cứ lập kế hoạch phát triển;
- Thực hiện quy trình và nội dung lập kế hoạch trung 

hạn;
- Thực hiện quy trình và nội dung lập kế hoạch ngắn 

hạn;
“ Gẳn kết kể hoạch hàng năm và năm năm.
1. Tổng quan kế hoạch phát triển thể dục thể thao
1-1. Khái niệm •
Chương 7 và Chương 8 đã đề cập một cách tổng quát 

chiến lược phát triển và quy hoạch phát triển trong hệ thống 
kế hoạch hóa phát triển thể dục thể thao của nước ta. Trong
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đó, chiến lược đóng vai trò định hướng, xác định tầm nhìn 
dài hạn thường ở cấp quốc gia; còn quy hoạch đi sâu vào 
định hướng về không gian và lĩnh vực tổ chức thực hiện. 
Tuy nhiên, để quản lý điều hành các hoạt động diễn ra 
trong từng giai đoạn, thời điềm cụ thể, chúng ta cần phải 
dựa trên những công cụ cụ thể hơn, kế hoạch phát triển 
ngắn hạn và trung hạn là một trong những công cụ ấy.

Trong lĩnh vực quản lỹ thể dục thể thao, văn bản Ke 
hoạch phát triển là một công cụ quản lỷ và điều hành các 
hoạt động thể dục thể thao, nó xác định một cách hệ thống 
những hoạt động nhằm phát triển thể dục thể thao theo 
những mục tiêu, chỉ tiêu và các cơ che, chính sách sử dụng 
trong một thời kỳ nhất định.

Kế hoạch phát triển thể dục thể thao có thể phân thành 
hai nhóm là các kế hoạch mục tiêu và các kể hoạch biện 
pháp. Kế hoạch mục tiêu là những kế hoạch có tính chất 
phát triển trong các lĩnh vực thể dục thể thao nhằm cụ thể 
hóa và thực hiện hiệu quả các chiến lược, quy hoạch. Kế 
hoạch biện pháp mang tính chất tác nghiệp đơn thuần như 
kế hoạch vốn, kế hoạch ngân sách dành cho hoạt động thể 
dục thể thao...

Xét theo góc độ thời gian, có thể chia thành các loại kế 
hoạch dài hạn (10 năm), kế hoạch trung hạn ( 3 - 5  năm) và 
kế hoạch ngắn hạn (1 năm và dưới 1 năm). Ở nước ta hiện 
nay, kế hoạch trung hạn (thường là 5 nàm) được xây dựng 
trước hoặc trong thời kỳ tiến hành đại hội Đảng các cấp. Ke
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hoạch 5 năm là cơ sở và định hướng cho việc xây dựng và 
thực hiện kế hoạch hàng năm.

1.2. Hệ thống chỉ tiêu trong kế hoạch phát triển thể 
dục thề thao

Hệ thống chỉ tiêu trong kế hoạch phát ừiển thể dục thế 
thao được hiểu là thước đo cụ thể về những nhiệm vụ cần 
đạt được trong thời kỳ kế hoạch. Các thước đo này thể hiện 
cả về số lượng và chất lượng, nó cho phép xác định nội 
dung cơ bản của quá trình phát triển, các bộ phận cẩu thành 
cụ thể của nó.

Có nhiều cách phân loại chỉ tiêu kể hoạch được nhìn 
nhận ở các góc độ khác nhau như góc độ quản lý vĩ mô, 
góc độ quản lý tác nghiệp, góc độ nội dung, góc độ đo 
lường...

Đứng trên góc độ quản lý mang tính vĩ mô, hệ thống kế 
hoạch hóa thể dục thể thao có các chỉ tiêu pháp lệnh như 
các chỉ tiêu do Đảng, Nhà nước đề ra trong các nghị quyết, 
chỉ thị mang tính chỉ đạo, chỉ tiêu hướng dẫn mang tính 
định hướng hoạt động của ngành dựa trên kết quả phân tích 
các kế hoạch trước đó và chủ trương định hướng của cơ 
quan có thẩm quyền vả các chỉ tiêu dự báo do các cơ quan 
chuyên môn cung cấp để làm cơ sở luận chứng cho kê 
hoạch phát triển.

Đứng trên góc độ quản lý tác nghiệp, hệ thống chỉ tiêu 
phát triển của ngành thể dục thể thao được xác định theo 
từng lĩnh vực quản lỷ cụ thê như quản lý phong trảo thê
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thao quần chúng, quản lỷ thể thao thành tích cao và thể 
thao chuyên nghiệp, quản lý các tổ chức, hiệp hội thể dục 
thể thao, công tác xã hội hóa thể dục thể thao.

Đứng trên góc độ nội dung, hệ thống chỉ tiêu có thể 
được chia thành các chi tiêu phát triển xã hội (phát triện thể 
dục thể thao cân đối hài hòa vùng miền, đối tượng, thành 
phần tham gia, phát triển thể thao thành tích cao đem lại 
niềm tự hào dân tộc...); phát triển kinh tế (đầu tư kinh 
doanh hàng hóa thể thao, xây dựng công trình thổ thao, tổ 
chức dịch vụ thể thao đem lại lợi nhuận..

Đứng trên góc độ đo lường, hệ thống chỉ tiêu kế hoạch 
phát triển thể dục thể thao gồm chỉ tiêu định tính và chỉ tiêu 
định lượng. Chỉ tiêu định lượng là những chỉ tiêu thể hiện 
qua những con sỗ, có thể thống kê, đo đếm được, còn chỉ 
tiêu định tính là những giá trị tuy không đo đếm được 
nhưng có thể cảm nhận được thông qua thái độ, hiệu ứng 
của xã hội đối với một lĩnh vực thể dục thể thao cụ thể.

2. Kế hoạch trung hạn
2.1. Khái niệm
Kế hoạch trung hạn (trong thực tế thường được gọi là kế 

hoạch 5 năm) là sự cụ thể hóa các chiến lược và quy hoạch 
phát triển. Kế hoạch phát triển thể dục thể thao xác định 
các mục tiêu, chi tiêu tãng trưởng cụ thể trong từng lĩnh 
vực hoạt động thể dục thể thao.

Kế hoạch 5 năm của ngành thể dục thể thao là một bộ 
phận trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 nãm của
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đất nước. Nghị quyết Đại hội ỈX của Đảng đâ xác định: 
“Xây dựng kế hoạch 5 năm trở thành công cụ chủ yếu của 
hệ thống kể hoạch hỏa phát triển

Kế hoạch 5 nãm được xác định là trung tâm của kế 
hoạch hóa cả phát triển lẫn đầu tư vì các lý do chủ yếu sau:

- Thông thường các dự án (đầu tư hoặc phát triển) bắt 
đâu có lợi tức hoặc hiệu quả sau 1 năm hoặc một vài năm 
sau so với thời điểm bắt đầu tổ chức thực hiện, vì vậy 
khoảng thời gian 5 năm là thời gian đủ để có the đánh giá 
chính xác hiệu quả của dự án kế hoạch, hiệu ứng của các 
giải pháp, cơ chế, chính sách...

- Yêu cầu của kế hoạch là phải xác định hệ thống chỉ 
tiêu một cách cụ thể, đo lưòng nhiệm vụ cần phải đạt được 
trong một thời kỳ nhất định, vì vậy những kế hoạch trong 
phạm vi 5 nãm thường bảo đảm đưa ra những chỉ tiêu chính 
xác hơn, dễ thực thi hơn những ké hoạch có thời gian dài 
hạn hoặc các quy hoạch phát triển.

- Kế hoạch 5 năm (đặc biệt là kế hoạch tổng thể phát 
triển kinh tế - xã hội của địa phương hoặc đất nước) thường 
được xác định trong một nhiệm kỳ Đại hội Đảng, thường 
trùng với nhiệm kỳ làm việc của chính phủ và các cơ quan 
quản lý nhà nước. Vì vậy lấy kế hoạch 5 năm làm trung tâm 
là một quan điểm gắn lãnh đạo chính trị với lãnh đạo kinh tế 
xã hội, cho phép xác định rõ ràng hơn trách nhiệm của các 
nhà lãnh đạo vả tạo điều kiện thuận lợi cho việc đánh giá 
chính xác, hiệu quả, hiệu lực của các bộ máy quản lý.
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Ke hoạch phát trien kình tế - xã hội 5 năm là trụ cột 
chính trong việc lập kế hoạch cho các ngành, lĩnh vực ở 
nước ta từ nhiều năm nay. ở  cấp nhà nước, kế hoạch 5 năm 
được xây dựng sau khi có sự tham vấn chính thức với các 
cơ quan của Đảng và Chính phủ. Bộ Kế hoạch và Đầu tư 
đóng vai trò chính trong việc điều phối việc xây dựng Ke 
hoạch phát triển kinh tế - xã hội. Trên cơ sở đó các bộ 
ngành liên quan, trong đó cỏ Bộ Văn hỏa, Thể thao và Du 
lịch xây dựng kế hoạch phát triển văn hóa, thể dục thể thao 
và du lịch của ngành mình. Đối với cấp tỉnh, Sở Kế hoạch 
Đầu tư địa phương đóng vai trò chủ đạo trong việc tham 
mưu xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, 
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Sờ Kế hoạch 
và Đầu tư tham mưu xây dựng ké hoạch phát triển văn hóa, 
thể thao và du lịch của địa phương.

Ở cấp hành chính cơ sở (xã, huyện), cần đệ trình đề xuất 
cho cẩp cao hơn để phê duyệt, tổng hợp và tổ chửc thực 
hiện kế hoạch. Khi bản Ke hoạch phát triển kinh tế - xã hội 
được phê duyệt thì đây sẽ là cơ sở cho các đề xuất ngân 
sách năm cho các bộ ngành và chính quyền địa phương.

2.2. Ỷ nghĩa và CO' sở để xây dựng kế hoạch phát triển 
thể dục thể thao 5 năm ở địa phương

2.2.1. Ý  nghĩa của kế hoạch phát triển 5 năm 
Kế hoạch phát triển 5 năm của địa phương bao gồm kế 

hoạch phát ừiển kinh tế - xã hội và kế hoạch phát triển 
ngành, trong đỏ có ngành thể dục thể thao, là nhằm cụ thể
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hóa tư tưởng chiến lưọ’c và các định hướng không gian lãnh 
thổ trong quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội cấp 
địa phưong. Bản kế hoạch phát triến 5 nãm được các cấp 
chính quyền địa phương phê duyệt là một trong những cơ 
sở có tính pháp lỷ để xây dựng kế hoạch hàng năm theo 
phân kỳ kể hoạch trong kế hoạch 5 năm của địa phương.

Như đã phân tích, muốn lập kế hoạch phát triển thể dục 
thể thao 5 năm ở địa phương, ngưòi làm công tác lập kế 
hoạch phải nắm vững việc xây dựng kế hoạch phát triển 
kinh tế - xã hội 5 năm, vì kế hoạch phát triển kinh tế - xã 
hội 5 năm là trụ cột chính trong việc lập kế hoạch cho các 
ngành, lĩnh vực ở nước ta.

Trong xây dựng kế hoạch phát triển thể dục thể thao thòi 
kỳ 5 năm, không cần phân tích tài chính và kinh tế cũng 
như các nguồn lực có sẵn có. Các kế hoạch và danh mục 
các dự án thường được phê duyệt với hy vọng nguồn kinh 
phí ngân sách và tài trợ xã hội thông qua hình thức xã hội 
hóa thể dục thể thao sẽ có đủ. Các kế hoạch này thưòng 
hướng tới kết quả đạt được ở đầu ra và thường không chú 
trọng tới các tác động tiềm năng về môi trường và xã hội.

Phàn này giới thiệu việc lập kế hoạch phát triển thể dục 
thể thao trong thời kỳ 5 năm (trung hạn). Việc lập kế hoạch 
phát triển thể dục thể thao 5 năm có các ý nghĩa sau:

- Trước hết, kế hoạch phát triển thể dục thể thao 5 nãm 
là một công cụ dùng để quản lý các lĩnh vực hoạt động the 
dục thể thao trong một giai đoạn cụ thể, tương ứng với một
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thời kỳ quản lỷ của lãnh đạo địa phương (sau Đại hội Đảng 
bộ và bầu cử Hội đồng nhân dân);

- Các mục tiêu của kế hoạch 5 năm nhằm cụ thể hóa 
định hướng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 
của Chính phủ, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã 
hội của địa phương; đồng thời cụ thê hóa các chiến lược và 
quy hoạch tổng thể phát triển thể dục thể thao của ngành 
trong thời kỳ thực hiện kế hoạch;

- Cụ thể hóa quy hoạch phát triển kinh tể - xã hội và quy 
hoạch phát triển thể dục thể thao của đìa phương thông qua 
lựa chọn mục tiêu, các giải pháp và các chỉ tiêu phát triển;

- Cụ thể hóa các giải pháp phối họp giữa định lướng 
phát triển ngành thể dục thể thao ở cấp trung ương với định 
hướng phát triển thể dục thể thao của địa phương;

- Phân tích các lợi thế phát triển của các lĩnh vực thể dục 
thể thao của địa phương để ưu tiên đầu tư phát triển trọng 
điềm nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh dựa trên các lợi 
thế đó của địa phương (ví dụ tiềm năng phong trào võ thuật 
của địa phương có truyền thống về võ, thế mạnh về các 
môn thể thao ừọng điểm như Điền kinh, Bơi lội, Bóng đá 
của các tỉnh, thành phố lớn..

2.2.2. Căn cử lập kế hoạch 5 năm. Thường được cãn cứ 
trên 2 cơ sở:

* Cán cứ thực tiễn.
Mục tiêu của hệ thống lập kế hoạch phát hiển thể dục 

thể thao là tạo được sự phát triển ổn định và bền vững của

139



ngành trong tổng thể kinh té xã hội của địa phương. Vì vậy, 
khi lập kể hoạch phát triển thể dục thể thao cũng cần chú V 
đến các vai trò kinh tế, xã hội và môi trường để kế hoạch 
phát triển đạt được hiệu quả tối ưu, cụ thể là:

(ĩ) Vai trò kinh té: đóng góp cho việc xây dựng một nền 
kinh tế khỏe, có khả năng đáp ứng và cạnh tranh cao thông 
qua việc đảm bảo đúng vị trí và thời điểm để ừợ giúp cho 
sự tăng trưởng và đổi mới; và thông qua việc xác định và 
điều phối các yêu cầu phát triển bao gồm cả việc cung cấp 
cơ sở hạ tầng;

(2) Vai trò xã hội: trợ giúp để các cộng đồng vững mạnh 
và khỏe khoắn thông qua việc cung cấp cơ sờ hạ tầng đáp 
ứng các nhu càu cơ bản của các thế hệ hiện tại và tương lai;

(3) Vai trỏ môi trường: đóng góp vào việc bảo vệ và 
thúc đẩy môi trường tự nhiên, xã hội và lịch sử; và giúp cho 
việc cải thiện hệ đa dạng sinh học, sử dụng nguồn tài 
nguyên thiên nhiên một cách thận trọng, giảm thiểu rác 
thải, ô nhiễm và thích ứng với biến đổi xã hội bao gồm cả 
việc chuyển dịch nền kinh tế với việc thải khí carbon thấp.

* Những căn cử mang tính pháp lỷ:
- Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn 

10 năm. Ví dụ: Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của 
Việt Nam giai đoạn 2010 - 2020.

- Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế- xã hội cấp vùng.
- Chiến lược, quy hoạch phát triển ngành. Ví dụ: Chiến 

lược phát triển thể dục thể thao Việt Nam đến năm 2020.
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- Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc ở nhiệm kỳ đang 
diễn ra kế hoạch 5 năm. Ví dụ Nghị quyểt Đại hội Đảng 
toàn quốc lần thứ XII.

- Các cơ chế chính sách phát triển của Chính phủ trong 
giai đoạn phát triển những năm trước còn có hiệu lực trong 
lập kế hoạch 5 năm của giai đoạn trước. Những căn cứ lập 
kế hoạch cấp địa phương:

- Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội cấp tỉnh.
- Các quy hoạch phát triển ngành trên lãnh thổ địa 

phương. Ví dụ: Quy hoạch phát triển sự nghiệp thể dục thể 
thao thành phổ Đà Nang đến năm 2020, tàm nhìn đển 2025.

- Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, thành về nhiệm vụ 
phát triển kinh tể - xã hội trong nhiệm kỳ mới.

- Các kết quả đạt được trong kỳ kế hoạch 5 năm giai 
đoạn trước.

2.3. Quy trình lập kế hoạch phát triển thể dục thể 
thao 5 nãm

Kế hoạch phát triển thể dục thể thao được thực hiện 
tuân thủ theo quy trình lập kế hoạch phát triển kinh tế xã 
hội nói chung, thường gồm 8 bước:

Bước 1: Chuẩn bị lập kế hoạch phát triển.
Bước này thường được thực hiện vào cuối quý 3 của

năm cuối cùng thực hiện kế hoạch trung hạn -  dài hạn giai
doạn trước.
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Mục tiêu: Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện nguồn lực trước 
khi bắt tay vào công tác lập kế hoạch.

Yêu cầu: Cần xác định rõ thời gian tiến hành các nội 
dung và các thành phần tham gia thực hiện, chuẩn bị các 
điều kiện về tổ chức và hậu cần cho công tác lập kế hoạch.

Nội dung: Nội dung chinh ở giai đoạn này là tổ chức bộ 
máy lập kế hoạch và lên ké hoạch cho quá trình lập kế 
hoạch.

(1) Việc tổ chức bộ máy lập kể hoạch phát triển bao 
gồm:,

- Thành lập nhóm lập ké hoạch chủ chốt: nhóm này đóng 
vai ưò rất quan trọng là đảm bảo sự thống nhất và sự phối 
hợp chặt chẽ của tất cả các bên liên quan trong quá trình 
lập kể hoạch. Tiêu chí lựa chọn thành viên nhỏm nòng cốt 
là những cán bộ có năng lực về chuyên môn lập kế hoạch, 
đồng thời có khả năng tổ chức, điều phối tạo được sự hợp 
tác và nhất trí cao giữa các bên liên quan. Những người 
tham gia nhóm xây dựng kế hoạch phát triển thể dục thể 
thao thường gồm lãnh đạo sở/ lãnh đạo phụ trách ngành thể 
dục thể thao, trưởng các phòng/ban, chuyên viên chính bộ 
phận chuyên trách về kể hoạch, tài chính và thống kê của 
ngành thể dục thể thao.

- Xác định các bên tham gia (thành phần mời). Các bên 
tham gia xây dựng kế hoạch phát ừiển thể dục thể thao 
trung hạn thường là:
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+ Đại diện các cơ quan chính quyền địa phương (với vai 
trò bảo đảm tính pháp lý cho quá trình triển khai, giải 
trình/báo cáo về tiến độ lập kế hoạch);

+ Đại diện các Hiệp hội, Liên đoàn thể dục thể thao địa 
phương (nhung người chủ chốt thực hiện chức năng phát 
triển phong trào và xã hội hỏa thể dục thể thao, cung ứng 
sản phẩm và dịch vụ thể dục thể thao trên địa bàn...);

+ Đại diện các tổ chức xã hội và người dân địa phương 
(Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Đoàn Thanh niên, v.v. tham 
gia với tư cách bảo vệ quyền lợi cho cộng đồng và làm tăng 
tính minh bạch của quá trình lập kế hoạch).

- Xây dựng cơ chể hoạt động, làm rõ vai trò, chức năng 
và trách nhiệm của các bên tham gia trong quá trình lập kê 
hoạch. Nhỏm nòng cốt sẽ đảm nhận công việc này với sự 
phê duyệt của lãnh đạo địa phương thông qua các quyết 
định do Chủ tịch ủy ban nhân dân ký.

(2) Lên kế hoạch cho quá ừình lập kế hoạch bao gồm 
các nội dung sau:

- Làm rõ phạm vi, quy trình, mục tiêu và những kết quả 
mong đợi của công tác lập kế hoạch phát triển thể dục thể 
thao 5 năm.

- Lên lịch công tác và phân công trách nhiệm cụ thể cho 
cùng bên tham gia (ai, làm gì, khi nào, kết quả mong đợi, 
r'hế độ báo cáo...).

- Tổ chức và tham gia các buổi hội nghị lập kế hoạch do 
ttgành thể dục thể thao và ủy ban nhân dân địa phương tổ
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chức, thông báo các vãn bản có tính pháp quy trong kỳ kê 
hoạch do Chính phủ ban hành.

Bước 2: Phân tích tiềm năng và đánh giá thực trạng phát 
triển ìsự nghiệp thể dục thể thao của địa phương trong giai 
đoạn kế hoạch trước đó.

Bước này sẽ được thực hiện vào quý 4 của năm cuối 
cùng thực hiện kế hoạch của giai đoạn trước. Bước này 
phải trả lời câu hỏi: Ngành thể dục thể thao tỉnh/ thành của 
địa phương đang ở đâu?

Hoạt động phân tích thực trạng phát triển xã hội nói 
chung và phát triển ngành thể dục thể thao thường có sự 
tham gia diễn ra ở 3 cấp: tỉnh/thành; huyện/quận và xã/ 
phường/thị trấn. Mặc dầu xã/ phường thường không có cán 
bộ chuyên trách thể thao và hầu như không có chủ trương 
triển khai công tác lập kế hoạch, nhưng sự tham gia của 
cộng đồng ở cơ sở, nhất là thông qua các khảo sát về phát 
triển phong trào thể dục thể thao quần chúng, người tập 
luyện thể dục thể thao, cơ sở vật chất thể dục thể thao cơ 
sở, các mô hình hoạt động xã hội hóa thể dục thể thao sẽ 
chỉ ra những tồn tại trong phát triển thể dục thể thao ở cơ 
sở, nguyên nhân tồn tại và làm rõ những nhu càu phát triển 
thể dục thể thao trong thời gian tới.

Ở cấp quận/huyện, sự tham gia của các ngành cấp huyện 
trong đánh giá kế hoạch phát triển thể dục thề thao 5 năm 
(thông qua các mẫu phiếu điều ừa, khảo sát thực tế và các 
hội thảo chuyên đề) sẽ làm rõ mối quan hệ liên ngành ừong
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quá tình triển khai kế hoạch giai đoạn trước đó. Làm rõ 
những điểm mạnh và hạn chể của kỳ kế hoạch vừa qua, 
phân tích những cơ hội và thách thức của kỳ kế hoạch 5 
năm tiếp theo. Các phiếu phỏng vấn và nội dung thảo luận 
này cũng sẽ chỉ ra được thực trạng và những bải học điều 
hành thực hiện kể hoạch hàng năm trong 5 năm vừa qua 
của lành đạo địa phương và ngành thể dục thể thao.

Ở cấp tỉnh, quá trình tham vấn đánh giá thực trạng kế 
hoạch 5 năm phải chỉ rõ những điểm mạnh, những yếu kém 
của quá trình quản lỷ, điều hành thực hiện các nhiệm vụ, 
các chương ưình phát triển, điều hành thực hiện các chính 
sách phát triển thể dục thể thao nói riêng cũng như chính 
sách phát triển xã hội nói chung,... trên địa bàn tỉnh. Tham 
vấn những vấn đề lớn cần phải tập trung nguồn lực giải 
quyết trong kỳ kể hoạch 5 năm giai đoạn tới.

Quá trình phân tích tổng hợp các ý kiến tham gia từ cộng 
đồng, từ nội bộ ngành thể dục thể thao và các ngành khác 
liên quan (môi trường, y tế, giáo dục, tài chính...) sẽ giúp 
cho việc xây dụng kế hoạch thể dục thể thao 5 năm ở giai 
đoạn tới của địa phương. Nguồn thông tin được tập hợp và 
xử lý từ các cuộc tham vẩn các bên liên quan, kết hợp với 
các đánh giá trong nội bộ ngành sẽ là những thông tin đầu 
vào quan trọng cho quá ừình xây dựng kế hoạch phát triển 
thể dục thề thao 5 năm của tỉnh, thành có tính thực tiễn hom.

Đẻ đảm bảo tính khách quan và khoa học trong lập kế 
hoạch phát triển thể dục thể thao trung hạn, trong bước này
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ta cần sử dụng công cụ phân tích SWOT để nhận diện 
những điềm mạnh, điểm yếu, những cơ hội và các thách 
thức đối vói ngành thể dục thể thao trong xu thế phát triến 
chung của nền kinh tế quốc dân.

Mục tiêu: Nhận diện khách quan mức độ đạt được các 
mục tiêu phát triển thể dục thể thao của địa phương, các kết 
quả đạt được, những hạn chế và những vấn đề đặt ra trong 
thực tiễn; đồng thời hiểu rõ những nguồn lực có thể khai 
thác phục vụ cho kỳ kế hoạch tiếp theo.

Tầm quan trọng: Các đánh giá này sẽ là căn cứ quan 
trọng cho việc lập kế hoạch phát triển trong tưong lai. Kết 
quả của việc phân tích, đánh giá các yếu tố về tiềm năng và 
thực ừạng phát triển sẽ cho ta có cái nhìn toàn cảnh và rõ 
ràng về ngành thể dục thể thao (và cả nền kinh tế - xâ hội 
của địa phương) trong mối tương quan với các địa phương 
và các ngành khác liên quan đến những vấn đề và nội dung 
cơ bản như: các nguồn lực phát triển, ừình độ phát triển, 
môi trường văn hóa xã hội, cơ sở hạ tầng thể dục thể thao, 
cảc cơ chế chính sách v.v cả trong quá khứ và hiện tại.

Yẻu cầu: Khi thực hiện đánh giá bằng phương pháp 
SWOT, cần phải đảm bảo các điều kiện:

- Tôn trọng thực tiễn, không làm méo mó thực tiễn bằng 
ỷ kiến chủ quan của các bên tham gia đánh giá.

- Đánh giá hiện trạng thể dục thể thao (trong vòng 5 
năm) một cách đầy đủ và chính xác, có so sánh với quá khứ 
của địa phương hoặc so sánh với thực trạng thề dục thể
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thao của các tỉnh, thành lân cận các địa phương cỏ điều 
kiện về phát triển kinh tế - xã hội tương đương trong vùng 
và toàn quốc.

- Phân tích trung thực tiềm năng phát triển thể dục thể 
thao của* địa phương (phân tích các nguồn lực): ví dụ vị trí 
địa lý, các đặc điểm tự nhiên và tài nguyên (đất đai, điều 
kiện vị trí địa lý có thể phát triển các loại hình thể thao) có 
thể phù hợp với phát triển những môn thể thao, loại hình 
thể thao nào...; nguồn lực tài chính và xã hội; các tiềm 
năng về văn hóa, du lịch, dân số, giáo dục ...

Các bước tiến hành:
- Tập hợp dữ liệu thống kê, các báo cáo đánh giá giữa 

kỳ, đánh giá thực hiện kế hoạch phát triển của ngành thể 
dục thể thao, tổng hợp tìm hiểu tình hình thực hiện kinh tế - 
xà hội các địa phương trong 5 năm và qua từng năm. Các 
dữ liệu trực tiếp thông qua điều tra, khảo sát, phỏng vấn, 
hội thảo, thảo luận nhóm, tham vấn... Nguồn tài liệu thứ 
cấp bổ sung thêm: các nghiên cứu và công bố của các cơ 
quan, tổ chức ở cả cấp trung ương và địa phương hay các 
nghiên cứu cùa các nhà khoa học ưên địa bàn về phát triển 
thể dục thể thao, đặc biệt là các tiêu chí liên quan về mặt xã 
hội như số liệu qua các cuộc điều tra nhân chủng học của 
Tống cục Thống kê; kết quả các cuộc điều ưa thu nhập và 
mức sống các hộ gia đình...

- Xử lý và kiểm định các dữ liệu thống kê, nhận biết 
những sai sót của số liệu: bởi vì chỉ có sô liệu chuấn xác
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mới giúp địa phương/ ngành thể dục thể thao phân tích 
đúng bức tranh phát triển thực tiễn của ngành, bao gồm các 
lĩnh vực trực thuộc.

- Tính toán các sốiiệu tù' hệ thống cơ sở dữ liệu thống kê 
đế tìm ra xu hướng phát triển hay không phát triển của lĩnh 
vực thể dục thể thao ở địa phương. Phân loại hệ thống các 
chỉ tiêu thống kê theo:

+ Hệ chỉ tiêu phản ánh mức độ đạt được mục tiêu phát 
triển;

+ Hệ chỉ tiêu phản ánh các vấn đề phát triển xã hội, 
trong khi xây dựng các kế hoạch và chương trình phát triển 
thể dục thể thao cần phải chú ý đến tác động trực tiếp hoặc 
gián tiếp của các ké hoạch và chương trình này đến đòi 
sống trẻ em, nhu cầu giáo dục thề chất và hoạt động thể 
thao trong trường học, trẻ em ở các vùng sâu, vùng xa;

+ Hệ chỉ tiêu phản ánh các vấn đề môi trường và phát 
triển bền vững (đất đai dành cho thể dục thể thao, các yếu 
tố vệ sinh, môi trường và an toàn trong hoạt động, tập 
luyện, thi đấu thể dục thể thao...);

+ Hệ chỉ tiêu về quản trị nhà nước. Phân tích các yếu tố 
tác động của các chính sách, cơ chế được vận dụng trong 
kỳ kế hoạch 5 năm trước đây và các nhân tố khác đến thực 
ừạng phát triển thể dục thể thao của địa phương (các chính 
sách của trung ương và địa phương, tình hình hội nhập 
quốc tế, tình trạng biến đổi khí hậu, tình hình phát triển 
khoa học và công nghệ trong lĩnh vực thể dục thể thao...).
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Ngoài phương pháp phân tích theo mô hình SWOT, cảc 
phương pháp khác như: cây vấn đề; phân tích chuỗi thời 
eian; phân tích thống kê/mô tả; phân tích, đánh giá thông 
qua so sánh chéo; so sánh với mục tiêu đặt ra trong kỳ kế 
hoạch hiện tại; phân tích chính sách... đều được sử dụng 
xuyên suốt trong quá trình phân tích. Các nguồn thông tin 
sử dụng cho phân tích, đánh giá tình hình:

* Phân tích các điêm mạnh:
- Phân tích và đánh giá các lợi thể cạnh tranh mà ngành 

thể dục thể thao và các lĩnh vực thể dục thể thao cụ thể như 
thể dục thể thao quần chúng, thể dục thể thao trường học, 
thể thao thảnh tích cao đã khai thác có hiệu quả trong giai 
đoạn 5 năm vừa qua.

- Mức độ hiệu quả của quá trinh khai thác các lợi thế 
cạnh tranh đó.

- Dự báo những điểm mạnh nào, những nguồn lực nào 
trong tương lai với sự thay đổi môi trường và điều kiện xã 
hội sẽ chuyển thành điểm yếu.

- Với sự hỗ trợ hoặc khuyến khích đầu tư, những nguồn 
lực nào sẽ là điểm mạnh có thể phát huy.

- Các điểm mạnh (nếu có) từ phía các tổ chức, các cá 
nhân địa phương.

- Những khía cạnh đạt được của việc xâ hội hóa thể dục 
thề thao của tinh/ thành, những nguồn lực huy động được 
trong việc thực hiện xã hội hóa thê dục thê thao.
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- Những thành quả đạt được trong việc phát triển phong 
trào thế dục thể thao, nhất là thể dục thể thao ở các địa bàn 
khó khăn và của trẻ em. Mối liên kết ngành trong việc thực 
hiện các nhiệm vụ phát triển thể dục thể thao cho đồng bào 
các vùng sâu, người lao động nghèo trong điều kiện nền 
kinh tế thị trường.

Đặc biệt, trong các lĩnh vực xã hội, ưu tiên phát ừiển thề 
dục thể thao trường học với nguyên tắc chung “một xă hội 
phù hợp với ừẻ em”, cụ thể là: trẻ em luôn là đối tượng ưu 
tiên; chăm sóc cho mọi trẻ em; dành sự giáo dục và phát 
triến thế chất tốt nhất cho mọi trẻ em; lắng nghe các nhu 
cầu hoạt động và đảm bảo sự tham gia của trẻ em...

*Phăn tích các điểm yếu:
- Phân tích các tồn tại lớn nhất của ngành thể dục thể 

thao địa phương trong kỳ kế hoạch và những vấn đề mói 
nẩy sinh trong giai đoạn kế hoạch mới do bối cảnh quốc tế 
bên ngoài và sự thay đổi tình hình ữong nước tạo nên.

- Các rào cản hạn chế sự phát triển xà hội địa phương, 
các lĩnh vực của đời sống xã hội nói chung và ngành thể 
dục thể thao nói riêng. Các yếu tố kìm hãm sự phát triển 
của phong trào thể dục thể thao ở các địa bàn, vùng miền 
(ví dụ như cơ sở hạ tầng công trình thể thao hạn chế, nguồn 
nhân lực thể thể thao yểu kém...), cần nêu ra được những 
nút thắt đang cản ừở sự phát triển của phong trào thể dục 
thể thao địa phương và nếu giải quyết được những nút thắt 
này thì sẽ tạo nên động lực phát triển cho thế dục thê thao.
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- Phân tích một số vấn đề đặt ra trong bảo vệ tài nguyên 
và môi trường có tác động xấu đến sự phát triển xã hội và 
thể dục thể thao, đến môi trường sống của cộng đồng và 
sức khỏe con người mà kỳ kể hoạch 5 năm tiếp theo phải 
giải quyết.

Phân tích và lựa chọn các vấn đề then chốt và xây dựng 
cây vẩn đề.

Xác định các yếu tồ cơ hội, thách thức:
Cơ hội là những yểu tố bên ngoài hiện nay và trong 

tương lai có ảnh hưởng tích cực tới các hoạt động thể dục 
thể thao của địa phưong; thách thức là các yếu tố bên ngoài 
đe dọa các nguồn lực, các giá trị văn hóa tinh thần của địa 
phương hoặc các yểu tố trong chính nội tại mà ta không 
kiểm soát được chúng.

Sau đây là những câu hỏi cần đặt ra khi xác định cơ hội 
và thách thức:

* Phân tích các cơ hội:
- Địa phương đã tận dụng những cơ hội nào giúp tối đa 

hoá, củng cố và phát huy thêm các điểm mạnh mà thể dục 
thể thao của địa phương hiện có?

- Địa phương đã dự báo tốt và đón trước những cơ hội 
sấp xuất hiện để thể cải thiện hay hỗ trợ việc khắc phục các 
điểm yếu nội tại bên trong của hoạt động thể dục thể thao 
nhằm đạt các mục tiêu kế hoạch?

Những cơ hội nào do bối cảnh bên ngoài địa phương xét 
theo từng lĩnh vực (kinh tể, chính trị, xã hội, thề chế chính
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sách, văn hóa...) mà đã có ảnh hưởng trực tiếp đến việc 
triển khai thực hiện kế hoạch phát triển thể dục thể thao của 
địa phương?

* Phân tích các thách thức:

- Những thách thức nào có nguy cơ làm suy yếu hoặc tổn 
hại đến nhừng điểm mạnh được xác định do đó ảnh hưởng 
đen việc triển khai kế hoạch thể dục thể thao vừa qua?

- Những thách thức nào có nguy cơ cản trở sự xuẩt hiện 
các cơ hội mà địa phương lượng định trước và đã cỏ giải 
pháp ứng phó giúp cho địa phương triển khai kế hoạch cỏ 
hiệu quả?

- Những điểm yếu cố hữu nào bên trong của địa phưong 
có nguy cơ trở thành tồi tệ hơn ừong bối cảnh mới đã cản 
trở quá trình thực hiện kế hoạch?

- Sau đó tính toán cơ sở dữ liệu thống kê để lượng hỏa 
sự phảt triển qua các năm trong kỳ kế hoạch 5 năm.

* Đầu ra mong đợi:
- Bản đánh giá thực trạng thực hiện kế hoạch phát triển 

thế dục thể thao 5 năm giai đoạn trước với các mục tiêu và 
chỉ tiêu thực hiện đạt hay không đạt ké hoạch đà được ncu 
lên trong bản kế hoạch. Phân tích rõ những nguyên nhân 
quan trọng và bài học kinh nghiệm thành công hay không 
đạt của việc thực hiện kể hoạch.

- Chỉ ra được các vấn đề tồn tại ừong kỳ kế hoạch trước 
và những vấn đề mới nẩy sinh đặt ra cho kỳ kế hoạch tới.
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Xây dựng được cây vấn đề.
Khung logic đánh giá kể hoạch được xây dựng.
Bước 3: Xác định các mục tiêu và chỉ tiêu phát triển.
Bước này nằm thực hiện phân tích chiến lược trung hạn, 

nhằm trả lời câu hỏi “Ngành thể dục thể thao tỉnh nhà 
muốn đi đến đâu?”. Dựa vào mục tiêu tổng thể của chiến 
lược phát triển thể dục thể thao quốc gia, quy hoạch tổng 
thể phát triển thể dục thể thao vùng (nếu có) và các quy 
hoạch phát triển ngành của địa phưcmg, tiến hành phân tích 
lựa chọn mục tiêu chiến lược của kế hoạch 5 năm giai đoạn 
tới. Bước này thường được thực hiện ngay sau khi có bản 
đánh giá ở bước 2. Thường được triển khai vào đàu quý 1 
của năm đầu kỳ kế hoạch 5 năm tới.

Mục tiêu: Lựa chọn các mục tiêu và các chỉ tiêu phù hợp 
với bối cảnh phát triển mới và các nguồn lực cho kỳ kế 
hoạch mới.

Yêu cầu:
- Mục tiêu phát triển phải phản ánh những kết quả (định 

lượng và định tính) mà ngành thể dục thể thao địa phương 
cần đạt được sau những khoảng thời gian nhất định (hàng 
năm, vài năm, 5 năm hoặc lâu hơn) để từng bước biến tầm 
nhìn thành hiện thực.

- Mục tiêu (và cảc chi tiêu) phải cụ thể, cô đọng vả trực 
bếp hướng đến giải quyết nhừng vấn đề phát triển lớn mà 
dịa phương đang gặp phải. Mục tiêu phải thỏa mãn các tiêu 
chí SMART theo các yêu cầu ở bảng 1.
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của các mục tiêu kế hoạch « ■
Bảng 1. Yêu cầu về tính SMART

s -
Specifĩc

Cụ thể
Liệu mục tiêu đó có đo được 
cái cần phải đạt hay không?

M -
Measurable

Đo đếm 
được

Mục tiêu có xác định chính xác 
và đo được về lượng cũng như 
về chất. j

A -
Achiveable

Có thể 
đạt được

Mục tiêu có phù hợp với nhu 
cầu, năng lực và trình độ của 
địa phưưng.

R -
Realitic

Thực tiễn
Mục tiêu xây dựng có phù họp 
với khả năng và nguồn lực sẵn 
có của địa phương hay không?

T -
Timebound

Có thời 
hạn cụ 

thể

Mục tiêu cỏ liên quan đến một 
giai đoạn cụ thể hay không?

Mục tiêu phát triển thể dục thể thao của địa phưomg 
thường được chia thành: tác động chung cần đạt được 
(trung hạn và dài hạn) và kết quả (các thành tựu càn thiết 
để duy ừì tác động)* Trong kế hoạch phát triển, phần định 
tỉnh thể hiện ừong các mục tiêu, còn phần định lượng thể 
hiện bằng hệ thống chỉ tiêu kế hoạch. Hệ thống chỉ tiêu 
hình thành nên phần cót lõi của các kế hoạch phát triển thể 
dục thể thao.
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Nội dung của bước 3 là quá trình xây dựng và lựa chọn 
các mục tiêu và chỉ tiêu phát triển thể dục thể thao của địa 
phương.

Các bưởc tiến hành:
- Xác định vấn đề/nội dung phát triển then chốt của địa 

phương/ngành đầu kỳ kể hoạch (lẩy kết quả của bước 2).
- Đánh giá và xếp loại ưu tiên các vấn đề (từ cấp thiết 

nhất đến ít cấp thiết nhất (lẩy kểt quả của bước 2), sử dụng 
công cụ ma trận chẩm điểm hoặc so sánh cặp đôi.

Xây dựng cây mục tiêu và lựa chọn các mục tiêu ưu tiên 
cho giai đoạn 5 năm của ngành thể dục thể thao địa phương 
để giải quyết các vấn đề tồn tại của kỳ kế hoạch trước và 
Iihững vấn đề mới nẩy sinh của kỳ kế hoạch 5 năm sắp tới. 
Để có thể lựa chọn mục tiêu sát với thực tiễn càn tiến hành 
phân tích tác động của bối cảnh phát triển mới.

Hoạt động phân tích chi tiết những tác động của bối 
cảnh kinh tế, chính trị xã hội nói chung có ảnh hưởng trực 
tiếp đến lựa chọn mục tiêu phát triển thể dục thể thao của 
địa phương trong kỳ kế hoạch 5 năm tới. Hoạt động này trả 
lời các câu hỏi:

- Những bối cảnh mới nào của kinh tế, chính trị, xã hội 
sẽ tạo ra những cơ hội phát triển thể dục thể thao của cả 
nước nói chung và của địa phương nói riêng, sẽ giúp triển 
khai thực hiện kế hoạch 5 năm giai đoạn tiếp theo có nhiều 
thuận lợi?
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- Dự báo bói cảnh phát triển thể dục thể thao và điều 
kiện kinh tế - xă hội trong phạm vi quốc gia trước những 
yêu cầu cam kết kinh tế quốc tế, chịu tác động từ những 
biến động của bối cảnh quốc tế mới. Chỉ ra được xu thế 
phát triển kinh tế - xã hội của cả nước và khu vực, xu thế 
đó có tác động như thế nào đen việc lựa chọn mục tiêu phát 
triển thể dục thể thao của địa phương trong kỳ kế hoạch 5 
năm tới?

- Các đối thủ cạnh tranh nào ờ các chuỗi giá trị của địa 
phương trong chuồi giá trị thị trường để có chiến lược giữ 
và phát triển thị trường trong giai đoạn tiếp theo?

- Dự báo các tác động nào của sự thay đổi môi trường có 
ảnh hưởng xấu đến xây dựng các mục tiêu kế hoạch 5 năm 
giai đoạn tiếp theo của chiến lược mới của chính phủ?

- Các dự báo tác động phát triển kinh tế - xã hội, môi 
trường đến công tác thể dục thể thao. Ví dụ: sự suy thoái, 
tăng trưởng kinh tế, tình trạng biến đổi khí hậu toàn cầu và 
nước biển dâng sẽ có tảc động mạnh đến sự phát triển thể 
dục thể thao địa phương hay không? Những động thái môi 
trường đều có ảnh hưởng dài lâu ừong nhiều kỳ kế hoạch 
khi xây dựng các mục tiêu phát triển của địa phương. Hoạt 
động phân tích bối cảnh thể dục thể thao trong nước ảnh 
hưởng đến lựa chọn mục tiêu phát triển thể dục thể thao 
của địa phương.

Phân tích này phải chỉ ra được:
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- Những định hướng phát triển mới và kịch bản phát 
triển mới của đất nước ảnh hưởng như thế nào đến lựa chọn 
mục tiêu kế hoạch phát triển thể dục thể thaò 5 năm tiếp 
theo? (Ví dụ: kinh tế khó khăn do lạm phát gây nên, tiết 
kiệm chi tiêu công, v.v. sẽ ảnh hưởng như thế nào đến việc 
lựa chọn các mục tiêu đầu tư xây dựng công trinh thể thao, 
tăng cường tiềm lực cơ sở vật chất, công nghệ thể dục thể 
thao cho địa phương.

- Đối với kế hoạch phát triển thể dục thể thao 5 năm của 
cấp quận huyện (nếu có) chỉ phân tích sự thay đổi bối cảnh 
phát triển của tỉnh sẽ có ảnh hưởng như thể nào đến lựa 
chọn mục tiêu phát triển của quận/ huyện trong 5 năm tới.

- Những thách thức nào của bối cảnh kinh tể trong nước 
sẽ kìm hãm việc triển khai các kế hoạch phát triển lĩnh vực 
thể dục thể thao và do đó ảnh hưởng đến kế hoạch phát 
triển kinh tế - xã hội nói chung ở những mục tiêu nào? 
Những dự báo các giải pháp căn bản để vượt qua các thách 
thức này?

- Các vấn đề cân đối vĩ mô, chính sách tiền tệ, chính 
sách phát triển, việc phát triển thể dục thể thao trong từng 
vùng sẽ tạo ra cơ hội và thách thức nào trong quá trình lập 
kế hoạch cần được chủ ý để tận dụng cơ hội và xây dựng 
các giải pháp vượt qua thách thức?

- Các cơ chế chính sách nào về phát triển xã hội của nhà 
nước có ảnh hưởng tích cực hoặc là rào cản đối với sự phát 
triển xã hội và phát triển thể dục thể thao tại địa phương?
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Phân tích các mục tiêu cụ thể:
- Lựa chọn lĩnh vực phát triển ưu tiên (quần chúng, thổ 

thao thành tích cao, thể thao trẻ, thể dục thể thao trường 
học...)* Sau đỏ lựa chọn chuỗi ngành hàng có lợi thế cạnh 
tranh của địa phưcmg đề cỏ cơ chế chính sách hỗ trợ phát 
triển trong giai đoạn kế hoạch trung hạn và dài hạn.

- Xây dựng mục tiêu ưu tiên để giải quyết các nút thắt 
phát triển hạn chế tốc độ tàng trường và khai thác các lợi 
thế phát triển. Căn cứ ừên mục tiêu tổng thể trong kế hoạch 
phát triển ngành để lựa chọn các mục tiêu phát ừiển ưu tiên 
lĩnh vực được đưa vảo trong bản kế hoạch phát ừiển chung.

Phát triển xã hội, trên cơ sở cây vấn đề lựa chọn các vấn 
đề lớn nhất của xã hội để xây dựng cây mục tiêu. Các mục 
tiêu phát ưiển tổng thể của kế hoạch ngành trên địa phương 
được coi là mục tiêu cụ thể của kế hoạch phát triển thể dục 
thể thao của địa phương. Các mục tiêu phát triển ngành của 
địa phương phải dựa trên quy hoạch tổng thể phát triển 
chung trên toàn vùng.

Sau cùng, xây dựng hệ giải pháp phát triển các mục tiêu. 
Hệ giải pháp này có tính hành động cao. Các giải pháp 
được xây dựng ừên cơ sở tổng hợp các nhóm giải pháp lớn 
của các lĩnh vực thể dục thể thao và dựa trên phân tích 
những vấn đề mới phát sinh do tác động của bối cảnh mói 
của đất nước và những vấn đề tồn tại của đàu kỳ kế hoạch.

Cần phân loại nhóm giải pháp đơn ngành thực hiện và 
nhỏm giải pháp đa ngành thực hiện. Dựa trên đó để phân
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công trách nhiệm cụ thể cho ngành đảm nhiệm theo chức 
năng, nhiệm vụ của ngành. Tính liên ngành trong triển khai 
thực thi các giải pháp kế hoạch cũng là sự tham gia.

Đầu ra mong đợi:
- Bản phân tích các tác động của bối cảnh kinh tế quốc tế 

và trong nước tác động đến việc lựa chọn các mục tiêu, chỉ 
tiêu và cơ chế chính sách cho giai đoạn kể hoạch 5 năm tới.

- Hệ mục tiêu và các chỉ tiêu gắn với mục tiêu được xây 
dựng.

Bước 4: Xác định các phương án kế hoạch (kịch bản 
phát triển). Bước này bắt đầu trả lời câu hỏi “Làm thể nào 
để chúng ta đi đến đó?”. Bước này thực hiện cùng với bước 
phân tích mục tiêu phát triển.

Mục tiêu: Lựa chọn được phương án (hay kịch bản) phát 
triển thể dục thể thao phù hợp với điều kiện nguồn lực, lợi 
thế so sánh và bối cảnh phát ưiển của địa phương đảm bảo 
được các định hướng lớn của nền kinh tế xã hội.

Yêu cầu:
- Phải xây dựng được được một số phương án kế hoạch 

(hay kịch bản phát triển) dựa trên những giả định khác 
nhau, để từ đỏ ngành thể dục thể thao địa phương có thể lựa 
chọn được phương án kế hoạch phù họp nhất.

- Mỗi phương án kế hoạch mô tả cách tiếp cận phát triển 
thể dục thể thao địa phương thông qua những giải phảp, 
hoạt động và sự phân bổ nguồn lực cụ thể để đạt được các 
mục tiêu và chỉ tiêu kế hoạch đã đặt ra (bước 4).
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* Cách thức tiến hành
(1) Tiến hành phân tích các nguồn lực, các lợi thế so 

sánh, các điều kiện và bối cảnh tác động từ bên ngoài,... 
tiến hành xây dựng phưong án kế hoạch, cần phân tích tài 
chính cho từng phương án kế hoạch.

(2) Sau khi có các phương án kể hoạch phát triển, sẽ tiến 
hành tham vấn đánh giá các phương án này. Việc đánh giả 
sẽ giúp các bên liên quan có cơ hội so sánh các phương án 
khác nhau, tìm ra những điểm chung, điểm mạnh và điểm 
yếu của từng phương án, từ đó tìm ra phương án tối ưu 
nhất.

(3) Với phương án kế hoạch đẵ được lựa chọn sau tham 
vấn, nhóm nòng cốt lập kế hoạch triển khai xây dựng chi 
tiết kế hoạch với các kế hoạch hành động và các mục tiêu 
ưu tiên, các chỉ số phát triển, cân đối nguồn lực...

Xây dựng kể hoạch hành động với phương án kế hoạch 
được lựa chọn. Đây là kế hoạch để điều hành chung nền thể 
dục thể thao địa phương, làm cơ sở để hoàn thành giai đoạn 
xây dựng các kế hoạch ngành, kế hoạch cấp cơ sở.

* Yêu cầu:
“ Kế hoạch hành động phải mô tả chi tiết các hoạt động 

cụ thể tương thích vơi các mục tiêu và giải pháp chiến lược 
đã nêu. Bản kế hoạch cần phải liệt kê rõ: những hoạt động 
cần làm, thứ tự thực hiện, thời gian thực hiện, cảc đầu vào 
cần có và đầu ra mong đợi, phân công trách nhiệm cho các 
đơn vị thực hiện.
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- Các kế hoạch hành động cần phải bảo đảm tính khả thi 
về thời gian, ngân sách, nhân lực và các nguồn lực hiện có.

* Cách thức tiến hành:
(1) Xây dựng các chỉ số gắn với mục tiêu kế hoạch và 

các giải pháp có khả năng thực thi cao nhất.
(2) Xây dựng khung logic kế hoạch với các mục tiêu, chỉ 

tiêu, các giải pháp và hoạt động.
(3) Cân đối ngân sách giừa các mục tiêu để phân bố 

ngân sách.
(4) Phân công trách nhiệm của các bên tham gia.
(5) Xây dựng khung logic kể hoạch.
(6) Tham vấn kế hoạch và chỉnh sửa hoàn chỉnh kế 

hoạch.
Lập kế hoạch hành động chính là việc tổ chức và phối 

hợp các hoạt động của hệ thống, địa phương, các cơ sở 
đơn vị có liên quan với nhau nhằm đạt được các mục tiêu 
và chỉ tiêu đề ra một cách có hiệu quả nhất. Nội dung của 
phần này bao gồm việc tổ chức hệ thống quản lý (các nhà 
tổ chức, các bộ phận với chức năng điều phối, chỉ huy) 
và tổ chức phối hợp giữa các bộ phận liên quan, sử dụng 
các phương pháp, công cụ và nguồn lực cho công tác 
thực hiện.

Các câu hỏi cần trả lời khi lập kể hoạch hành động 
thường là: Làm gì? Làm bao nhiêu? Làm như thế nào?
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Những ai tham gia làm? Khi nào thì làm? Khi nào thì 
xong? Nguồn ìực cho các hoạt động và đầu ra như thế nào? 
v.v.

Bước 5: Phân kỳ các mục tiêu phát ừiển.
Bước nảy được thực hiện vào khoảng đầu quý 1 năm đâu 

của kế hoạch 5 năm tới.
Mục tiêu: Lựa chọn các mục tiêu ưu tiên được thực hiện 

theo từng năm trong 5 nãm phù hợp với những điều kiện 
kinh tế - xã hội và nguồn lực hiện có của địa phương.

Thực hiện phân kỳ kế hoạch: Sau khi xây dựng được 
các Mục tiêu phát triển, các giải pháp và các chỉ số phát 
triển, cần thực hiện phân kỳ kế hoạch theo từng năm. 
Việc phân kỳ thực hiện kể hoạch theo các năm trong bản 
kế hoạch phát triển thể dục thể thao là rất quan trọng. Nó 
có tính quyết định đến hiệu quả đầu tư công do lựa chọn 
các nhiệm vụ ưu tiên có tính chất đột phá trong kỳ kế 
hoạch 5 năm.

Cần chú ý phân tích các bên liên quan trong phân kỳ kế 
hoạch: gồm cả phân tích năng lực thể chế ban đầu, phân 
tích về giới và nhu cầu của nhóm đối tượng dễ bị tổn 
thương, ví dụ như người khuyết tật. Đây là nhóm tác động 
của chính sách xã hội.

Các bước phân kỳ kế hoạch 5 năm được khái quát ở 
bảng 2.1.
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B ả n g  2 .1 . C á c  h o ạ t  đ ộ n g  t r o n g  k ỹ  th u ậ t  

p h â n  k ỳ  k ế  h o ạ c h  5  n ă m
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Yêu cầu: Đảm bảo các mục tiêu xử lý các vấn đề cấp 
bách trước và ưu tiên nguồn lực để xử lý nhằm tạo tác động 
lan tỏa phát triển cho cả kỳ kế hoạch.

* Đầu ra mong đợi:
- Các mục tiêu và kế hoạch hành động, các giải pháp, 

các chuỗi giá trị và các chỉ tiêu kế hoạch được phân kỳ cụ 
thể cho từng năm trong giai đoạn 5 năm.

Bước ố. Xây dựng kế hoạch và khung logic kế hoạch 5 
nãm (kế hoạch trung hạn), xây dựng khung kế hoạch theo 
dõi và đánh giá.

Bưóc này được thực hiện khoảng tháng cuối cùng của 
quỷ I năm đầu kỳ kế hoạch 5 năm.

Mục tiêu: Hoàn thiện bản kế hoạch với các mục tiêu, chỉ 
tiêu, các hệ giải pháp theo phân kỳ kế hoạch cho từng năm.

Tổng hợp các nội dung được thực hiện theo từng bước 
trên đây và xây dựng kế hoạch cùng với khung logic kế 
hoạch. Sau đó thực hiện đưa từng nội dung vào khung logic 
kế hoạch phát triển thể dục thể thao ở địa phương. Trong 
khung logic phải chỉ rõ những vấn đề đầu kỳ kế hoạch 5 
năm và những mục tiêu tổng quát, những mục tiêu cụ thể 
của các lĩnh vực, ngành. Đi cùng là cột các chỉ tiêu phát 
triển. Kế tiếp trình bày những giải pháp lớn có tính đột phá 
đã được lựa chọn trên đây. Các hệ giải pháp này được chỉ 
rõ địa chỉ cơ quan đảm nhiệm chính và phối hợp liên ngành 
thực hiện cùng dòng phân bổ ngân sách dự toán.
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Nguyên tắc xây đựng khung logic là ngắn gọn, trinh bày 
sủc tích, tránh giải thích rườm rà, khi hoàn thành phải được 
nhóm biên soạn rà soát lại nhiều lần cho đến khi có bản 
thảo lần 1. Bản thảo này sẽ đưa ra tham vấn rộng rãi.

Khi có các thông tin đánh giá thực trạng về thể dục thể 
thao, các địa phương có sự tham gia ở các cẩp, các ngành 
trong tỉnh sẽ phân tích các thông tin thuộc lĩnh vực mình để 
xây dựng kế hoạch phát triển trung hạn 5 năm của ngành, 
lĩnh vực, kế hoạch phát ừiển kinh tế - xã hội 5 năm của các 
huyện. Bản kế hoạch ngành thể dục thể thao phải phản ánh 
được chuỗi giá trị và các công trình được ưu tiên theo phân 
kỳ thuộc ngành. Thời điểm nộp bản kể hoạch 5 năm của 
ngành vào đầu tháng 6 của năm cuối kỳ kể hoạch 5 năm 
giai đoạn trước.

Gửi về Sở Kế hoạch các khung logic kế hoạch. Bản 
chính thức sẽ được gửi sau khi có bản kế hoạch 5 năm của 
tỉnh được điều chỉnh.

Các sản phẩm chính của bước này là:
- Khung logic kế hoạch phát triển 5 năm của ngành thể 

dục thể thao với các mục tiêu ưu tiên và các chuỗi ngành 
hảng chiến lược đã được lựa chọn.

- Các định hướng chính sách phát triển ngành.
- Bản kể hoạch phát triển 5 năm.
Xảy dựng khung kế hoạch theo dồi và đánh giá.
Thực chất, đây không phải là một bước mà là một quá 

hình lập kế hoạch gồm lập kế hoạch, tổ chức thực hiện kể
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hoạch, theo dõi và đánh giá. Theo dõi và đánh giá bắt đầu từ 
khi kế hoạch được ừiển khai đến khi kết thúc kỳ kế hoạch.

Theo dõi và đánh giá rất quan trọng vì nó trả lời cho câu 
hỏi chiến lược thứ tư; “Làm thế nào để biết địa 
phương/ngành đi đến dích hay không? hoặc “Làm thế nào 
để biết địa phương/ngành đi đúng hướng hay không?”. Đây 
đang đưọ*c coi là một điểm yếu trong công tác kế hoạch 
hiện nay ở Việt Nam do cơ sở để triển khai công tác này - 
hệ thống chỉ số/chỉ tiêu theo dõi và đánh giá của các địa 
phương/ngành vẫn chưa hoàn chỉnh. Các lý do khác là công 
tác theo dõi và đánh giá hiện nay hầu như hoàn toàn dựa 
vào chế độ báo cáo từ dưới lên, các cơ sở dữ liệu không 
được cập nhật chính xác và thường xuyên, v.v.

Bước 7: Tham vấn rộng rãi và hoàn thiện bản kế hoạch 
phát triến thể dục thể thao 5 năm. Bước này sẽ tiến hành 
vảo khoảng tháng 4, hoặc tháng 5 của năm đầu tiên kỳ kế 
hoạch 5 năm.

Mục đích: Thu thập các ý kiến phản hồi của các ngành 
và các cấp chính quyền cấp tỉnh, các tổ chức và đại diện 
người dân về đánh giá thực hạng thực hiện kế hoạch 5 năm 
cũ và định hướng phát triển kế hoạch thể dục thể thao 5 
năm tiếp theo.

Tài liệu cho cuộc tham vấn; Bản kế hoạch và Khung 
logic dự thảo kế hoạch 5 năm là tài liệu quan trọng để tham 
vấn rộng râi các bên liên quan về kế hoạch phát trien kinh 
tế - xã hội 5 năm.
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* Cách thức tiến hành:
- Tiến hành chia những người tham gia tham vấn theo 

nhóm kinh tế, văn hóa - xã hội, phát triển môi trường, quản 
trị nhả nước.

- Cử tổ trường và thư ký tham gia thảo luận nhóm để ghi 
chép các ý kiến thảo luận về các vấn đề kế hoạch. Lưu ý là, 
thư ký và tổ trường là các thành viên tham gia thảo luận 
nhóm, không phải là các cán bộ trong nhóm kỹ thuật.

- Mỗi nhóm có 2 cán bộ trong nhóm nòng cột lập kế 
hoạch tham gia để giải thích những câu hỏi trong nhóm nêu 
lên. Ở cấp tỉnh, thảo luận nhóm trực tiếp với sự tham gia 
của lãnh đạo ƯBND, HĐND và lãnh đạo các sở về từng 
mục tiêu cụ thể, hệ giải pháp và các mục tiêu, cũng như các 
chuỗi ngành hàng chiến lược đã được nêu trong khung 
logic kế hoạch.

- Cuối mỗi ngày tham vấn nhóm thư ký tổng hợp và 
phân loại các nhóm ý kiến và ghi vào biên bản kểt quả 
tham vấn và sau đó gửi tới nhỏm biên soạn kế hoạch để 
chỉnh sửa khung logic.

- Nhóm soạn thảo kế hoạch chinh sửa khung logic sau 
khi có các ý kiến đóng góp từ cuộc tham vấn.

Sau khi hoàn thành khung logic, nhóm kỹ thuật sc 
chuyển thành văn bản. Như vậy, bản Kế hoạch phát triển 
kinh tế - xã hội cấp địa phương” đã được xây dựng về cơ 
bản. Kỹ thuật chuyển từ khung logic sang dạng văn bản 
được giới thiệu ở trên.
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* Đầu ra mong đợi:
Sản phẩm chính của giai đoạn này là Bản Ke hoạch phát 

triển thể dục thể thao 5 nàm cẩp địa phương (bản thuyết 
minh), đi cùng khung logic kế hoạch 5 năm và khung theo 
dõi và đánh giá kế hoạch 5 năm (các chỉ tiêu phát triển 
được phân kỳ theo năm. Danh mục các công trình xây dựng 
cơ bản trong 5 nãm và được phân kỳ cho từng năm).

Bước 8: Trình cấp có thẩm quyền (Thường vụ tỉnh ủy, 
ủy ban nhãn dân tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh) phê duyệt 
kế hoạch 5 năm và giao nhiệm vụ triển khai thực hiện.

Sở Ke hoạch và Đầu tư hoàn chỉnh kế hoạch và trình 
Thường vụ tỉnh ủy, ủy ban nhân dân và Hội đồng nhân dân 
tỉnh xem xét và phẽ duyệt lần 1 trước khi gửi Bộ Kế hoạch 
và Đầu tư. Sau khi bản kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 
năm của tỉnh được hiệu chỉnh, thì các bản kế hoạch 5 năm 
của các ngành (kể cả ngành thể dục thể thao) sẽ được hiệu 
chỉnh và ủy ban nhân dân thông qua Hội đồng nhân dân 
phê duyệt. Sau khi các bản kế hoạch được phê duyệt sẽ trở 
thành vãn bản kế hoạch mang tính pháp lý đế triển khai 
thực hiện kế hoạch hàng năm.

3 . L ậ p  k ế  h o ạ c h  th ể  d ụ c  th ể  th a o  h à n g  n ă m

Theo đánh giá chung hiện nay thực trạng các kế hoạch 
hàng năm không khác gì kể hoạch 5 năm, thậm chí còn 
giống hệt nhau về cấu trúc, nội dung và văn phong. Điều đó 
cho thấy, các cấp lập kể hoạch chưa hiểu rõ mối quan hệ
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mật thiết và có những điểm khác biệt giữa kế hoạch 5 năm 
và kế hoạch hàng năm.

Kế hoạch 5 năm xây dựng các định hướng, mục tiêu và 
giải pháp phát triển trung hạn của địa phương để đóng góp 
vào việc thực hiện thắng lợi nhừng định hướng và mục tiêu 
phát ừiển đâ được nêu trong chiến lược phát triển kinh tế - 
xã hội 10 năm của quốc gia và của tỉnh.

Còn kế hoạch hàng năm phản ánh những hoạt động cụ 
thể của địa phương hoặc của ngành để hướng đến đạt được 
các mục tiêu nêu ra trong kế hoạch 5 năm. Bản kế hoạch 5 
năm đã được phân kỳ các chỉ tiêu phát ừiển, các công ừình 
cần được triền khai theo thứ tự ưu tiên, các chuỗi giá trị đã 
được lựa chọn... Còn lập kế hoạch hàng năm thực chất là 
thực hiện các nhiệm vụ được phân kỳ trong kế hoạch 5 
năm, song cụ thể hóa các giải pháp, các hoạt động triển 
khai trong năm kế hoạch.

Ke hoạch phát triển thể dục thể thao hàng năm mang 
tính định lượng cao, tập trung vào việc cụ thể hóa các mục 
tiêu và giải pháp trong kế hoạch thể dục thể thao 5 nãm của 
địa phương thành các hoạt động, sử dụng các đầu vào 
(nguồn lực) để tạo được các đầu ra hay kết quả trực tiếp.

Các kiến thức phân kỳ kế hoạch 5 năm theo từng mục 
tiêu ưu tiên cho từng năm một dựa trên cân đối ngân sách 
khung chi tiêu trung hạn. Trong thực tế hiện nay, việc lập 
kế hoạch lại diễn ra thường xuyên và phải bảo vệ từng năm, 
nên ít có sự gắn kết kế hoạch 5 nãm với kể hoạch hàng năm
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thành một hệ thống. Kế hoạch hàng năm phải dựa trên định 
hướng phát triển của kế hoạch 5 năm và cỏ sự điều chinh 
cho phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội trong nước vả 
quốc tế đang diễn ra có tác động đến việc thực hiện kế 
hoạch 5 năm mà trong thời kỳ lập kế hoạch 5 năm không 
ỉường trước được.

3.1. Ý nghĩa của kế hoạch hàng năm
v ề  bản chất, kể hoạch phát triển thể dục thể thao hàng 

năm (ngắn hạn) là chi tiết hoá các nhiệm vụ đã được phân 
kỳ trong kế hoạch trung hạn hoặc dài hạn của địa phương 
hoặc của ngành văn hóa, thể thao và du lịch. Hàng năm, 
ngành thể dục thể thao ở các địa phương triển khai lập kế 
hoạch để điều chỉnh lại sự phân kỳ đó cho phù hợp với sự 
thay đổi của tình hình kinh tế - xã hội địa phương nói riêng 
và đất nước nói chung.

Khi triển khai đánh giá giữa kỳ kế hoạch 5 năm, tức là 
sau 2 - 3  năm, kế hoạch 5 nãm có thể được điều chỉnh các 
mục tiêu, chỉ tiêu ban đầu của bản kế hoạch 5 năm của 
ngành thể dục thể thao cho phù hợp với thực tiễn của địa 
phương, đất nước và bối cảnh kinh tế quốc tế.

Sau khi đánh giá giữa kỳ và điều chỉnh mục tiêu của kê 
hoạch 5 năm, sẽ điều chỉnh các mục tiêu kế hoạch của các 
năm còn lại. Tuy nhiên, trong điều kiện ở Việt Nam chưa 
thực hiện khung chi tiêu trung hạn, do đó vẫn phải thực 
hiện lập kể hoạch và phân tích, lập kế hoạch ngân sách 
hàng năm.
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v ề  đặc điểm, kế hoạch phát triển ngành thổ dục thể thao 
có các đặc điểm như sau:

- Phục vụ cho việc lập kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 
của tỉnh (theo chiều ngang): được thể hiện trong Phần 
chung/Phần Tổng hợp trong bản kế hoạch ngành thể dục 
thể thao với mục tiêu chung, các giải pháp lớn và chỉ tiêu 
quan trọng.

- Phục vụ cho việc triển khai các nhiệm vụ chuyên môn 
của ngành thể dục thể thao (theo chiều dọc); vừa tuân thủ 
định hướng lớn trong kể hoạch của Bộ Văn hóa, Thể thao 
và Du lịch, vừa định hướng cho kể hoạch của các phòng 
văn hóa thể thao và trung tâm văn hóa thể thao cẩp dưới. 
Các hướng dẫn này của các bộ mang tính đặc thù cao theo 
nhiệm vụ chính trị và cơ cấu tổ chức riêng của từng ngành 
thể dục thể thao và từng lĩnh vực thể thao quần chúng, thể 
thao trường học, thể thao thành tích cao.

3 .2 . C ă n  c ử  lậ p  k ế  h o ạ c h  h à n g  n ă m

- Chỉ thị về lập kế hoạch hàng năm của Thủ tướng Chính 
phủ cùng các vãn bản hướng dẫn của Bộ Ke hoạch và Đầu 
tư và Bộ Tài chính; Khung hướng dẫn của ủy ban nhân dân 
tinh/ thành do Sở Ke hoạch và Đầu tư (về kế hoạch đầu tư) 
và Sở Tài chính soạn thảo (về kế hoạch chi thường xuyên).

- Kể hoạch 5 năm hiện hành của địa phương và của 
ngành thể dục thể thao thể hiện qua các nội dung định 
hướng phát triển, các mục tiêu, chỉ tiêu cần đạt và giải pháp 
thực hiện.
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- Đánh giá việc thực hiện kế hoạch năm trước đó.
Nếu ngành thể dục thể thao đâ xây dựng được khung 

logic kế hoạch 5 năm và thực hiện phân kỳ các chỉ tiêu phát 
triển 5 năm, thì việc xây dựng khung logic kế hoạch hàng 
nãm của địa phương/ngành đó sẽ khá đon giản:

(1) Chỉ cần dựa trên các mục tiêu, chi tiêu và giải pháp 
trong kế hoạch 5 nãm của mình để xây dựng các mục tiêu 
và giải pháp cho kế hoạch hàng năm, nếu cần có sự điều 
chỉnh nhỏ cho phù hợp với tình hình thực tế (dựa vào đánh 
giá kết quả thực hiện kế hoạch năm trước và dự báo tình 
hình phát triển vài năm tói);

(2) Xác định các hoạt động cần thực hiện trong năm 
cùng những nguồn lực được phân kỳ và kết quả trực tiếp 
(đầu ra) cho các hoạt động đó.

- Các cơ chế và chính sách lớn có tác động đến sự phát 
triên trong kỳ kế hoạch bao gồm các chính sách về sản 
xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu, an sinh xã hội, những 
điều chỉnh về phân cấp quản lỷ kinh tế - xã hội, v.v;

- Đánh giá tình hình và kết quả thực hiện kế hoạch phát 
triển kinh tế - xã hội và/hoặc kế hoạch phát triển ngành 
năm nay và dự kiến các nguồn lực phát triển cho kế hoạch 
năm tới;

- Nghị quyết của địa phương (tỉnh ủy/huyện ủy/đảng ủy/ 
ngành về phát triển kinh tế xã hội và phát triển ngành thể 
dục thể thao những năm tới (các định hướng phát triển và 
chỉ tiêu cần đạt, các giải pháp cần thực hiện, v.v).
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3.3. Quy trình lập kế hoạch phát triễn thề dục thể 
thao hàng nãm

Qui trình xây dựng kế hoạch phát triển ngành thể dục thể 
thao hàng nãm của địa phương gồm 2 giai đoạn, thời gian 
tiến hành ữước cấp tinh/ thành khoảng 1 tháng và được 
hoàn thiện sau khi hoàn thiện kế hoạch cấp tỉnh/ thành khi 
được phê duyệt ngân sách chính thức.

Sản phẩm cuối cùng của quy trình kể hoạch là bộ tài liệu 
gồm:

- Bản thuyết minh kể hoạch phát triển và Khung logic kế 
hoạch phát triển của sở văn hóa thể thao và du lịch hoặc 
của ngành thể dục thể thao;

- Khung theo dõi và đánh giá kế hoạch và kế hoạch xây 
dựng cơ bản của ngành;

- Dự toán ngân sách ngành thể dục thể thao kỳ kế hoạch 
tới.

Quy trình lập kế hoạch ngành thể dục thể thao thường 
được thực hiện với lập kế hoạch ngành văn hóa thể thao và 
du lịch do Sờ Văn hóa, Thể thao và Du lịch địa phương 
thực hiện, có các bước tương tự với lập kế hoạch phát triển 
kinh tể - xã hội hàng năm cấp tỉnh, do đó, trong phần này 
chúng tôi giới thiệu quy trình chung để sinh viên có thể 
kiêu và vận dụng cụ thể trong lập kế hoạch phát tricn thể 
dục thể thao hàng năm sau này.

Quy trình lập kế hoạch phát triển gồm 2 giai đoạn và các 
bước như sau:
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Giai đoạn 1:
. * Mục đích:

- Thông báo các văn bản pháp lý của các câp chính 
quyền về lập kế hoạch phát triển kinh tế xã hội.

“ Thông báo khung hướng dẫn lập kế hoạch.
- Chính thức khởi động lập kế hoạch nãm.
* Cách thức tiến hành:
Trong vòng 10 ngày sau khi nhận được Chỉ thị và Khung 

hướng dẫn lập kế hoạch hàng năm của Chính phủ & Bộ Kê 
hoạch và Đầu tư gửi đến, Sở Ke hoạch và Đầu tư phối hợp 
Sở Tài Chính giúp ủy  ban nhân dân tỉnh/ thành phố trực 
thuộc trung ương soạn thảo và gửi khung hướng dẫn lập kế 
hoạch và khái toán thu chi ngân sách tới các sở/ngành/ 
huyện/thị trên địa bàn tỉnh đế làm căn cứ xây dựng kế 
hoạch phát triển kinh tể - xã hội tỉnh năm sau.

Bước 1: Tổ chức họp triển khai công tác lập kế hoạch 
năm.

Tuy vậy, các địa phương, không nhất thiết đợi đến khi 
Trung ương có chỉ thị về lập kế hoạch mợi tiến hành lập 
kể hoạch cấp huyện thị. Các tỉnh có thể chủ động hướng 
dẫn lập kế hoạch nhu cầu, phân tích thực trạng trước cho 
huyện/thị xã. Phòng Tài chính -  Kế hoạch giúp ủy ban 
nhân dân quận/huyện/thị hướng dẫn các phòng, ban, xã/ 
phường/thị trấn và đơn vị trực thuộc xây dựng kế hoạch 
năm sau.
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Phương thức thực hiện: tổ chức hội nghị hướng dẫn; gửi 
công văn, tài liệu tói các bên ỉiẽn quan nêu trên.

Công cụ: Khung và biểu mẫu hướng dẫn thống nhất của 
tỉnh cho từng cấp/đơn vị.

Sản phẩm: Các bản hướng dẫn lập kế hoạch năm được 
thông báo chi tiết và đầy đủ thông tin tới các sở, ban ngành, 
tới các huyện, xâ.

Bước 2. Xây dựng khung logic kế hoạch phát triển kinh 
tế xã hội, dự toán xây dựng cơ bản và dự toán thu chi ngân 
sách cấp lỉnh (từ 30/6 - 19/7).

Mục đích: Hình thành dữ liệu khái toán ngân sách phục 
vụ cho việc xây dựng kế hoạch ngân sách cho năm kể 
hoạch. Hình thành khung logic kế hoạch hàng năm dựa trên 
bản phân kỳ các mục tiêu kế hoạch 5 nãm.

Cách thức thực hiện:
• Tham vấn cộng đồng lấy nhu cầu đầu tư cho các cơ sở. 

Trong điều kiện kinh phí chi cho tham vấn cộng đồng hạn 
chế, các xã/ phường/ thị trấn cỏ thể thông qua các cuộc họp 
tổ dân cư, các hội, đoàn thể xã hội (phụ nữ, đoàn thanh 
niên, hội cựu chiến binh, hội nông dân) để thu thập nhu cầu 
xây dựng cơ bản.

•  Xã/ phường/ thị trấn tập hợp nhu cầu xây dựng CƯ bản, 
' rà sau đó tiến hành tham vấn Cấp lãnh đạo xã và CÓ sự tham 
gia của các trưởng thôn để lựa chọn các công trình ưu tiên 
trong năm lập kế hoạch.
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• Từ 5 - 15/6: Các đơn vị trực thuộc (phòng/ ban/ xà/ 
phường/ thị trấn)trên địa bàn quận/ huyện/thị lập và gửi báo 
cáo Dự toán nhu cầu đầu tư xây dựng cơ bản và khái toán 
thu chi ngân sách năm tới của mình về Phòng Tài chính -  
Kế hoạch để tổng hợp và báo cáo về tỉnh.

Từ 16 - 29/6: Các đon vị trực thuộc (sở/ngành/huyện/thị 
và các doanh nghiệp nhà nước) trên địa bàn tỉnh tổng 
hợp/lập và gửi dự toán nhu cầu đầu tư xây dựng cơ bản và 
khái toán thu chi ngân sách năm tới của mình về sở Ke 
hoạch và Đầu tư và Sở Tài chính trước ngày 30 tháng 6 để 
tông họp.

Phưong thức và công cụ thực hiện: thu thập/tổng hợp 
các số liệu thống kê, số liệu KT-XH và điền vào cảc mẫu 
biểu cấp sở/ngành/huyện/thị.

• Đầu ra mong đợi:

• Khung logic kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội đã 
được xây dựng

• Dự toán ngân sách,

• Dự toán thu chi ngân sách.

Bước 3, Bảo vệ kế hoạch và kế hoạch ngân sách (nửa 
cuối thảng 7).

Mục đích: Thực hiện bảo vệ kế hoạch và kế hoạch ngân 
sách tại Trung ương để đảm bảo phù hợp với những định 
hướng lớn của cả nước và trong từng vùng.
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Cách thức thực hiện:
- Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp các thông tin và đưa 

vào Khung kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội sa bộ cấp 
tỉnh vả Dự toán xây dựng cơ bản của tỉnh.

• Sờ Tài chính tổng hợp Dự toán thu chi ngân sách sơ 
bộ, đồng thời dự kiến phương án phân bổ các chỉ tiêu kế 
hoạch, chỉ tiêu ngân sách và trình Thường vụ Tỉnh ủy, 
Thường vụ Hội đồng nhân dân tinh và ủy  ban nhân dân 
tỉnh phê duyệt.

• ủy  ban nhân dân Tỉnh gửi báo cáo về dự thảo kế 
hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự thảo kế hoạch ngân 
sách tới Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài Chính trước 
ngày 20 tháng 7.

• Ưỷ ban nhân dân tỉnh, Sở Ke hoạch và Đầu tư và Sở 
Tài chính tiến hành bảo vệ kể hoạch phát triển kinh tế xã 
hội, dự toán xây dựng cơ bản và dự toán ngân sách của địa 
phương trước Bộ Ke hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính, sau 
đó hoàn thiện các tài liệu này, nộp Bộ Kế hoạch và Đầu tư 
và Bộ Tài chính. Trong các sản phấm nêu trong khung trên, 
các tài liệu của quận/ huyện/ thị phải được tiên hành trước. 
Các tài liệu cấp tỉnh do các sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài 
chính sẽ cùng song hành thực hiện trong mối quan hệ trao 
dỏi, thảo luận giữa các bên tham gia.

G ia i đ o ạ n  2: Hoàn thiện khung logic kế hoạch, khung 
theo dõi và đánh giá và kế hoạch ngân sách các cấp/ngành 
(từ tháng 8 đến cuối tháng 11).
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Bước 4: Chỉnh sửa và hoàn thiện khung logic kế hoạch 
và xây dựng khung theo dõi và đánh giá (15/8-15/9).

Mục đích: Hoàn chinh các tài liệu kế hoạch bao gồm 
khung kể hoạch, kế hoạch ngân sách của cấp tỉnh, ngành và 
huyện sau khi có ý kiến chỉ đạo của Bộ Ke hoạch và đầu tư 
và Bộ Tài chính.

• Xây dựng khung theo dõi và đánh giá. Dựa trên khung 
logic kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội sơ bộ, bản kế 
hoạch phát triển kinh tế - xã hội sơ bộ, dự toán xây dựng co 
bản và dự toán kế hoạch ngân sách của tỉnh đã được Bộ Kế 
hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính phê duyệt:

• Sở Ke hoạch và Đầu tư hướng dẫn và yêu cầu các đon 
vị trực thuộc (sở/ ngành/ huyện/ thị và các doanh nghiệp 
nhà nước) cấp tỉnh tổ chức rà soát, bổ sung thêm tình hình 
thực hiện kế hoạch năm hiện hành, và chỉnh sửa, hoàn thiện 
khung logic kế hoạch, khung theo dõi và đánh giá năm tới 
của địa phương/ngành/ đơn vị.

• Thu thập/ tổng hợp các số liệu thống kê, số liệu kinh tế 
xã hội và điền vào các mẫu biểu; tham vấn xin ý kiến lãnh 
đạo địa phương.

• Phòng tài chính kế hoạch quận/ huyện/ thị hướng dẫn 
và yêu càu các đơn vị cấp xã, phường và các đơn vị trực 
thuộc tổ chức đánh giá lại tình hình thực hiện kế hoạch năm 
hiện hành.

Các huyện thị chỉnh sửa khung kế hoạch và xây dựng 
khung theo dõi và đánh giá kế hoạch năm sau của địa
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phương và của các đơn vị trực thuộc. Công cụ thực hiện: 
khung logic kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và các mẫu 
biểu cấp quận/ huyện/ thị.

Đầu ra mong đợi:

•  Cảc khung kế hoạch các ngành, cấp huyện và khung 
kế hoạch cấp tỉnh đưọ’c chỉnh sửa sau khi bảo vệ kế hoạch 
trước-BỘ Kế hoạch và Đầu tư.

•  Khung theo dõi và đánh giả của cấp tỉnh/ngành/huyện 
đã được xây dựng. Các hoạt động và tài liệu tham vấn 
cũng như cách thức tiến hành tham vấn tương tự như tham 
vẩn kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm đâ được 
trình bày tại bước 7 của quy trình lập kế hoạch phát triển 
kinh tế - xã hội.

Các địa phương/ngành/đơn vị tiến hành tham vấn đánh 
giá thực hiện kế hoạch năm hiện hành, khung logic kể 
hoạch, khung theo dõi và đánh giá và bản kế hoạch năm tới 
của đơn vị mình. Đối tượng tham vấn gồm lãnh đạo các địa 
phương/ ngành, các chuyên gia, các tổ chức quàn chúng, xã 
hội, các doanh nghiệp lớn ở địa phương... Thời gian tham 
vấn 1 tuần (từ 15 - 22/10). Sau đó, bộ phận lập kế hoạch 
của các địa phương/ ngành tổng hợp các ý kiến tham vấn để 
hoàn thiện khung logic kế hoạch, khung theo dõi và đánh 
giá, bản thuyết minh kế hoạch của địa phương/ngành mình 
rồi gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày hoặc Phòng 
Tài chính kế hoạch để tổng hợp.
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Các đầu ra: khung logic kế hoạch phát triổn kinh tế xã 
hội, khung theo dõi và đánh giá và hản thuyết minh kế 
hoạch các cấp và các đơn vị.

Bước 5- Tham vấn và hoàn thiện khung logic kế hoạch, 
khung theo dõi và đảnh giá, và bản thuyết minh kế hoạch 
cấp đơn vị (15/10-15/11).

Bước 6. Phê duyệt và giao triển khai thực hiện kế 
hoạch các cấp. Đầu tháng 12 ủy ban nhân dân tỉnh trình 
bản kế hoạch phát triển kinh tể xã hội tỉnh tại kỳ họp Hội 
đồng nhân dân tỉnh để phê duyệt; Hội đồng nhân dân tỉnh 
ra nghị quyết thực hiện. Uỷ ban nhân dân tỉnh giao cảc chi 
tiêu kế hoạch và ngân sách cho các sở, ngành và địa 
phương, hướng dẫn chi tiét cho các sở, ngành và địa 
phương ngay sau khi ủy ban nhân dân tỉnh giao chỉ tiêu kế 
hoạch. Trên cơ sở quyết định của chủ tịch ủy ban nhân 
dân tỉnh, hướng dẫn của Sở Kế hoạch và Đầu tư và Sở Tài 
Chính, các sở, ngành và ủy ban nhân dân các huyện/thị 
quyết định phương án phân bổ kế hoạch cho cấp dưới 
xong trong tháng 12.

Sản phẩm cuối cùng của quy trình kế hoạch là bộ tài liệu 
gồm:

• Bản thuyết minh kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 
cấp tỉnh khung logic kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội.

•  Khung theo dõi và đánh giá kế hoạch phát triển và kế 
hoạch xây dựng cơ bản cấp tỉnh.
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• Thông báo dự toán ngân sách tỉnh kỳ kế hoạch tới.
Bước 7. Theo dõi và thực hiện đánh giá giữa kỳ và cuối 

kỳ kế hoạch hàng năm.

T ỏ m  t ắ t  c h ư o n g  9

L Ké hoạch phát triển là mật cóng cụ quản ỉỷ và điểu 
hành cảc hoạt động thể dục thể thao, nỏ xấc định một cách 
hệ thống những hoạt động nhằm phát triển thể dục thể thao 
theo những mục tiêu, chỉ tiêu và các cơ che, chỉnh sách sử 
dụng trong một thời kỳ nhất định.

2. Kế hoạch phát triển thể dục thê thao cỏ thể phân 
thành hai nhỏm ỉà các kể hoạch mục tiêu và các kế hoạch 
hiện pháp. Ke hoạch mục tiêu hì những kế hoạch có tỉnh 
chất phát triển trong các lĩnh vực thể dục thể thao nhằm cụ 
thể hỏa. và thực hiện hiệu quả các chiến lược, quy hoạch. 
Kế hoạch biện pháp mang tỉnh chất tác nghiệp đơn thuần 
như kê hoạch von, kế hoạch ngân sách dành cho hoạt động 
thể dục thể thao...

3. Hệ thong chỉ tiêu trong kế hoạch phát triển thể dục 
thẻ thao là thước đo cụ thể nhiệm vụ cần đạt được trong kế 
hoạch (về số lượng và chất lượng).

4. Ke hoạch trung hạn (còn gọi là kế hoạch 5 năm) lả sự 
ụ thể hỏa các tư tưởng chiến lược và quy hoạch phcỉt triển,

lù một trong những cơ sở pháp lý đe xây dựng kế hoạch 
hàng năm.
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5. Việc lập kế hoạch phát triển thế dục thể thao trung 
hạn (5 năm) có các ỷ  nghĩa: ỉ à công cụ quản lý các lĩnh 
vực hoạt động thê dục thê thao trong một giai đoạn cụ thê 
tương ứng vải một nhiệm kỳ. Các mục tiêu kế hoạch nhằn ì 
cụ thể hóa định hướng chiến lược vã quy hoạch tổng thể. 
Cụ thê hóa ccic giải pháp phoi hợp. Phân tích các lợi thê 
phát triển nhằm mi tiên đầu tư có trọng điểm.

6. Quy trình lập kế hoạch phát triển thể dục thể thao 
trung hạn (5 năm) có 8 bước: chuẩn bị lập kế hoạch; phân 
tích tiềm năng và đảnh giá thực trạng; xảc định mục tiêu và 
chỉ tiêu; xác định các phương án kế hoạch; phân kỳ các 
mục tiêu phát triển; xây dựng kể hoạch và khung logic kế 
hoạch 5 năm; tham vấn và hoàn thiện kế hoạch; trình cấp 
có thẩm quyền phê duyệt.

7. Kê hoạch thê dục thê thao hàng năm tương tự kê 
hoạch thể dục thể thao 5 năm nhưng cỏ tỉnh định Ỉượỉĩg 
cao, chủ yếu tập trung vào việc cụ thể hóa các mục tiêu và 
giải pháp trong kế hoạch 5 năm thành các hoạt động, sử 
dụng các nguồn lực để đạt được kết quả cụ thể trực tiếp.

8. Quy trình lập kế hoạch phát triển thể dục thể thao 
hàng năm thực hiện theo các bước: họp triển khai cổng tác 
lập kế hoạch; xây dụng khung logìc kế hoạch; bảo vệ kế 
hoạch và bảo vệ ngân sách; chỉnh sửa hoàn thiện kế 
hoạch; tham vấn hoàn thiện; phê duyệt và giao triển khai 
thực hiện; theo dõi và đánh giả kế hoạch.
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Câu hỏi ỗn tập

1. Kẻ hoạch phát triển thể dục thể thao là gì? Có mấy 
loại kế hoạch phát triển thể dục thề thao?

2. Trình bày khái niệm và phân loại hệ thống chỉ tiêu 
trong kế hoạch?

3. Khi xây dựng một kế hoạch phát triển thể dục thể 
thao, ta cần dựa trên những căn cứ nào? Những loại văn 
bản chủ yếu được sử dụng làm cơ sở cho việc lập kế 
hoạch?

4. Mô tả khái quát quy trình lập kể hoạch phát triển thể 
dục thể thao trung hạn?

5. Đề cương kế hoạch phát triển thể dục thể thao thường 
có các phần chủ yểu nào? Lấy ví dụ minh họa?

T à i liệ u  th a m  k h ả o

1. B ộ  K ế  h o ạ c h  v à  Đ ầ u  tư  (2 0 1 3 ) ,  Tài liệu hướng dẫn 
lập kế hoạch phát triển địa phưong 5 năm và hàng năm 
theo phưongpháp mớL

2. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (2011), 244 tình 
hu ỏng giải đáp những vấn đề cốt yêu trong công tác quản 
ỉỷ -  đào tạo -  phát triển ngành thể dục thể thao, Nhà xuất 
bản Lao động.

3. Ngô Thắng Lợi (2009), Giáo trĩnh kế hoạch hỏa phát 
triển, Nhà xuất bản Đại học kinh tế quốc dân.
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Chưong10
XÂY DỤNG CHƯƠNG TRÌNH MỤC 

TIÊU VỀ THẺ DỤC THÊ THAO

Mục tiêu

Trong kế hoạch hóa phát triển, chương trình mục tiêu ỉà 
một kế hoạch hành động, nói cách khác là một công cụ đế 
triển khai tồ chức thực hiện một lĩnh vực trọng tâm, cụ thể 
của chiến lược hay quy hoạch phát triển tầm vĩ mô. Nội 
dung chương này trang bị cho sinh viên nhừng kiến thức cơ 
bản mang tính hệ thống về ỷ  nghĩa, mục đích, tiêu chuẩn, 
nội dung và quv trình xây dựng chương trình mục tiêu thể 
dục thê thao.

Học xong chương này, sinh viên có thể:

~ Có kiến thức tổng quan về chương trình mục tiêu (như 
khái niệm, tiêu chuân chung và nội dung chương trình);

- Nắm vừng các nội dung của một chương trinh mục tiêu 
về thể dục thể thao;

- Nhận biết quy trình tổ chức xây dựng chương trình 
mục tiêu;

- Hiểu biết các chương trình trong đề án phát triển tầm 
vóc và thề lực người Việt Nam đến năm 2030.

1. K h á i  q u á t  v ề  c h ư o n g  t r ìn h  m ụ c  t iê u
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1.1. Khái niệm, tiêu chuẫn và nội dung chương trình 
mục tiêu

1.1.1. Khái niệm

Chương trình mục tiêu quốc gia là một tập hợp các mục 
tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đồng bộ về kinh tế, xã hội, 
khoa học, công nghệ, môi trường, cơ chế, chính sách, tổ 
chức để thực hiện một hoặc một số mục tiêu đã được xác 
định trong chiến lược phát triển kinh tể - xã hội chung của 
đất nước trong một thời gian nhất định.

Một chương trình mục tiêu quốc gia gồm nhiều dự án 
khảc nhau để thực hiện các mục tiêu của chương trình. Đối 
tượng quản lý và kế hoạch hóa được xác định theo chương 
trình, việc đầu tư được thực hiện theo dự án.

Dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia là một tập 
họp các hoạt động để tiến hành một công việc nhất định 
nhằm đạt được một hay nhiều mục tiêu cụ thể đã được định 
rõ trong chương trình với nguồn lực và thời hạn thực hiện 
được xác định.

ỉ .1,2. Tiêu chuẩn lưa chon chương trình mục tiêu 
quốc gia

Các vấn đề được chọn để giải quyểt bằng chương trình 
mục tiêu quốc gia phải là những vấn đề cỏ tính cấp bách, 
ben ngành, liên vùng và có tầm quan trọng đối với sự phát 
triển kinh tế - xã hội chung của đất nước, cần phải được tập 
trung nguồn lực và sự chi đạo của Chính phủ để giải quyết.
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Mục tiêu của chương trình mục tiêu quốc gia phải rõ 
ràng, lượng hóa được và phải nằm trong chiến lược chung 
của quốc gia.

Thòi gian thực hiện chương trình phải được quy định 
giới hạn, thường là 5 năm, hoặc phân kỳ thực hiện cho từng 
giai đoạn 5 năm.

Các vấn đề xã hội mà Chính phủ Việt Nam cam kết với 
quốc tế thực hiện theo chương trình chung của thế giới 
hoặc khu vực.

1.1.3. Nội dung chương trình mục tiêu quốc gia

Đánh giá thực trạng tình hình của lĩnh vực thuộc chương 
trình mục tiêu quốc gia; những vấn đề cấp bách cần được 
giải quyết bàng chương trình mục tiẽu quốc gia.

Phạm vi, quy mô và mục tiêu chung của chương trình; 
các chỉ tiêu cơ bản phải đạt được trong từng khoảng thòi 
gian cụ thể; các dự án cùa chương trình.

Tổng mức kinh phí của chương trình bao gồm cả kinh 
phí cho việc xử lý các vấn đề về khoa học, công nghệ (nếu 
có), mức kinh phí theo từng năm, phương thức huy động 
các nguồn vốn.

Cơ chế, chính sách thực hiện chương trình.

Yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực thực hiện chương trình.

Những vấn đề về khoa học, công nghệ cần phải xử lý 
(nếu có).
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Hiệu quả kinh tể - xã hội chung của chương trình và của 
từng dự án.

Khả năng lồng ghép với các chương trình khác.

Kế hoạch, tiến độ tổ chức thực hiện chương trình, dự án.

Hợp tác quốc tế.

Kế hoạch và thông số kiểm tra, giám sát tình hình thực 
hiện chương trình.

1.2. Quy trình xây dựng và thực hiện chương trình 
mục tiêu

- Cãn cứ vào nội dung, nhiệm vụ của chiển lược 10 năm, 
kế hoạch 5 năm, các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương đề 
xuất các vấn đề xã hội bức xúc cần được giải quyết bằng 
chương trình mục tiêu quốc gia.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài 
chính, các bộ, ngành, cơ quan Trung ương liên quan lựa 
chọn, lập danh mục các chương trình mục tiêu quốc gia và 
dự kiến cơ quan quản lý chương trình, trình Chính phủ xem 
xét để trình Quốc hội thông qua danh mục các chương trình 
mục tiêu quốc gia.

- Cơ quan được giao quản lỷ chương trình mục tiêu 
quốc gia chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ 
lai chính và các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương, địa 
phương liên quan tổ chức xây dựng nội dung chương trình 
và các dự án.
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Việc xây dựng chương trình dự án được tiến hành vào 
thời kỷ xây dựng kế hoạch hàng năm và 5 năm.

- Bộ Ke hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp vói Bộ Tài 
chính và các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương, địa phương 
liên quan tổ chức thẩm định các chương trình mục tiêu 
quốc gia và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Thòi gian thẩm định các chương trình mục tiêu quốc gia 
không quá 45 ngày, kế từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Việc thẩm định, phê duyệt các dự án thuộc chương trình 
thực hiện theo quy định hiện hành về quản lỷ đầu tư và xây 
dựng.

Khi xây dựng kế hoạch hàng nãm và 5 năm, nếu các điều 
kiện cân đối hoặc mục tiêu chương trình có thay đổi, Bộ Kế 
hoạch và Đầu tư phối hợp với Bộ Tài chính và cơ quan 
quản lý chương trình mục tiêu quốc gia, trình Chính phủ 
điều chỉnh chương trình mục tiêu quốc gia theo các nội 
dung cụ thể sau:

1. Đánh giá phần chương trình đã thực hiện.
2. Luận chứng về sự cần thiết và lý do điều chỉnh.
3. Nội dung điều chỉnh (bao gồm cả mục tiêu, nhiệm vụ 

và kinh phí của chương ưình).
4. Ảnh hưởng của những điều chỉnh đó đối với mục tiêu 

cuối cùng của chương trình và hiệu quả của việc điều chỉnh.
- Bộ, ngành, cơ quan Trung ương tham gia quản lỷ và 

thực hiện dự án của chương ừình mục tiêu quốc gia và LI ỷ
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ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có 
trách nhiệm báo cáo định kỳ (hàng quý và hàng năm) tình 
hình thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia (mục tiêu, 
nhiệm vụ, kinh phí, cơ chế, chính sách, v.v,..); báo cáo giữa 
kỳ đối với chương trĩnh mục tiêu quốc gia có thời hạn 5 
năm; báo cáo tổng kết khi kết thúc chương trình mục tiêu 
quốc gia, theo mẫu biểu quy định.

Các báo cáo trên gửi Thủ tướng Chính phủ, Bộ Ke hoạch 
và Đầu tư, Bộ Tài chính, các cơ quan quản lý chương trinh 
mục tiêu quốc gia.

- Cơ quan quản lý chương trình mục tiêu quốc gia có 
trách nhiệm báo cáo định kỳ (hàng quý và hàng nãm) tình 
hình thực hiện chương ừình mục tiêu quốc gia; báo cáo 
giữa kỳ đối vớỉ các chương trình mục tiêu quốc gia có thời 
hạn 5 năm; báo cáo tổng kết khi kết thúc chương trỉnh mục 
tiêu quốc gia.

Các báo cáo ừên gửi Thủ tướng Chính phủ, Bộ Kế hoạch 
và Đầu tư, Bộ Tài chính.

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài 
chính tổng hợp tình hình và kết quả thực hiện các chương 
trình mục tiêu quốc gia (hàng quý và hàng năm), tình hình

á kct quả thực hiện giữa kỳ và kết thúc các chương ừình 
rrmc tiêu quốc gia, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

1 .3 . C ơ  c h ế  t à i  c h ín h  v à  p h â n  c ấ p  q u ả n  lý  đ ố i  v ớ i  

c h ư ơ n g  t r ìn h  m ụ c  t iê u
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L3.1. Cơ'chế tíiỉ chính đối với chương trình mục tiêu

Hàng năm, trên cơ sở nhiệm vụ, mục tiêu của các dự án 
thuộc chương trinh mục tiêu quốc gia, cơ quan quản lỷ 
chương trình mục tiêu quốc gia chủ trì cùng Bộ Ke hoạch 
và Đầu tư, Bộ Tài chính đề xuất mức cân đối ngân sách cho 
chương trình mục tiêu quốc gia để Bộ Kế hoạch và Đầu tu 
tổng họp chung báo cáo Chỉnh phủ xem xét, trình Quốc hội 
thông qua.

Căn cứ vào mức ngân sách được cấp có thẩm quyền 
thông bảo cho từng chương trình, cơ quan quản lý chương 
trình mục tiêu quốc gia dự kiến phân bổ kinh phí của 
chương trình cho tùng bộ, ngành, cơ quan Trung ương và 
địa phương, gửi Bộ Tài chính, Bộ Ke hoạch và Đầu tư để 
tổng hợp chung vảo kể hoạch ngân sách của bộ, ngành, địa 
phương trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Kinh phí thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia được 
cân đối trong dự toán chi ngân sách Trung ương do Bộ Tài 
chính cấp trực tiếp cho các bộ, ngành, cơ quan Trung ương 
để thực hiện nhiệm vụ của chương trình do Trung ương 
quản lý và cấp bổ sung có mục tiêu cho các tỉnh, thành pho 
trực thuộc Trung ương để thực hiện các nhiệm vụ của 
chương ưình do địa phương quản lý.

Việc quản lý chi tiêu và quyết toán kinh phí chương 
trình mục tiêu quốc gia thực hiện theo quy định của Luật 
Ngân sách nhà nước, cảc văn bản hướng dẫn Luật và các 
văn bản pháp quy liên quan khác của Chính phủ.
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Để thực hiện các mục tiêu của chương trình, ngoài 
nguồn vốn từ ngân sách nhà nước, cần huy động thêm vốn 
tín dụng trong và ngoài nước, huy động sự đóng góp của 
các tổ chức, cá nhân và cộng đồng để thực hiện chương 
trinh.

Đối với nguồn vốn huy động được từ nhân dân, cơ quan 
quản lý chương trình mục tiêu quốc gia và Uỷ ban nhân 
dân các tinh, thành phố trục thuộc Trung ương (nơi thực 
hiện chương trĩnh) được sử dụng vào các công việc thuộc 
nội dung chương trình, nhưng phải quản lỷ vả thanh toán, 
quyết toán theo các quy định hiện hành.

1.3.2. Phân cấp quản lý và điều hành các chương trình 
mục tiêu

a. Bộ Kế hoạch và Đầu tư có nhiệm vụ:
Làm đầu mối để giúp Chính phủ quản lỹ và điều hành 

các chương trình mục tiêu quốc gia.
Căn cứ vào phương hướng phát triển kinh tế - xã hội 5 

nàm và 10 năm của Nhà nước và đề xuất của các Bộ, 
ngành, cơ quan Trung ương, địa phương, chủ trì, phối hợp 
với Bộ Tài chính lựa chọn, lập danh mục các chương trình 
mục tiêu quốc gia và dự kiến cơ quan quản lý chương ưình, 
trình Chính phủ xem xét để trình Quốc hội danh mục các 
chương trình mục tiêu quốc gia.

Chủ trì, phối họp với Bộ Tài chính và các bộ, ngành, cơ 
quan Trung ương, địa phương liên quan tổ chức thẩm định
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các chương trinh mục tiêu quốc gia, trình Thủ tướng Chính 
phủ phê duyệt.

Chủ trì, phối họp với Bộ Tài chính đề xuất tổng mức 
kinh phí ngân sách phân bổ cho từng chương trình mục tiêu 
quốc gia cụ thế (bao gồm cả kinh phí sự nghiệp và vốn đầu 
tư phát triển) trình Chính phủ xem' xét để trinh Quốc hội 
thông qua.

Chủ trì, phối họp với các Bộ, ngành, cơ quan Trung 
ương, địa phương xây dựng cơ chế về quản lý và điều hành 
các chương trình mục tiêu quốc gia trình Chính phủ ban 
hành.

Tham gia với các cơ quan quản lý chương trình mục tiêu 
quốc gia trong xây dựng, phân bổ kinh phí của chương 
trình theo nhiệm vụ và mục tiêu.

Tổng hợp nguồn kinh phí của các chương trình mục tiêu 
quốc gia đã được phân bổ theo các bộ, ngành, cơ quan 
Trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 
vào kế hoạch chung của các bộ, ngành, cơ quan Trung 
ương, địa phương, để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, 
quyết định.

Thông tin cho các cơ quan quản lỷ chương ưình mục 
tiêu quốc gia và các địa phương về định hướng xây dựng kế 
hoạch hàng năm của các chương tình mục tiêu quốc gia.

Phối hợp với các cơ quan quản lý chương trình mục tiêu 
quốc gia và các bộ, ngành liên quan tổ chức kiểm tra, giám
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sát tình hình thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia 
của các bộ, ngành, cơ quan Trung ương và các địa phương.

Tổng hợp tình hình thực hiện các chương trình mục tiêu 
quốc gia (hàng quỷ và hàng năm), tình hình và kết quả thực 
hiện giữa kỳ và kết thúc các chương trình mục tiêu quốc gia, 
phát hiện những vướng mắc, tồn tại và đề xuất các biện pháp 
xử lý, báo cảo Thủ tướng Chính phủ, đồng gửi Bộ Tài chính.

b. Bộ Tài chính có nhiệm vụ:
Phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề xuất tổng mức 

kinh phí phân bổ cho từng chương trình mục tiêu quốc gia 
cụ thể (bao gồm cả kinh phí sự nghiệp và vốn đàu tư phát 
triển).

Cấp phát kinh phí đã được cân đối trong dự toán chi 
ngân sách Trung ương hàng năm cho các bộ, ngành, cơ 
quan Trung ương để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của 
chương trình mục tiêu quốc gia do Trung ương quản lý.

Cấp bổ sung kinh phí có mục tiêu cho các tỉnh, thành 
phố trực thuộc Trung ương theo kế hoạch phân bổ kinh phí 
của các chương trình mục tiêu quốc gia.

Kiểm ứa và hướng dẫn các cơ quan quản lý chương trình 
mục tiêu quốc gia thực hiện đúng các quy định về chế độ 
tài chính - kế toán hiện hành.

Tham gia với các cơ quan quản lý chương ữình mục tiêu 
quốc gia trong xây dựng phân bổ kinh phí của chương trình 
theo nhiệm vụ và mục tiêu.
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Tổ chức kiểm tra, giám sát tình hinh thực hiện kinh phí 
cảc chương trình mục tiêu quốc gia của các bộ, ngành, cơ 
quan Trung ương và các địa phương.

Duyệt và thông báo quyết toán kinh phí chương ừình 
mục tiêu quốc gia trong quyết toán ngân sách nhà nước do 
các bộ, ngành, cơ quan Trung ương thực hiện.

Tổng họp quyết toán chương trình do các bộ, ngành, cơ 
quan Trung ương và các địa phương thực hiện, báo cáo Thủ 
tướng Chính phủ, đồng gửi Bộ Ke hoạch và Đầu tư.

c, Cơ quan quản ỉỷ chương trình mục tiêu quốc giữ có 
nhiệm vụ:

Chủ trì, phối họp với các bộ, ngành, cơ quan Trung 
ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương liên 
quan tổ chức xây dựng nội dung chương trình và các dự án 
thuộc chương trình, gửi Bộ Ke hoạch và Đầu tư, Bộ Tài 
chính để thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Thành lập Ban Chủ nhiệm chương trinh mục tiêu quốc 
gia để giúp Thủ trường cơ quan quản lý, tổ chức thực hiện 
chương trình; giải thể Ban Chủ nhiệm chương trình mục 
tiêu quốc gia khi chương trình kết thúc.

Chủ nhiệm chương trình mục tiêu quốc gia là một đồng 
chí lãnh đạo cơ quan quản lỷ chương ừình mục tiêu quốc 
gia. Các thành viên ban chủ nhiệm gồm đại diện có thẩm 
quyền của các bộ phận: kế hoạch, tài vụ và các bộ phận có 
liên quan.
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Quy chế hoạt động của ban chủ nhiệm chương trình mục 
tiêu quốc gia do cơ quan quản lý chương trình mục tiêu 
quốc gia quyết định.

Kinh phí hoạt động của ban chủ nhiệm chương trình 
mục tiêu quốc gia được bổ trí trong kinh phí hoạt động 
thường xuyên của cơ quan quản lý chương trình mục tiêu 
quốc gia.

Đối với những chương ừình mục tiêu quốc gia có tàm 
quan trọng đặc biệt, ban bhủ nhiệm chương trình mục tiêu 
quốc gia cần cỏ thành viên thuộc các bộ, ngành, cơ quan 
Trung ương có liên quan.

Thành phần và quy chế hoạt động của ban chủ nhiệm 
chương trình mục tiêu quốc gia này do Thủ tướng Chính 
phủ quyết định.

Hàng năm, cơ quan quản lý chương trình mục tiêu quốc 
gia có trách nhiệm lập kế hoạch về mục tiêu, nhiệm vụ, nhu 
cầu kinh phí và đề xuất các giải pháp thực hiện chương 
trình mục tiêu quốc gia gửi Bộ Ke hoạch và Đầu tư, Bộ Tài 
chinh để tổng hợp ưình Chính phủ.

Căn cứ tổng mửc kinh phí của chương trình được cấp có 
thẩm quyền thông báo, cơ quan quản lý chương trình mục 
tiêu quốc gia chủ trì, phối hợp với Bộ Ke hoạch và Đầu tư, 
Bộ Tài chính dự kiến phân bổ kinh phí của chương trình, cả 
vè cơ cấu và mức kinh phí phân bổ cụ thể cho các Bộ, 
ngành, cơ quan Trung ương và các tỉnh, thành phố trực 
thuộc Trưng ương phù hợp với các mục tiêu, nhiệm vụ đã
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đưọ'c duyệt (trong trường họp còn có V kiến không thống 
nhất về cơ cấu và mức vổn cụ thể cho các đơn vị thực hiện 
thì ý kiến cơ quan quản lý chương trình là quyết định).

Văn bản phân bổ mục tiêu, nhiệm vụ và kinh phí của các 
chương trình được gửi về Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài 
chính để tổng hợp vào ngân sách chung của các bộ, ngành, 
co* quan Trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ưong trình Thủ tướng Chỉnh phủ quyết định.

Chịu trách nhiệm quyết toán phần kinh phí chương trình 
mục tiêu quốc gia trực tiếp thực hiện.

Chịu trách nhiệm về việc sử dụng kinh phí của chương 
trình mục tiêu quốc gia đúng mục đích, có hiệu quả, không 
để thất thoát.

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng xây dựng 
quy chế, chính sách và hướng dẫn nghiệp vụ cho các bộ, 
ngành, cơ quan Trung ương và các tỉnh, thành phố trực 
thuộc Trung ương để có căn cử thực hiện.

Chỉ đạo các cơ quan ngành dọc ở địa phương phối họp 
với Sở Kế hoạch và Đầu tư xây dựng kế hoạch hàng năm 
của chương trình mục tiêu quốc gia (mục tiêu, nhiệm vụ, 
kinh phí, biện pháp tổ chức thực hiện) để tổng hợp vào ke 
hoạch phát ữiển kinh tế - xã hội chung của tỉnh, thành phố 
trực thuộc Trung ương.

Hướng dẫn ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực 
thuộc Trung ương xây dựng kế hoạch hàng năm của
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chương trình mục tiêu quốc gia (mục tiêu, nhiệm vụ, kinh 
phí, biện pháp tổ chức thực hiộn); thực hiện đầy đủ nội 
dung và tiến độ báo cáo tình hình thực hiện chương trình 
mục tiêu quốc gia theo quy định chung.

Đôn đốc, kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện chương 
trình mục tiêu quổc gia của các bộ, ngành, cơ quan Trung 
ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Định kỳ (hàng quý, hàng năm, giữa kỳ, kết thúc chương 
trình) tổng hợp tình hình thực hiện chương trình mục tiêu 
quốc gia của các bộ, ngành, cơ quan Trung ương và các 
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, báo cáo Thủ tướng 
Chính phủ, Bộ Ke hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính.

d. Bộ, ngành, cơ quan tham gia quản lỷ và thực hiện 
chương trình mục tiêu quốc gia có nhiệm vụ:

Hàng năm, căn cứ vào hướng dẫn của các cơ quan quản 
lý chương trình mục tiêu quốc gia, của Bộ Kế hoạch và 
Đầu tư, của Bộ Tài chính, xây dựng kế hoạch thực hiện 
các mục tiêu, nhiệm vụ, đề xuất nguồn lực để thực hiện 
các dự án của chương trình mục tiêu quốc gia được phân 
công quản lỷ và thực hiện, gửi cơ quan quản lý chương 
trinh mục tiêu quốc gia, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài 
chính.

Chịu trách nhiệm triển khai kế hoạch hàng năm theo 
đủng mục tiêu, nhiệm vụ, tiến độ các dự án được phân công 
quản lý và thực hiện.
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Chịu trách nhiệm quản lý và thanh toán, quyết toán phần 
kinh phí chương trinh mục tiêu quốc gia trực tiếp thực hiện 
theo quy định hiện hành về tài chính.

Chịu trách nhiệm về việc sử dụng kinh phí của chưong 
trinh mục tiêu quốc gia đúng mục đích, có hiệu quả, không 
để thất thoát.

Ngoài nguồn kinh phí đã được giao, được phép huy động 
các nguồn lực khác theo luật định để bổ sung cho việc thực 
hiện các dự án của chương ưình mục tiêu quốc gia.

Báo cáo mức bổ sung kinh phí (nếu có) cho cơ quan 
quản lý chương trình.

Tổng hợp tình hình thực hiện dự án của chương trinh 
mục tiêu quốc gia được phân công quản , lý và thực hiện 
theo nội dung, biểu mẫu và thời gian quy định (hàng quý, 
hàng năm, giữa kỳ, kết thúc chương trình), báo cáo Thủ 
tướng Chính phủ, cơ quan quản lý chương trình mục tiêu 
quốc gia, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính.

e. Chủ tịch ủy han nhân dân các tỉnh, thành phố trực 
thuộc Trung ương có nhiệm vụ:

Thống nhất quản lý nguồn lực, điều hành, tổ chức thực 
hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của các chương trình mục tiêu 
quốc gia trên địa bàn.

Thành lập ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc 
gia của địa phương để quản lý, lập kế hoạch, lồng ghép và
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tổ chức điều hành thực hiện các chương trình mục tiêu 
quốc gia trên địa bàn.

Trưởng ban chỉ đạo là một đồng chí lãnh đạo ủy ban 
nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Thường 
trục ban chỉ đạo là lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư, các 
thành viên là đại diện lãnh đạo các sờ, ban, ngành liên quan.

Mỗi tỉnh, thành phố chỉ thành lập một ban chỉ đạo để 
điều hành chung tất cả các chương trình mục tiêu quốc gia 
trên địa bàn.

Quy chế hoạt động của ban chỉ đạo do chủ tịch ủy ban 
nhân dân tỉnh, thành phố ừực thuộc Trung ương quyết 
định.

Kinh phí hoạt động của ban chỉ đạo do ngân sách địa 
phương bảo đảm.

Hàng năm, căn cứ vào hướng dẫn của các cơ quan quản 
lỷ chương trinh mục tiêu quốc gia, của Bộ Kế hoạch và 
Đầu tư, của Bộ Tài chính, chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư 
phối hợp với các sở, ban, ngành xây dựng kế hoạch các 
chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn (mục tiêu, 
nhiệm vụ, đề xuất nguồn lực, biện pháp tổ chức thực hiện, 
cơ chế chính sách) gửi cơ quan quản lý chương trình mục 
tiêu quốc gia, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính.

Tổ chức thẩm định và phê duyệt các dự án của các 
chương trình mục tiêu quốc gia do địa phương quản lý theo 
quy định hiện hành.
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Tổ chức lồng ghép và phối họp các nguồn lực của các 
chương trình mục tiêu quốc gia, các dự án do. địa phương 
quản lý để tránh chồng chéo, giảm bớt đầu mối và tập trung 
nguồn lực cho mục tiêu ưu tiên.

Ngoài nguồn kinh phí Trung ương đã giao, tổ chức huy 
động các nguồn lực của địa phương (bao gồm cả kinh phí, 
ngày công lao động và các yếu tố vật chất khác) để bổ sung 
cho việc thực hiện chương trình.

Báo cáo mức bổ sung kinh phí của từng chương trình 
(nếu cỏ) cho cơ quan quản lý chương trình.

Giao chỉ tiêu kế hoạch về mục tiêu, nhiệm vụ và kinh 
phí của các chương trình mục tiêu quốc gia do địa phương 
quản lý trên địa bàn cho các chủ dự án và ủy ban nhân dân 
quận, huyện thực hiện.

Chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí của các chương 
trình mục tiêu quốc gia theo mực tiêu, nhiệm vụ được giao 
trên địa bàn, thực hiện đúng mục đích, cỏ hiệu quả, không 
để thất thoát; chịu trách nhiệm quản lỷ và thực hiện thanh 
toán, quyết toán theo quy định về tài chính hiện hành.

Tố chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chương 
ừình mục tiêu quốc gia tại cơ sở.

Kịp thời uốn nắn các sai sót trong việc thực hiện chương 
trình.

Xừ lý nghiêm minh các trường hợp làm thất thoát kinh 
phí do vô trách nhiệm hoặc tham nhũng.
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Tông hợp tình hình thực hiện các chương trình mục tiêu 
quốc gia trên địa bàn theo nội dung, biểu mẫu và thời gian 
quy định (hàng quý, hàng năm, giữa kỳ, kết thúc chương 
trình), báo cáo Thủ tưóng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu 
tư, Bộ Tài chính, cơ quan quản lý chương trình mục tiêu 
quốc gia.

2 . G ió i  th iệ u  c á c  n ộ i  d u n g  c h ủ  y ế u  c ủ a  C h ư ơ n g  t r ìn h  

Đ ề  á n  tổ n g  th ể  p h á t  t r iể n  th ể  lự c , tầ m  v ó c  n g ư ò i  V iệ t  

N a m  g ia i đ o ạ n  2 0 1 1  -  2 0 3 0

1) Mục tiêu tổng quát

Phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam trong 20 năm 
tới để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phục vụ sự 
nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đẩt nước; từng bước 
nâng cao chất lượng giống nòi và tăng tuổi thọ khỏe mạnh 
của người Việt Nam.

2) Mục tiêu cụ thể

Tăng cường công tác chăm sỏc sức khỏe sinh sản, sức 
khỏe bà mẹ và ữẻ sơ sinh, giảm mạnh tỷ lệ suy dinh dưỡng 
để cải thiện các chỉ số cơ bản của trẻ em 5 tuổi và đảm bảo 
các tiêu chí đánh giá thể lực, tầm vóc thân thể của thanh 
niên Việt Nam lứa tuổi trường thành.

a) Cải thiện tầm vóc thân thể của thanh niên Việt Nam 
đạt nhịp độ tăng trưởng ổn định theo các tiêu chí sau:

- Đối với nam 18 tuổi: Năm 2020 chiều cao trung bình 
167 cm; năm 2030 chiều cao trung bình 168,5 cm.

201



- Đối với nữ 18 tuổi: Năm 2020 chiều cao trung binh 
156 cm; năm 2030 chiều cao trung bình 157,5 cm.

b) Cải thiện thể lực, đặc biệt là sức bền và sức mạnh 
của đa số thanh niên có bước phát triển rõ rệt, thu hẹp 
khoảng cách so với các nước phát triển ở châu Á theo các 
tiêu chí sau:

- Đối với nam 18 tuổi:

+ Chạy tùy sức 5 phút tính quãng đường trung bình đạt 
1.050 m vào năm 2020; 1.150 m vào nãm 2030.

+ Lực bóp tay thuận đạt trung bình 45 kg năm 2020; 48 
kg năm 2030.

- Đổi với nữ 18 tuổi:
+ Chạy tùy sức 5 phút tính quãng đường trung bình đạt 

850 m vào năm 2020; ] .000 m năm 2030.

+ Lực bóp tay thuận đạt trung binh 30 kg năm 2020; 34 
kg nãm 2030.

c) Hình thành phong trào toàn xã hội chăm lo phát triển 
thể lực, tầm vóc người Việt Nam; mở rộng các hoạt động 
sinh hoạt vãn hỏa, thể thao, giải trí lành mạnh, giúp con 
người phát ưiển hài hòa về thể lực, trí lực, tâm lực.

d) Tăng cường chăm sóc sức khỏe trẻ em, người chưa 
thành niên và thanh niên nhằm giảm thiểu các bệnh về tim 
mạch, bệnh béo phi, bệnh gây bất bình thường về chiều cao 
thân thể, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống.

202



3) Phạm vi, đối tượng

a) Phạm vi: Đe án được thực hiện trong phạm vi toàn 
quốc và chỉ đạo trọng điểm ở 4 thành phố, 6 tỉnh đồng 
bằng, miền núi.

b) Đổi tượng của Đe án: Bà mẹ mang thai, trẻ sơ sinh, 
nhi đồng, thiếu niên, thanh niên đến 18 tuổi.

4) Thời gian thực hiện
Thời gian thực hiện Đề án là 20 năm, chia làm 2 giai 

đoạn
- Giai đoạn 1 : Từ năm 2011” 2020: Giai đoạn thực hiện 

thí điểm'giải pháp đồng bộ về dinh dưỡng và thể dục thể 
thao; trong đó, chương trình 1 chỉ tiến hành nghiên cứu 
trong 5 năm từ năm 2011 -2015.

- Giai đoạn 2: Từ năm 2021 -  2030: Thụ hưởng thành 
quả của giai đoạn 1 để thực hiện mở rộng trong phạm ví 
toàn quốc và hoàn thiện Đe án.

5) Các chương trình của Đe án
Chương trình I:  Nghiên cứu triển khai, ứng dụng những 

yếu tố chủ yếu tác động đến thể lực, tầm vóc người Việt 
Nam.

- Phân công thực hiện:
+ Cơ quan chủ trì: Bộ Y tế.
+ Cơ quan phối hợp: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, 

Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ, Tổng 
cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư).
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- Nhiệm vụ: Xây dựng các chỉ số sinh học và các tiêu 
chí, tiêu chuẩn phát ừiển thể lực, tầm vóc; đề xuất khả năng 
can thiệp cải thiện the lực, tầm vóc người Việt Nam.

- Nội dung chủ yếu:
+ Khảo sát, thổng kê các chỉ số sinh học và tổng hợp các 

tiêu chí, tiêu chuẩn đánh giá thể lực, tầm vóc người Việt 
Nam.

+ Khảo sát thống kê số liệu về yếu tố di truyền và môi 
trường chi phối chiều cao đứng.

+ Điều tra tổng hợp và xác định tàn số bệnh tật gây bất 
thường về tẩm vóc thân thể, thể lực; đề xuất một số biện 
pháp can thiệp.

- Tiêu chí đánh giá: Có tiêu chí, tiêu chuẩn cụ thể để 
đánh giá thể lực, tầm vóc người Việt Nam; thí điếm triển 
khai, ứng dụng những yểu tố chủ yếu tác động đến thể lực, 
tầm vóc người Việt Nam từ 03 tuổi đến 18 tuổi ở 25% số 
trường mẫu giáo và phổ thông.

Chuvng trình 2: Chăm sóc dinh dưỡng kết họp với các 
chương trình chăm sóc sức khỏe, chất lượng dân số có liên 
quan.

- Phân công thực hiện:
+ Cơ quan chủ trì: Bộ Y tế.
+ Cơ quan phối hợp: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, 

Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, úy ban
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nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Trung 
ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Trung ương 
Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

- Nhiệm vụ: Đảm bảo dinh dưõng hợp lý cho bà mẹ 
mang thai, trẻ sơ sinh, nhi đồng, thiếu niên, thanh niên đến 
18 tuổi.

- Nội dung chủ yếu:

+ Tiếp tục chương ừỉnh chăm sóc dinh dưỡng cho bà mẹ 
mang thai và trẻ em dưới 5 tuối.

+ Nghiên cứu đề xuất chuẩn thực đơn dinh dưỡng hàng 
ngày phù hợp với các đối tượng của Đe án.

+ Thí điểm hướng dẫn và thực hiện chế độ chăm sóc 
dinh dưỡng đối với học sinh mẫu giáo, tiểu học, trung học 
cơ sở và trung học phổ thông.

+ Xây dựng và triển khai chương trình sữa học đường 
đối với học sinh mẫu giáo, tiểu học.

+ Đánh giá hiệu quả về dinh dưỡng đối với trẻ em và 
học sinh từ 03 tuổi đến 18 tuổi.

+ Đánh giá tổng hợp sự lồng ghép Đề án này với các 
chương trình chăm sóc sức khỏe, chất lượng dân số có liên 
quan.

- Tiêu chí đánh giá:
+ Đen năm 2015 thí điểm hướng dẫn, chăm sóc chể độ 

dinh dường cho 55% số trường mẫu giáo và phố thông; thí
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điểm triển khai chương trình sừa học đường cho 45 -  50% 
số trường mẫu giáo và tiểu học.

-r Đen năm 2020 mở rộng diện hướng dẫn, chăm sóc chế 
độ dinh dưỡng cho 100% số trường mẫu giáo và phổ thông; 
triển khai chương trình sữa học đường đối với toàn bộ các 
trường mẫu giáo và tiểu học.

Chương trình 3: Phát triển thể lực, tầm vóc bằng giải 
pháp tăng cường giáo dục thể chất đối với học sinh từ 03 
tuổi đển 18 tuổi.

- Phân công thực hiện:
+ Cơ quan chủ trì: Bộ Vãn hóa, Thể thao và Du lịch.
+ Cơ quan phối hợp: Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế, 

Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên và Môi trường, ủy ban nhân 
dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Trung ương 
Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Trung ương Hội 
Liên hiệp Phụ nừ Việt Nam.

- Nhiệm vụ: Nâng cao chất lượng giờ học thể dục chính 
khóa; tổ chức các hoạt động thể dục thể thao ngoại khóa, 
hướng dẫn học sinh tự luyện tập thể dục thể thao để tãng 
cường thể lực, cải thiện chiều cao thân thể.

- Nội dung chủ yếu:
+ Khảo sát thực trạng thể dục thể thao trường học, thể 

chất và sức khỏe học sinh là đối tượng của Đề án.
+ Cải thiện và tăng cường điều kiện phục vụ hoạt động 

thể dục thể thao trong trường học bao gồm: cơ chế chính
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sách, tổ chức quản lý, nguồn nhân lực và cơ sở vật chất, 
trang thiết bị dụng cụ tập luyện.

+ Chuẩn hóa, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất cho giáo 
dục thể chất đối với các trường thí điểm.

+ Tận dụng các công trình thể dục thổ thao trên địa bàn 
để phục vụ cho hoạt động giáo dục thể chất trong trường 
học (chính khóa và ngoại khóa).

+ Đảm bảo chất lượng dạy và học thể dục chính khỏa, 
các hoạt động thể thao ngoại khóa cho học sinh; xây dựng 
chương trình giáo dục thể chẩt hợp lý cỏ kết họp với giáo 
dục quốc phòng, triển khai đồng bộ với công tác y tể học 
đường và dinh dưỡng học đường.

+■ Xây dựng thích họp một hệ thống các lóp năng khiếu 
thể thao ban đầu ở trường học, đặc biệt ở các trường trung 
học cơ sở.

- Tiêu chí đánh giá:

+ Đến năm 2020 số trường phổ thông các cấp có câu lạc 
bộ thể dục thể thao, có hệ thống cơ sờ vật chất đủ phục vụ 
cho hoạt động thể dục thể thao, có đủ giáo viên và hướng 
dẫn viên thể dục thể thao, thực hiện dạy thể dục nội khóa 
kết hợp với hoạt động thể thao ngoại khóa chiếm 55% tổng 
số trường.

+ Đến năm 2030 đạt định mức tiêu chí đánh giá nêu ừên 
ở khoảng 90% tổng số trường.
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Chương trình 4: Tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận 
thức và thay đổi hành vi xã hội về phát triển thể lực, tầm 
vóc người Việt Nam.

- Phân công thực hiện:

+ Cơ quan chủ ừỉ: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

+ Cơ quan phối họp: Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ 
Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế, Đài Truyền hình Việt Nam, 
Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam và cảc cơ 
quan thông tấn, báo chí, ủy ban nhân dân các tỉnh, thành 
phố trực thuộc Trung ương, Trung ương Đoàn Thanh niên 
cộng sản Hồ Chí Minh, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ 
Việt Nam.

- Nhiệm vụ: Thông tin, giáo dục, truyền thông, tiếp thị 
xã hội nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi xã hội và 
huy động sự tham gia của toàn xã hội trong các hoạt động 
của Đề án tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt 
Nam.

- Nội dung chủ yếu:

+ Xác định đối tượng, nội dung và biện pháp tuyên 
truyền, giáo dục.

+ Phổ cập thông tin, kiến thức về chăm sóc dinh dương 
đối với ừẻ sơ sinh, nhi đồng, thiểu niên và thanh niên; các 
biện pháp tập luyện thể dục thể thao, xây dựng lối sống 
lành mạnh, phòng chống nguy cơ lây nhiễm bệnh tật.
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+ Kết hợp các biện pháp truyền thông trực tiếp thông 
qua các chương trình mục ticu quốc gia, hệ thống của 
ngành văn hỏa, giáo dục, y tế, thể dục thổ thao và các tổ 
chửc đoàn thể chính trị - xã hội; truyền thông thông qua các 
phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tin điện tử và 
các biện pháp tiếp thị xã hội.

- Tiêu chí đánh giá:

Đen năm 2020 tuyên truyền giáo dục để hình thành 
phong trào xã hội chăm lo phát triển thể lực, tầm vóc người 
Việt Nam đối với 55% các trường mẫu giáo, phổ thông; 
đến năm 2030 đối với 90% các trường mẫu giáo, phổ 
thông.

6) Các nhỏm giải pháp chỉnh

ữ) Nhóm giải pháp về cơ chế, chỉnh sách

- Rà soát, đánh giá, kiến nghị sửa đổi, bổ sung, hoàn 
thiện các vãn bản pháp luật liên quan tới chăm sóc sức 
khỏe nhân dân, phát triển giáo dục thể chất và thể thao 
trường học.

- Xây dựng quy hoạch phát triển cơ sở vật chất ngành 
thể dục thể thao, bổ sung chức năng hỗ trợ giáo dục thể 
chất trường học đối với các cơ sở tập luyện, thi đấu của 
ngành thể dục thể thao cảc cấp. Các cơ sở này phải có kể 
hoạch phục vụ miễn phí tối đa cho giáo dục thể chất trường 
học trên từng địa bàn.
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- Ban hành các quy định khuyến khích các tổ chức, cá 
nhân tham gia phát triển giáo dục thể chất và thể thao 
trường học, xây dựng công trình thổ dục thể thao trườne 
học, các công trình dịch vụ thể dục thể thao, tham gia tài 
trợ, hỗ trạ cho việc thực hiện các mục tiêu của Đề án, các 
nhiệm vụ của từng chưong trình.

- Nhà nưóc có chính sách hỗ trợ vốn, cơ chể chính sách 
thích hợp nhằm huy động sự tham gia của xã hội, nhà 
trường, doanh nghiệp tạo ra nhiều sản phẩm thực phẩm 
giàu dinh dưỡng trước hết là sữa, trứng cho trẻ em có đủ 
dinh dưỡng phát triển thể lực, tẩm vóc.

- Ban hành văn bản pháp quy về xây dựng các trường, 
lóp năng khiếu thể thao trong các trường phổ thông.

- Thực hiện Đe án này lồng ghép với các chương trình 
mục tiêu quốc gia có liên quan tới phát triển thể lực, tầm 
vóc người Việt Nam được Quốc hội phê duyệt từ nãm 2011 
-  2030, nhưng không trùng lặp về nội dung.

- Xây dựng chế độ kiểm tra, đánh giá định kỳ và cơ chế 
giám sát thực hiện các mục tiêu của Đề án, các nhiệm vụ 
của từng chương trình.

b) Nhóm giải pháp huy động nguồn ỉực
- Nhà nước tăng cường đầu tư kết hợp vởi huy động kinh 

phí từ nguồn xã hội hóa, cảc nguồn vốn viện ượ chính thức, 
các nguồn vốn tín dụng ưu đãi, các nguồn thu từ đặt cược 
thể thao để phục vụ Đề án. Trong đó, ngân sách nhà nước 
ưu tiên cho các đối tượng chính sách, vùng sâu, vùng xa.
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- Huy động nguồn nhân lực phục vụ Đe án tù' Viện Khoa 
học Thể dục thể thao, các trường đại học thổ dục thể thao, 
đại học sư phạm thể dục thể thao, khoa giáo dục the chất 
thuộc các trường đại học vả cao đẳng sư phạm; đội ngũ cán 
bộ, giáo viên thể dục thể thao các trường học, cán bộ làm 
công tác y tế dự phòng và chăm sóc sức khỏe cộng đồng 
của Bộ Y tế:

- Khuyến khích và tạo mọi điều kiện để các tổ chức, cá 
nhân tham gia tài trợ, đàu tư và liên doanh, liên kết trong 
việc triển khai các hoạt động cỏ liên quan tới Đề án. Đẩy 
mạnh xã hội hóa, huy động sự tham gia rộng rãi của các 
thành phần kinh tế - xã hội.

- Đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong nghiên cứu, ứng dụng 
khoa học về thể chất, chãm sóc sức khỏe nhân dân. Tranh 
thủ sự giúp đỡ của các tổ chức quốc tế về kinh nghiệm, 
chuyển giao công nghệ, thiết bị nghiên cứu phục vụ các nội 
dung của Đề án.

- Huy động sự ủng hộ, tham gia tích cực của ủ y  ban mặt 
trận tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên, 
trước hết là Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội 
Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam...

c) Nhóm giải pháp giáo dục, truyền thông
- Tãng cường công tác tuyên truyền tạo sự hiểu biết của 

xã hội về Đề án để hình thành phong trào toàn xã hội cùng 
chăm lo phát ừiển thể lực, tầm vóc con người Việt Nam.
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- Biên soạn, xuất bản tài liệu, phim giáo khoa phục vụ 
triển khai Đề án; phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam. 
Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Phát thanh và truyền hình địa 
phương xây dựng các chuyên mục tuyên truyền về Đề án, 
tuyên truyền giáo dục cho mọi người dân biết tự chăm sóc 
sức khỏe và bảo vệ môi trường.

- Huy động các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội và xây 
dựng mạng lưới cộng tác viên tuyên truyền, vận động trực 
tiếp tới từng hộ gia đình về phát triển thể lực, tầm vóc 
người Việt Nam.

- Xây dựng cổng thông tin điện tử của Đề án và thiết lập 
hệ CƯ sở dữ liệu về phát triến thể lực, tầm vóc người Việt 
Nam ở các trường học.

7) Nguồn vốn và CO' chế quản lỷ, điều hành.

a) Kinh phí thực hiện gồm các nguồn: Kinh phí ngân 
sách nhà nước (ừung ương và địa phương), kinh phí từ 
nguồn xã hội hóa, huy động các nguồn ODA, các nguồn 
vốn tín dụng ưu đãi, các nguồn thu từ đặt cược thể thao.

- Ngân sách trung ương đảm bảo thực hiện các nhiệm 
vụ:

4- Nghiên cứu khoa học.
+ Thí điểm kểt hợp biện pháp dinh dưỡng và phát triển 

thể dục thể thao trường học; khuyến khích và hỗ ừợ thực 
hiện chương trình sữa học đường.

+ Thông tin -  truyền thông.
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+ Quản lý Đề án.

+ Hỗ trợ, đầu tư co* sở vật chất thể dục thể thao cho các 
tỉnh miền núi, vùng sâu, vùng xa.

- Ngân sách địa phương: Bảo đảm xây dựng cơ sở vật 
chất thể dục thể thao và các điều kiện phát triển giáo dục 
thể chất và thể thao trường học, chăm sóc dinh dường học 
đường, thực hiện chương ứình sữa học đường.

- Các nguồn ngoài ngân sách nhà nước bảo đảm dinh 
dương, cơ sở vật chất tập luyện thể dục thể thao, tổ chức 
các hoạt động thi đấu thể dục thể thao trường học.

b) Nguyên tắc phân bổ kinh phí

- Kinh phí thực hiện Đề án được phân bổ theo từng giai 
đoạn 5 năm và phân bổ trực tiếp đối với từng chương trình 
cụ thể.

- Hàng năm và trước khi kết thúc từng giai đoạn, Bộ Văn 
hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm phối họp vởi các 
Bộ, ngành, địa phương liên quan tổng hợp nhu cầu kinh phí 
thực hiện Đề án của năm và giai đoạn tiếp theo thống nhất 
với Bộ Ke hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính làm căn cứ để 
tồng hợp ưình Thủ tướng Chính phủ.

- Trong nãm 2011, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính 
bổ trí kinh phí quản lý Đề án; thẩm định và trình Thủ tướng 
Chính phủ phê duyệt kinh phí thực hiện từng chương trình 
của Đề án trong giai đoạn 2011 -  2015.
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- Đảm bảo nguyên tắc xây dựng, phê duyệt và phương 
thức phối họp, lồng ghép thực hiện các chương trình của Đề 
án trong triển khai thực hiện các chiến lược, quy hoạch, 
chương trình, kế hoạch phát triển ngảnh, lĩnh vực có liên 
quan.

c) Cơ chế quản lý, điều hành Đề án
- Quản lý và điều hành Đề án tuân thủ các nguyên tắc và 

cơ chế quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện theo đúng 
quy định tại Quyết định số 135/2009/QĐ-TTg ngày 04 
tháng 11 nãm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban 
hành Quy chế quản lv, điều hành và thực hiện các chương 
trình mục tiêu quốc gia.

- Đề án thực hiện chỉ đạo trọng điểm ở 4 thành phố, một 
số tỉnh đồng bằng và miền núi trên cả ba miền Bắc, Trung, 
Nam: Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nang, thành phố Hồ Chí 
Minh, Lào Cai, Thanh Hóa, Gia Lai, Quảng Ngãi, Bạc 
Liêu, Bình Dương.

- Thực hiện SO’ kết Đề án mỗi năm một lần; tổng kết Đề 
án theo giai đoạn 5 năm một làn.

8) Tổ chức thực hiện Đe án
a) Đề án tồng thể là Đề án khung. Sau khi được Thủ 

tướng Chính phủ phê duyệt, ban điều phối Đề án phải chỉ 
đạo hoàn thiện các chương trinh thành phần, kèm theo dự 
toán kinh phí và kể hoạch thực hiện giai đoạn đầu.

b) Ban điều phổi Đề án do Thủ tướng Chính phủ quyết 
định thành lập, bao gồm các thành viên là đại diện lânh đạo
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các Bộ: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Giáo dục và Đào 
tạo, Y tế, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Thông tin và 
Truyền thông, Lao động -  Thương binh và Xâ hội. Bộ Văn 
hóa, Thể thao và Du lịch là cơ quan thường trực.

Ban điều phối Đề án chịu trách nhiệm chỉ đạo, hướng 
dẫn, kiểm tra, đôn đốc các Bộ, ngành, các địa phương có 
liên quan thực hiện cảc mục tiêu, nhiệm vụ của từng 
chương trình trong Đề án và tổng họp các báo cáo kết quả 
thực hiện hàng nãm, từng giai đoạn.

c) Phân công trách nhiệm

- Bộ Văn hỏa, Thể thao và Du lịch là cơ quan thường 
trực Đe án chủ trì, phổi hợp với các bộ, ngành liên quan 
xây dựng và phê duyệt các chương trình thành phần của Đề 
án; theo dõi, kiểm ưa, đôn đốc các bộ, ngành và địa phương 
liên quan trong việc triển khai thực hiện các chương ưình 
của Đề án. Chủ trì thực hiện chương trình 3 và chương 
trình 4 của Đề án. Tổng hợp tình hỉnh thực hiện Đe án báo 
cáo Thủ tướng Chính phủ theo định kỳ hàng năm và kết 
thúc giai đoạn 5 năm.

Trong trường hợp phát sinh các vấn đề mới cần điều 
chỉnh so với mục tiêu, nội dung của Đề án đã được phê 
duyệt, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối họp với các 
cơ quan liên quan điều chỉnh, bổ sung hoặc báo cáo với 
cấp có thẩm quyền xem xét, điều chỉnh theo quy định của 
pháp luật.
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- Bộ Y tế chủ trì thực hiện chương trình ì và chương 
trình 2 của Đẻ án. Phối họp với Bộ Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch tổng hợp tình hình thực hiện Đe án báo cảo Thủ 
tướng Chính phủ theo định kỳ hàng năm và kết thúc giai 
đoạn 5 năm.

- Bộ Giảo dục và Đào tạo, Bộ Lao động Thương binh và 
Xã hội chủ trì hoặc phối họp thực hiện các chương trình 
thành phần của Để án; đồng thời phối hợp với Bộ Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch để chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc việc 
triển khai Đề án theo phân cấp quản lý của Chính phủ.

- Bộ Ke hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính phối hợp với Bộ 
Vãn hóa, Thể thao và Du lịch, các Bộ, ngành và địa phương 
liên quan cân đối, bố trí ngân sách thực hiện Đe án; hướng 
dẫn quản lý tài chính, kinh phí của Đề án; xây dựng các cơ 
chế chính sách huy động các nguồn vốn ngoài ngân sách 
Nhà nước để thực hiện Đe án.

- Các Bộ: Nội vụ, Xây dựng, Thông tin và Truyền thông, 
Tài nguyên và Môi trường, Quốc phòng, Đài Truyền hình 
Việt Nam, Đài Tiếng nỏi Việt Nam phối hợp với cơ quan 
chủ trì các chương trình để triển khai thực hiện Đề án, ban 
hành các cơ chế, chính sách thích hợp thực hiện các mục 
tiêu, nhiệm vụ của Đề án.

- ủy  ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 
ương chịu trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo thực hiện Đe án này 
trên địa bàn ở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
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bố trí kinh phí của ủy  ban nhân dân cấp tỉnh/thành để thực 
hiện các chương trình thuộc Đề án này có liên quan tới địa 
phương.

- Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Đoàn Thanh niên cộng sản 
Hồ Chí Minh, Liên hiệp ĩ lội các Hội Khoa học và Kỹ thuật 
Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Nông dân 
Việt Nam, Hội Cựu chiến binh và Hội Người cao tuổi theo 
chức năng của mình phối họp vói các cơ quan chức năng 
triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Đề ản.

T ó m  tắ t  c h ư ơ n g  10

1. Chươỉĩg trình mục tiêu quốc gia ỉà một tập hợp các 
mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đằng bộ về kinh tế, xã hội, 
khoa học, công nghệ, môi trường, cơ chế, chỉnh sách, tố 
chức để thực hiện một hoặc một số mục tiêu đã được xảc 
định trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội chung của 
đất nước trong một thời gian nhất định.

2. Một chương trình mục tiêu quốc gia gồm nhiều dự án 
khác nhau để thực hiện các mục tiêu của chương trình. Dự 
án thuộc chương trình mục tiêu quắc gia là một tập hợp 
các hoạt động để tiến hành một công việc nhất định nhằm 
đạt được một hay nhiều mục tiêu cụ thể đã được định rõ 
trong chương trình với nguồn ỉực và thời hạn thực hiện 
được xác định.

3. Một chương trình mục tiêu quốc gia để được ỉựa chọn 
phải đảp ứng các tiêu chuẩn: (ỉ) là vấn đề có tỉnh cấp
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hách, liên ngành, liên vùng và có tầm quan trọng} cản phải 
được tập trung nguồn ỉực và sự chỉ đạo của Chỉnh phủ đê 
giải quyết. (2) Mục tiêu rõ ràng, lượng hỏa được và phai 
nằm trong chiến lược chung. (3) Thời gian thực hiện được 
quy định giới hạn. (4) Các vẩn đề xã hội mà Chính phủ Việt 
Nam cam kểt với quắc tế thực hiện theo chương trình 
chung của thế giói hoặc khu vực.

4. Kinh phỉ thực hiện chương trình mục tiêu quắc gia 
được cân đoi trong dự toán chì ngân sảch được cấp. Việc 
quản lỷ chi tiêu-và quyết toàn kinh phí này thực hiện theo 
quy định của Luật Ngân sách nhà nước, cảc vãn bản hướng 
dẫn Luật và các vãn bản liên quan khác. Ngoài nguồn vốn 
từ ngân sách nhà nước, cần huy động thêm von tín dụng 
trong và ngoài nước, huv động sự đóng gỏp của các tô 
chức, cả nhân và cộng đồng để thực hiện chương trình 
nhưng phải quản lý và thanh toán, quyết toán theo các quy 
định hiện hành.

5. Đổi với chương trình mục tiêu quốc gia của Chỉnh 
phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư làm đầu mối giủp Chỉnh phủ 
quản lý và điều hành chương trình mục tiêu.

6. Các cơ quan quản lỷ chương trình mục tiêu thành lập 
ban chủ nhiệm chương trình mục tiêu để giúp việc tô chức 
thực hiện chương trình, ban chủ nhiệm được giải the khi 
nhiệm vụ két thúc. Quy chế hoạt động của ban chủ nhiệm 
do cơ quan quản lý chương trình mục tiêu quyết định.
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7. Đề án tổng thể phát triển thể lực tầm vóc người Việt 
Nam giai đoạn 20ỉ ỉ  - 2030 được xem là chương trinh mục 
tiêu nhằm phát triên thể lực, tầm vóc người Việt Nam trong 
20 năm tới để nâng cao chất lượng nguồn nhân ỉực, phục 
vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; từng 
bước nâng cao chất lượng giong nòi và tăng tuổi thọ khỏe 
mạnh của người Việt Nam.

8. Đề án tổng thể phát triển thể lực tầm vóc người Việt 
Nam giai đoạn 20ỉ 1 - 2030 có 4 chương trình chỉnh; đó là: 
Chương trình 1. Nghiên cứu triển khai, ứng dụng những 
yếu tố chủ yếu tác động đến thể lực, tầm vóc người Việt 
Nam; Chương trình 2: Chăm sóc dinh dường kêt họp với 
các chương trình chăm sóc sức khỏe, chất lượng dân số có 
liên quan; Chương trình 3: Phát triển thể lực, tầm vốc 
bằng giải pháp tăng cường giảo dục thể chất đổi với học 
sinh từ 03 tuổi đến 18 tuổi; Chương trình 4: Tuyên truvền, 
giáo dục, nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi xã hội về 
phát triển thể lực, tầm vốc người Việt Nam.

C â u  h ỏ i  ô n  tậ p

1. Chương trình mục tiêu là gì? So sánh sự khác nhau 
giữa chương trình mục tiêu và quy hoạch phát triển?

2. Trình bày các tiêu chuẩn và nội dung của chương 
trỉnh mục tiêu?

3. Phân tich cơ chế tài chính dành cho chương trình 
mục tiêu?
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4. Việc quản lý và điều hành chương trình mực tiêu được 
thực hiện như thế nào?

5. Trình bày khái quát 4 chương trinh trong Đe án Tông 
thể phát triển tầm vóc, thể lực người Việt Nam giai đoạn 
2011 -2030?

Tài liệu tham khảo

L Bộ Kế hoạch và Đầu tư (2013), Tài liệu hướng dẫn 
lập kế hoạch phát triển địa phương 5 năm và hàng nãm 
theo phương pháp mớL

2. Bộ Vãn hóa, Thể thao và Du lịch (2011), 244 tỉnh 
huông giải đáp những vấn để cốt yếu trong công tác quản 
ỉỷ -  đào tạo ~ phát triển ngành thể dục thể thao, Nhà xuất 
bản Lao động.

3. Dương Nghiệp Chí (2009), Lỷ luận và thực tiễn lập kế 
hoạch quản lý thể dục thể thao, Nhà xuất bản thể dục thế 
thao.

4. Ngô Thắng Lợi (2009), Giáo trình kế hoạch hóa phát 
triển, Nhà xuất bản Đại học kinh tế quốc dân.

5. Nguyễn Văn Phúc (2008), Quản lý dự ản cơ sờ lỷ 
thuyết và thực hànhf Nhà xuất bản Đại học kinh tế quốc 
dân.

6. Thủ tướng chính phủ (2011), Quyết định sổ 641/QĐ 
ngày 28/ỈỈ/201Ỉ về việc phê duyệt Đe án tổng thể phát 
trỉên thê lực, tâm vóc người Việt Nam giai đoạn 
2 0 Ỉ Ỉ - 2 0 3 0 .
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Chưoiig11
LẬP KẾ HOẠCH D ự ÁN ĐẦU TƯ 

TRONG LĨNH vực THẺ DỤC THẺ THAO

M ục tiêu

Mục dich của chương này nhăm làm rõ dự án đầu tư là 
một phương thức quản lý trong hoạt động kế hoạch hóa mà 
ở đó những mục tiêu cụ thể được xác định và được thực 
hiện theo một nội dung, trình tự chặt chẽ với những nguồn 
lực cụ thể trong một thời gian giói hạn nhất định.

Học xong chương này, sinh viền có thể:
- Nhận thức được yêu cầu đối với công tác lập kế hoạch 

dự án đầu tư trong thể dục thể thao;
- Nắm được cách thức lập kế hoạch dự án đầu tư để vận 

dụng trong quản lỷ thể dục thể thao;
- Hiểu và trình bày được một số văn bản dự ấn đầu tư 

theo mẫu.

Lập kế hoạch dự án đầu tư thường để giải quyết một 
nhiệm vụ chủ yếu nào đó cần tập trung đàu tư nguồn lực và 
kinh phí trong một thời gian tưong đối ngắn. Kế hoạch dự 
án đầu tư là loại tài liệu có tính pháp lệnh cho mỗi một dự 
án, đó là một hệ thống các văn bản quy định cụ thể, chi tiết 
các mục tiêu càn đạt được của dự án, những sản phẩm mà
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dự án sẽ lạo ra, nhũng hoạt động và nhiệm vụ cần tiến hành 
để đạt được các mục ticu đó, những nguồn lực cụ thế càn 
huy động, cách thức huv động và sử dụng các nguồn lực 
cũng như thời điểm cụ thể để thực hiện các hoạt động có 
liên qưan đến dự án nhằm đáp ửng đầy đu ờ mức cao các 
ràng buộc đối với dự án.

Ke hoạch dự án là loại văn bản quan trọng nhất của mỗi 
dự án mà mỗi lần điều chỉnh, thay đổi mới đều phải được 
thỏa thuận, quyết định lại như khi bắt đầu một dự án mói 
Toàn bộ các hoạt động của dự án, các đối tượng có liên 
quan tới dự án đều phải được đưa vào một kế hoạch thống 
nhất, dù chúng có thể được thực hiện bởi nhiều chủ thể 
khác nhau. Chất lượng của kế hoạch dự án đầu tu* quyết 
định sự thành công hay thất bại, mức độ thành công của dự 
án. Nó cũng ảnh hưởng đến việc sau này dự án thực hiện cỏ 
được thuận lợi hay không.

1. Y ê u  c ầ u  đ ố i  v ớ i  c ô n g  tá c  lậ p  k ế  h o ạ c h  d ự  á n  đ ầ u  tư  

t r o n g  l ĩn h  v ự c  th ể  d ụ c  th ể  th a o

Cũng như việc lập kế hoạch các dự án khác, quá trình 
lập kế hoạch dự án đầu tư trong lĩnh vực thể dục thể thao 
cũng phải đáp ứng những yêu cầu cơ bản và phổ biến sau:

- v ề  nội dung, kế hoạch dự án đầu tư phải rõ ràng, xác 
định, toàn diện bao gồm đầy đủ các hoạt động của dự án. 
Đặc biệt, trong kể hoạch dự án phải đảm bảo cân đối giữa 
các yếu tố, các điều kiện dành cho dự án, đảm bảo hiệu qm
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cua dự án cũng như quá trình thực hiện dự án. Ke hoạch dự 
án đồng thời phải bám sát mục tiêu và yêu cầu của dự án, 
yêu cầu này đòi hỏi phải dự liệu đầy đủ các nhiệm vụ, các 
hoạt động trong quả trình triển khai và cả nguồn lực dự trữ 
cho việc triển khai thực hiện dự án.

- v ề  hình thức, kế hoạch dự án cần được trình bày một 
cách rõ ràng, không gây nhầm lẫn, tuân thủ đúng những 
quy định hiện hành của nhà nước cũng như những thỏa 
thuận, thống nhất giữa các chủ thể và các bên liên quan.

- v ề  trình tự và sự phối hợp trong xây dựng kể hoạch dự 
án đầu tư phải đảm bảo có sự tham gia của các chủ thể liên 
quan đến dự án, đặc biệt là các cơ quan, tổ chức chịu trách 
nhiệm thực hiện dự án hoặc khai thác dự án sau này. Cách 
tiếp cận phương pháp lập kế hoạch “từ trên xuống” được 
thay thế bằng cách tiếp cận phương pháp lập kế hoạch “từ 
dưới lên”. Trên thực tế, khi lập kế hoạch dự án cần có sự 
kết hợp của cả 2 cách tiếp cận này.

- v ề  tính chính xác và trung thực, kế hoạch dự án đầu tư 
phải đảm bảo các số liệu, thông tin trung thực, chính xác; 
có thể kiểm tra lại trước, trong và sau khi thực hiện dự án, 
đồng thời phải có sự chia sẻ thông tin về dự án cho các đối 
‘ ưạng có liên quan.

- v ề  tính khả thi, kế hoạch dự án phải hiên thưc. có căn 
cứ vững chắc, đáp ứng được yêu càu thực tiễn. Kinh 
nghiệm của nhiều tổ chức cho thấy tính khả thi, tính hiện
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thực của kế hoạch dự an không chi phụ thuộc vào khả năng 
đảm bảo các yểu tô đầu vào, các nguồn lực của dự ản, tính 
thực tế của mục tiêu càn đạt mà còn phụ thuộc rất nhiều 
vào nhu cầu thực hiện dự án, vào sự tham gia của các đôi 
tượng được hướng lợi từ dự án.

Vói những tổ chức khác nhau, người ta cỏ thể cụ thể hóa 
những yêu cầu của một kế hoạch dự án thành những tiêu 
chuẩn đặc trưng riêng biệt. Thông thường có các yêu cầu 
mang tính tiêu chuẩn đặc trưng như sau:

(1) Kế hoạch dự án phải có tính bao quát và dễ hiểu. Ke 
hoạch phải được trình bày dưới những hình thức rõ ràng, dễ 
hiểu, đảm bảo logic và cỏ hệ thống để người đọc có thể 
nhanh chóng hiểu rõ những nội dung cơ bản mà không cần 
phải giải thích thêm.

(2) Kế hoạch phải đảm bảo tính logic nội tại, nhất là tính 
logic giữa mục tiêu và những công cụ thực hiện mục tiêu 
đó. Hơn nữa, giữa các mục tiêu khái quát, mục tiêu tổng 
hợp và mục tiêu riêng biệt, mục tiêu cụ thể cũng không 
được mâu thuẫn, tách biệt nhau. Trình tự thực hiện kế 
hoạch dự án cũng phải đảm bảo tính logic.

(3) Kế hoạch dự án phải kiểm soát được. Tính chất có 
thể kiểm soát này được thể hiện ở chỗ kế hoạch phải mô tả 
được những mốc nhất định mà ở đó người ta có thể nhìn 
thấy hoặc nhận biết được các kết quả, những biểu hiện cụ 
thể cho thẩy dự án được thực hiện tốt, thuận lợi hoặc khí
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khăn.*. Nhìn chung một dự án có the được chia nhỏ thành 
các hoạt động độc lập để dỗ kiểm soát và làm căn cử cho 
việc kiểm ừa, giám sát sau này.

(4) Ke hoạch dự án phải hiện thực và được chấp nhận. 
Điều này được hiểu là các mục tiêu lẫn công cụ, phương tiện 
và nguồn lực chỉ có thể nằm trong khuôn khổ có thể chấp 
nhận được của các bên liên quan, có sự tham gia, đồng ý và 
thỏa thuận thống nhất giữa các đối tác thực hiện dự án.

(5) Kố hoạch dự án phải trung thực. Các tài liệu, văn bản 
dự án và các loại tài liệu phục vụ cho việc xây dựng và 
thực hiện, điều chỉnh dự án phải chứa đựng những thông tin 
trung thực, phản ánh đúng thực trạng về nhu cầu, nguyện 
vọng cũng như nhừng hoàn cảnh của các bên liên quan đến 
dự án. Đồng thời, trong quá trình thực hiện dự án cũng phải 
đảm bảo tuân thủ đúng các nội dung đã được hoạch định. 
Trong trường hợp cần thiết, nếu có những thay đổi về điều 
kiện thực hiện dự án mà trước đây khi xây dựng kế hoạch 
dự án không lường tới, thì những thay đôi, điều chỉnh này 
cần được ghi nhận trong các văn bản của dự án (điều chỉnh 
kế hoạch dự án).

2. Nội dung và cách thức lập kế hoạch dự án đầu tư
2.1. Lập kế hoạch về hoạt động triển khai mục tiêu 

cũa dự án
2.1.1. Chi tiết hóa các hoạt động thực hiện mục tiêu 

cứa dư án
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Khác với các kế hoạch phát triển, dự án đàu tư là loại 
vãn kiện đưọc xác lập đô triên khai thực hiện những mục 
tiêu đã hoàn toàn xác định theo dự án. Nó có chức năng cụ 
thể hóa mục tiêu đã được hoạch định thành các nhiệm vụ, 
hoạt động cụ thể và hoạch định một chương trình hoạt động 
nhằm thực hiện mục tiêu đỏ. Bởi vậy, kế hoạch dự án đầu 
tư được coi là một kế hoạch chi tiết, chủ yếu được hướng 
vào việc xác lập nhiệm vụ phân bổ thòi gian và nguồn lực 
để thực hiện dự án. Việc lập kế hoạch dự án thường trả lừi 
các vấn đề sau:

- Cần thực hiện những nhiệm vụ hoặc hoạt động cụ thể 
gì để thực hiện mục tiêu của dự án?

- Những hoạt động, nhiệm vụ đỏ diễn ra, thực hiện vào 
thời gian nào? (thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc khi 
nào).

- Những hoạt động, nhiệm vu nào cỏ ý nghĩa quyết định 
tới việc thực hiện dự án đầu tư, đặc biệt là vấn đề thời gian?

- Có thể hoãn những nhiệm vụ, hoạt động nào mà không 
sợ ảnh hưởng tới tiến độ thực hiện chung của toàn bộ dir 
án?

- Tại từng thời điểm, cần nhừng nguồn lực nào? Ai lả 
người cung cấp các nguồn lực đó, số lượng cung cấp bao 
nhiêu?...

- Có nên rút ngắn thời gian, đẩy nhanh tiến độ thực hiện 
dự án hay không?
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Kế hoạch dự án đầu tư ỉà một loạt các vãn bản, tài liệu 
gồm nhiều loại khác nhau, được trình bày theo những hình 
thức khác nhau tùy thuộc vào tính chất, quy mô của dự án, 
vào thói quen và phong cách làm việc của cản bộ quản trị 
dự án... Bên cạnh những công cụ truyền thống như các 
biểu, bảng, văn bản viết, người ta còn sử dụng 4 công cụ có 
tính đặc trưng trong quản trị dự án là “tháp công việc” (còn 
gọi là kỹ thuật phân chia nhỏ công việc, biểu đồ thời gian, 
biểu đồ Grant, sơ đồ mạng), nhừng công cụ này được sử 
dụng kết hợp với nhau để bổ sung cho nhau, khắc phục 
nhược điểm của từng công cụ.

2.7.2. Kể hoạch phối họp các bên liên quan
Kế hoạch phối họp hoạt động của các bộ phận và cơ 

quan liên quan đến dự án thực chất là việc xử lý mối quan 
hệ giữa các hoạt động chuẩn bị, thực hiện dự án có liên 
quan đến các yếu tố môi ừường bên ngoài. Thông thường, 
những nội dung này đã được đề cập trong kế hoạch về các 
hoạt động triển khai dự án, nhưng chúng được tập họp 
riêng để tiện theo dõi và tổ chức thực hiện.

v ề  hình thức, kế hoạch phối hợp hoạt động của các bên 
liên quan tới dự án được tập họp thành những biểu riêng lẽ, 
trong đó quan trọng nhất là các biểu:

(1) Biểu kế hoạch riêng lẽ phối hợp với các cơ quan,
tổ chức bên ngoàỉ được tập họp, liệt kê theo thời gian và
công việc.
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(2) Biểu kế hoạch phối họp với các cơ quan, tổ chức bên 
ngoài cho từng hoạt động, được phản chia theo cơ quan, tô 
chức cụ thổ và theo từng thời gian.

(3) Biểu kế hoạch phối họp với các cơ quan, tổ chức hen 
ngoài cho mỗi thời kỳ thực hiện dự án (xác định những 
khoảng thời gian nhất định) có phân chia rõ theo các hoạt 
động cần phối họp, theo các cơ quan hoặc tổ chức cần phối 
họp, điều kiện và trách nhiệm của mỗi bên tham gia.

v ề  hình thức thể hiện, kế hoạch dự án thường bao gồm 
những tài liệu sau:

(1) Bản tóm tẳt dự án đầu tư, trong đó nêu rõ sẽ làm gì, 
sử dụng phương pháp, công cụ gi, kết quả cuối cùng của 
dự án là gì, bao giờ hoàn thành vả hoàn thành như thế nào.

(2) Danh mục các mục tiêu cụ thể sẽ đạt được, được xác 
định sao cho có thể nhận biết một cách rõ ràng, không 
nhầm lẫn và dễ dàng hình dung ngay được từ khi dự án mới 
được hình thành.

(3) Danh mục các hoạt động then chốt được cụ thể hóa 
đến mức đủ để hình dung ra được mọi nhiệm vụ, công việc 
và hoạt động cần tiến hành để thực hiện dự án, trong đó 
chúng được phân nhỏm một cách hợp lý, được mà hóa phù 
họp với tính chất của dự án.

(4) Chỉnh sách phân bổ các nguồn lực được sử dụng để 
hoàn thành những mục tiêu, kết quả của dự án.

228



(5) So* đồ, biểu đồ thể hiện trình tự, thứ tự thực hiện các 
hoạt động, các nhiệm vụ của dự án và mối quan hệ giữa 
chúng với nhau, đặc biệt là trình tự và thứ tự trong quá 
trình triển khai, ví dụ những hoạt động nảo có thể được 
thực hiện song song với nhau, những hoạt động nào chỉ 
được bắt đầu khi những hoạt động nào đã được kết thúc.

(6) Hệ thống văn bản kế hoạch cho các nhóm hoạt động 
hoặc các hoạt động cụ thể.

(7) Kế hoạch phối hợp, hợp tác các bên liên quan tới 
việc thực hiện dự án;

(8) Danh sách các cán bộ chủ chốt trong bộ máy quản lý 
dự án và những người khác có liên quan đén việc thực hiện 
dự án.

2.2. Lập kế hoạch tiến độ cho dự án đàu tư
Nhiệm vụ chủ yếu của lập kể hoạch tiến độ cho dự án 

đầu tư là xác định rõ lịch trình thực hiện các hoạt động, các 
công việc của dự án. Nói cách khác, nó trả lời cho câu hỏi 
“lúc nào thì làm việc gì?”.

Với những dự án đầu tư lớn, kéo dài trong nhiều nãm, kế 
hoạch tien độ của dự án bao gồm kế hoạch tiến độ khái 
quát, còn gợi là kế hoạch tiến độ tổng thể. Sau đó trong 
từng giai đoạn nhỏ, trong khoảng cách giữa 2 mốc hoặc vởi 
từng hoạt động, sự kiện, người ta xây dựng các kẻ hoạch 
chi tiết hơn, trong đó xác định các hoạt động cụ thể và xác 
định tiến độ cho chúng. Trên thực tế, các ké hoạch cụ thể
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nàv không phải chi là một vài kế hoạch mà ỉ à cả một hệ 
thống các kế hoạch tiến độ của dir án.

2.2.1. Những yêu cầu đổi vói việc xãV dựng kể hoạch 
tiến độ của dự án

Xây dựng kế hoạch tiến độ của dự án là kế hoạch triển 
khai một mặt nào đó của dự án nên những yêu càu đối với 
nó cũng xuất phát từ những yêu càu cụ thể của kế hoạch về 
các hoạt động thực hiện dự án, nhưng cũng có một số yêu 
cầu đặc thù xuất phát tù' chức nãng hoạch định chương 
trình thực hiện dự án về thời gian. Đây cũng được xem là 
một biện pháp đánh giá lại tính hiện thực của kế hoạch, nếu 
một dự án hiện thực về nội dung và nguồn lực, nhưng 
không thực hiện hiệu quả về mặt thời gian thì nó cũng 
không thể thành công, đáp ứng đầy đủ những yêu cầu, 
những ràng buộc đặt ra đối với dự án. Việc xây dựng kế 
hoạch tiến độ dự án phải đảm bảo những yêu cầu sau:

- Các nhà quản trị dự án phải hiểu và nắm được ké hoạch 
tiến độ chung, còn những người liên quan đến việc thực 
hiện dự án phải nắm được những tiến độ có liên quan tới 
phần công việc của mình;

- Tài liệu kế hoạch phải cho phép xác định và nhìn nhận 
được một cách rõ ràng những công việc, những nhiệm vụ 
và hoạt động then chốt, có ảnh hưỏng quyết định đến tiến 
độ chung của toàn bộ dự án, đồng thời thấy rõ được mối 
liên hệ logic giữa các hoạt động của dự án;
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- Kế hoạch phải đủ cụ thế đê làm cơ sở điều hành, kiếm 
tra, đảnh giá việc sừ dụng các nguồn lực của dự án, đông 
thời là cơ sở cho việc chuẩn bị, cung cấp các nguồn lực cần 
thiết đúng thời điểm mà việc thực hiện dự án đòi hỏi;

Kế hoạch tiến độ của dự án phải gắn kết với các bộ phận 
kế hoạch khác của dự án cũng như toàn bộ tổ chức để có 
thể chia sẻ nguồn lực và sử dụng chúng một cách có hiệu 
quả cho toàn bộ tổ chức chứ không chỉ riêng dự án. Ngược 
lại có thể khai thác tối đa các nguồn lực của tổ chức cho 
các mục tiêu của dự án. Việc đối chiếu với kế hoạch tiến độ 
của các bên có liên quan cũng có tác dụng tương tự, nó cho 
phép các dự án có thể phối hợp hoạt động, chia sẻ nguồn 
lực với nhau.

2.2.2. Những hình thức biểu hiện của kế hoạch tiến độ 
dự án

Người ta có thể đùng nhiều hình thức khảc nhau đế thể 
hiện kể hoạch tiến độ của dự án, nhừng hình thức đó có thể 
được đồng thời sử dụng. Những dự án càng phức tạp, việc 
sử dụng đồng thời nhiều cách trình bày càng trở nên phổ 
biến và cần thiểt.

Ngoài những hình thức được trỉnh bày, lịch biểu về các 
mốc quan trọng trong tiến trinh thực hiện dự án và các hỉnh 
thức hch công tác cũng là một dạng kế hoạch tiến độ đon 
giản và khái quát hay được sử dụng trong quản trị dự án, 
tuy nhiên, nó thường được dùng nhiều hơn trong kiểm tra 
và định hướng tiến độ thực hiện dự án, vì nó chỉ được xây
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dựng một cách khái quát vả không dủ chi liêl đế cỏ thê chi 
đạo hoạt động thực hiện dự án hảng ngày.

2.2.3, Trình tụ xảy dựng các ké hoạch tiến độ dụ án 
đầu tư

Đê có thê xây dựng một kế hoạch về tiến độ, người ta 
thường thực hiện các bước công việc cụ thế theo trình tự 
sau đây:

- Xác định rõ nhừng mục tiêu, mục đích của dự án, rà 
soát đôi chiếu vói chiến lược, đường lối chung đê thực hiện 
dự án trong toàn bộ chu kỳ của nó;

- Cụ thế hỏa các mục tiêu cần đạt đưọc thành những 
nhóm công việc, nhiệm vụ có liên quan với nhau, sao cho 
chúng có tính khép kín và độc lập nhất định, cỏ được kết 
quả cụ thể có thể kiểm tra được;

- Xác định trình tự, thứ tự thực hiện các nhóm công việc, 
mối quan hệ của chúng về mặt thời gian và mối quan hệ về 
mặt kinh tế kỹ thuật.

- Ước tính thời gian và chi phỉ cũng như cảc yếu tố cấu 
thành thời gian và chi phí thực hiện mỗi công việc, nhiệm 
vụ;

- So sánh, phân tích tiến độ chung của dự án với những 
hạn chế, yêu cầu về mặt thời gian;

- So sánh, đánh giá sự phù hợp của tiến độ thực hiện dự 
án với chi phí dành cho dự án và những mục tiêu kinh tế kỹ 
thuật của dự án;

232



- Kiểm tra, đánh giá chuna đổi với kế hoạch tiến độ của 
dự án và quyết định kế hoạch tiến độ của dự án;

- Xây dựng và phân tích các phương án đẩy nhanh (hoặc 
kéo dài) tiến độ thực hiện dự án và điều kiện thực hiện các 
hoạt động đó.

Việc sử dụng các biểu đồ, sơ đồ và lịch tiến độ thường 
được thực hiện theo 6 bước sau đây:

(1) Phân chia, định nghĩa rõ các hoạt động được coi là 
độc lập trong dự án;

(2) Xác định rõ thứ tự, trình tự thực hiện các hoạt động 
đã nêu trên;

(3) Thiết lập sơ đồ thể hiện các hoạt động và quan hệ 
giữa chúng theo sự mô tả ở bước 2.

(4) Ước tính thời gian thực hiện cho mỗi hoạt động;
(5) Tính toán thời gian thực hiện dự án, xác định “đường 

găng” trên sơ đồ, thể hiện chuỗi các hoạt động có ảnh 
hưởng quyết định về mặt thời gian đến toàn bộ tiến độ dự 
án; đồng thời trên cơ sở đó thiết lập tiến độ của dự án theo 
sơ đồ đã xây dựng và xác định những mốc kiểm tra cơ bản.

(6) Phân tích, đánh giá lại tiến độ đã được xác định và 
nghiên cứu các khả năng điều chỉnh tiến độ đó cũng như 
mối quan hệ lợi ích, chi phí của mỗi phương án điều chỉnh 
tiến độ để trên CO' sở những phân tích này mà đưa ra những 
quyết định kế hoạch tiến độ cuối cùng của mỗi hoạt động 
cũng như toàn bộ dự án.
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2.3. Xây dựng kế hoạch phân phối các nguồn lực cho 
một dự án

2.3. ỉ. Nhím g  nội dung của ké hoạch phân phối các 
nguồn ỉực của dự án

Kế hoạch phân bổ các nguồn lực cho dự án đầu tư bao 
gồm việc phân chia mọi nguồn lực vật chất, tài chính, nhân 
lực cho các hoạt động triển khai, thực hiện dự án. Tuy 
nhiên, ở phần này chủ yểu đề cập tới việc phân bố các 
nguồn lực vật chất (vật tư, thiết bị..) và nguồn nhân lực (lao 
động với số lượng, cơ cấu, trinh độ ...). Kế hoạch phân bổ 
nguồn lực thực ra cũng 'là một hệ thống các kế hoạch đảm 
bảo chi tiết.

v ề  cấu trúc, kể hoạch này bao gồm 2 loại: (1) kế hoạch 
tổng hợp về phân phối các nguồn lực cho dự án và (2) kế 
hoạch chi tiết về đảm bảo nguồn lực, điều kiện vật chất -  
kỹ thuật để thực hiện dự án. Chúng được lập theo thời gian, 
theo từng loại nguồn lực và được lập cho từng hoạt động, 
trong đó các loại kế hoạch cần được kết hợp với nhau, tổng 
hợp lại với nhau để đảm bảo sự cân đối.

Khi phân bổ các nguồn lực cho thực hiện dự án cần chú 
ý: mỗi hoạt động cần có nhiều loại nguồn lực khác nhau 
theo những tỷ lệ khác nhau; tại mỗi thời điểm, nhu cầu cần 
cung ứng nguồn lực cụ thể cũng không giống nhau.

2.3.2. Những căn cứ để xây dựng kế hoạch phân phối 
các nguồn lực
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Nguồn lực dành cho thực hiện dự án đầu tư thường bị 
hạn chế. Ngav trong điều kiện cỏ thể đầy đủ thì việc phân 
chia chúng ra sao cho hợp lý, tiết kiệm vả có hiệu quả, đảm 
bảo phục vụ tốt cho viộc thực hiện dự án luôn là một trong 
những yêu cầu mà nhà quản lý dự án phải tính đến, cân 
nhắc và quyết định. Đe làm được việc này, cần dựa trên 
những căn cứ nhất định, những cãn cứ này thường là:

- Các định mức và mức khống chế về sử dụng nguồn lực 
thực hiện dự án;

- Đặc điểm của dự án và kế hoạch thực hiện dự án;

- Các nguồn lực có thể huy động, sử dụng cho dự án, đặc 
điểm của chúng và điều kiện huy động các nguồn lực;

- Những biến động có thể có của bản thân các nguồn lực 
và cách thức huy động chúng, những dấu hiệu nhận biết 
của các biển động này;

- Đặc điểm của việc tổ chức thực hiện dự án cũng như 
những nguồn cung cấp cảc nguồn lực;

- Cách thức, phương án tổ chức và bộ máy quản trị dự án 
cũng như những điều kiện làm việc, hoạt động của bộ mảy 
đó;

- Những quy định của Nhà nước liên quan đến việc khai 
thác, sử dụng và phân phối nguồn lực cụ thể.

2.3.3. Phương pháp xây dựng kế hoạch phân phối các 
nguồn lực
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Ke hoạch phân phối các nuuồn lực của dự án đầu tư 
thưởng được xây dựng nhiều vồng, có điều chỉnh, có tính 
quan hệ qua lại giừa việc thực hiện cac mạc tiêu cua ke 
hoạch, chi phí cần thiết cho nó (ở đây các vếu tố nguồn 
lực), sự thiếu hụt các yếu tố và tác động cua sự thiếu hụt 
đó tó'i việc thực hiện mục tiêu của dự án; các biện pháp 
nhằm khắc phục sự thiếu hụt về số lượng, chất lượng, CO’ 
cấu, thời điểm và đảm bảo tương quan tối ưu giữa lợi ích 
hoặc chi phí về các nguồn lực khi thực hiện các biện 
pháp đó.

Quá trình xây dựng kế hoạch phân phối các nguồn lực 
thường đưục thực hiện theo các bưó’c sau đây:

1- Nắm vững những nguồn lực có thề có, bao gồm: xác 
định chủng loại, giá trị sử dụng, số lượng, chất lượng, cơ 
cấu, đặc điểm các nguồn lực; xác định nguồn cung cấp, 
đảm bảo các nguồn lực thực hiện dự ản và đặc điểm của 
chúng; xác định những điều kiện khai thác và sử dụng các 
nguồn lực; xác định những yếu tố rủi ro ừong việc đảm bảo 
cung cấp các nguồn lực; xác định khả năng thay thế các 
nguồn lực và các yếu tố cụ thể của chúng với nhau.

2- Xác định kế hoạch chi tiết về quả trình thực hiện dự 
án cả về mặt thời gian và về mặt kinh tế kỹ thuật.

3“ Xác định thứ tự ưu tiên phân phối các nguồn lực nói 
chưng cũng như những yếu tố quan trọng trong các nguồn 
lực cho các hoạt động thực hiện dự án.
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4- Xảc định nhu cẩu của từng hoạt động đối với các 
nguồn lực, trong đó nêu rõ mức độ cấp bách của việc đáp 
ứng nhu cầu đối với mỗi loại nguồn lực.

5- Xác định tổng nhu cầu đái với mỗi nguồn lực và yêu 
cầu đảm bảo các nguồn lực về mặt thời gian.

6- Xác lập đồng bộ phương án phân phối nguồn lực căn 
cứ vào nhu cầu về nguồn lực và nguồn lực cỏ thể khai thác, 
huy động và sử dụng cũng như tính chất, đặc điểm của 
chúng.

7- Đánh giá khả nãng đáp ứng nhu cầu về nguồn lực 
thông qua so sánh nhu cầu về nguồn lực và khả năng thực 
tế có thể đáp ứng nhu cầu đỏ.

8- Tìm kiểm khả năng khắc phục những thiếu hụt về 
nguồn lực và tính toán những tác động của các giải pháp đó 
tới việc thực hiện dự án hiện tại và tói việc khai thác dự án 
sau này.

9- Quyết định phương án cuối cùng về phân phối nguồn 
lực cho việc thực hiện dự án như lựa chọn, quyết định và 
văn bản hóa các quyết định đã được lựa chọn theo đúng thủ 
tục, trình tự, quy trình và thẩm quyền, đồng thời lưu trữ và 
thông báo theo quy định.

23.4 . Những vẩn đề thường gặp trong kể hoạch phân 
phối nguồn lực

Những dự án khác nhau có thể gặp phải những vấn đc cụ 
thể khác nhau hoặc ở quy mô khác nhau, nhưng nhìn chung
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những vướng mắc thưởng nảy sinh trong quá trình thực 
hiện phân phối các nguồn lực của các dự án là:

- Nguồn lực dược cung cấp không đủ sổ lượng, không 
đảm bảo yêu cầu chuyên môn, chất lượng so với nhu cầu 
dự kiến sử dụng để thực hiện dự án;

- Các nguồn lực được cung cấp không đồng bộ ừong 
mỗi bộ phận hoặc toàn bộ dự án;

- Các nguồn lực được cung cấp không kịp thời, không 
phù hợp với tiến độ thực hiện dự án, không phù hợp với 
nhu cầu của việc thực hiện dự án;

- Phân phối các nguồn lực bất họp lý về mặt không gian, 
thời gian và cho các đối tượng cụ thể, các hoạt động cụ thể;

- Chỉ tính đến các tác động của các giải pháp khắc phục 
sự thiếu hụt các nguồn lực hoặc trong giai đoạn thực hiện 
dự án mà không tính đến tác động lâu dài của nó, đăc biệt 
khi khai thác, sử dụng dự án;

- Các quyểt định về phân phổi nguồn lực thiếu rõ ràng, 
thiếu nhất quán, không dựa ừên những căn cỏ xác thực và 
hợp lý;

“ Việc phân phổi nguồn lực không được kiểm tra, quá 
trình sừ dụng chúng không được quyết toán, đánh giả rõ... 
Điều này không chỉ gây khó khăn trong khâu quản lý thực 
hiện dự án, mà còn có thể làm cho việc quyết toán, đưa dự 
án vào khai thác, sử dụng chậm trễ, thậm chí không quyêt 
toán được.
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Thường thì có nhiều nguyên nhân dẫn đến những vấn đề 
trên, nhưng nguyên nhân chủ quan thuộc về người chuấn bị 
và ra quyết định chiếm phần chủ yếu và quan trọng nhất. 
Ngoài ra, việc thiếu một mô hỉnh tồ chức quản trị dự án 
thích hợp, hoạt động có hiệu quả, chức năng kiểm tra, giám 
sát được quy định rõ cũng là nguyên nhân rất cơ bản. Hơn 
nữa, tác động tổng hợp nhiều nguyên nhân thường lớn hơn 
là từng nguyên nhân riêng rẽ cũng làm cho việc khắc phục 
các nguyên nhân trở nên khó khăn hơn.

2.4. Xây dựng kế hoạch tài chính cho dự án đầu tư

Xây dụng kế hoạch tài chính cho dự án được nhiều tài 
liệu gọi là “lập ngân sách cho dự án”, là một hoạt động 
quan trọng trong quản trị dự án đầu tư. Ngân sách cho dự 
án phản ánh toàn bộ hoạt động của dự án, gắn liền với ngân 
sách của tổ chức và có cẩu trúc phù hợp với cấu trúc của tổ 
chức. Đối với các dự án đầu tư, kế hoạch tài chính thường 
bao gồm cả phần thu và phần chi. Với những tổ chức đồng 
thời có nhiều dự án, ngân sách của các dự án có thể được 
quản lý tập trung, v ề  cơ bản, do các khoản chi tiêu luôn là 
chi tiêu có mục đích nên ngân sách của dự án nào thường 
được sử dụng cho dự án đó, song tại từng thời điểm cỏ thể 
sử dụng tạm thời của dự án này cho dự án khác. Trong 
những trường hợp này, cần cỏ một hệ thống hạch toán rõ 
ràng, chính xác để việc quản lỷ ngân sách khỏi bị rối và 
việc quyết toán về sau đỡ phức tạp.
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Ngân sách của mỗi dự án thường được chia làm các loại 
ngân sách dài hạn, ngân sách trung hạn và ngân sách ngắn 
hạn (dùng cho hoạt động tác nghiệp). Ngân sách dài hạn lá 
tổng ngân sách dùng cho dự án, có thể được chia thành các 
khoản mục cho các chức nãng riêng rẽ hoặc các bộ phận 
chủ yếu của dự án. Ngân sách trung hạn thường là ngân 
sách được thiết lập và thực hiện trong khoảng thời gian một 
năm, được gắn trực tiếp với cảc nhiệm vụ hoặc hạng mục 
cần hoàn thành hay thực hiện của dự án. Nó thường được 
cụ thể hỏa theo kế hoạch chi tiết về triển khai dự án, kế tiếp 
các kế hoạch tương ứng của giai đoạn trước đó. Ngân sách 
ngắn hạn thường tập trung theo từng nhiệm vụ, từng công 
việc, theo từng hoạt động hoặc một hạng mục của dự án mà 
thời gian thực hiện nó dưới 1 năm.

Trong đa số các dự án, người ta thường quy định rõ ràng 
ngân sách không chỉ được xác định chung cho toàn bộ dự 
án, mà còn được xác định riêng rẽ cho từng hoạt động hoặc 
nhóm hoạt động, được quy định chặt chẽ mà việc điều 
chỉnh chúng bắt buộc phải tuân theo những thủ tục khá 
phức tạp. Điều này đòi hỏi việc lập kế hoạch ngân sách 
phải được thực hiện chu đáo, có căn cứ khoa học và thực 
tiễn. Hơn nữa, nó đòi hỏi sự tham gia của các chủ thể có 
liên quan tới việc thực hiện và khai thác dự án để một mặt 
tránh được những rủi ro khi xây dựng dự án, mặt khác có 
thể phát huy tốt tác dụng của dự án sau này.
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Quy trinh chung để lập kế hoạch tài chính của dự án 
được ừình bày theo biểu đồ ỏ’ hình 11.1.

Hình ĩ l.L  Quy trình lập kế hoạch tài chỉnh

Lập kế hoạch tài chính cho một dự án theo các khoản 
mục chính là một cách tiếp cận hiện được sử dụng khá phổ 
biến trong các dự ản có sử dụng ngân sách nhả nước ở 
nước ta. Với đa phần các dự án, hiện ngân sách của dự án 
đầu tư thường bao gồm các mục sau:

- Chi phí xây dựng (chi phí trực tiếp, chi phí chung, thu
nhập chịu thuế tính trước và thuế giá trị gia tăng, chi phí
xây dựng nhà tạm để ở và điều hành thi công);
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- Chi phí thiết bị (kể cả cảc chi phí đào tạo và chuyển 
giao công nghệ, lắp đặt thiết bị, chi phí nghiệm thu, hiệu 
chỉnh vả các chi phí licn quan khác..).

- Chi phí quản lý dự án;
- Chi phí tư vấn đầu tư;
- Chi phí khác bao gồm chi phí chưa quy định tại các 

điểm trên, được xác định bằng cách lập dự toán hoặc định 
mức tỷ lệ;

- Chi phí dự phòng cho khối lượng công việc phát sinh.
Trong việc lập kế hoạch tải chính cho dự án, cỏ một số 

yêu cầu cần tuân thủ, đặc biệt là những yêu càu sau:

- Ngân sách thể hiện được mục tiêu quản lý, được trình 
bày theo những kết quả đầu ra có thể định lượng được, 
đồng thời đảm bảo cho việc thực hiện được các mục tiêu 
của dự án và việc thực hiện mục tiêu đó diễn ra thuận lợi;

- Việc phân phối ngân sách phải được gắn với việc phân 
phổi các nguồn lực vật chất, nhân lực; phù hợp với những 
kế hoạch đó, cho phép kiểm tra việc phân phối và sử dụng 
các nguồn lực đó;

- Việc phân bổ ngân sách phải được thể hiện bằng những 
chỉ tiêu định lượng cho phép có thể dễ dàng so sánh, kiểm 
tra và tổng hợp lại;

- Ngân sách cần được phân chia theo các khoản thời gian 
có độ dài khác nhau, trong đó kế hoạch phân chia ngân
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sách cho mỗi khoảng thời gian phải có mối liên hệ logic 
với nhau;

- Ngân sách cần được phân bổ không tập trung quá mức 
vào một thời kỳ, một thời điểm (đảm bảo tính đồng đều 
trong huy động và sử dụng ngân sách).

Như vậy, kể hoạch tài chính cho dự án không thể chỉ 
được hiểu là kế hoạch phân bổ các nguồn vốn cho những 
công việc hay nhiệm vụ riêng rẽ của dự án mà là một hệ 
thống kế hoạch cụ thể cho các vấn đề sau:

* Ke hoạch phân hổ nguồn vốn cho những thời kỳ thực 
hiện dự án.

Trong kế hoạch này, tổng nguồn vốn dành cho dự án 
được chia ra các khoản mục dành cho từng năm, từng quý 
và có thể cho từng tháng. Các nguồn vốn còn có thể được 
xác định cho những thời kỳ không thống nhất, cho những 
khoảng thời gian không cố định tủy thuộc vào sự phân chia 
các giai đoạn thực hiện dự án, hoặc cho các giai đoạn gắn 
với những loại công việc có tính khép kính tương đối cao 
như kinh phí dành cho nghiên cứu khả thi, kinh phí dành 
cho các loại hoạt động chuẩn bị dự án, kinh phí dành cho 
các hoạt động xây lắp...

* Ke hoạch phân bô nguồn vốn cho các đơn vị tham gia 
thực hiện dự án.

Trong kể hoạch này, ngân sách của dự án được xác định 
cho từng đơn vị tham gia vào quá trình chuẩn bị và thực
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hiện dự án, xác định mức mà mồi hộ phận được sử dụng 
cho các hoạt động chuẩn bị và trien khai các phần của dự 
án mà họ đảm nhận. Lượng ngân sách được phân bố ở đây 
không chỉ phải cân đối, không vượt quá tống mức vôn được 
dành cho dự án, mà lượng vốn phai được phân phối cho 
mỗi bộ phận phù hợp với nhiệm vụ mà họ phải hoàn thành, 
với thời gian mà họ phải hoàn thành những nhiệm vụ đó 
cũng như những yêu cẩu khác được xác định một cách cụ 
thể đối với công việc thực hiện.

* Ke hoạch phân bổ ngân sách cho các hoạt động hoặc 
các hạng mục trong quả trình thực hiện dự án.

Đây được coi là một trong những bộ phận quan trọng 
nhất trong hệ thống kể hoạch tài chính của dự án, bởi bó 
chính là bộ phận kế hoạch phản ánh các hoạt động, các quá 
trình vật chất diễn ra trong thời gian thực hiện dự án. Trong 
những kế hoạch này, các chỉ tiêu tài chính xác lập rõ mức 
vốn được dành cho những hoạt động hoặc nhiệm vụ nhằm 
thực hiện mục tiêu của dự án. Đây là một hệ thống các kế 
hoạch, trong đó vốn ngân sách được xác định theo mức độ 
chi tiết, cụ thể hóa ngày càng sâu: Ngân sách được chia cho 
các hoạt động lớn và phức tạp lại càng được cụ thể hỏa dần 
cho các hoạt động cụ thể hơn, chi tiết hơn. Việc tính toán 
các chỉ tiêu trong kế hoạch này là căn cứ để xác định các 
chỉ tiêu trong kế hoạch phân bổ ngân sách khác vì một mặt, 
nó dựa trên những tính toán cụ thể về các công việc cần
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tiến hành, mặt khác nó dựa vào nhũng định mức, hạn mức 
hoặc các chỉ tiêu thực tế để thu thập, kiểm nghiệm được.

* Kẻ hoạch huy động vốn cho từng thời kỳ thực hiện dự 
ản.

Đây có thể xem là kể hoạch về nguồn vốn hay kể hoạch 
đảm bảo vốn cho dự án, thưòng được xây dựng theo thời 
gian (trả lời câu hỏi huy động vốn từ nguồn nào, bao nhiêu, 
vào thời điểm nào). Thiếu kế hoạch này, các kể hoạch phân 
bổ vốn như trên có thể trở thành thiếu hiện thực vì không 
có vốn để tiến hành phân bổ. Nhiệm vụ của kế hoạch này là 
vạch rõ nguồn vốn cần được huy động vào mỗi thời kỳ. Khi 
xây dựng kế hoạch này, cần phải chú ý đến những ràng 
buộc của các nguồn vốn với việc sử dụng chúng để không 
sử dụng vốn sai mục đích so với dự kiến (ví dụ có những 
nguồn vốn chỉ được sử dụng để mua thiết bị, thậm chí được 
chỉ định rõ mua thiết bị từ nguồn nào, hoặc có những khoản 
chi dành riêng cho đào tạo mà người cung cấp chúng đã ấn 
định rõ ngay từ đầu...).

Việc huy động vốn cần được đặt trong mối quan hệ với 
việc nhanh chóng khai thác từng phần các công trình, sản 
phẩm và dịch vụ do dự án tạo ra, lấy nguồn thu từ việc khai 
thác chúng để bổ sung cho nhu cầu vốn của dự án. Trong 
trường họp sử dụng vốn vay, cần tính đến các khá năng sử 
dụng chế độ (và điều kiện cụ thể của tổ chức cung cấp tài 
chính) về thời gian ân hạn hoặc các hình thức tái đầu tư
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(hoặc đầu tư bổ sung) của họ vào dự án hoặc các công 
trình, hoạt động khác của cơ quan quản lý dự án.

Xây dựng kế hoạch phân phối ngân sách không đơn 
thuần liên quan đến vấn đề tài chính, mà còn có liên quan 
tới việc phân bổ các hoạt động của dự án, tới tiến độ của dự 
án. Do vậy, nó là quá trình phức'tạp, gồm nhiều bước được 
lặp lại và điều chỉnh trong suốt quá trình chuẩn bị và thực 
hiện dự án, thường bao gồm các bước chủ yếu sau:

- Tìm kiếm các nguồn, xác định lượng vốn hoặc ngân 
sách có thể huy động được cho dự án, các đặc điểm của các 
nguồn vốn đó và thực hiện các thủ tục cần thiết (về mặt 
hành chính và kinh tế - kỹ thuật) để chuẩn bị ngân sách;

- Phân tích điều kiện huy động, sử dụng các nguồn ngân 
sách, khả năng chuyển đổi giữa các nguồn (đặc biệt quan 
trọng trong trường hợp có sự khác biệt về thời điểm huy 
động với thời điểm sử dụng vốn);

- Xác định nhu cầu sử dụng ngân sách tại cảc thời kỳ, 
cho các hoạt động hoặc hạng mục và các nhiệm vụ riêng 
biệt của dự án nói chung và những bộ phận tổ chức thực 
hiện dự án nói riêng;

- Dự kiến phương án và các biện pháp cần áp dụng để 
huy động vốn (căn cứ vào nhu cầu sử dụng và khả năng 
huy động cùng những điều kiện của mỗi nguồn vốn và so 
sánh với nhu cầu sử dụng vốn để đảm bảo có được lượng 
vốn cần thiết đúng lúc cho nơi cần tới vốn);
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- Điều chỉnh phương án huy động, sử dụng vốn để đảm 
bảo sự phù họp giữa nhu cầu sử dụng với khả năng huy 
động.

Ngoài các nội đung trên, trong kế hoạch ngân sách còn 
phải đề cập đến việc phân cấp quyết định và kiểm tra, kiểm 
soảt việc sử dụng ngân sách cũng như cơ chế thực hiện cảc 
hoạt động này. Chế độ cấp vốn, báo cáo tỉnh hình sử dụng 
vốn cũng như chế độ kế toán, thống kê trong các dự án 
cũng cần được xác định trước. Mặc dù hầu hểt các dự án 
đều được thực hiện chế độ kế toán, thống kê theo quy định 
hiện hành của nhà nước, nhưng mỗi dự án đều cần có 
những quy định cụ thể hỏa rõ thêm vỉ trong quá trình thực 
hiện dự án, cỏ nhiều đặc điểm đòi hỏí phải vận dụng linh 
hoạt chế độ chung.

3, Giới thiêu mẫu kết cấu vãn bản kế hoach môt dư• • t V

án đầu tư

Tùy theo mục đích, yêu cầu, việc lập kể hoạch dự án đầu 
tư có thể có các hình thức trình bày khác nhau. Để sinh 
viên có thể hình dung cụ thể kết cấu của một kế hoạch dự 
án đầu tư, phần này giới thiệu cẩu trúc văn bản dự án đầu 
tư mở rộng (xây dựng cơ sở 2) trường Đại học Thể dục thể 
thao Đà Nang mang tính chất tham khảo.

T ên  v ă n  b ả n  k ể  hoạch: D ự  án đ ầu  tư  m ỏ’ r ộ n g  tr ư ờ n g  Đ ạ l 

học T h ể  d ụ c  th ể  th a o  Đ à  N a n g

Nội dung bao gồm các phần sau:
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Phần mỏ’ đầu. Trình bày chủ yếu các nội dung:

Đánh giá khái quát sự phát triển của phong trào thể dục 
thê thao ở miền Trung và Tây nguyên, yêu câu đào tạo bôi 
dường đội ngũ cán bộ thế dục the thao đế đáp ứng nhu câu 
phát triển;

Nêu vai trò, vị trì của trường Đại học TDTT Đà Nằng 
trên địa bản thành phố trọng điểm miền Trung, dẫn chúng 
lý luận và thực tiễn để khẳng định nhu cầu mở rộng trường 
đại học thể dục thể thao Đà Nang là điều cần thiết. Có thể 
trình bày khái quát những thành tựu nhà trường đạt được 
trong những năm qua, minh chửng bằng số liệu cụ thể về 
quy mô, chất lượng đào tạo.

Trên sơ sở đó, khẳng định nhu cầu đầu tư mở rộng nhà 
trường là điều cần thiết.

Phần thứ nhất. Sự cần thiết đầu tư mở rộng trường Đại 
học thể dục thể thao Đà Nằng. Trong phần này, tập trung 
đánh giá các nội dung sau:

1. Đánh giá thực trạng, thể hiện qua các mặt:

- Tổng quan hoạt động của nhà trường: quá trình thành 
lập, chức năng, tổ chức bộ máy, phạm vi và địa bàn hoạt 
động, địa chỉ trụ sở chính...

- Thực trạng công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng 
viên, viên chức, cung cấp các thông tin về trình độ, năng 
lực, kiến thức...
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- Thực trạng về côna tác tuyển sinh, tô chức đào tạo, 
chất lượng đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội...

Thực trạng về cơ sở vật chất kỹ thuật của nhả trường, 
trong đó thống kê chi tiết số lượng nhóm các công trình thể 
thao; nhóm các công trình phục vụ giảng dạy lý thuyết, học 
tập, làm việc, sinh hoạt của cán bộ viên chức và sinh viên; 
nhỏm cơ sở vật chất thiết bị kỹ thuật... Các nhóm này cần 
được đánh giá khái quát hiệu quả sừ dụng.

- Khái quát các nguồn vốn đầu tư mua sắm cơ sở vật 
chất, trang thict bị và đầu tư xây dựng cơ bản, tình trạng 
cấp phát và sử dụng các nguồn vốn...

Trong phần này có phần nhận xét chung về tình hình 
thực hiện các nhiệm vụ chính trị của nhà trường trong thời 
gian qua, nêu những nhược điếm, hạn chế cần khắc phục, 
từ đó khẳng định việc cần thiết dầu tư mở rộng xây dựng cơ 
sở 2 của nhà trường.

" Giới thiệu cơ cấu, chúc năng, nhiệm vụ, mục tiêu, quy 
mô và cơ cấu đào tạo của Trường trong giai đoạn phát triền 
mới, các nhiệm vụ và giải pháp pháp triển khoa học công 
nghệ, các biện pháp thực hiện cụ thể.

- Dự kiến cơ cấu tổ chức bộ máy, đồng thời xác định chủ 
sở hữu dự án đầu tư xây dựng cơ sở mới. Xác định các điều 
kiện và giải pháp đảm bảo hoạt động của nhà trường về tổ 
chức quản lý, về xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên, về 
xây dựng cơ sở vật chẩt công trình, kỳ thuật thể dục thể 
thao; nêu rõ các chỉ tiêu phát triến của các yêu cầu này.
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Phân thứ hai. Cơ sỏ‘ pháp lý và mục tiêu của dự án. Phân 
này trình bày các nội dung:

Nêu các văn bản quy phạm phảp luật và văn bản quy 
định hiện hành làm cơ sơ pháp lý của dự án đầu tư. Phần 
này cũng có thể nêu thêm các tiêu chuẩn thiết kế hạ tầng, 
công trình thể dục thể thao.

Nêu mục tiêu của dự án, trong đó cần làm các các mục 
tiêu hoạt động của nhà trường và mục tiêu đầu tư của dự 
án, có thể đưa ra một số chỉ tiêu cụ thể cần thực hiện.

P h ầ n  th ứ  ba. K ế h o ạ ch  p h á t triển  trư ò n g  Đ ại học thể dục  

th ể  th ao  Đ à N ằ n g  đ ến  n ă m  2 0 2 0 , tầm  nhìn đến  năm  2030.

Trong phần này, chủ yếu trình bày các nội dung:
- Khẳng định quan điểm quy hoạch phát triển của nhà 

trường để đáp ứng nhu cầu cán bộ thể dục thể thao trong 
thời kỳ mới;

- Xác định các mục tiêu đào tạo và các chỉ tiêu chủ yểu;
- Các giải pháp thực hiện về bồi dưỡng đội ngũ cán bộ 

giảng viên, viên chức, về quy hoạch đội ngũ cán bộ lành 
đạo, cán bộ chủ chốt;

- Các giải pháp về công tác tuyển sinh, đào tạo, dự kiến 
kết quả (chỉ tiêu, sơ lượng...);

- Các giải pháp về cơ sờ vật chất kỹ thuật. Trong phần 
này chủ yếu trình bày định hướng đầu tư xây dựng phát 
triển ở cơ sờ mới, đề ra các hạng mục công trình cần đầu tư 
xây dựng ở cơ sở mới (ví dụ có các hạng mục: rà soát tháo
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gỡ, bom mìn; đền bù, di chuyển, thu hồi đất đai; vi chỉnh 
tổng mặt bằng quy hoạch; đường công vụ; hệ thống kè chắn 
đất; san đắp nền; đồng bộ hệ thống kạ tầng kỹ thuật; sân 
điền kinh tổng hợp; các sân tập luyện bóng đá và nhỏ; sân 
bóng chuyền; sân bóng rổ; sân quần vợt; sân bóng ném; bể 
bơi có mái che (25m X 21m -  8 đường bơi); bể bơi ngoài 
trời (50m X 25m -  10 đường bơi); nhà làm việc và dịch vụ 
bể bơi; nhà tập võ thuật; nhà tập càu lông; nhà tập thể dục 
dụng cụ; nhà tập tổng hợp đa năng (bóng chuyền, bỏng rổ, 
tennis, bóng bàn...); văn phòng điều hành; khu giảng 
đường; hội trường đa năng (giảng đường lớn); trung tâm 
nghiên cứu khoa học; trung tâm công nghệ thông tin; trung 
tâm y học thể thao; trung tâm dịch vụ thể thao thương mại; 
khu thông tin thư viện; khu nhà ở sinh viên; khu nhà ở 
chuyên gia nước ngoài và chuyên gia trong nước; nhà ăn; 
nhà bảo vệ và thường trực; gara ôtô, xe máy; hệ thống 
tường rào, cổng ngõ; hệ thống các công trình đàu mối hạ 
tầng kỹ thuật (trạm biến thế cấp điện, nước sạch; thu gom 
xử lỷ chất thải; cứu hoả, vườn hoa, cây, cảnh...).

Phần thứ 4. Vị trí, đặc điểm cơ sơ mói được đầu tư.
Trong phàn này có thể trình bày các nội dung:

Một số đặc trưng khí hậu của vùng miền: đặc điểm khí 
hậu, đặc điểm hải vãn, thủy văn (từ nguồn tài liệu của địa 
phương).

Một số chỉ tiêu chính trong quy hoạch chung xây dựng 
thành phố Đà Nằng đến năm 2020. Khi trình bày làm rõ các
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chỉ tiêu về tính chất trọng điểm của địa hàn, quy mồ dân số, 
quy mô đất xây dụng, định hướng phát triển không gian, 
định hướng kiến trúc và bảo vệ cảnh quan thiên nhiên, định 
hướng phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật về giao thông 
liên tỉnh và nội thị, về chuẩn bị kỹ thuật đẩt đai, cấp nước, 
cấp điện, thoát nước, vệ sinh môi trường...

Vị trí, giới hạn phạm vi sử dụng đất của dự án.
Hiện.trạng sử dụng đẩt đai của dự án trong đó cần lưu ỷ 

tổng diện tích khu đẩt nghiên cứu quy hoạch, hiện trạng sử 
dụng đất (diện tích/ tỷ lệ sử dụng đất ở thổ cư, đất hoa màu, 
đất lâm nghiệp, đất mặt nước, các loại đất khác...).

Hiện trạng xây dựng trong ranh giới dự án về xây dựng 
kiến trúc, xây dựng hạ tầng kỹ thuật...

Phần thú’ 5. Nội dung, quy mô đàu tư xây dựng. Phần này 
trình bày:

Quy hoạch chi tiết về đẩt của dự án đầu tu*, có thể dùng 
các biểu bảng để minh họa về các chỉ tiêu chính của tổng 
mặt bằng quy hoạch chi tiết xây dựng về mục tiêu dự án 
đầu tư, nhu cầu sử dụng đất đai cho các hạng mục công 
ưình, các tiêu chuẩn kỹ thuật về cấp nước, cấp điện, hệ 
thống thoát nước...

Quy hoạch xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật giao 
thông nội bộ và giao thông liên khu vực xung quanh dự ản, 
độ cao nền, chiều cao xây dựng, giải pháp thoát nước và 
các hệ thống hạ tầng kỹ thuật khác.
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Quy mô và giải pháp thiết kế xây dựng các hạng mục 
công trình kiến trúc như nhà điều hành trung tâm, hội 
trường đa năng, giảng đưòng, thư viện, trung tâm nghiên 
cứu khoa học thể dục thể thao, trung tâm công nghệ thông 
tin, trung tâm y học thể dục thể thao... các công trình, sân 
bãi tập luyện các môn thể dục thể thao và các công trình 
phụ trợ khác.

Quy mô và các giải pháp thiết kế xây dựng các hạng 
mục kỹ thuật.

Phần thứ 6. Kỉnh tế xây dựng. Phần này trình bày dự 
toán kinh phi cho các mục chi, các nội dung như:

Công tác đền bù, giải tỏa thu hồi đất đai dành cho dự án 
đàu tư. Tổ chức dò tìm, xử lý bom min cháy nổ; khoan địa 
chất, khoan thăm dò nước ngầm. Công tác chuẩn bị kỹ 
thuật và đồng bộ hạ tầng kỹ thuật. Việc xây dựng hệ thống 
công trình hạ tầng kỹ thuật và cảnh quan.

Tổng hợp kinh phí chuẩn bị kỹ thuật xây dựng và đồng 
bộ hạ tầng kỹ thuật, bao gồm chi phí xây lắp, chi phí khác 
và chi phí dự phòng.

Tổng hợp kinh phí đầu tư xây dựng các hạng mục công 
trình kiến trúc, hệ thống sân bãi, công trình thể dục thể 
thao.

Tổng hợp tổng kinh phí đầu tư theo từng giai đoạn xây 
dựng
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Phần thứ 7. Kế hoạch thực hiện dự án. Phần này mô tả cụ 
thể tiển độ dự kiến thực hiện theo từng năm kế hoạch.

Phần phụ lục. Giới thiệu các tài liệu liên quan kèm theo.

4 . G ió i  th iệ u  m ẫ u  v ă n  b ả n  b á o  cá o  k in h  tế  k ỹ  th u ậ t

Đ ố i  v ớ i cá c  d ự  án  đ ầu  tư  c ó  q u y  m ô  nh ỏ , n g ư ờ i ta  

th ư ờ n g  lập  b á o  cá o  k in h  tế  k ỹ  thuật, d ư ớ i đ ây  g iớ i th iệu  

m ộ t v ă n  b ả n  b á o  cá o  k in h  tế  k ỹ  thuật đ ể  sin h  v iê n  th am  

k h ả o  v ậ n  d ụ n g .

T ên  k ế  h o ạ c h  d ự  án đầu tư: X â y  dự ng công tr ìn h  N h à tập  

cá c  m ô n  võ  th u ộ c  T r ư ò n g  Đ ạ i học T hể dục thể th ao  Đ à  

N ắ n g .

C h ư o n g  1. S ự  cần  th iế t  đ ầu  tư , m ục tiêu , h ình  th ứ c đầu  

tư , đ ịa  đ iểm  x â y  d ự n g .

1- Co* sở  p h á p  lý

1 .1 . C á c  v ă n  b ản  liên  q u a n  đ ến  ch ủ  trư o n g  xây  dự ng

- C ă n  c ứ  L u ật X â y  d ự n g  n ư ớ c  C ộ n g  h o à  x ã  h ộ i chủ  

n g h ĩa  V iệ t  N a m ;

- N g h ị  đ ịn h  số  1 6 /2 0 0 4 /N Đ -C P  n g à y  7 /5 /2 0 0 5  củ a  C hính  

p h ủ  v ề  v iệ c  b a n  h à n h  Q u y  c h ế  q u ản  lý  đầu tư v à  x â y  dựng;

- C ă n  c ứ  Q u y ế t đ ịn h  số: 4 6 5 0 /Q Đ -Ư B N D  n g à y  

2 9 /6 /2 0 1 5  c ủ a  C h ủ  tịch  Ư B N D  T h àn h  p h ố  Đ à  N a n g  v ề  v iệ c  

p h ê  d u y ệ t  T ổ n g  m ặ t b ằ n g  đ iề u  ch ỉn h  q u y  h o ạ ch  ch i t iế t x â y  

d ự n g  T L  1 :5 0 0  T rư ờ n g  Đ ạ i h ọ c  T h ể dục T h ể thao Đ à  

N ằ n g .
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1.2. Các văn bản về đầu tư quản lý xây dựng
- C ă n  c ứ  N g h ị đ ịn h  số  1 2 /2 0 0 9 /N Đ -C P  n g à y  1 2 /0 2 /2 0 0 9  

c ủ a  C h ín h  p h ủ  v ề  q u ản  lý  dự  án  đ ầu  tư  x â y  d ự n g  c ô n g  

trình;

- C ă n  c ứ  T h ô n g  tư  0 3 /2 0 0 9 /T T - B X D  n g à y  2 6 /3 /2 0 0 9  

c ủ a  B ộ  X â y  d ự n g  v ề  v iệ c  q u y  đ ịn h  c h i t iế t  m ộ t  s ố  n ộ i  

d u n g  c ủ a  N g h ị  đ ĩn h  số  1 2 /2 0 0 9 /N Đ - C P  n g à y  1 2 /2 /2 0 0 9  

c ủ a  C h ín h  p h ủ  v ề  q u ản  lý  d ự  án  đ ầ u  tư  x â y  d ự n g  c ô n g  

tr ìn h ;

- C ă n  cứ  N g h ị đ ịn h  số  1 1 2 /2 0 0 9 /N Đ -C P  n g à y  

1 4 /1 2 /2 0 0 9  củ a  C h ín h  p h ủ  v ề  Q u ả n  lý  c h i p h í đ ầ u  tư  x ã y  

d ự n g  c ô n g  trình;

- C ă n  c ứ  T h ô n g  tư  số  0 4 /2 0 1 0 /T T -B X D  n g à y  2 6 /5 /2 0 1 0  

c ủ a  B ộ  X â y  d ự n g  v ề  v iệ c  h ư ớ n g  d ẫ n  lập  v à  q u ản  lý  c h i p h í  

đ ầ u  tư  x â y  d ự n g  c ô n g  ư ìn h .

- T h ô n g  tư  số  0 7 /2 0 0 6 /T T -B X D  n g à y  1 0 /1 1 /2 0 0 6  củ a  

B ộ  X â y  d ự n g  h ư ớ n g  d ẫn  đ iề u  c h ỉn h  d ự  to á n  c ô n g  trình;

- C ă n  cứ  T h ô n g  tư  sổ  0 2 /2 0 0 7 /T T -B X D  n g à y  

1 4 /0 2 /2 0 0 7  cù a  B ộ  x â y  d ự n g  h ư ớ n g  d ẫn  m ộ t số  n ộ i d u n g  

v ề: lậ p , th ẩ m  đ ịn h , p h ê  d u y ệ t  d ự  án  đ ầ u  tư  x â y  d ự n g  c ô n g  

tr ìn h , g iấ y  p h ép  x â y  d ự n g  v à  tổ  c h ứ c  q u ả n  lý  d ự  án  đ ầ u  tư  

x â y  d ự n g  c ô n g  trình q u y  đ ịn h  tạ i N g h ị  đ ịn h  số  16 / 2 0 0 5 /  

N Đ - C P  n g à y  0 7 /0 2 /2 0 0 5  v à  N g h ị  đ ịn h  số  1 1 2 /2 0 0 6 /N Đ -C P  

n g à y  2 9 /0 9 /2 0 0 6  củ a  C h ín h  phủ;

1.3. Các văn bản về xây dựng công trình công cộng
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- Căn cứ các tiêu chuẩn TCVN, tiêu chuẩn xây dựng 
hiện hành về yêu cầu kỹ thuật cho nhà và công trình công 
cộng của Bộ Xây dựng.

- Căn'cứ Quy chuẩn Việt Nam QCVN 03:2012/BXD: 
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nguyên tắc phân loại, phân 
cấp công trinh dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật 
đô th ị.

- Căn cứ Tiêu chuẩn xây dựng nhà và công trình; nguyên 
tắc xây dụng cơ bản công trình đảm bảo cho người tàn tật 
sử dụng 264 - 2002.

- Căn cứ Tiêu chuẩn Việt Nam: Nhà và công trình công 
cộng - Nguyên tắc cơ bản để thiết kế.

- Căn cứ Tiêu chuẩn XDVN 288: 2004 Công trình thể 
thao: Bể Bơi - Tiêu chuẩn thiết kế.

2. S ự  cần  th iế t và  m ụ c  tiêu  đ ầ u  tư

2.1 . G iớ i th iệu  ch u n g  

2.7.2. Vị trí địa lý và điều kiện tự nhiên

Thành phố Đà Nang nằm ở 15°55’ đến 16°14' vĩ Bắc, 
107°18’ đến 108°20' kinh Đông, Bắc giáp tỉnh Thừa Thiên - 
Huế, Tây và Nam giáp tỉnh Quảng Nam, Đông giáp Biển 
Đông. Thành phố Đà Nằng có diện tích tự nhiên là 
1.255,53 km2; trong đó, các quận nội thành chiếm diện tích 
213,05 km2, các huyện ngoại thành chiếm diện tích 
1.042,48 km .
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Thành phố Đà Nằng ở vào trung độ của đất nước, trên 
trục giao thông Bắc - Nam vể đường bộ, đường sất, đường 
biển và đường hàng không, cách Thủ đô Hà Nội 764km về 
phía Bắc, cách thành phố Hồ Chí Minh 964 km về phía 
Nam. Ngoài ra, Đà Nang còn là trung điểm của các di sản 
vãn hoá thế giới nổi tiếng là cố đô Huế, Phố cổ Hội An, 
Thánh địa Mỹ Sơn.

Trong phạm vi khu vực và quốc tế, Đà Nằng là một 
trong những cửa ngõ quan trọng ra biển của Tây Nguyên và 
các nước Lào, Campuchia, Thái Lan, Myanma đến các 
nước vùng Đông Bắc Á thông qua hành lang kinh tế Đông 
Tây vói điểm kết thúc là Cảng Tiên Sa. Nằm ngay trên một 
trong những tuyến đường biển và đường hàng không quốc 
tế, thành phố Đà Nằng có một vị trí địa lý đặc biệt thuận lợi 
cho sự phát ưiển nhanh chóng và bền vững.

2.2.2, Điều kiện kỉnh tế  -  vãn hoá -  xã hội

GDP tăng 13%/năm thời kỳ 2002 - 2005; tăng 14% /năm 
thời kỳ 2006 - 2010; tãng 13,5%/năm cả thời kỳ 2001 - 
2010. GDP bình quân đầu người năm 2010 đạt 2000 USD. 
Kim ngạch xuất khẩu tăng bình quân 21 -ỉ- 23%/nãm giai 
đoạn 2001 - 2010, đạt 1.720 triệu USD vào năm 2010. Tốc 
độ phát triển dân số ở dưới mức 1,2% vào năm 2010. Đen 
năm 2010 giảm tỳ lệ trẻ suy dinh dưỡng xuống dưởi mức 
10%, số hộ được sử dụng điện 100% và nước sạch là 95%. 
Hàng năm giải quyết thêm việc làm cho khoảng 2,2 2,5
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vạn lao động. Cơ cấu kinh tế: đến năm 2010 theo hướng 
công nghiệp - dịch vụ - nông nghiệp. Công nghiệp + xây 
dựng: 46,7%. Dịch vụ: 50,1%. Thuỷ sản, nông, lâm nghiệp: 
3,2%.

Chất lượng giáo dục đào tạo nâng cao, bảo đảm nguồn 
nhân lực phù hợp với cơ cấu ngành nghề, trình độ phát triển 
kinh tế và an ninh quốc phòng của thành phố. Phát triển hệ 
thống trường dạy nghề, phấn đấu đến nãm 2010 tỷ lệ lao 
động được đào tạo nghề khoảng 45%.

Công nghệ trong những ngành kinh té chủ lực của thành 
phố đã và đang đổi mới, tạo điều kiện thuận lợi và khuyến 
khích các cơ sở sản xuất nghiên cứu khoa học, phát triển 
công nghệ.

Hệ thống cơ sở phòng bệnh và chữa bệnh hợp lý, hiện 
đại, đồng bộ về nhân lực cũng như cơ sở vật chất được xây 
dựng và nâng cấp đồng loạt để đáp ứng nhu cầu khám chữa 
bệnh của nhân dân.

Phát triển và nâng cao chất lượng các hoạt động văn hoá 
thông tin, xây dựng nếp sống văn hoá lành mạnh nhằm giữ 
gìn và phát huy bản sắc dân tộc. Hiện đại hóa hệ thống phát 
thanh truyền hình và đẩy mạnh công tác xã hội hoá thể 
thao. Tập trung đầu tư phát triển một số môn thể thao mũi 
nhọn để có những vận động viên đạt thành tích cao ở các 
giải quốc gia vả quốc tế.
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2 .2 . S ự  cầ n  th iế t  đầu tư

Đà Nang được xác định là trung tâm kinh tế, văn hóa, 
thể thao, giảo dục, khoa học và công nghệ lớn nhất của 
khu vực miền Trung - Tãy nguyên. Thành phố nằm dọc 
theo vùng duyên hải trung bộ, là một trong các đô thị loại 
1 trực thuộc trung ưong, là trung tâm giáo dục đào tạo 
lớn nhất của khu vực miền Trung - Tây Nguyên và đứng 
thứ 3 trong cả nước. Thành phố Đà Nằng có sự phát triển 
về cơ sở hạ tầng, mật độ dân cư, đời sống văn hóa xã hội 
ngày càng cao.

Với vị thể là một đô thị lớn, nơi tập trung và cung cấp 
nguồn vận động viên thể thao dồi dào cho đất nước, việc 
đầu tư trang bị cơ sở vật chẩt cho thể thao nhằm đáp ứng sự 
phát triển nêu trên là vô cùng càn thiết.

Công trình "Nhà tập các môn võ" được xây dựng tại 
khuôn viên Trường Đại học Thể dục thể thao nhàm đáp 
ứng những ĩíhu cầu và định hướng phát triển của Trường 
cũng như của thành phố Đà Nằng trong tương lai.

Với những lý do và mục đích chính như trên, việc đầu tư 
xây dựng công trình "Nhà tập các môn võ thuộc Trường 
Đại học Thể dục thể thao Đà Nằng" phù hợp với nhu cầu 
thực tiễn và các điều kiện kinh tế, xã hội của thành phố 
hiện nay.

3. M ụ c  t iê u  và  ch ứ c n ăn g , n h iệm  v ụ  củ a  d ự  á n  -
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3.1. Mục tiêu

Công ưình Nhà tập các môn võ được đầu tư xây dựng 
tại khuôn viên của trường Đại học Thể d ụ c  thế thao Đà 
Nằng trên địa bàn quận Thanh Khê với mục tiêu tạo không 
gian đ ầ y  đ ủ  CO' sỏ' vật chất phục v ụ  cho v iệ c  dạy và học võ 
cho học sinh của trưòng.

3.2. Chức năng nhiệm vụ

- Xây dựng mới công trình Nhà tập các môn võ thuộc 
trường Đại học Thể dục thể thao theo hướng hiện đại, đồng 
thời đảm bảo môi trưòng, không gian thể thao tốt nhất.

- Xây dựng Nhà tập các môn võ với các định mức tiêu 
chuẩn.

- Đầu tư đồng bộ công trình kiến trúc, cơ sở hạ tầng, hệ 
thống phòng cháy chữa cháy, thiết bị nhằm phục vụ tốt nhất 
cho chức năng của Nhà tập võ.

C h ư ơ n g  2. Q u y m ô d ự  án  và  h ìn h  th ứ c đầu tư

1. Q u y  m ô xây  d ự n g

Công trình thuộc loại dự án đầu tu* xây dựng dân dụng.

Cấp công trình: cấp III.
Quy mô xây dựng: 3 tầng.
Tổng diện tích sàn xây dựng: 2.357 m2.
Kết cấu: bê tông cốt thép.
2. Q u y  m ô th iế t  b ị

Thiết bị cấp điện.
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Thiết bị công trình.

Thu lôi chống sét.

Các thiết bị khác.

3 . H ìn h  th ứ c đ ầu  tư

3 .1 . P h â n  k ỳ  đ ầu  tư

Đẩu tư xây dựng trong nãm 2015.

3 .2 . N g u ồ n  vốn  đ ầu  tư

Nguồn vốn Ngân sách nhà nước và nguồn thu để lại.

C h ư o n g  3 . P h ư ơ n g  án  th iế t  kế x â y  d ự n g

1. G iả i p h á p  th iế t  k ế  x â y  d ự n g  c ô n g  trìn h

1 .1 . G iả i p h áp  th iế t  k ế  k iến  trú c

a. Mặt hằng:

Lối vào sảnh chính công trình được bố trí tại khoảng sân 
trống thuộc khuôn viên Trường, đảm bảo khả năng tiếp cận 
công trình là lớn nhất, thuận lợi trong việc đảm bảo giao 
thông.

Các phòng chức nãng được bố trí hai đầu khối công 
trình, đảm bảo dây chuyền khép kín, mang tính thống nhất 
cao, phù hợp với công năng và đáp ứng ycu cầu đặt ra.

Cầu thang bổ trí ngay lối vào chính và là nơi dễ tiếp cận 
của công trình.
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Quy mô diện tích các phòng chức nãng

Hạng mục Nội dung Số Iircm g
Diện tích 

(m2)

Tầng 1 758

Phòng tập thể hình 01 221

Căn tin 01 221

Kho hàng 02 56

Kho kỹ thuật 02 12

Khu vệ sinh 02 38

Giao thông, cầu thang... 01 210

T ầ n g  2 783

Phòng tập võ 01 549

Phòng quản lý 01 10

Phòng y tế 01 10

Phòng học lý thuyết 01 37

Kho 01 13

Khu vệ sinh 01 23

Giao thông, cầu thang... 01 141
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Tầng 3 783

Phòng tập võ 01 549

Phòng quản lỷ 01 10

Phòng y tế 01 0

Phòng học lý thuyết 01 37

Kho 01 13

Khu vệ sinh 01 23

Giao thông, cầu thang... 01 141

Tầng áp mái 33

Kho 01 6

Giao thông, cầu thang... 01 27

b. T ổ  ch ứ c  m ặ t đ ứ n g  cô n g  tr ìn h

Bố cục hình khối công trình chủ yếu dọc theo trục giao 
thông chính, bố trí được công năng hợp lý.

Mặt đứng công trình được thiết kế theo hình thức hiện 
đại, thống nhất với mặt bàng, tạo ra một tổng thể công trình 
chung thống nhất với nhau. Bên cạnh đó chi tiết mặt đứng 
như vật liệu màu sắc tạo sự hài hoà sinh động mang tính 
hiện đại cho công trình.

c. C á c  v ậ t  liệu  h o à n  th iện  ch ín h  sử  d ụ n g  ch o  c ô n g  tr ìn h
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Bên ngoài nhà:
+ Tường: sơn nước, ốp gạch trang trí.
+ Cửa: kính cường lực, khung nhựa lõi thép, panô nhựa, 

-r Kèo thép, mái lợp tôn.
Bên trong nhà:
+ Sảnh, các phòng chức năng: lát gạch ceramic 300x300; 

400x400.
+ Khu tắm, thay đồ, vệ sinh: lát gạch ceramic chống 

trượt 300x300.
+ Bậc cấp: ốp đá granite khò.
+ Tưòng: sơn nước.
+ Trần: sơn nước.
2.2. Giải pháp thiết kế kết cấu:
a. C á c  că n  cứ , tiêu  ch u ẩn , q u y  p h ạm  và vật liệu  xây dự n g

Loại tiêu chuẩn Phạm vi áp dụng

Tiẽu
chuẩn
thiết
kế

-TCVN 2737- 1995 
-TCVN 5574-2012

-TCVN 5575 -2012 
-TCVN9362 - 2012

-TCVN 9345 -2012

- Tính toán tải trọng gió
“ Kết cấu bê tông và bế tông 
cốt thép
- Thiết kế kết cấu thép
- Tiêu chuẩn xây dựng nền 
và công trình
- Hướng đẫn phòng chống 
nứt dưới tác dụng của khí 
hậu nóng âm
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* Vật liệu sử dụng: 
Bê tông:

TT Cấu kiện Cấp độ bền B

1 Móng B22,5

2 Cột, dầm, sàn, cầu thang B22,5

3 Lanh tô, bổ trụ 15

TT Cấp độ bền bêtông Rb (Mpa) Rbt (Mpa)

1 B15 7.5 0.75

2 B22,5 13.0 0.975

Cốt thép:
Thép AI: cường độ chịu kéo Rs = 225MPa (Thép D<10); 

Thép AỈI: cường độ chịu kéo Rs = 280MPa (Thép 10 <=D 
<12); Thép AIII: cường độ chịu kéo Rs = 365MPa (Thép D 
>14).

Tưòng xây: Sử dụng gạch xây bê tông Block M75.
b. Giải pháp thiết kế kết cấu
- Giải pháp móng: Căn cứ vào hiện trạng khu đất và quy 

mô công trình, báo cáo khảo sát địa chất công trinh, chọn 
giải pháp móng cho công trình là móng đơn đặt trên nền đất 
tự nhiên.
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- Giải pháp kết cấu thân nhà: Hệ thống kết cấu thích họp 
với mặt bằng bổ trí là hệ khung bctông cốt thép không gian 
theo hai phương với hệ dầm chính, đàm phụ cùng hộ sàn 
tạo thành một không gian chịu lực.

- Giải pháp mái: Mái đổ bêtông cót thép kết họp với 
khung kco thép hình lọp tôn chống nóng tại vị trí nhịp lón, 
đồng thời tạo thầm mỹ về kiến trúc.

2.3 . G iả i p h áp  th iế t kế đ iện

a. Q u y  ch u ẩ n , tiêu  ch u ẩ n  th iế t  k ế

Công trình được thiết kế cấp điện dựa theo các tiêu 
chuẩn sau:

- TCXD 25:1991 "Đặt đường dẫn điện ừong nhà ở và 
công trình công cộng - Tiêu chuẩn thiết kế"

- TCXD 27:1991: "Đặt thiết bị điện trong nhà ở và công 
trình công cộng- Tiêu chuẩn thiết kế"

- TCXD 16:1986: "Chiểu sáng nhân tạo trong trong công 
ưỉnh dân dụng"

- TCVN 4756-89: "Quy phạm nối đất và nối không các 
thiết bị điện".

- Tiêu chuẩn IEC 364 về "Lắp đặt điện trong các công 
trình xây dựng" của Hội đồng kỹ thuật điện quốc tế.

- TCXD 46:1984:"Chống sẻt cho các công trình xây 
dựng - Tiêu chuẩn thiết kế, thi công".

b. T h u y ết m in h
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*  Chiểu sáng;

- Công trình sử dụng bóng huỳnh quang chiếu sáng 
chung trong các phòng làm việc, hành lang, sảnh...

- Độ rọi tối thiểu trong các phòng theo tiêu chuẩn xây 
dựng 16- 86 "Chiếu sáng nhân tạo trong công trình dân 
dụng" là 200Lx trên mặt phẳng làm việc.

*  Động lực;

Từ tủ điện hạ thế, đường dây hạ thế được đi ngầm đển tủ 
điện tổng đặt tại tầng 1. Từ tủ điện tổng, nguồn được cấp về 
các tủ điện tầng là mạng 3 pha 5 dây.

Từ tủ điện tầng, nguồn được cấp về các tủ điện phòng là 
nguồn 1,3 pha, mỗi phòng được bảo vệ bằng 1 MCB tại tủ 
điện tầng. Tại các tủ điện phòng, nguồn được chia ra 2 
đường cấp cho đèn và các thiết bị động lực.

- Trong các phòng sử dụng quạt trần và trang bị ổ cắm 
để sử dụng khi cần thiết. Tất cả các ổ cắm sử dụng loại âm 
tường.

- Các tủ điện tổng, tủ điện tầng, tủ điện phòng sử dụng tủ 
âm tường có nắp che, gắn cách sàn l,7m,

- Hệ thống điện phải đảm bảo an toàn, độ tin cậy cung 
cấp điện cao. Cáp dùng cho chiếu sáng, động lực trong và 
ngoài công trình đều đi ngầm. Dây điện đến các đèn, quạt 
dùng dây lõi đồng nhiều sợi bọc PVC (lxl,5mm2), đến các 
ổ cấm dùng dây bọc PVC (1x2,Omm2). Tất cả đều phải

267



được luồn trong ống nhựa ruột gà trước khi đi âm trong 
tường, trần.

*  Chống sét:

- Công trình đưọc bảo vệ chống sét đảnh trực tiếp bằng 
kim thu sét phóng tia tiên đạo sớm (kim thu sét tích cực) 
EC SAT-1000 với bán kính bảo vệ Rp=85m. Kim được lắp 
đặt trên trụ thép cao 5 mét so với mái nhà. Dây thoát sét 
được dẫn xuống hệ thống tiếp địa chống sét bằng cáp đồng 
trần 70mm2 luồn trong ổng PVC $60. Dây thoát sét nối với 
hệ thống tiếp địa chống sét thông qua hộp kiểm tra điện trở 
nối đất gắn cách mặt đất l,6m.

- Hệ thống điện trở nối đất được tạo bởi 10 cọc nối đất 
016, chiều dài 4,8m đóng vuông góc với mặt đất, sâu 0,8m. 
Các cọc được nối với nhau bằng cáp đồng trần 70mm2, liên 
kết bằng mối hàn hóa nhiệt. Điện trở xung kích của hệ 
thống nối đất sau khi thi công phải đạt dưới 4 Q.

2 .4 . C ấ p  th o á t nưó*c tro n g  nhà

a. C ác c ơ  sỏ* đ ể  lập  th u y ết m inh tính toán

+  Cơ sở kỹ thuật

- Bản vẽ kiến trúc sơ bộ trụ sở.
- Đã có đường cấp nước và thoát nước bên ngoài nhà

+  Các tiêu chuẩn, quy chuẩn XĐVNsử dụng tròng thiết kế

- T C V N  4513-1988: cấp nước bên trong - Tiêu chuẩn 
thiết kế
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- TCVN 4474-1987: Thoát nước bên trong - Tiêu chuẩn 
thiết kể

b. G iả i p h á p  cấp  n ư ó c

Nguồn nước lấy từ ống nước cấp ngoài nhà được dự trữ 
trong bể ngầm, bơm lên các két nước trên mái của khối nhà 
đế cấp vào mạng lưới bên trong công trình.

Hệ thống tuyến ống cấp nước

Sơ đồ cấp nước từ két nước trên mái xuống.

Sử dụng ống nhựa PVC cấp nước lạnh, đối với ống chịu 
áp lực cao như ống bơm nước lên két và ống phục vụ cứu 
hoả: sử dụng ống thép tráng kẽm.

Bể nước trên mái

Bể nước trên mái gần trục kỹ thuật phục vụ cho khu vệ 
sinh, sử dụng bồn inox 2.000 lít.

c. G iả i p h á p  th o á t n ư ó c

+  Nước thải xỉ tiểu: Toàn bộ nước thải xí tiểu được thu 
gom về bể tự hoại xử lý sơ bộ rồi thoát ra hệ thống thoát 
nước chung toàn khu.

Toàn bộ các tuyến ống thoát xí có đường kính OlOOmm, 
thoát tiểu có đường kính OSOmm. Góc nối giữa các ống 
nhánh và ống đứng 45°

+  Nước thải rửa: Toàn bộ nước thải rửa được thải trực 
tiếp ra rãnh ngầm, mương thoát nước ngoài nhà.
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Các tuyến ống nhánh thu nước thải sơ bộ chọn theo cấu 
tạo: O50mm; i = 0,03. Tuyến ống đứng chọn đường kính 
bằng nhau từ trên xuống dưới. Chọn ổng cỏ đường kỉnh 
<I>80mm cho cả rửa sàn thoát nhanh. Góc nối giữa các ống 
nhánh và ống đúng 45°

+ Nước mưa; Nước mưa trên mái theo các ống đứng 
xuống sân chảy ra rãnh ngầm xung quanh nhà rồi ra mựcrng 
thoát nước chung ngoài nhà.

+ Hằm tự hoại; cấu tạo thân xây gạch, nắp bê tông cốt 
thép. Số lượng: 02.

C h ư ơ n g  4: T ác đ ộ n g  m ô ĩ trư ờ n g , các giải pháp p h òn g  

ch ố n g  ch á y  nổ , v ệ  s in h  m ôi trư ờ n g , đảm  bảo an n inh  quốc  

p h ò n g

1. T ác  đ ộ n g  củ a  d ự  án  đ ến  m ô i trư ò n g

Công trình được xây dựng tại khu đất cỏ vị trí tầm nhìn 
lớn, kiến trúc công trình là bước đột phá để xây dựng một 
tổ hợp các công trình nhà tập với quy mô hiện đại làm thay 
đổi cảnh quan môi trường trong khuôn viên Trường nói 
riêng và thành phố Đà Nang nói chung. Không có chất thải, 
độc hại ảnh hưởng đến môi trường sinh thái trong khu vực. 
Công trình có hệ thống thu gom rác thải để chuyển đến 
ưạm xử lý rác tập trung của thành phố. Hệ thống nước thải 
được tập trung xử lỷ trước khi thoát ra hệ thống thoát nước 
của khu vực.

2. G iả i p h á p  th iế t  k ế  h ệ th ố n g  p h ò n g  ch ốn g  ch áy  nổ
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- Bao gồm cấp nước chữa cháy và báo cháy tại một số 
phòng.

- Tất cả các phòng đều phải có cửa thông trực tiếp với 
hành lang cầu thang. Khoảng cách xa nhất cách cầu thang 
và cửa thoát hiểm không quá 25m (theo quy phạm phòng 
cháy chữa cháy khoảng cách từ 15 - 25m).

- Lổi vào các cầu thang đều phải đảm bảo an toàn cho 
việc thoát người.

- Tại các vị trí quan trọng đều có hệ thống đèn chiếu 
sáng sự cố sạc Accu.

- Ngoài các họng nước cứu hỏa với hộp lăng phun chữa 
cháy bố trí ở những nơi thuận tiện của mỗi tầng, các tầng 
còn có trang bị một số bình khí C 02 hoặc bình bột MF8 
theo quy định phòng cháy chữa cháy.

H ệ th ố n g  ch ữ a  c h á y  b ằ n g  n ư ớc:

- Với đặc điểm của công trình, lượng nước chữa cháy 
được tính như sau:

+ Lưu lượng nước ngoài nhà cần thiết tính cho một đám 
cháy là 5 (1/s).

+ Lưu lượng nước trong nhà tính cho mỗi họng nước 
chữa cháy là 2,5 (1/s).

- Các họng nước chữa cháy trong nhà bố trí cạnh các lối 
ra vào, hành lang hoặc gần các chiếu nghỉ cầu thang. Tâm
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của họng nước chữa cháy đặt ở độ cao l,25m so với mặt 
sàn hoàn thiện.

*- Trạm bơm cứu hỏa: phải có 2 máy bom, 1 máy bơm 
chạy bằng điện và một máy bơm dự phòng chạy bằng xăng.

- Các yêu 'cầu về máy bơm được tính toán như sau :

+ Một máy bơm chạy bằng điện.
4-  Một máy bơm chạy bằng xăng.
- Ngoài ra, vị trí công trình giáp 2 mặt đường lớn và hệ 

thống đường nội bộ bên trong công trình cũng thuận tiện 
cho xe cứu hỏa tiếp cận sát chân công trình.

- Thiết kế theo Tiêu chuẩn Việt Nam về phòng cháy 
chữa chảy.

- Các phòng kỹ thuật, phòng họp, phòng làm việc có 
diện tích lớn tập trung đông người phải có hệ thống báo 
cháy, báo khói tự động.

- Nguồn nước phòng cháy chữa cháy được lấy từ bể 
nước ngầm đảm bảo sử dụng chữa cháy cục bộ thời gian 
khoảng 30 phút đủ để lực lượng công an chữa cháy đến tiếp 
cứu.

- Óng cấp nước chữa cháy trong nhà được nối với ống 
cấp nước chữa cháy ngoài nhả và được đấu theo sơ đồ 
mạch vòng.

- Áp lực cột nước đặt dài 6m cho họng chữa cháy, tại 
điểm cao nhất và xa nhất trong phòng.
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- Mỗi họng chữa cháy trong nhà có đật van khoá, lăng 
phun nước và cuộn vòi mềm, theo tính toán là 20m, tất cả 
đều được đặt trong hộp chữa cháy.

- Trong mỗi nhà, đường kính ống, chiều dài cuộn vòi 
mềm, đường kính lăng phun sừ dụng cùng loại.

3, Yêu cầu về đảm bảo an ninh quốc phòng

Khuôn viên quy hoạch của công trình được bao bọc bởi 
hệ thống đường giao thông nội bộ trong Trường nên đảm 
bảo việc an toàn và vệ sinh. Công trình được bố trí thuận 
tiện cho việc tuần tra canh gác ban đêm nên đảm bảo được 
việc duy tri vả giữ gìn an ninh.

C h ư o n g  5: k in h  p h í đ àu  tư  x â y  d ự n g

1. Co* sở tín h  to á n

- Khối lượng tính toán do Viện Quy hoạch Xây dựng Đà 
Nằng lập;

- Các công trình tương đương đã được thiết kế;

- Căn cứ Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 
của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng;

- Căn cứ Thông tư 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 
của Bộ Jíày  dựng về việc quy định chi tiét một số nội 
dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 
của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng các 
công trình;
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- Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 
14/12/2009 của Chính phủ về Quản lỷ chi phí đầu tư xây 
dựng công trình;

- Căn cứ Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 
của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn lập và quản lý chi phí 
đầu tư xây dựng công trình;

- Căn cứ Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/20Ö9 
của Bộ Xây dựng về Định mức chi phí quản lý Dự án và tư 
vấn đầu tư xây dựng công trình;

- Căn cứ đơn giá khái toán xây dựng các công trình hiện 
nay.

2. T ổ n g  m ử c đ ầu  tư

Tổng mức đầu tư: 13.299.261.000 đồng.

Bằng chữ: Mười ba tỷ hai trăm chín mươi chín triệu hai 
trăm sáu mươi mốt nghìn đồng.

C h ư ơ n g  6. T h ự c  h iện  k ế  h o ạ ch

1. T iế n  độ th ự c h iện

Tiến độ thực hiện trong năm 2015 - 2016 và đưa công 
trình vào sử dụng trong năm 2016.

2. B iệ n  p h áp  th i cô n g

Thi công bằng thủ công kết hợp với cơ giới nhỏ.

3 . P h â n  cô n g  trá ch  n h iệm
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Chủ đầu tư: Trường Đại học Thể dục thể thao Đà Nằng

Cơ quan tư vấn thiết kế: Viện Quy hoạch Xây dựng Đà 
Nằng.

Tóm tắt chương 12

ĩ. Ke hoạch dự án là loại tài liệu cỏ tỉnh pháp lệnh cho 
mỗi một dự án, đó là một hệ thống các văn bản quy định 
một cách cụ thể, chi tiết các mục tiêu cần đạt được của dự 
án, những sản phẩm mả dự án tạo ra, những hoạt động và 
nhiệm vụ cần tiến hành để đạt được các mục tiêu đó, những 
nguồn lực cụ thể cần huy động; each thức huy động và sử 
dụng các nguồn lực cũng như thời điểm cụ thề để thực hiện 
các hoạt động có liên quan đến dự án nhằm đáp ứng đầy 
đủ ở mức cao các ràng buộc đối với dự án.

2. Một kế hoạch dự ản ,được lập phải đáp ứng các yêu 
cầu: (1) Phải có tính bao quát và dễ hiểu. (2) Đảm bảo tính 
logic nội tại, nhất là tính logic giữa mục tiêu và công cụ 
thực hiện các mục tiêu đổ. (3) Phải có thể kiểm soát được 
(4) Phải hiện thực và có thể chấp nhận được, điều này 
được hiểu là các mục tiêu lẫn công cụ, phương tiện và 
nguồn lực nằm trong khuôn khổ có thể chấp nhận được. (5) 
Phải trung thực, phản ánh đúng thực trạng về nhu cầu, 
nguyện vọng cũng như những hoàn cảnh của các bên liên 
quan tới dự án.

3. Nội dung lập kế hoạch dự ân đầu tư bao gồm: xây 
dựng kể hoạch hoạt động triển khai mục tiêu của dự án;
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xây dựng kế hoạch tiến độ cho dụ án; xây dựng kế hoạch 
phân phổi các nguồn lục; xâv dựng ké hoạch tài chỉnh.

4. Đê xây dựng kế hoạch hoại động triển khai các mục 
tiêu của dự án, cần phải chi tiết hỏa các hoạt động thực 
hiện mục tiêu của dự án và lập kế hoạch phối họp với các 
bên liên quan đến dự án.

5. Việc xây dựng kể hoạch tiến độ dự án phải đảm bảo 
những yêu cầu như nhà quản trị dự án phải hiểu và nắm 
được kê hoạch tiến độ; tài liệu kế hoạch phải cho phép xác 
định vả nhìn nhận được một cách rõ ràng nhừng cồng việc; 
kế hoạch phải đủ cụ thể để tạo cơ sở cho điếu hành, kiểm 
tra, đánh giả việc sử dụng các nguôn lực của dự án; kê 
hoạch tiến độ phải gắn kết với các bộ phận kế hoạch khác 
của dự án cũng như toàn bộ việc tổ chức để có thể chia sẻ 
các nguồn lực và sử dụng chúng một cách có hiệu quả cho 
toàn bộ tổ chức.

6. Kế hoạch phân bổ các nguồn lực cho dự án bao gồm 
việc phân chia mọi nguồn lực vật chất, tải chính, nhân lực 
cho các hoạt động triển khai, thực hiện dự án. Ke hoạch 
phân phoi các nguồn lực thường được xây dựng nhiều vỏng 
tuân theo những nguyên tắc cơ bản, có điều chỉnh, có tinh 
quan hệ qua lại giữa việc thực hiện các mục tiêu của kê 
hoạch dự ản.

7. Xây dựng kế hoạch tài chỉnh cho dit án (lập ngân sách 
cho dự án), là một hoạt động quan trọng trong quản trị dự 
án. Ngân sách cho dự án phản ảnh toàn bộ các hoht động
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của dự án, gắn liền với ngân sách của to chức và cổ cấu 
trúc phù họp vói cấu trúc cứa tổ chức. Ngân sách của môi 
dự án thường được chìa làm cúc loại ngân sách dài hạn, 
ngân sách trung hạn và ngân sách ngắn hạn (dùng cho 
hoạt động tác nghiệp).

8. Ngân sách dài hạn là tổng ngân sách dùng cho dự án, 
có thể được chia thành các khoản mục cho các chức năng 
riêng rẽ hoặc các hộ phận chủ yếu của dự án. Ngân sách 
trung hạn thường lả ngân sách được thiết lập và thực hiện 
trong khoảng thời gian một năm, được gắn trực tiếp với 
các nhiệm vụ hoặc hạng mục cần hoàn thành hay thực hiện 
của dự án. Ngân sách ngắn hạn thưồng tập trung theo từng 
nhiệm vụ, tùng công việc, theo từng hoạt động hoặc một 
hạng mục của dự án mà thời gian thực hiện nó dưới ỉ năm.

9. Cỏ thê có các hình thức trình bày khác nhau của một 
dự án đầu tư tùy theo mục đích, yêu cầu. Tuy nhiên về kết 
cấu chung một dự án thường có các phần: mở đầu; sự cần 
thiết của việc lập dự án; cơ sở pháp lý và mục tiều dự án, 
kê hoạch thực hiện dự ản; nội dung thực hiện dự án; kinh 
tê trong thực hiện dự án; kinh phí thực hiện...

Câu hỏi ôn tập

1. Nêu khái niệm dự án đầu tư? Cho biết sự khác nhau 
giữa dự án đầu tư và kế hoạch phát triển?

2. Có những yêu cầu gì đối với việc lập kế hoạch cho 
một dự án đầu tư trong thể dục thể thao?
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3. Một dự án đầu tư cần phải thực hiện những nội dung
gi?

4. Vì sao cần phải xây dựng kế hoạch tài chính cho dự 
án đàu tư?

5. Vận dụng xây dựng một kế hoạch dự án đầu tư cho 
một hoạt động cụ thể?

T à i l iệ u  t h a m  k h ả o

1. Dương Nghiệp Chí (2009), Lỷ luận và thực tiễn lập kế 
hoạch quản lỷ thể dục thể thao, Nhà xuất bản Thể dục thể 
thao.

2. Ngô Thắng Lợi (2009), Giảo trình kế hoạch hỏa phát 
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